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Để giúp các em học sinh khá, giỏi có thêm tài liệu  tham  
kháo, rèn luyện kĩ năng giải toán Hoá học, chúng tôi xin trân 
trọng giới thiệu với quý bạn đồng nghiệp và các học sinh cuốn 
“400 b à i tậ p  H o á  h ọ c  lớ p  1 0 ”.

Ớ mỗi chương, chúng tôi phân loại các dạng bài tập tự luận 
và trắc nghiệm  ở mức độ từ dễ đến khó giúp các em học sinh  
vận dụng  kiến thức một cách linh hoạt khi giải các bài toán 
trong các tình huống khác nhau. Ngoài ra, sách còn có nhiều bài 
tập nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào các 
trường Đại học, Cao dẳng.

Việc biên soạn dù tỉ mí, cẩn thận đến đâu cũng không thể  
tránh khỏi những sai sót ngoài ý  muốn. Tác giả xin ghi nhận ưà 
cảm ơn mọi ý  kiến đóng góp, chỉ ra những thiếu sót của sách để  
khi tái bản sách được hoàn chính hơn.

TÁC GIẢ
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Chương 1. NGUYÊN TỬ

1 . Nổi rằn g  “số khối bằng nguyên tử khối” có đúng không 0  

Tại sao?
2 . P hân  tích các m ệnh đề dưới đây:
a) Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạ t nhân  z.
b) Đồng vị là những nguvên tố  có cùng điện tích h ạ t  nhân z.
c) Đồng vị là những nguyên tố  có cùng số khối A.
d) Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích h ạ t  nhân z.
e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A.
3. Nguyên tử  A có cấu hình electron ngoài cùng là 3p4. TÎ lệ 

nơtron và số  proton là 1 : 1. Nguyên tử B có số nơtron bằng 1,25 lần 
số nơtron của A. Khi cho 7,8 g B tác dụng với lượng dư A ta được 1 1  g 
hợp chất B 2 A. Xác định số thứ tự, số khối của A và B.

4. Tống số  h ạ t  proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại 
A và B là 142, trong đó tống số  hạ t m ang điện nhiều hơn tổng số hạt 
không m ang điện là 42. Sô hạ t mang điện của nguyên tử B nhiều hơn 
của A là 12.

a) Xác định 2 kim loại A và B. Cho biết số hiệu nguyên tử của một 
số nguyên tố: Na (Z = 11); Mg (Z = 12); Al (Z = 13); K (Z = 19); 
Ca (Z = 20); Fe (Z = 26); Cu (Z = 29); Zn (Z = 30).

. b) Viết các phương tr ình  phản ứng điều chè A từ  muôi cacbonat
của A và điều ch ế  B từ một oxit của B.

í Trích dể  thi tuyền sinh Dại học, Cao đẳng khối B. năm 2003)

5. Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có cấu hình 
electron lớp ngoài cùng là:

A: 2s2; B: 2s 2  2p3; C: 3s 2  3p'; D: 4 s 2 3d5; E: 5p3; F: 4p6; G: 3d1; 
H: 4s 2  3d 1 0  4p5.

a) Cho b iế t nguyên tố  nao là kim ioại, phi kim, khí hiếm?
b) Có th ể  xác định nguyên tử khối của các nguyên tố  đó được

không? Tại sao?
c) Đôi với mỗi nguyên tử lớp electron nào liên kết với h ạ t  nhân  

chật chẽ nhất, lớp nào liên kết với hạ t nhân  yếu nhất?
6 . Tổng số  h ạ t  p, n, e của 3 nguyên tử đồng vị là 183. Các sô' khối 

cửa các đồng vị 1, 2, 3 lần lượt tạo thành  1 cấp số cộng với công sai 1. 
Trong đồng vị 1, số p = số n.

5



a) Xác đ ịnh số khối mỗi đồng vị.
b) Hỗn hợp X gồm đồng vị 1, 2, 3 có tỉ lệ số nguyên tử là 1 : 3 : 5. 

Tính Mx?
7. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố  có z  = 20, z  = 21, 

z  = 22, z  = 24, z  = 29; z  = 31 và cho nhận xét cấu h ình electron của 
các nguyên tố  đó khác nhau như th ế  nào?

8 . a) Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và tổng số các h ạ t  là 52. 
Viết cấu h ình  electron của X. Nêu tính  chất hóa học cơ bản  của X?

b) Một nguyên tử Y có tổng số h ạ t  là 62, số  khối nhỏ hơn 43. Tìm 
nguyên tử khối của Y. Viết cấu h ình electron và cho biết tính  chất hóa 
học cơ bản của Y.

9. Cho biết trong các nguyên tử của các nguyên tố  A, B, D, các 
electron có mức năng lượng cao n h ấ t  được xếp vào các phân lớp để có 
cấu hình là: 2p 3 (A); 4 s 1 (B) và 3d 1 (D).

a) Viết lại cấu hình electron đầy đủ của các nguyên tô’ trên.
b) Suy ra  vị t r í  của các nguyên tố  trên  trong  hệ thống tuần hoàn.

(Trích đề thi Học ki I Trường T H P T  chuyên Lẽ Hồng Phong TPHCM, nòm
1995-1996)

10. Khi điện phân nước người ta  xác định cứ 1 g hiđro sẽ thu dược 
7,9370 g oxi. Hãy tính  khối lượng nguyên tử của oxi. Cho biết 
H = 1,0079.

11. T ính bán kính  gần đúng của nguyên tử canxi, b iết th ể  tích cùa 
một mol canxi bằng 25,87 cm3. Biết rằng  trong tinh  th ể  các nguyên tử 
canxi chiếm 74% thể  tích.

1 2 . Cho J3 Al; > ;  - p ; JK ; “ C; ” N;-JỊS; “ B; ; z n . Viết cấu

hình electron và phân bố electron vào các obitan của mỗi nguyên tử, 
cho biết số electron độc thân  trong mỗi trường hợp.

13. Nguyên tố  M gồm 3 đồng vị có tổng số  khối 75. Xác định sô 
khối của mỗi loại đồng vị khi biết:

-  Scí nguyên tử đồng vị chiếm 79% tổng số nguyên tứ và bằng 7,9 
số nguyên tử  đồng vị 2 .

-  Hiệu số  nơtron của đồng vị 3 và đồng vị 1 là 2.
-  Khối lượng mol trung bình của nguyên tố  M là 24,32.
14. Viết cấu hình electron của các cặp nguyên tử sau:
a) Li (Z = 3 );  N a (Z =: 1 1 )
b) C1 (điện tích h ạ t  nhân  17); o  (diện tích h ạ t  nhân: 8 )
c) Ne (có lOp); He (có 2 p)



N hận xét số electrón ngoài cùng của từng cặp. Cặp nào là kim 
loại, phi kim, khí hiếm.

15. Cho biết mức năng  lượng ngoài cùng của nguyên tử thuộc 
nguyên tô' A là 3p 5 và nguyên tố  B là 4s2.

a) Viết cấu hình electrón của A, B. Suy ra  số hiệu nguyên tử  A, B.
b) Nguyên tố  nào là kim loại? phi kim?
c) X, Y là 2 đồng vị của nguyên tố  A có tổng số khối = 72. Hiệu số 

số nơtron của X, Y bằng 1/10 sô' điện tích h ạ t  nhân  của B. Tỉ lệ số 
nguyên tử X : Y = 37,25 : 98,25. Tính sô khối X, Y và khối lượng mol 
trung  bình của A.

16. Nguyên tử kẽm có bán kính R = 1,35.10 1 0m, có khối lượng 
nguyên tử là 65 đv.c.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.
b) Thực tế  hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung  vào 

h ạ t  nhân  với bán kính R = 2 .10 '!5 m.
Tính khôi lượng riêng của h ạ t  nhân  nguvên tử  kẽm.
17. Một nguyên tố  gồm hai dồng vị có sô' nguyên tử tỉ lệ với nhau 

là 27 : 23. H ạt nhân đồng vị thứ  n h ấ t chứa 35 proton và 44 nơtron. 
H ạ t nhân đồng vị thứ hai chứa nhiều hơn 2  nơtron.

Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố  trên.
18. a) Cấu hình electrón nào sau đây vi phạm quy tắc Hund?
(A) l s 2; (B) l s 2  2s 2 2px2; (C) l s 2  2s2  2px’ 2py‘; (D) l s 2 2s 2  2px' 2 pz’ 
(E) l s 2  2s 2  2 p x 2  2 pv’ 2 pz'
b) Nguyên tố  A có cấu hình electrón lớp ngoài cùng 4s 2 4pR; 

A = 79. T ính số  nơtron của nguyên tử thuộc nguyên tố  A.
19. Các ion và nguyên tử nào có cấu hình electrón l s 2 2s2 2 p(>. Viết cấu

hình electrón của các nguyên tử có cấu hình electrón ion như trên. Cho biết 
tính chất hóa học của các nguyên tố đó. Viết phản ứng minh họa.

20. Cho b iết vị tr í  trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố  có z
lần lượt bằng. 16, 20, 25, 29, 30, 37. Cho biết chúng là kim loại hay 
phi kim.

21. Oxi có 3 đồng vi ‘6 0 ; ‘70  và ‘8 0 ,  còn cacbon có 2  đồng vi bền* 8 o o

là ,2C và 1 3c .  Hỏi có thể  tao bao nhiêu loai phân tử  khí cacbonic.
6  0  *

Tính phân  tử khối của chúng.
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22. Xác định bán kính gần đúng của các nguyên tử  Ca, Fe và Au 
nếu tỉ khôi của các kim loại đó lần lượt là: 1,55; 7,9 và 19,3. Biết rằng 
trong tinh  thể  các nguyên tử của các nguyên tố  trên  chỉ chiếm 74% 
thể tích. Cho Ca = 40,08; Fe = 55,935; Au = 196,97.

23. a) Nguyên tử X có tổng số hạ t là 95. Biết sô h ạ t  không m ang 
điện bằng 0,5833 số  h ạ t  m ang điện. Viết cấu hình electron của X, xác 
định tên  nguyên tố  A.

b) X và Y là 2  nguyên tô" có cấu hình electron ngoài cùng là 3 s ‘ và 
4s'. X có 12 nơtron, Y có 20 nơtron.

( 1 ) Viết cấu h ình electron đầy đủ của X, Y. Xác định tên của 2  

nguyên tố  X, Y.
(2) Cho 6,2g hỗn hợp X, Y vào H 2 0 , sau phản  ứng thu được 2,24 lít 

khí (đktc). Tính th àn h  phần  phần trăm  của X, Y về khối lượng trong 
hỗn hợp ban đầu?

24. a) Khối lượng nguyên tử trung b ình  của brom là 79,91. Brom 
có 2 đồng vị. Biết 3 5  Br chiếm 54,5%. Tìm sô khối của đồng vị thứ  2.

b) Tính thành  phần phần trăm  các đồng vị của cacbon. Biết 
cacbon ở t rạn g  thái tự nhiên có 2 đồng vị ¿2C và ¿3C có nguyên tử

khối là 1 2 ,0 1 1 .
25. Cho biết nguyên tử  nào có cấu hình electron giông các ion sau: 

K \  c r ,  Ca2+, Br", N a \  Mg2+, s 2“, Al3+. Xác định số p, e trong mỗi ion 
đó, viết cấu hình electron của các ion và nguyên tử tương ứng.

26. Cho biết phân mức năng  lượng cao n h ấ t  của: ion A ’: 2pn; ion 
B = 2pf'; ion c 2t: 3p6; ion D 2 : 3p6; ion E + = 3p6; ion F = 3p'\ Xác định 
sô' e, p, n của các ion và nguyên tử khối của các nguyên tử trên.

27. Giữa bán kính h ạ t  nhân  (R) và sô' khối (A) của nguyên tử có mối 
liên hệ như sau: R = 1,5.10~1S \/Ă . Tính khối lưựng riêng của hạ t nhân.

(Trích đề  thi tuyền sinh Trường Dại học Ngoại thương, IIÚÌÌÌ 1996)

28. a) Cho giá trị  tuyệt đối về khối lượng nguyên tử của mộl loại 
đồng vị của Mg là 4,48.10"23g; của AI là 4 ,82 .ic r23g; của Fe là 
8,96.10'23g.

(1) T ính khối lượng mol của Mg, ion Al3+, ion F e3+.
(2) Tính số proton và nơtron trong h ạ t  nhân  nguyên tử  của các 

đồng vị trên , biết số  thứ  tự của Mg, Al, Fe tương ứng là 12, 13, 26.
b) Một thanh  đồng chứa 2 mol Cu trong  đó có hai đồng vị II Cu 

(75%) và 2 9  Cu (25%). Hỏi than h  đồng nặng  bao nhiêu gam.
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29. Tông sô proton, nơtron, electron trong nguyên tử  của một 
nguyên tô là 34.

a) Hãy mô tả  cấu tạo nguyên tử của nguyên tố  đó?
b) Viết cấu hình electron, xác định vị tr í  trong bảng tuần hoàn.
c) Xác định tính  chất hóa học cơ bản của nguyên tố?
30. Cho ieX, iftY, 2 -fZ.
a) Viết câu hình electron? Nguyên tô nào là kim loại? Phi kim? 

Khí hiếm?
b) Xác định vị trí  các nguyên tố  trong bảng tuần hoàn.
c) Công thức hợp chấ t với hiđro? Công thức oxi cao nhất?
31. Nguyên tứ khối của bo là 10,81. Bo gồm 2 dồng vi: '°B và ’’B .o o

Có bao nhiêu phần tràm  đồng vị ’’B trong axit boric H 3 BO3 ?

32. a) Viết cấu h ình  electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp 
elcctron ngoài cùng là:

2s ' 2s 2  2p 3 2s 2 2pG 3s 2 3 p ‘
3s 2  3p 3 3s 2 3p 5 3s 2 3p 6

b) Căn cứ vào nguyên tắc  nào đế có thế viết được?
33. a) Bồng trong th iên  nhiên gồm ‘2 loại đồng vị IgCu và IgCu

6:ỉCu 1 0  5
với tỉ số  r r —  = _ _ • Tính nguyên tử khối trung bình của đồng.

Cu 245
b) l i iđ ro  được điều ch ế  bằng cách diện phân nước, hiđro đó gồm

2 loại dồng vị ỊII và 'ị D. IIỎi trong lOOg nước nói trên  có bao nhiêu

đồng vị 'ị D? Biết rằng nguyên tử khối của hiđro là 1,008 và oxi là 16.

c) Magiê có hai đồng vị là X và Y. Đồng vị X có nguyên tứ khối là
24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Tính nguyên tử khôi trung  bình của
Mg. Biết số  nguyên tử  trong  hai đồng vị tỉ lệ X : Y = 3 : 2.

34. Cho 2 nguyên tố  A, B có điện tích hạ t nhân  nguyên tử lần lượt 
là 19 và 25.

a) V iết cấu hình electron của từng nguyên tử các nguyên tố  đó.
b) Cho biết tính  chất hóa học cơ bản của từng nguyên tố.
35. Trong những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ z  = 1  đến 

z  = 36, những nguyên tố nào có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện:
-  Lớp ngoài cùng có 8  electron.
-  Lớp ngoài cùng chứa số electron tối đa.
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36. Ion x + có 18e. H ạt nhân  nguyên tử X có 20 nơtron.
-  Tìm số  khối của X.
-  Viết tên  và cấu h ình electron của X.
-  Vị tr í  của X trong bảng tuần hoàn.
37. Ion X ' có 18e. H ạ t nhân  nguyên tử X có 18 nơtron.
-  Xác định số khối của X.
-  Viết cấu hình electron của X.
-  Cho b iết tên và vị tr í  của X trong bảng tuần  hoàn  (số thứ  tự, chu 

kì, phân nhóm, nhóm).
38. Trong nước, hiđro chủ yếu tồn tại hai đồng vị ỊH và . Hòi

có bao nhiêu đồng vị “H trong 1  ml nước? Biết nguyên tử  khôi trung

bình của hiđro trong nước nguyên chất là 1,008.
39. X và Y là 2 đồng vị của nguyên tố  A (có số thứ  tự 17) có tổng 

số khối là 72. Hiệu số số nơtron của X, Y bằng 1/8 số  h ạ t  m ang điện 
dương của B (có sô’ thứ  tự là 16). Tỉ lệ số nguyên tử  của X và Y là 
32,75 : 98,25. Tính số  khôi của 2 đồng vị trên. Suy ra  khối lượng mol 
trung bình của A.

40. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, lưu huỳnh và đồng là 
hai nguyên tố  có số thứ tự tương ứng là z  = 16 và z  = 29.

a) Viết câu hình electron với đầy đủ các ô lượng tử của hai nguyên 
tô trên.

b) Xác định vị tr í  (chu kì, nhóm, phân nhóm) của từng nguyên tố 
trong hệ thống tuần hoàn.

(Trích đề  thi tuyển sinh Phân hiệu ĐH An ninh và Đ H  Cành sát, năm  1998)

41. Nguyên tử của nguyên tố  A có cấu h ình  electron [khí hiếm] 
(n-l)cT'ns'. Xác định cấu hình của electron có th ể  có của A, từ đó cho 
biết số thứ  tự, chu kì, nhóm của nguyên tô A.

42. Hãy cho b iết các đồng vị sau đây, đồng vị nào phù hợp với tí
số proton 13
số nơtron 15
43. Hoàn thành  phương tr ình  phản ứng theo sơ đồ sau:



Cho b iế t Ai là oxit kim loại A có điện tích h ạ t  nhân  là 3,2.10 18 

culông; Bị là oxit phi kim, B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng 
là 2 s 2 p2.

(Đề thi tuyển sinh Trường Dại học Ngoại thương, năm 1998-1999)

44. A là một nguyên chấ t m à phân tử chỉ gồm các tiểu phân với 
cấu hình electron l s 2 2s 2 2p6  3s2 3p°. Hãy lập luận để tìm công thức 
phân tử phù hợp của A và gọi tên. Cho biết hóa trị  của các tiểu phân 
cùng như của nguyên tư trong phân tử A không quá hai.

45. H ãy viết cấu h ình electron của các nguyên tố  có 2 elcctron độc 
thân  ở lớp ngoài cùng với điều kiện: nguyên tử có số  z  < 2 0 .

a) Có bao nhiêu nguyên tố  ứng với cấu h ình electron nói trên , cho 
biết tên  của chúng.

b) Viết công thức phân tử của các hợp chất có thể  có được chỉ từ 
các nguyên tố  nói trên . Viết công thức cấu tạo các hợp chất đó và giải 
thích liên kết hóa học.

(Trích d è  thi tuyển sinh Trường Đại học Kinh iế  Quốc dân, năm 1997)

46. Nguvên tố A không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp 
electron ngoài cùng lả 4p. Nguyên tử của nguyên tố  B có phân lớp 
electron ngoài cùng là 4s.

a) Nguyên tố  nào là kim loại? là phi kim?
b) Xác định câu hình electron của A và B, biết tống sô electron của 

hai phán lớp ngoài cùng của A và B bằng 7.
(Trich d ẻ  tì li tuyến sinh Trường Đại học Y  TPHCM, năm ĩ  999)

47. Cho cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố  sau:
A: l s 2 2s '2 2p2; B: l s 2  2s 2 2p3; C: l s 2 2s 2 2 p ‘; D: l s 2  2s 2 2p6.
Mồi nguyên tử các nguyên tô trên  có bao nhiêu electron độc thân.
48. Cho b iết tổng sô h ạ t  trong 1 nguyên tử của nguyên tố  X là 58. 

SỐ hạt trong nhân  )ứn hơn sô hạ t ớ vỏ là 2 0  hạt.
a) Viết cấu h ình electron của nguyên tử X.
b) Cho n , 7 g  X vào H 2 0. Tính thể  tích khí thoát ra  (đktc).
49. Một nguyên tố  R và một nguyên tô X có cấu hình electron lớp 

ngoài cùng lần lượt là ...3s' và ...3s2 3p5.
a) Xác định các nguyên tố  R, X, công thức hợp chất giữa chúng và 

loại liên k ế t  h ình  th àn h  trong hợp chất thu được.
b) Xác định nguyên tố  A có cấu h ình electron ngoài cùng là ...4s\ 

Xác định công thức hợp chất có thế’ có giữa A, X.
Cho biết:
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Số thứ tự 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30
Kí hiệu Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

50. Hãy giải thích sự biến đổi sau đây:
a) Năng lượng ion hóa của các nguyên tố  thuộc chu kì 3

Nguyên tô' Si p s C1
I, (M m ol-1) 786 1012 1000 1251

b) N hiệt độ nóng chảy của các đơn chất thuộc chu kì 3
Đơn chất

nc (°C)
Na
99

Mg
649

AI
660

Si
1410 44

51. Bán kính gần đúng của hạ t nơtron là 1,5.10 1 5 m, còn khối lượng 
của nơtron bằng 1,675.10'27kg. Tính khối lượng riêng của nơtron.

52. a) Một nguyên tố  X gồm hai đồng vị là Xj và x 2. Đ ồng vị X] có 
tống số h ạ t  là 18. Đồng vị x 2 có tống sô' h ạ t  là 20. Biết rằing % các 
đồng vị trong X bằng nhau và các loại h ạ t  trong X] cũng b ăn g  nhau. 
Xác định khối lượng nguyên tử  trung b ình của X.

b) Nguyên tố  Cu có nguyên tử khối trung  bình là 63,54 có hai đồng 
vị y , z, biết tổng số khối là 128. Số nguvên tử đồng vị Y = 0.37 số 
nguyên tử đồng vị z. Xác định số khôi của Y và z.

53. 3 nguyên tố  A, D, E có tổng số  điện tích h ạ t  n hân  là 16. Phân 
tử AD3 có 10 proton.

a) Xác đ ịnh A, D, E.
b) Viết công thức phân tử các hợp chất tạo bởi cả 3 nguyên tõ trên
54. Nguyên tử của nguyên tố  A có tổng số electron trong các phân 

lớp p là 11. Nguyên tử của nguyên tố  B có tổng số h ạ t  m an g  điện ít 
hơn tổng số h ạ t  mang điện của A là 8 .

a) Xán định A và B.
b) Gọi X là hợp chất tạo bởi A và B. Dung dịch nước của X có tính 

axit, bazơ hay trung tính? Tại sao?
55. a) Đồng vị phóng xạ là gì? T ính  khối lượng nguyên tử trm g  

bình của magie trong tự nhiên  có th à n h  phần  gồm 79% 2 4 Mg, -0% 
Z5Mg và còn lại là 2 6 Mg.

b) Trong không khí neon có 2 đồng vị 20Ne và 2 2 Ne, b iế  đồng- vị 
22Ne chiếm 9%. Tính nguyên tử khối trung  b ình của Ne.

o ,
56. Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43 A và có khối lượng nguyên 

tử là 27 đvế.
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a) T ính khôi lượng riêng  của nguyên tử AI.
b) Trong thực tế  thể  tích th ậ t  chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng

74%’ của tinh  thể, còn lại là các khe trống. Xác định khối lượng riêng

đúng của Al. Biết thể  tích của h ình  cầu: V = — TrR! .
3

57. Cấu h ình electron ngoài cùng của một nguyên tố  X là 5p5. Tỉ lệ 
số nơtron và điện tích h ạ t  n h ân  bằng 1,3962. Sô nơtron trong nguyên 
tử X gấp 3,7 lần sô" nơtron của nguyên tử nguyên tô" Y. Khi cho 
1,0725 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 4,565 gam sản phẩm 
có công thức XY.

a) Viết đầy đủ cấu h ình  electron nguyên tử nguyên tố  X.
b) Xác định số hiệu nguyên tử, số khối và tên  của X, Y
c) X và Y chất nào là kim loại? là phi kim?
58. Tính th ành  phần  phần  trăm  của các đồng vị của Cu trong tự 

nhiên và tỉ lệ khối lượng của u3Cu trong CuCl2.
Biết đồng trong tự nh iên  gồm hai đồng vị II Cu và 2 9  Cu và 

nguyên tử khối trung bình là 63,54.
59. Hoàn th ành  các phản ứng h ạ t  nhân:
a) ¡Li + ỊH -> ;He + ...

b) ” Na + :‘He -> ỊH + ...

60. a) Nguyên tử của nguyên tố  hóa học X có tổng các hạ t proton, 
electron, nơtron bằng 180, trong  đó tổng các h ạ t  m ang điện gấp 1,432 
lần số h ạ t  nơtron.

( 1 ) Hãy viết cấu h ình  electron của nguyên tử X.
(2 ) Dự đoán tính  chất hóa học của X ở dạng đơn chất. Giải thích 

theo cấu tạo nguyên tử, phân  tử và viết các phương tr ìn h  hóa học để 
giải thích.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử  của các nguyên tố  mà electron 
ngoài cùng là 4 s ’. Từ đó cho b iế t sô' hiệu nguyên tử và số electron hóa 
tr ị  của chúng.

61. a) Nguyên tô X, cation Y2+, anion Z' đều có cấu h ình electron 
l s 2  2 s 2  2 p6.

( 1 ) X, Y, z  là kim loại hay phi kim? Tại sao?
(2) Viết phản  ứng m inh họa tính  chất hóa học quan trọng nhấ t 

của Y và z.
(Trích dề thi tuyển sinh  Trường Đại học Tài c h ín h -K ế  toán , năm  2000)
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b) (1) Viết cấu h ình  electron của Cu (Z = 29). T rên  cơ sở đó giải 
thích hóa trị  của Cu.

(2) Viết phương tr ình  các phản  ứng trong  sản  xuất đồng bằng 
phương pháp công nghiệp.

(Trích đ ề  thi tuyển sinh Trường Đại học Y khoa H à Nội, năm 1997)

62. Một mẫu Poloni nguyên chất có khối lượng 2g, các hạ t nhân 
Poloni (2°Po) phóng xạ phá t ra  h ạ t  a  và chuyển th à n h  một hạ t £ x

bền. Viết phương tr ìn h  phản  ứng, gọi tên  * x  -

63. Cho hợp chất XY2 tạo bởi hai nguyên tố  X, Y. Y có hai đồng vị 
79Y chiếm 55% sô' nguyên tử Y và đồng vị 8 1 Y. Trong XY2 phần trăm  
khối lượng của X bằng 28,52%.

a) Tính nguyên tử  khối trung  bình của X, Y.
b) X có hai dồng vị 65x  chiếm 27% số’ nguyên tử. Tìm  đồng vị thứ 

hai của X.
64. Viết đầy đủ cấu h ình  electron của các nguyên tử  có electron 

ngoài cùng như sau:
a) 3p6  4s 2 ; b) 3s 2 3p* ; c) 3s2  3p 5

d) 3d 10 4p ; e) 5p6 6 s> ; í) 3s 2 3p 6

-  Xác đ ịnh tên nguyên tố, phân bổ electron vào các obitan.
-  Nguyên tố  nào thuộc kim loại, phi kim , khí hiếm ?
65. a) (1) Các ion x +, Y~ và nguyên tử  z  nào có cấu hình  electron 

l s 2 2 p 2  2 p6  ?
(2) Viết cấu h ình  electron của các nguyên tử  trung  hòa X Vá Y. 

ứ n g  với mỗi nguyên tử hãy nêu một tín h  chấ t hóa học đặc trưng và 
một phản ứng m inh họa.

(Trích đ ề  thi tuyển sinh Đại học Quốc g ia  TP.HCM , đợt 1 năm W98)

b) Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử  của một 
nguyên tố  là 34.

( 1 ) Viết cấu h ình electron.
(2) Xác định tính  chất hóa học cơ bản của nguyên tô' đó.
6 6 . Viết các phương tr ìn h  biến đổi h ạ t  nhân:
à) + ;h — > ? + >
b) + ì n - — ► ? + 42He

c) SAI + ;h — » ?  + ;He

d) ?
+  ; h — > - -------- > ?  + \n
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67. a) Cho 3 nguyên tố  A, B, c  có cấu hình electron lớp ngoài cùng
(n = 3) tương ứng là n s1; n sz np1; ns 2 np5. Hãy xác định vị trí (chu kì,
nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, B, c  trong bảng hệ thống tuần hoàn.

b) A, B là 2 nguyên tố  ở cùng một phân nhóm và thuộc 2 chu kì 
liên tiếp trong  hệ thống tuần  hoàn. Tổng số proton trong hai hạt 
nhân nguyên tử  bằng 32. Hãy viết cấu hình electron của A, B và của 
các ion m à A, B có thể  tạo th àn h , tính  chất hóa học đặc trưng của 2 
nguyên tố  này.

6 8 . a) T h ế  nào là nguyên tố" phóng xạ? Cho ví dụ.
b) Hoàn th à n h  các phương tr ình  phản ứng h ạ t  nhân sau:

4 Be + 2 He -» Ị,n + A

?77 C1 + ¡H  -> «He + X

Từ các phương tr ìn h  trên , hãy cho biết vị tr í  (chu kì, phân  nhóm) 
của A và X trong  bảng hệ thống  tuần hoàn.

69. P h á t  biểu nào sau đây không đúng?
A. Mỗi nguyên tố  được biểu diễn bằng một nguyên tử
B. z  là số  proton trong  nhân
c .  A là tổng  số  proton và nơtron trong nhân 
D. Số nơ tron  trong n h ân  bằng A -  z.
70. Trong 5 nguyên tử: 3jB  ;sc  ;7D ';7E

Cặp nguyên tử nào là đồng vị:
a) c  và D b) c  và E c) A và B d) B và c

71. Nguyên tố  C1 có đồng vị: “ C1 và ” C1. Kí hiệu ™,5 C1 chỉ rằng

C1 thường là m ột hỗn hợp của hai đồng vị trên  gồin:
Ă. 80% 3 5 C1 và 20% 3 7 C1 B. 70% 3 5 C1 và 30% 3 7 C1
c .  60% 3 5 C1 và 40% 3 7 C1 D. 75% 3 5 C1 và 25% 3 7 C1.

72. Số e lectron tôi đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f  lần lượt là:
A. 2, 8 , 18, 32 B. 2, 4, 6 , 8

c .  2, 6, 10, 14 D. 2, 8, 14, 20
73. N hững điều k hẳng  định nào sau đây là đúng:
a) SỐ hiệu nguyên tử bằng  điện tích h ạ t  nhân  nguyên tử.
b) SỐ proton trong nguyên tử bằng số nơtron.
c) Sô' proton trong h ạ t  n h ân  bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.
d) Chỉ có h ạ t  nhân  nguyên tử oxi mới có 8  proton.
e) Chỉ có h ạ t  nhân  nguyên tử oxi mới có 8  nơtron.
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f) Chỉ có hạt nhân  nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới 
là 1 :1 .

74. Các mệnh đề dưới đây, m ệnh đề nào đúng:
a) Đồng vị là những chất cùng điện tích h ạ t  n hân  z
b) Đồng vị là những nguyên tô' có cùng điện tích h ạ t  nhân  z
c) Đồng vị là những nguyên tố  có cùng sô’ khối A
d) Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích h ạ t  n h â n  z, 

nhưng khác nhau về số nơtron.
e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A.
75. Đối với năng lượng của các phân lớp theo quy tắc Kleckowski 

trường hợp nào sau đây không đúng?
A. 2p > 2s B. 2p < 3s c .  3s < 4s D. 4s > 3d.

76. Công thức nào sau đây chỉ ra  rằng  lớp th ứ  3 của một nguyên
tử chứa 6  điện tử.

A. 3p 6  B. 3s 6  c .  3s 2  3p6  D. 3s 2 3p4

77. Số hiệu z của một nguyên tử ở lớp thứ ba ngoài cùng chứa 6  

điện tử  là bao nhiêu?
A. z  = 16 B. z  = 18 c . z  = 8 D. z  = 28

78. Trường hợp nào sau đây là công thức điện tử  đúng của 
Sc (Z = 2 1 )?

A. l s 2  2s2 3d 1 0 4 f  B. l s 2 2s2 2p 6  3s 2  3p 6 3d3

c .  l s 2  2s2 2p 6  2d 1 0  3S1 D. l s 2 2s 2 2p 6  3s 2  3p 6 4s 2  3cix
79. Xét các yếu tố  sau đây:

1 . Số proton trong nhân
2 . Số electron ngoài nhân
3. Số khối A của nguyên tử hay ion

Muôn xác định số nơtron trong nhân  nguyên tử, ta  cần phải biết 
các yếu tố  nào trong những yếu tố  sau đây:

A. 1 B. 2 c .  1  và 2 D. 1 và 3
80. M ệnh đề nào sau đây không đúng:
a) Không có nguyên tố  nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8  electron.
b) Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa số  electron.
c) Lớp ngoài cùng là bền vững khi phân lớp s chứa tối đa số ekctron.
d) Có nguyên tố  có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron.
81. Số hiệu z của nguyền tử  có định nghĩa nào sau đây:

A. Là số nguyên tử  ngoài nhân
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B. Là sô' điện tử trong nhân 
c .  Là sô proton trong nhân 
D. Là số  nơtron trong nhân. >

82. C h ấ t  đồng vị có định nghĩa nào sau đây đúng nhất?
A. Là những chất có cùng z
B. Là những nguyên tố  có cùng z
c .  Là những nguyên tô' có cùng A.
D. Là những nguyên tử có cùng z.

83. Hai nguyên tử đồng vị có chung những tính  chấ t nào sau đây?
A. Cùng số  điện tử lớp ngoài cùng
B. Cùng sô proton trong nhân  
c .  Cùng tính  chất hóa học
D. Cùng có t ấ t  cả những tính  chất trên.

84. Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tố
phải có những tính  chấ t nào sau đây:

A. Cùng sô điện tử trong nhân
B. Cùng số  nơtron 
c .  Cùng số  khối A
D. Cùng số proton trong nhân  khác nhau về sô’ nơtron.

85. Cho p hản  ứng h ạ t  nhân:
x  --------> ?  Y + 11°Z; X là:
a ) « j x  b ) » x  C ) »MX d) a, b đúng.

8 6 . Cho ion P xOy3~ có 50 electron. Công thức của ion là:
A. P 0 43" B. P 2 0 4 3 c .  P 3 O4 3  . D. T ấ t cả đều sai.

87. Cho ion SnOm2" có 50 electron. Ion SnOmz~ có công thức 
(cho n < m) là:

A. s 20 42- B. S O /' c. SO32- D. c  đúng.
8 8 . Nguyên tố  clo có 2 đồng vị. Số lượng nguyên tử của đồng vị thứ

n h â t gấp 3 lần  số  lượng nguyên tử của đồng vị thứ  hai và đồng vị thứ
hai nhiều hơn đồng vị thứ n h ấ t  2  nơtron. Số khối của 2  đồng vị lần 
lượt là:

A. 36 và 38 B. 35 và 37 c .  37 và 39 D. 40 và 42.
89. Dựa vào cấu hình  electron của các nguyên tố  sau:

( 1 ) l s 2  2s 2  2p6  3s2 ; (2) l s 2 2s 2 2pG 3s 2  3p3;
(3) l s 2 2s 2  2p6  3s 2 3p 6  ; (4) l s 2  2a2 2p 6  3 s 2 3pe ẩ s 2 3d 1 0 ấ p 1

Những nguyên tô' nào là kim loại? là phỉ kim? lằ  ^hPKìểm?
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90. Nguyên tử X có cấu h ình  electron là l s 2  2 s 2  2p 6  3s 2 3pfi 4 s 2 thì
ion tạo ra  từ X có cấu h ình  electron như sau:

(A) I s 2 2s2 2 p 6  3s2 3p 6  4s2  ; (B) l s 2 2s 2 2pfi 3s 2 3pí; ;
(C) I s 2  2s2  2p 6  3s 2 3p 6 4s 2 4p6; (D) l s 2 2s 2  2p 6  3s2;
(E) T ất cả đều sai.

91. a) Một ion x nt có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là  2p6,
thì cấu h ình  electron của lớp vỏ ngoài cùng của X có th ể  là:

(A) 3s1 . (B) 3s 2

(C) 3p1 (D) Cả A, B, c  có thể đúng
(E) Tất cả đều sai.

b) Nguyên tử M có cấu h ình electron của phân  lớp chót là 3d7.
Tổng số  electron của nguyên tử M là:

(A) 24 (B) 25 (C) 27 (D) 29.
92. a) Một ion Mn'  có cấu h ình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là  3p6,

vậy cấu h ình  electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử M là:
(A) 3p5  hay 3p4; (B) 4s 1 4s2 hay 4p1; (C) 4p 2 4p 3

(D) 3s 1 hay 3s2; (E) T ất cả đều sai.
b) Anion X2 có cấu h ình electron giống R+ (có cấu h ình  electron ở 

lớp vỏ ngoài cùng là 2p6) thì cấu h ình electron của nguyên tử X là:
(A) I s 2  2s 2 2p ; (B) I s 2  2s 2  2 p6  3s2  ; (C) l s 2  2s 2 2p4 .
(D) I s 2 2s 2 2p 5  ; (E) T ấ t cả đều sai.

93. Oxit cao n h ấ t  của một sô" nguyên tố  ứng với công thức R 0 3.
Trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. K là 
nguyên tố  nào sau đây:

A. N B. p c. s  D. c.
94. Cấu hình electron của ion M n2+?

A. [Ar] 3d5 4 s 1 B. [Ar] 3d 3 4s 2

C. [Ar] 3d5  D. [Ar] 3d4.
95. Một nguyên tố  với cấu h ình  electron [Xe] 4f 14 5dT 6 s 2 là một:

A. Nguyên tố  kiềm thổ B. Nguyên tố  chuyển tiếp
c . Nguyên tố  khí trơ  D. Nguyên tô" đấ t hiếm.

96. Số electron độc th ân  trong nguyên tử Mn (Z = 25) ở mức năng 
lượng thấp  n h ấ t  của nó là:

A. 1 B. 3 c . 5 D. 7.
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97. Nguyên tử  nào m à trong trạng  thái cơ bản của nó có số 
electron độc thân  lớn nhất?

A. S (Z = 16) B. p  (Z = 15)
C. Ge (Z = 32) D. Al (Z = 13).

98. Cấu h ình  electron nào không đúng với nguyên tử trung  hòa 
hay ion ở t rạ n g  thái cơ bản?

A. l s 2  2s 2 2p3 B. l s 2 2s 2  2 p 6  3s2  3p6  3d3

c. l s 2  2s 1 2p6  D. l s 2 2s 2 2p6 3s 2  3p 6  3d ! 0  4 s1.
99. Hai nguyên tử  A, B có hiệu điện tích h ạ t  nhân  là 16. Phân  tử 

X gồm 5 nguyên tứ của 2 nguyên tố  A và B có 72 proton. Công thức 
phân tử của X là:

A. C r 2 0 3  B. C r 3 0 2  C. AI2 O3  D. Fe 2 0 3.
100. Cho:

Nguyên tố Cấu hình electron
w l s 2 2 s 2 2 p4

X l s 2  2s 2 2pG 3s 1

Y l s 2 2s 2 2p6  3s2

z l s 2  2s 2 2p° 3s 2 3p 3

Cặp nguyên tô” nào có thể  tạo thành  một hợp chất với tỉ lệ 1 : 2?
A. W và X B . W v à Y  C. X và Y D. Y và z.

101. Nguyên tử M có tổng số h ạ t  (p, n, e) là 52. Số khôi < 36. M 
có số điện tích h ạ t  nhân  nào sau đây:

A. 17 B. 18 c. 19 D. 20.
102. Nguyên tử  X có electron ở phân lớp năng lượng cao n h ấ t  là 

4p5, sô' hạ t không m ang điện bằng 0,6429 số h ạ t  m ang điện. Nguyên 
tử khối của nguyên tố  X là:

A. 80 B. 79 c .  81 D. T ấ t cả đều sai.
103. Cation M + có tổng số h ạ t  là 92. Tỉ lệ giữa số khối với số

electron là 16 : 7. M có cấu h ình  electron nào sau đây:
A. l s 2  2s 2 2p6  3s 2 3p6  3d 1 0 4s 2 B. l s 2 2s 2 2p 6  3s 2  3p6  3d9  4s 2

c . l s 2  2s 2  2p6  3s2  3p6  3d 8 4s 2 D. l s 2  2s 2  2p 6  3s2  3p 6 3d 1 0 4 s1.
104. Cho hai nguyên tử  X và Y có cấu hìtth electron ngoài cùng 

lần lượt là 3s* và 3p5. Xác định số điện tích h ạ t  nhân  của X và Y. Biết 
rằng  phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau 1 electron.

A. 11 và 17 B. 12 và 17 c .  11 và 18 D. T ất cả đều sai.
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105. a) Cation M* có cấu h ình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2pe. 
Cấu h ình electron của nguyên tử M là:

A. I s 2  2s2 2p 5  B. l s 2  2s 2 2p 4 c .  l s 2  2s 2  2p3

D. I s 2 2s2  2p 6 3s 2 E. I s 2  2s 2  2p 6  3 s1.
b) Anion X2" có cấu h ình  electron giống IVT ở trên  thì cấu hình 

electron của nguyên tử  X là:
A. I s 2 2s2  2p 4 B. I s 2  2s2 2p 2  c .  I s 2 2s 2  ‘2p6  3s 2

D. I s 2 2s2 2p 5 E. l s 2  2s2 2p3.
106. Một cation Rn+ có cấu h ình  electron ở lớp vỏ ngoài cùng là

2p6. Cấu h ình  electron ở lớp vỏ ngoài cùng của R có th ể  là:
A. 3s 2  B. 3p 1 C. 3 s 1 D. 4p 1

E. Cả A, B, c  đều đúng.
107. P hân  tử khối của ba muối XCO3 , Y C 0 3) Y’C 0 3 lập thành  một 

cấp số cộng với công sai bằng 16. Tổng số  h ạ t  proton, nơtron cua ba 
h ạ t  nhân  nguyên tử 3 nguyên tố  t rên  là 120. Tên ba kim loại đó là:

A. Mg, Ca và Fe B. Ba, s  và Fe
c .  Mg, Ca và Al D. T ất cả đều sai.

108. Nguyên tử của 1 nguyên tố  có electron lớp ngoài cùng là

5Í3  6 d‘ 7s2. Hãy cho biết vi tr í  của X trong  bảng hệ thống tuần  hoàn.
A. X thuộc ô 92, ô thứ  3 họ Actini.
B. X thuộc ó 60, ô thứ  3 họ Lantan, chu kì 6 .
C. X thuộc ô 72 chu kì 6  nhóm IVB.
D. T ấ t cả đều sai.
109. Nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 36, trong đó số hạt mang

điện gấp đôi số hạt không mang điện. X là nguyên tử nào sau (lây:
A. Ca B. Mg C. Fe D. Zn.

110. Nguyên tử của một số nguyên tố  có cấu h ình  electron như sau:
A: Is 2  2s 2  2p 6  3 s 1 B: l s 2 2s 2  2p 6  3s 2 3p 5

C: Is 2  2 s 2  2 p 6  3s2  3p6  D: l s 2 2s 2 2p 6  3s 2  3 p l
Các m ệnh đề nào sau đây đúng?
a) Cả bốn nguyên tố  đều thuộc chu kì 3.
b) Các nguyên tố  A, B là kim loại; c ,  D là phi kim.
c) Một trong bốn nguyên tô" là khí hiếm.
d) T ấ t cả các m ệnh đề trên  đều sai.
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111. Nguyên tư X có cấu hình electron l s 2 2s 2 2p 6  3s 2  th ì ion tạo 
nên từ X sẽ có cấu h ình  electron nào sau đây:

a) I s 2 2s 2 2p5 ; b) I s 2  2s 2 2pc 3s 1 ; c) l s 2  2s2  2p6  ;
d) l s 2 2s 2 2pfi 3s 2 3p 6  ; e) Tất cả đều sai.

112. Cation R* có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy R thuộc:
a) Chu kì 2, phân nhóm VIA ; b) Chu kì 3, phân nhóm IA ;
c) Chu kì 4, phân nhóm 1A ; d) Chu kì 4, phân nhóm chính VIA;
e) Không xác định.

113. Cơ cấu bền của kh í trơ  là:
a) Cơ cấu bền duy n h ấ t  mà mọi nguyên tử trong phân tử bắt buộc 

phải đ ạ t  được.
b) Cơ cấu có 2 hay 8  electron lứp ngoài cùng.
c) M ột trong số các cơ cấu bền thường gặp.
d) Cơ cấu có một lớp duy n h ấ t  2e hoặc từ 2  lớp trở  lên với 8 e 

ngoài cùng.
e) Câu c, d đúng.

114. Cho các nguyên tố  A, B, c ,  D, E, F lần lượt có cấu hình 
electron như sau:

A: I s 2  2s 2 2p6  3s 2 D: l s 2 2s2  2p 6  3s 2  3p5

B: l s 2  2s 2  2p6  3s 2  3p 6  4 s ‘ E: l s 2  2s 2  2p 6 3s 2  3p6  3d 6  4s 2

C: I s 2 2s 2  2 p6  3s 2 3p 6  4s 2  F: l s 2  2s2  2 p 6  3s2  3p'
Các nguyên tô' nào thuộc cùng chu kì:

a) A, D, F b )B ~ C ,E  c) c ,  D
d) A, B, F e) Cả a, b đều đúng.

115. Cho các nguyên tố có cấu hình electron của các nguyên tố  sau:
A: I s 2  2s 2 2p 6  3s ; B: l s 2 2s 2 2p6  3s 2  3p6  3d 5 4s 2

C: I s 2  2s 2 2 p 6  3s2  3p 5  ; D: l s 2  2s 2 2p 6

Các nguyên tố  là kim loại nằm  trong các tập  hợp nào sau đây:
a) A, B, D ; b) A, B ; c) c ,  D
d) B, c ,  D ; e) A, B, c ,  D ; h) T ấ t cả đều sai

116. Những tính  chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn:
a) Khối lượng nguyên tử
b) Sô" lớp electron
c) T hành  phần  các oxit, hiđroxit cao n h ấ t
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d) Hóa tr ị  cao n h ấ t  với oxi
e) Số electron lớp ngoài cùng.
117. Nguyên tử X có câu h ình  electron l s 2 2 s 2 2 p 5 th ì ion tạo ra từ 

X sẽ có cấu hình electron nào sau đây:
a) l s 2 2s 2 2 p4 b) l s 2  2 s 2  2 p6  3s 2  c) l s 2 2s 2  2 p 6  d) T ấ t cả đều sa
118. a) Cấu hình electron của một ion là l s 2  2s 2  2 p6. Cấu hình 

electron của nguyên tử tạo ra  ion đó có thế’ là trường hợp nào sau đây?
A. l s 2  2s2  2p ; B. l s 2  2s 2  2p6  3 s 2 ; C. l s 2  2 s 2 2p 5

D. l s 2  2s2  2p 6 3s 2 3p 1 ; E. T ất cả đều đúng.
b) Cấu hình electron của một ion x 2+ là l s 2 2s 2  2pf’ 3s2 3pr>. Cấu 

hình electron cúa nguyên tử tạo ion đó là:
A. l s 2  2s2  2p 6  3s2  3p 2 ; c .  l s 2 2s 2  2p 6  3s 2 3p5

B. l s 2  2sz 2p 6 3s2  3p 6  4s 2 ; D. l s 2  2s 2  2p 6  3s 2 3p6  4s '
E. T ất cả đều sai.

119. a) Cho nguyên tố  X có đặc điểm:

A. Nguyên tố thuộc chu kì 4, phân  nhóm chính nhóm  I.
B. Số nơtron trong nhân  nguyên tử  X là 20.
C. X là nguyên tố  kim loại có tính  khử m ạnh, có cấu hình ion X’

là: l s 2  2s 2 2p 6  3s2  3p6.
D. Cả A, B, c  đều đúng.
b) Biết cấu hình electron của các nguyên tố  A, B, c ,  D, E như sau: 

A: l s 2  2s 2 2p 3s 2  3p 6  4 s 1 B: l s 2 2s 2  2 p6  3s'
C: l s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 4 D: l s 2  2s2  2 p4

E: l s 2 2s 2  2p5.
Thứ tự tăng tính phi kim của các nguyên tố là trường hạp nào sau đây:

a. A, B, c ,  D, E b. A, C, D, E
c. B, A, c ,  D, E d. T ấ t  cả đều sai.

120. a) Nguyên tử của một nguyên tố  có cấu tạo bởi 115 hạt. Hạt 
mang điện nhiều hơn h ạ t  không m ang điện 25 hạt. Xác định A, N cửa 
nguyên tử trên:

Số khối A là: A. 45 B. 40 c .  42 D. T ấ t  cả đều sai
Số nơtron là: A. 46 B. 45 c .  40 D. 39
b) Cacbon có 2  đồng vị: g2C và è3 C, oxi có 3 đồng vị g6 0 ; Ịị70  và

Ị,fi 0. Số phân tử C 0 2 có khối lượng trùng nhau nhiều nhấ t là bao nhiéu?

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4

22



c) Ở 2 0 °c, DAu = 19,32g/cm'\ giả th iế t trong tinh  th ể  Au là nhừng
hình cầu chiếm 75% thể  tích tinh  thể. Biết khối lượng của Au là
196,97. Bán k ính nguyên tử Au là:

A. l,48.10"8cm B. l,44.1CT8cm

c . l,84.10"8cm D. T ấ t cả sai

(i) Cho M là kim loại tạo 2  muối MC1X, MCly và 2  oxit MOosxỉ
M 2 Oy. Tỉ lệ khối lượng củạ clo trong 2  muối là: 1  : 1,173 và của oxi
trong 2 oxit là 1 : 1,352. Xác định khối lượng nguyên tử của M.

A. 54,673 B. 56,05 c . 55,743 D. A và c  sai.

121. Lựa chọn nguyên tử hoặc ion hoặc hợp chất thỏa mãn điều 
kiện sau:

a) lon có bán kính nhỏ nhất: Ca2+; Mg2+; B a2+

b) C h ấ t có tính  khử m ạnh nhất: F"; Cl"; Br"; I

c) C h ấ t  có t ín h  bazơ m ạnh nhất: N H 3; PH 3; SbH3.

122. Cho biết tổng số electron trong anion AB32~ là 42. Trong các 
h ạ t  nhân  A cũng như B số proton bằng số nơtron. Sô’ khối của A, B có 
th ể  là:

A B

a 26 18

b 32 16

c 38 14

d b không đúng

123. Cho cấu h ình electron l s 2  2s2 2p6. Cấu h ình  electron trên  là 
của các nguyên tử  và ion có sô thứ  tự tương ứng (Z) nào?

A. Nguyên tử  R (Z = 10) B. Nguyên tử (Z = 10) 

lon dương M+ (Z = 11) lon dương M+ (Z = 11)

lon dương M2+ (Z = 12) lon dương M2+ (Z = 12)

lon âm X" (Z = 9) lon âm X2" (Z = 8 )

c. Cả hai dãy trên  đều chưa đầy đủ.

D. Đáp sô' của bạn.
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HƯ Ớ NG DẪN G IẢ I VÀ Đ Á P  SÔ
1. Về m ặt trị số, số khối coi như nguyên tử  khối. Thực ra  về V 

nghĩa vật lí có sự khác biệt. Số khối là tổng số các h ạ t  (p, n) có trong 
h ạ t  nhân  nguyên tử. Còn nguyên tử khối là đại lượng v ậ t  lí chỉ khối 
lượng của một nguyên tử gồm khối lượng của p, n và electron. Khối 
lượhg của 1  proton, 1  nơtron đều xấp xỉ bằng 1  đv .c , còn của 1  

electron bằng 0,00548 đv .c  nên nguyên tử khối bằng tổng khối lượng 
proton, nơtron, bỏ qua khối lượng electron.

2. Đồng vị là những nguyên tử có cùng sô' proton (cùng điện tích 
h ạ t  nhân  Z) nhưng khác nhau về số nơtron nên  số khối A khác nhau.

a) M ệnh đề này sai vì chất không thể  cùng z  (chất gồm đơn chất 
và hợp chất).

b) Mệnh đề này sai vì các nguyên tố  khác nhau có z  khác nhau.
c) M ệnh đề này sai vì các nguyên tố khác nhau có số khối như 

nhau.
d) M ệnh đề này đúng.
e) Mệnh đề này sai vì đồng vị có cùng số  proton nhưng sô' nơtron 

khác nhau nên không th ể  có số khối giống nhau.
3. Cấu h ình electron đầy đủ của A: l s 2 2s 2  2pr’ 3s 2 3p 4

ZA = 16 ; số khối của A: 16 + 16 = 32 (A là lưu huỳnh)
B + A -> B2A
2B + s  —> B2S •
7,8 g 11 g

Suy ra  lượng s  là: 3,2 g
2B + s  -> B2S

2  mol 1  mol 1  mol

0 , 2  mol = 0 , 1  mol
32

0 , 2  mol B có khối lượng là 7,8 g => Mb = = 39 g
Oj 2

Ab = N b + Zb = 39
N b = 1,25Na = 1,25 X 16 = 20

Suy ra  ZB = 39 -  20 = 19 (K).
4. a) Xác định kim loại A, B: Gọi số proton, nơtron, electron trong 

các nguyên tử  A, B tương ứng là: PA, Nạ, E a và P B, N B, E b. Trong 
nguyên tử: P A = E A ; P B = E B. Ta có các phương tr ìn h  sau:

2(P a + PB) + (Na + Nb) =142 (1)
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2 < P a +  P B) -  ( N a  +  N ß )  =  4 2  ( 2 )

2 P b -  2P a = 1 2  (3)
Giải hệ các phương t r ìn h  trên  ta  được: P A = 20 ; P B = 26
Suy ra sô hiệu nguyên tử: ZA = 20 ; ZB = 26
Vậy A là Ca ; B là Fe.
b) Phương tr ình  phản  ứng điều chế:
• Ca từ C aC 0 3: CaCOa + 2HC1 -> CaCl2  + H 20  + C 0 2t

CaCl2  — Ca + Cl2

• Fe từ m ột oxit của s ắ t  (thí dụ: F e 3 0 4):
Fe 3 0 4 + 4CO — > 3Fe + 4 C 0 2t

5. a) Viết cấu hình electron đầy đủ: học sinh tự viết.
A: khí hiếm ; B: phi kim nhóm VA; C: kim loại nhóm IIIA; D: kim 

loại nhóm  VIIB; E: phi kim  nhóm VA; F: khí hiếm; G: kim loại nhóm 
III13; H: phi kim nhóm VIIA.

b) Không th ể  xác định nguyên tử khôi của các nguyên tô" đó vì 
khòng b iết số  N.

c) Với mỗi nguyên tử  lớp electron liên kết chặt chẽ với nhân  là lớp 
gần nhất, lớp liên kết với nhân  yếu n h ấ t là lớp xa h ạ t  nhân  nhất.

6 . a) Gọi tổng sô" h ạ t  của đồng vị 1  là X:
X + (X + 1) + (X + 2) = 183 => X = 60

p + n + e = 60 
2 p + n = 60

Trường hơp đồng vi 1: • ^ n
2 p + n =

60=>p = n =  e =  —-  = 2 0  
3

Sô' khôi của đồng vị thứ 1 là: 40
Số khối của đồng vị thứ  2 là: 41
Số khối của đồng vị thứ 3 là 42

ì * , ,  40+  (4 1 x 3 )+  (4 2 x 5 )b) M v = -------i------ 5=-------------- ¿ = 41,4
* 9

7. Với nguyên tử có cấu hình electror
a  chọn các giá trị từ 1 đến 10. Trừ hỉ
^ Q J. K —• ß f V\ Oír trì o — /1 • K — o nU Ỏ i

7. Với nguyên tử có cấu hình electron (n -  l)d a.nsb b luôn là 2 . 
a  chọn các giá trị từ 1 đến 10. Trừ hai trường hợp: 

a + b = 6  thay  vì a = 4 ; b = 2 phải viết là a = 5 ; b = 1
* a + b = 11 thay vì a = 9; b = 2 phải viết là: a = 10; b = 1. 
Cấu h ình  electron:

z = 20: l s 2  2s 2  2p 6 3s 2  3p 6 4s 2

z  = 21 l s 2  2s 2  2p 6  3s2  3p6  3d 1 4s 2

z = 22 l s 2  2s 2 2p 6  3s 2 3p 6 3d 2 4s 2
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z  = 24 l s 2 2s 2 2p6  3s 2 3p6  3d 4 4s 2

Phải v iế t lại là: l s 2  2s 2 2p 6 3s 2 3p6  3d 5 4s* 
z  = 29 l s 2  2s 2  2p 3s 2 3p6  3d 9  4 s 2

Phải viết lại là: l s z 2s 2 2p 6 3s2  3p6  3 d 1 0 4s ' 
z  = 31: ls 2 2s 2p 3s2 3p6 3d10 4s2 4p'

Nhận xét:
-  Cấu h ình  electron của nguyên tử có z = 20 khác với cấu hình còn 

lại ở chỗ không có phân  lớp 3d.
-  Cấu h ìn h  electron của các nguyên tử có z từ 21 đến 31 có phân  

lớp 3d.
-  Cấu h ình  electron của các nguyên tử có z = 24 và z = 29 eó 1 

electron ở phân  lớp 4s.

8 . a) 2Z + N = 52 => z = 52 ~ rc 
2

Khi z  < 83 ta được sử dụng bấ t đẳng thức: z  < N < 1,5Z. Thay giá
trị của z  vào ta  được:

52- N  M , (52 -
--------- < N  < 1,5 ----------

2 l 2
52 -  N < 2N < 78 -  1,5N => 17 < N < 22

N 18 19 20 21
z 17 16,5 16 15,5

(loại) (loại) (loại)
Chỉ có nghiệm z  = 17 thỏa m ãn và A < 36. X là phi kim mạnh.

b) 2 Z + N = 62 => z = —  N
2

62 -  N f 6 2 - N Nị 0--------- < N < 1.5 ----------  => 20,6 < N < 26
2 l  2 J

N 2 1 2 2 23 24 25 26
z 20,5 20 19,5 19 18,5 18
A loại 42 loại 43 loạỉ 44

Chỉ có cặp nghiệm z  = 2 0  là thỏa m ãn  giả th iế t  A < 43.
9. Cấu h ình  electron đầy đủ của:
2p 3 (A): l s 2 2s2 2p 3  => A: chu kì 2, nhóm  VA.
4s ' (B): l s 2  2s2  2pr> 3s 2  3pe 4S1 => B thuộc chu kì 4, nhóm  IA.
3d 1 (D); l s 2 2s2 2pf’ 3s 2 3p 6 4sz 3dx ±> D thuộc chu kì 4, nhóm IIIB.

1 0 . Phương tr ình  điện phân nước: H 20  — ^ —> H 2  + — 0 ,
2
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Hoặc viết dưới dạng nguyên tử: H 20  -> 2 H + 0
2  mol 1 mol

2 X 1,0079 đvC X  đv.c
1 g 7,9370 g

X  =  2 X  1,0079 X 7,9370.
Khôi lượng của nguyên tử  oxi:

2 X  1,0079 X  7,9370 X  1,66005 X  1CT2 7  g = 26,55981.10~27 kg
11. Trong tinh  th ể  canxi, thực tế  các nguyên tử canxi chỉ chiếm

74% thế tích. Còn lại là những khe trống. Vậy th ể  tích thực của 1 mol
canxi tức là 6.10 2 3  nguyên 'tử  canxi là: 25,87 X  0,74 = 19,15 cm3.

Thể tích của m ột nguyên tử canxi bằng: V = « 3.10 '2 3 cm 3

6 . 1 0

Nếu coi nguyên tử là m ột quả cầu thì bán kính của nó là:

R . M . Ã Ú Ẻ Ĩ  a l , 9 7 .1 0 ~ecm.
V 4rt V 4 x 3 , 1 4

12. ".Ị A I : l s 2  2s 2 2pr> 3s 2 3 p ’: có 1 electron độc th ân

I í i  Ĩ1 ĩ i  Ĩ1 Ĩ1 ỉ i  ỉ

3 5 Br: ls* 2s 2  2pu Ss^ 3pe 4 3  ̂ 3 d 10 4p5: 1  electron độc thân

Ĩ1 ĩ l  ỉ
J5P: l s  2s 2p 3s 3p : 3 electron độc thân

í ĩ í
ioK: l s 2 2 s 2 2p '5 3s 2 3p 6 4 s ’: 1  electron độc thân

m
GC: l s 2  2 s 2 2p 2  : 2  electron độc thân

ĩ ỉ

7 N: l s 2 2s 2 2p 3 : 3 electron độc thân

ĩ ĩ í

16 S: l s 2 2s 2  2p 6 3s 2  3p4: 2 electron độc thân

Ĩ1 ĩ ĩ
5 B: l s 2  2s 2 2 p ‘: 1  e lectron độc thân

ĩ

30Zn: l s 2 2s 2  2 p6  3s 2 3pG 4 s 2 3d8: 2  electron độc thân

Ĩ1 Ĩ 1
* ‘ k
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13. Gọi sô' khôi của 3 đồng vị là Ai, A 2 và A3

Số nguyên tử đồng vị 1  chiếm 79% tổng số nguyên tử và nhiều hơn 
đồng vị A2 7,9 lần, như vậy đồng vị A2 chiếm 10% tổng số nguyên tử, 
đồng vị A3 chiếm 11% tổng số nguyên tử.

A j  +  A 2 +  A 3  =  7 5  

A 3  -  A i  =  2

79A, + 10A + 11A,
— — l--------- -----------------------2. =  2 4 , 3 2

100
Giải ra ta  có: Ai = 24 ; A2  = 25 ; A3 = 26.
14. a) 3 Li: l s 2 2S1

nNa: l s 2 2s 2  2p6 3S1

Cặp này là kim loại kiềm vì ở nhóm IA, sô electron lớp ngoài cùng 
bằng nhau.

b) 1 7 C1: l s 2  2 s 2 2 p 6 3s2  3p5

8 0 : l s 2  2 s 2 2 p 4

Cặp này là phi kim nhưng electron lớp ngoài cùng khác nhau, tính 
chất hóa học và hóa tr ị  khác nhau.

c) 2 He: l s 2

lũNe: l s 2 2s2 2p6
Cặp này là khí hiếm nhưng số electron ở lớp ngoài cùng khác 

nhau, tuy vậy cả He lẫn Ne đều có lớp electron ngoài cùng bão hòa.
15. a) Viết cấu hình electron của A, B: học sinh tự viết
b) Số hiệu của A: 17; của B: 20 ; A: phi kim, B: kim loại.
c) 2Z + Nx + Ny = 72

Nx - N y = — z„ = —  x20 = 2
10 B 10

A x  +  A y  =  7 2

2 A y  =  7 2  -  2  =  7 0  => A y  =  3 5  ; A x  =  3 7 .  

n x 37,25 
n y ~ 98,25

3 7 x 3 7 ,2 5  + 35x98 ,25
Ma = ---------- ------ -------------—  = 35,55

135,5
16. a) Khối lượng riêng của nguyên tử  kẽm  là khối lượng của lcin3  

nguyên tử kẽm.

Thể tích của một nguyên tử kẽm V = — nR 3 

R = l,35.10"I0m = l,35.10'8cm
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V = - X  3,14 X (1 ,35 .10 ' K ) 3 = 10,26.10 21 cm 3
3

Một nguyên tử kẽm có khôi lượng là 65 đv.c

Vây lcm 3  kẽm năng  ------ —— — * 6.10 2 '1 đv.c.
10,26.10

Ta b iế t 1 đ v .c  = l,66 .10_a4g
Vậy khối lượng riêng  của nguyên tử  kẽm là:

d = 6.102'\l,66.10"24 g/cm3 hay d as 10g/cm3 
b) T hể tích h ạ t  n hân  nguyên tử kẽm là:

R = 2 .1 0 'I5m = 2.10 13cm

v =  — xR3 = —X 3,14 X (2.10 13)3 » 33,49.10'39cm3
3 3

Thực t ế  khối lượng nguyên tử tập  trung vào h ạ t  n h ân  nên lcm 3 

hạ t n h ân  nguyên tử kẽm nặng:

----- * 2.103 9 đv.C
32,2.10

Hay: 2.103 9 .1,66.10 ‘2 4 * 3,32.1015g 
Hay 3,32.1012kg hay 3 ,32.109 tấn.
17. Một cách gần đúng có th ể  coi nguyên tử khối tính  theo đv .c  có 

trị sô' bằng số khối h ạ t  nhân.
Nguyên tử  khối của đồng vị thứ  nhất.

(35 + 44) = 79 đvC 
Nguyên tử khối của đồng vị thứ  hai 

[(35 + (44 + 2)] = 81 đv.c 
Theo đầu bài cho tỉ lệ về số nguyên tử giữa hai đồng vị là 

27 : 23 nên nguyên tử  khối trung  bình của nguyên tố" là:

g ẵ ĩ  p i  .  79,9 dv.c
(27 + 23)

18. a) Cấu h ình  electron vi phạm  quy tắc Hund:
B: l s 2  2s 2 2p x 2  

b) Cấu h ình  e của A: l s 2  2s 2  2p 6  3s 2 3p 6  4s 2  3d 10 4p 6

z = E = 36 
N = 79 -  36 = 43.

19. Cấu h ìn h  electron l s 2 2s2 2p6 là cấu h ình electron của nguyên 
tử Ne có z  = 10; là cấu h ìn h  electron của các cation N a+, Mg2+, AI3 4  và 
là cấu h ình  electron của các anion N~3, O“2, F '

Cấu hình  electron của các nguyên tử Na, Mg, Al, N, 0 ,  F
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Na I s 2  2s 2 2p6  3 s 1

Mg I s 2 2s 2  2p 6  3s2

A1 I s 2  2s2 2p 6 3s 2 3p 1

N I s 2  2s 2 2p 3

o  I s 2  2 s 2 2 p 4

F I s 2 2s 2  2p5

Na, Mg, AI là các kim loại, chúng có tính  khử và tạo các hợp chất 
có tính  bazơ.

Ví dụ: 4Na + 0 2 -> 2N a20  
2Na + 2H 20  -> 2NaOH + H 2

N 2 , 0 2, F 2  là phi kim, chúng có tính  oxi hóa, có k h ả  năng  kế t hợp 
trực tiếp với H. Các oxit và hiđroxit có tính  axit.

N 2 + 3H 2 -> 2 N H 3

N 2 O5  và HNO 3 là các hợp chất có tính  axit.
20. z  = 16 (A), cấu h ình electron: I s 2  2s 2  2p 6  3s2  3p4, A thuộc chu

kì 3, nhóm VIA là nguyên tố  lưu huỳnh (S).
z = 20 (B): I s 2 2s 2 2p6  3s 2 3p 6 4s2, B thuộc chu kì 4, nhómTTA là

canxi (Ca).
z  = 25 (C): Is 2  2s 2 2pf’ 3s 2  3p6 4s 2 3d5, c  thuộc chu kì 4 nhóm  VIIB 

là m angan (Mn) 
z  = 29 (D): l s 2  2s 2  2p 6  3s2  3p6  4s 2 3d 9

Hoặc l s 2  2s 2 2pß 3s2 3p 6  4 s 1 3d10, D thuộc chu kì 4 nhóm IIlỉ  là 
đồng (Cu).

Z = 30 (E): l s 2  2s 2 2p 6  3s 2 3p6  4s 2 3 d 10, E thuộc chu kì 4, nhóm  IIB 
là kẽm (Zn).

z  = 37 (F): l s 2  2s 2 2p6  3s 2  3p 6  4s 2 3d 10 4pe 5s1, F thuộc chu kì 5 
nhóm  IA là chì (Pb).

21. P hân  tử khí CO 2 gồm 1  nguyên tử cacbon và 2  nguyên tử  oxi, 
do đó có th ể  tạo th àn h  12 loại khí C 0 2. Đế’ đơn giản ta  kí hiệu đồng vị 
12c  là c , còn đồng vị 13c  là C’; l60  là O; 170  là 0 ’ và 180  là O”

Các phân  tử có th ể  là:%
C 0 2 C’0 2 c o ; C'O'

2
c o ; C'0* COO’

M = 44 45 46 47 48 49 45
COO” C’0 0 ’ C’0 0 ” C 0 ’0 ” C’0 ’0 ”

M = 46 46 47 47 48
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22. Thế’ tích của một mol canxi bằng:
, r khỏi lương mol của canxi 40,08 1V = ---------- ' ------------------------ = - ■ ■ - = 25,86 cm'

tỉ khối 1,55
Thể tích thực của các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74%: 

25,86 X  0,74 = 19,14 cm3.

Thể tích của môt nguyên tử canxi: V = — ’ =s 3.10 2 ỉcnvf
6  J 6 . 1 0

13 x 3 .1 0  2:1 Rr'a = 3 — ----
V 4 x 3 ,1 4

-  Bán kính gần đúng của nguyên tử canxi lả 1 ,9 7 . 1 0 ^ 0 1 X1

Ỵ-) r . 1_  ̂ 1 À 4 / o ___  A 1 Ị .  V 1 \ •* Ả Ả "1 A  “  ố-  Bán kính gân đúng của nguyên tử vàng là 1,44.10 cm
-  Bán kính gần đúng của nguyên tử sắ t là 1,28.10 8 cm.

í 2Z + N = 95„ => z = 30.
1,1666Z -  N = 0

2Z + N = 95 
23‘ a) N = 0,5833(2Z)

Cấu hình electron của nguvên tử X: l s 2  2s 2 2pc 3sJ 3p° 4s 2 3d10, X 
ở chu kỳ 4, nhóm IIB, X là Zn.

b) Cấu hình electron của nguyên tử X: l s 2 2s2 2pc 3S1, X ở chu kì 3, nhóm IA. 
Cấu h ình  của electron của nguyên tử Y: l s 2 2s 2  2p 6  3s 2  3pe 4 s \  Y ở 

chu kì 4 nhóm IA.
Vậy X là Na và Y là K.

SK + 2H20  -> 2KOH + H 2 

a mol 0,5a mol
2Na + 2H20  -> 2NaOH + H 2

0,5b mol
a  + b = 0 , 2

b mol °
ị  0 , 5a + 0 , 5b = 0 , 1  

[ 39a + 23b = 6,2
=> a = 0 , 1  và b = 0 , 1

39a + 23b = 6,2

%K = — X 100% =. 62,9% ; %Na = 37,1%
6,2

24. a) Gọi A là số khối của đồng vị thứ hai.
Áp dụng công thức tính  nguyên tử  khối trung bình:

54,5 X 79 + (100 -  54,5)A  =79 91 
100

Giải ra  ta  đươc A = 81. Vây đồng vi thứ 2 của brom là *‘B r.
vĩ)

b) Gọi X  là tỉ lệ % của đồng vị 12c  
12 X  X  + (100 -  x)13 _ 1 2  0 1 1  

100 "

Giải ra  ta  đươc X  = 98,9%, đồng vi ị2C và 1,1% 13c
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25. Cấu hình electron của Ar: l s 2  2s2 2p 6 3s 2  3ptí giống cấu hình 
electron của K+, C1", Ca2+, s 2’

Cấu h ình  electron của 1 0 Ne: l s 2  2s2 2p 6  giông cấu h ình electron 
của các ion: N a ', Mg2+, Al3+

Cấu h ình  electron của Kr: l s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 6  4s 2  3 d 1{' 4p6, giống 
cấu hình electron của Br~.

26. A+: 2 p6, vậy A có cấu h ình l s 2  2s2 2p 6  3 s \  ZA = 11 
B~: 2p6, B có cấu hình: l s 2 2s 2 2p5, ZB = 9
c 2+: 3p6, c  có cấu hình: l s 2 2s 2 2p6  3s 2 3p 6  4s2, zc = ‘20 
D2-: 3p6, D có cấu hình: l s 2 2s2 2 p6  3s 2  3 p \  Zd = 16 
E +: 3p6, E có cấu hình: l s 2 2s 2 2pG 3s 2  3pe 4S1, ZE = 19 
F~: 3p6, F có cấu h ình  l s 2 2s 2  2p6  3s 2  3p5, ZF = 17.

Tên S ố  e Số  p Sô' n
A N a+ 10 11 23 -  11 = 12

Na 11 1 1 23 -  11 = 12
B F ' 1 0 9 19 -  9 = 10

F 9 9 19 -  9 = 10
c Ca2+ 18 2 0 40 -  20 = 20

Ca 2 0 2 0 40 -  20 = 20
D s 2- 18 16 32 -  16 = 16

s 16 16 32 -  16 = 16
E 18 19 3 9 -  19 = 20

K 19 19 3 9 -  19 = 20
F c r 18 17 35 -  17 = 18

Cl 17 17 35 -  17 = 18

27. Khối lượng riêng của h ạ t  nhân
A

Khối lương của 1  h a t  n hân  bằng: m = ------ —— 5T
v 6  • 6,023.10

Khối lượng riêng  của h ạ t  nhân: d = —

d -  m ^
v  ~ 6,023.1023 X -  71(1,5.10-13)3 x(^/Ã)3

3
d * 1,16.1014 g/cm 3 = 116.106 tấn /cm 3.

28. a) (1) -  Khối lượng mol nguyên tử Mg
4 , 4 8 . 1 0 ' 23 X 6 , 0 2 . 1 0  =  2 6 , 9 7 g
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Vì khối lượng electron không đáng kể nên khối lượng ion cũng 
xem bằng khối lượng mol nguyên tử nên:

Khối lượng mol ion A ? + = 4.82.10-23 X 6,02.102r' = 29,01g.
Khối lượng mol ion Fe3+: 8,96.10'^ X 6,02.1023 = 53,94g 

(2 ) Như vậy số khối của Mg = 27; AI = 29 và Fe = 54 tương ứng 
với các đồng vị: ?|Mg ; ^ 3 AI và II Fe thì số nơtron trong hạ t nhân của 
các nguyên tử trên:

Mg có 12p nên số nơtron là : 27 -  12 = 15
AI có 13p nên sô nơtron là: ‘29 -  13 = 16
Fe có 26p nên số nơtron là: 54 -  26 = 28

b) Khôi lượng 1 mol Cu (hỗn hợp hai đồng vị)
(63x75) + (65x25) _ _--------------- ------------  = 0 0 ,5g

100
Khói lượng thanh  Cu: 63,5 X 2 = 127 gam.
29. a) p  + N + E = 34

2Z + N = 34 ( 1 )
=> z < 17 => z < N < 1,5Z 

Thay giá trị của n vào phương tr ình  ( 1 ): 2 Z + z  < 34 => z  < 1 1

27, + 1,5Z > 34 => z > 9,7
11 > z  > 9,7. Vậy z  có một giá trị bằng 10, gọi nguyên tử đó là X: 2't X

b) |0 X: 1 s 2 2 s2  2pG. X thuộc chu kì 2 nhóm IIA.
c) X là khí hiếm, trơ về m ặt hóa học, không có các phán ứng hóa học.
30. ifiX: l s 2 2s2  2pí; 3s 2 3p4, X làphi kim thuộc chu kì 3, nhóm

VIA. Hợp chất với H: H 2 X, oxit cao nhất: X 0 3.
1 8Y: l s 2  2s 2  2p 6  3s 2 3p6, Y là khí hiếm thuộc chu kì 3, nhóm VIIIA.
mZ: l s 2 2s 2 2 pB 3s2  3p 6  4 s 2 3 d ‘
Theo quy tắc bán bão hòa: l s 2  2s 2 2pfi 3s 2 3p° 4s ' 3d 5 

z  là kim loại thuộc chu kì 4, nhóm VIB, oxit cao n h ấ t  ZO.
31. Goi ti lê phần trăm  đồng vi ' 'B  trong tư nhiên bằng X,  tỉ lê• ' í> *

phần trăm  đồng vị '"B bằng  (100 -  x), ta  có:

X X 11 + 10(100 -  x)
----------- — i---------- 10,81

100
Giải phương trình  trên  ta  đươc X = 81%; M = 61,81.

3 3

Cả hai đồng vị B trong  H 3 BO3  chiếm tỉ lệ: -  0,1748 hay
61,81

17,48%.
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Tỉ lê đồng vi Ỉ 'B  trong H 3 BO3 là: H lẾ ^ ÌÌŨ I _ 14 16%.
* 6 100

32. a) Cấu hình electron đầy đủ:
I s 2  2s1; I s 2 2s 2  2p3; I s 2  2s 2  2p 6  ; l s 2  2s 2 2p 6  3s 2 3 p ! ;
I s 2  2s2 2p 6  3s 2 3p5  ; l s 2  2s 2  2p 6  3s 2 3p6.

b) Sở dĩ viết được như vậy là do trong  nguyên tử các electron lần 
lượt chiếm các mức năng  lượng từ th ấp  đến cao. Chỉ khi nào các mức 
năng lượng thấp đã nhận  đủ sô' electron tối đa thì electron mới chiếm 
các mức năng lượng cao hơn.

Q O  Ï n  ,  A U m  t s 1 1 TT _ ( 6 3  X 1 0 5 )  +  ( 6 5  X 2 4 5 )33. a) Dựa vào phương tr ình  tính  M = —-----  64,4
1 0 5  +  2 4 5

b) Gọi X là tỉ lệ phần  trăm  fD (đơtêri)
X X 2  +  ( 1 0 0  -  x ) l  =  8

100
Giải ra  ta  được X = 0,8%
Trong 1 mol nước có khối lượng 18,016g có 2 X 6 ,023 .1023 nguyên 

tử hiđro hay 2 X 6,02323 X 0,8% đồng vị đơtêri (D)
100

* v °  "  18,016
Vậy trong 100g nước có:

1 0 0  X 2 x  6 , 0 2 3 . 1 0 23 X 8 . 1 0 ' 3 c  o c  1 A Í 2 r k---------------- - ---------------- — U.oo.iu u
18,016

c) -  Tìm nguyên tử khôi của Mg
-  Tìm M dựa vào tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị và khối lượng 

mỗi đồng vị.
34. 1 9A: l s 2 2s 2  2p 6  3s 2 3p6  4 s1, A là kim loại nhóm IA, là kim loại 

kiềm mạnh. Tính chất hóa học cơ bản của A, có tính  khử mạnh.
2 5 B: l s 2 2s 2 2p° 3s 2  3p 6 4s 2  3d5, là kim loại nhóm VIIB. Tính chất 

hóa học cơ bản: là kim loại nhưng hoạt động yếu và có nhiều hóa trị. 
Khi ở hóa trị  7 hiđroxit của nó có tính  ax it HBO 4 .

35. Trong số những nguyên tố  có số  hiệu nguyên tử từ z  = 1 đến 
z  = 36 chỉ có nguyên tố  neon có cấu h ình  electron là l s 2 2s 2  2p 6  là 
thỏa mãn cả hai điều kiện nêu trong câu hỏi.

Các nguyên tố  khác: He: bên ngoài chỉ có 2e.
Ar: 2/8/8 lớp ngoài cùng có 8 e nhưng lớp thứ 3 chưa đủ sô electron 

tối đa. Kr: 2/8/18/8 lớp ngoài cùng có 8 e nhưng lớp thứ  4 chưa đủ số 
electron tối đa.
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36. X’ có 18e, vậy nguyên tử  X có 19e => z  = 19 
A x  =  1 9  + 2 0  =  3 9

X là kali. Cấu hình electron của X: l s 2 2 s 2 2p6  3s 2  3p 6  4 s ’
X ở chu kì 4 nhóm IA, có sô thứ  tự 19.
37. X có 18e suy ra  nguyên tử X có 17e => z  = 17 
Sô khôi của X: 17 + 18 = 35
Cấu h ình  electron của X: l s 2  2 s 2  2p6  3s 2  3p 5  

X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA.
38. Gọi X là thành  phần  phần  trăm  về số nguyên tử của đồng vị

2H:
1 X X + 2(100 -  x)
--------- i - ------- = 1,008

100
Giải phương tr ình  trên  ta  có X = 99,2%. T hành  phần phần trăm

của đồng' vị jH là 0,8%.

1  ml nước = 1  g nước = —  mol nước
18

Trong 1  mol nước có 6 ,02.102 3  phân tử H 20

Vậy trong  1 ml nước có: —  X 6 ,02.10*’ X 2 X = 5,35.102 3  nguyên
18 1 0 0

tử  cua đồng vị " I I .

39. Lập hệ phương tr ình : (ZA + Nx) + (ZA + Ny) = 72 ( 1 )

N x  -  N y  =  ^  ( 2 )
8

Giải ra: Nx = 20 => Ax = 37
N y  =  1 8  => A y  =  3 5  

Với tỉ  lệ số  nguyên tử: X : Y = 32,75 : 98,25

Số nguyên tử  X = số  nguyên tử Y.
98j 25

Khôi lượng mol trung  bình  của A:
(3 2 ,7 5x37 )+  (98,25x 35) o r r------—---- —-— ■—-t-----------  = o5,5 g.

(32,75 + 98,25)
40. s  có z  = 16: l s 2 2s2 2p6 3s2 3p4

EO  0  E tt m  Î1 ÎI î Î

l s 2  2s 2 2 p 6  3s 2 3p4

Chu kì 3, nhóm  VIA 
Cu có z = 29

35



E 3  M  I t i l ĩ i l u ỉ  EO [n l t i l t i l  lỉ i|ti|ti|n|ìi| \T \

3p6 3d 1 0  4S1l s 2  2s 2 2p6  3s2

Chu kì 4, nhóm IB.
41. Cấu hình electron của A: íkhí hiếm] (n - l ) d fl n s 1 là:
Với a = 0 => cấu hình A: [khí hiếm] n s 1, đây là  cấu h ình các

nguyên tố  kim loại kiềm (trừ II).
Với a  = 5 => cấu hình A: [khí hiếm] (n -D cP ns1, đây là cấu hình

các nguyên tô’ nhóm VIB (tức Cr, Mo, W).
Với a  = 10 => cấu hình A: [khí hiếm] ( n - l ) đ 1 0 n s \  đây là cấu hình

các nguyên tố  nhóm IB (tức Cu, Ag, Au).

42. Tỉ lệ 4 pr0t0n ĩp ! - Ị ?  hay 2 6
S Ô nơtron (n) 15

A = p + N = 56 ; z = 26.
30

43. Số điên tích h a t  nhân  của A = — = 2 0  (Ca)
1,6.10 ,J

Vậy Ai là CaO.
- B ở  chu-kì 2, nhóm IVA (B là cacbon). Vậy B| là C 0 2.
M: C aC 0 3; A,: CaO; B,: c o , ;  D x: H 2 0 ; A2: Ca(OH)2; D,: HC1; 

A3: CaCl2; D3: N a 2 C 0 3; E,: Ba(OH)2; B2: Ba(MCO,)2; Eo: KOH; 
Ẽ3: K2 C 0 3; E3: C a(N 03)2.

44. A có cấu h ình  electron: l s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 6

Cấu tạo nguyên tử trong A: 3 lớp, 5 phân lớp, 8 e ở lớp ngoài cùng, 
đạt cấu hình bền.

Tiếu phân phù hợp: Ar; Cl"; s 2~; Ca2+; K*.
Công thức phân tử của A: Ar; Cl2; s 8; Sn; KC1; K2 S, CaCl >; CaS
45. a) Là các nguyên tố:

z = 6 (is 22s22p2)ỊTỊ] [TT

Z = 8 ( l s 2 2s 2 2p4)[Hl [TTII t l h l ì

t
u ĩ ĩ

z  =14. ( l s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p2)
IH  [0  |ĩịfíị|tị| Ịĩtl ÍTTT

z = 16 ( l s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p4)

im  M  Itlltlltll M  ỉtil T I ĩ
b) Công thức phân tử của các hợp chất:

CO; C02; SiC; c s 2; Si02; S02; S03
46. a) Nguyên tố  A lớp ngoài cùng 4s 2 4px

Nguyên tố  c  

Nguyên tố  o

Nguyên tố  Si 

Nguyên .tố s
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X  <  2 thì a là kim loại.
3 < X  < 5 th ì A là phi kim.

Nguyên tô' B lớp ngoài cùng 4sy (y < 2)
Vậy B là kim loại.

X + y = 7 nếu y = 1 thì X = 6  (loại)
V  =  2 th ì X  =  5 (đúng).

1>) Vậy cấu h ình electron của A: l s 2 2s 2 2p 6 3s 2  3p 6  4 s 2 3d 1 0 4p 
Cấu hình electron của B: l s 2 2s 2  2 p 6  3s 2 3p 6 4s 2 

47. Cấu h ình  electron viết dưới dạng ô lượng tử:

0 3  HA:

B:

C:

D.

1 ĩ ĩ

1 ĩ ì ĩEO M 
[ũ] ỊTT] rũlTTT
m  QT] Inliịịn

có 2  electron độc thân  

có 3 electron độc thân  

có 2  electron độc thân 

không có electron độc thân

48. A = 20 + 19 = 39
'2Z + N = 58 N = 2 0

(Z + N ) - Z  = 2 0  ^  z  = 19

Cấu hình electron của X: l s 2 2s2 2p6  3s2  3p6 4 s \  X là kim loại kiềm 
2 X + 211,0 2XOH + H 2

2  mol 1  mol
11,7
39

= 0,3mol 0,15 mol

V = 22,4 X 0,15 = 3,36 lít
49. a) Nguyên tố: R: Na

X: C1
• Hợp chấ t và các loại liên kết: NaCl, liên k ế t  ion.
b) Xác đ ịnh nguyên tố  A
A có thể  là: l s 2  2s* 2p° 3s 2 3pc 4 s‘ -> Số Ihứ tự 19: K

l s 2 2s 2 2p 6  3s 2 3p6 3d 5 4S1 -> Số thứ  tự 24: Cr 
l s 2  2 s 2 2 p 6  3s 2 3p6  3d 10 4 s ‘ -> Số thứ  tự 29: Cu

Công thức hợp chất giữa A, X
KC1, CrCl3, CuCI, CuCl2.

50. a) Trong một chu kì 1] tăng theo chiều tăng  của số hiệu 
nguyên tử do lực hút giữa h ạ t  nhân  nguyên tử và electron lớp ngoài 
cùng càng m ạnh. Tuy nh iên  trong mỗi chu kì ta  cũng thấy  có trường 
hợp bất thường như ở chu kì 3: li (P) > 1] (S)

Cấu hình electron của 15 P: l s 2 2 s2  2 p(’ 3s 2 3p: ĩl t ĩ ĩ
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Cấu hình electron của 16S: Is2 2s2 2p6 3s2 3p4 ỊTTỊ ỊTiỊ ĩ~| î I
Trong nguyên tử s ,  electron p thứ tư  cùng chiếm m ột obitan với 

1  electron p khác nên bị đẩy m ạnh hơn nếu chỉ có m ình nó trong
1  obitan. Do đó electron thứ tư dễ bị tách ra  khỏi nguyên tử. Cấu hình 
electron của p  là cấu h ình bán bảo hòa p:i khá bền vững.

b) Đi từ trái sang phải trong một chu kì, nh iệ t độ nóng chảy của 
các đơn chất tăng từ các kim loại đến á kim và giảm đột ngột ơ các 
phi kim.

Giải thích: N hiệt độ nóng chảy của một chấ t phụ thuộc vào 2  

yếu tố:
-  Cấu trúc tinh th ể  của chất rắn .
-  Liên kết trong chất rắn.
Thí dụ: Trong chu kì 3, nh iệ t độ nóng chảy của các kim loại tăng 

từ Na -» Mg -> Al, tăng  đột ngột ở Si rồi giảm đột ngột ở p. Do Si có 
cấu trúc tinh  thể nguyên tử. p  có cấu trúc tinh  thể  phân tử  IV

5 1 .  V h ạ t  natron =  ị  X 3 , 1 4  ( 1 , 5 .  l ( r 13c m ) 3 =  1 4 , 1 3 .  l ( r 39c m 3
O
1.675.10 21kg _ A 1 1 Q irii2 l / 3

Dhatmnron  =  * -  " ,  \ = 0 , 1 1 8 . 1 0  k g / c m
14.13.10 era 

= 118.10° kg/cm3.
52. a) Các hạ t trong đồng vị Xi: 18 = p + n + e. Các loại h ạ t  bằng

18
nhau. Vậy số hạt của mỗi loại: —  = 6 .

3
Số khối của đồng vị X] = 12
Số khối của đồng vị x 2  = 20 -  6  = 14
(số h ạ t  electron của X! và x 2 bằng nhau)

T  ( 1 2 x 5 0 )  + ( 1 4 x 5 0 )  10A = -------------- ——-------  = 13
100

b) Gọi số khối của Y là Ay và của z  là A*; z là số  nguyón tử của 
đồng vị z. Suy ra số nguyên tử đồng vị Y là 0,37z.

A ,  +  A y = 1 2 8

0,37z X A + z x A ,
—— — —Ï----------   = 63,54

0,37z + z
Giải hệ phương tr ình  trên  ta  có: Aj = 63 và Ay = 65

ị zf +z„ +z.. = 16\ Í-J . r Ci r  -  
f T O  J A  I) E

• K + 3Zd = 10
:=> ZE — 2ZD = 6
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Zd 1 2 3 4
ZE 8 6 1 2 14
Za 7 8 1 - 2

loại loại loại
'Au = ‘2 loại vì D là khí trơ  
Zjj = 3, ZA = 1 loại vì Li và H không th ể  tạo hợp chấ t LiH 3 

Zs = 1 (H) ; ZE = 8  (0) ; ZA = 7 (N). Nghiệm này phù hợp vì AD) là NHg.
54. Cấu hình electron cùa nguyên tử nguyên tố  A. Tổng số electron 

trong  các phân  lớp p là 1 1  th ì trong cấu hình này chỉ có 2  phân lớp p 
và cấu h ình  hợp lí là: l s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p5.

Nguyên tô này có tổng số electron = 17
2 Za = 34 ; 2Zb = 34 -  12 = 22. Vậy ZB = 11
Cấu hình electron cùa nguyên tử nguyên tố  B:

Is 2  2s 2 2p 6 3 s ’
Các lớp điện tử  của B: B (2/8/1); A(2/8/7)
Vậy khi kết hợp giữa A và B tạo hợp chất X th ì X là một muối 

cônfi thức BA (NaCl).
Muôi này khi hòa tan  vào nước cho môi trường trung hòa.
55. a) Đồng vị phóng xạ là hiện tượng phóng xạ của h ạ t  nhân  các 

nguyên tứ bền tự phân  hủy và phóng xạ ra  các h ạ t  vật chấ t khác nhau 
như a, ß kèm theo bức xạ điện từ như tia Ỵ.

b)

56. a)

T7  2 4 x 7 9  + 2 5 x 1 0 +  26x11
M m* = --------------- — -------------- -- =  24,32

100
X-Z 2 0 x 9 1  + 2 2 x 9
Mnç = -------- — -------- = 20,18

100

R n g u y ê n  tư AI “ 1,43.10 8cm

V nguyên tư AI =  - X  3,14 X  ( 1,43.10'8cm)3 =  12,243.10 'zw
3

m ngllyẻn tứ AI =  27 X  l,66.1CT24g 
2 7 x1 ,6 6 .1 0  24

D n g u y è n  tữ AI —
g = 3,66 g/cm'

12,243.10 ^ cm 3

b) Thực tê Vnguyén tú chiếm 74% th ể  tích tinh  thể. Vậy D thực tế  
của nhôm.

3 ,6 6 x 7 4
100

= 2,7 g/cm .

57. a) Cấu h ình  electron đầy đủ của nguyên tử nguyên tô X:
1 s 2 2 s 2 2pG 3s 2  3p 6  4 s 2 3d 1 0 4p 6 5s 2 4d 1 0  5p 5

39



Zx = 53 (số hiệu của X)
N

Ax = Nx + Zx mà —*- = 1,3962 => Nx = 74
z x

A x  = 7 4  + 5 3  =  1 2 7  

X thuộc chu kì V, phân nhóm chính nhóm VII íên là iốt và là phì kim. 
N v

b) Ny: —S- = 3,7. Thay Nx= 74 ta  có Ny = 20 
N y

Cho X + Y -> XY
1  mol 1  mol 1  mol

Vậy cứ 1 mol nguyên tử X cần ] mol nguyên tử Y 
Cứ 1,0725 gam Y tác dụng hết với X => 4,565 g XY.
Vậy lượng X tham  gia phản ứng là:

4,565 -  1,0725 = 3,4925 g

nY = nx = 3 , 4 9 2 5  = 0,0275 mol 
127

A/I u A 1,0725My hay Av = = 39
0,0275

ZY = Ay -  Ny = 39 -  20 = 19 
Cấu hình electron của Y: l s 2 2s 2 2p 6  3 s 2 3p 6  4 s \
Y thuộc chu kì 4, nhóm IA, có tên là kali và là kim loại hoạt động 

hóa học mạnh.
58. Gọi X là thành  phần % của đồng vị 65Cu

65 X X + (100 -  x)63 „„----------- — -----------  = 63,54
100

Giải ra  ta  được X =27% 65Cu và 73% 63Cu

cùa, = 134'54 
Thành phần % của hai đồng vị Cu trong  CuCl2:

■ ^ 5 1  = 0,47 = 47%
134,54

T hành  phần % 63Cu trong CuCl2: ■ X 100% = 34,18%
134,54

59. Hoàn thành  các phản ứng h ạ t  nhân :
a) ’Li + ‘H -> 2 'HeJ 1 ù
b) “ Na + :He -> ỊH + 6̂Mg

60. a) ( 1 ) N + z  + tổng sô" e = 180; z  = tổng sô electron. Vậy:
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N + 2Z 180 _ |N  + 2Z = 180
- -  = 1,432 '  I 2Z = 1.432N

. N 1

N + 2Z = 180 
-1 .432N  + 2 Z = 0  

2 . 4 3 2 N  = 1 8 0  N  =  7 4

2 = M z Z 1 = 53
2

Nguyên tố  X là iot da) cấu h ình  electron của I.
I s 2  2s 2  2pc 3s2  3p 6  4 s 2  3d 1 0  4p 6  5s 2  4 d 1 0  5p 5

(2 ) lot là phi kim yếu n h ấ t  trong các halogen
- Có tín h  oxi hóa: H 2 + Ỉ2 -> 2 HI (khí)

2A1 + 3Ia -> 2 AII3

- H iđroxit ứng với axit cao n h ấ t  có tính axit và có tính  oxi hóa
- Cấu tạo vỏ electron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng 

thâu thêm  le  vào lớp ngoài cùng, nên có tính oxi hóa.
- Có hóa trị cao n h ấ t  với oxi là 7 nên tạo hiđroxit có công thức 

HIO 4 .
b) -  Không có electron thuộc 3d: l s 2 2s 2 2p6  3s 2 3p6 4s ' => 

z  = 19, có 1 electrón hóa trị.
-  Có electron thuộc 3d: vì 4s’ chưa bão hòa nên cấu hình electron 

3d chỉ có hai trường hợp:
* Bán bão hòa: I s 2  2s 2 2p 6  3s 2  3p6  3d5  4 s 1 => z  = 24, có 6  electron 

hóa trị.
* Bào hòa: l s 2 2s2  2 pfi 3s 2 3p® 3d 10 4 s 1 => z  = 29, lẽ ra có 1 1  

electron hóa trị theo định nghĩa tuy nhiên do lớp 3 bão hòa nên chỉ có 
thế them  1 hoặc 2 electron thuộc 3d có thể  tham  gia vào phản ứng 
hóa học nên số electron hóa tr ị  có thể  đến 3.

61. a) (1) X là khí hiếm , vì X có cấu hình electrón của khí hiếm. Y 
là kim loại, vì cấu hình electron của Y:

Ls'2s2 2p''3s2  -  lớp ngoài cùng có 2 electron, thế  hiện tính khư.
z  là phi kim, vì câu hình  electrón cûa Z:
ls':2 s22p ’ -  lớp ngoài cùng có 7 electron, thê hiện tính oxi hóa.
(2): T ính chấ t hóa học quan trọng của Y là tính khử:

Y -  2e -* Y2+
Ví dụ: Y + Cla -> YC12  

2Y + Õ2 --> 2YO
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Y + 2HC1 -> YC]2 + H2T
-  Tính chất hóa học quan trọng của z  là tính oxi hóa:

z + le -> z 
Ví dụ: z 2  + '2Na —> 2NaZ.
b) (1) Cu (2/8/18/1): l s 2  2s2  2p 6  3s 2  3p 6  3d ’° 4 s ’
-  Có le  ở 4s nên có hóa trị  1 .
-  Tách thêm  le  ỏ 3d nên có hóa trị 2.
(2) Trong công nghiệp luyện đồng từ quặng chancopirit qua các 

giai đoạn: đốt quặng, nung sản phẩm với th an  và cát đế’ tách xỉ, sau 
cùng thổi không khí nén vào sản  phẩm  nóng chảy.

2CuFeS 2  + 50ọ + 2 S i0 2  -> 2 Cu + 2 F eS i0 3  + 4SO,
(xi)

F e S i0 3; xí được loại bỏ 
Cu thu được là đồng thô
Đế được Cu nguyên chất thì thực hiện sự điện phân với:
-  Cực dương là miếng đồng thô.
-  Cực âm là miếng đồng nguyên chất.
Dung dịch chất điện phân  là dung dịch C uS 04.
Khi điện phân thì đồng thô tan  vào dung dịch và sau đó bám vào 

điện cực âm.
62. Phương trình  phản ứng:

- P o  — > :He + *x

2 1 0  =  A  +  4  => A  =  2 0 6

8'4 = Z + 2=>Z = 82=> £ x  là ®*Pb

(7 9 x 5 5 )+  (81x45)63. Y = -------- --------------  = 79,9
100

Tính X : MXY = Mx + 2MY

M  28 _  —_ x  = ± 2i£ ± .  Thay Y  = 79 9
2M_ 71,49

M s = 63,74 

Gọi đồng vị thứ 2 của X có khối lượng A2 

(65 X 27) +(73  X A j
-----------— ^  = 63,74 => A, = 63

100
64. a) l s 2  2s2  2p 6  3s 2  3p 6  4s 2 z  = 20 là canxi, là kim loại và tnuộc 

chu kì 4, nhóm IIA.
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b) l s '1 2s 2 2p (1 3s2  3p 1 z  = 13 là nhôm, là kim loại thuộc chu kì 3, 
pỉ:ốn nhóm chính nhóm III.

c) l s 2 2s 2 2p<; 3s 2 3p 5  z  = 17 là clo, là phi kim thuộc chu kì «3 
nhóm VIIA.

d) 1 s 2 2s 2 2p‘ 3s2  3pG 4s 2 3d ,n 4p 5 z  = 35 là brom, thuộc chu kì 4, 
nhóm VIIA.

e) l s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  4s 2 3d 10 4pG 5s2  4d 1 0  5p 6 6s ! z  = 55 là
nguyên tô Cs, thuộc chu kì 6 , nhóm IA.

f) l s 2  2s 2 2pe 3s2  3p° z  = 18 là Ar, nguyên tố  khí hiếm thuộc chu 
kì !ĩ, nhóm  VIIIA.

65. a) (1) Các nguyên tử và ion có cấu hình electron: l s 2 2s ' 2p6
X4 là Na ; Y là  F" và z  là Ne (neon)

(2 ) Câu hình electron của nguyên tứ trung hòa và tính  chất:
X: l s  2s2  2pfi 3s' là nguyên tố  Na, có tính khử mạnh.

Na + H20  -> NaOH + - I I ọ
2

Y: l s ’ 2s~ 2p:> là nguyên tố  F, có tính  oxi hóa mạnh.
F 2 + H 2  -> 2H F

b) (]) Gọi số  proton là z , số  nơtron là N.
• Cách 1:

2Z + N = 34 (1)

z  = 17 -  — nên z  < 17
2

M ặt khác 1 < — < 1,5 < 1,5Z. Thay vào (1)
z

3,5z > 3 4  z  > 9,7
9,7 < z  < 17 (Z là một số nguyên) 

A = 34 -  z

z 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16
A 24 23 2 2 2 1 2 0 19 18

Nguyên tố  là Na có A = 23 ; z = 1 1

Cấu hình electron: l s 2 2s" 2pfi 3s'
(2) Nguyên tô’ là kim loại điển hình, dễ nhường electron để trở 

thành  Na*.
N

• Cách 2: (nếu giả th iế t  — <1 ,2)

2Z + N = 34
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Vì N > z nên 3Z < 34 -> z < —  < 11,3
3

M ặt khác z < N < 1,5Z nên 2 Z + N < 2Z + 1,5Z

hay 34 < 3,5N -» z < = 9,7
3 3,5

9,7 < z < 11,3 
z là một số nguyên vậy z có thể  là 1 0  hoặc 1 1 .

Nếu Z = 1 0 - > 'N = 1 4 - >  — = 1 ,4  (loại) vì t rá i  với
z

Nếu z  = 1 1  -> N = 1 2  -> — = 1,09 (nhận)
z

6 6 . Các phương tr ình  phản  ứng biến đổi h ạ t  nhân:

67. a) A: có cấu h ình electron: l s 2  2s2  2p6  3s'; ở chu kì 3, nhóm IA, ô 1 ] 
B: có cấu hình electron: ls" 2s2 2p6 3s2  3p'; ở chu kì 3, nhóm IIIA; ô 13. 
C: có cấu hình electron: l s 2 2s2 2p6  3s2 3p5; ở chu kì 3, nhóm VTIA; ỏ 17.

A thuộc chu kì 2 th ì B thuộc chu kì 3 thì zA + Zb lớn n h ấ t  chi bằng 28. 
Giả th iế t này trái với đầu bài. Vậy A phải thuộc chu kì 3 và B thuộc 
chu kì 4:

Cấu hình electron cùa A: l s 2 2s 2 2pfi 3s2

Cấu hình electron của A2t: l s 2 2s2 2pG
Cấu hình electron của B: l s 2 2s 2 2pfi 3s2 3pr> 4s 2

Cấu hình electron của B2+: l s 2 2 s 2  2p 6  3s 2  3p°
Tính chất dặc trưng của nguyên tỏ này là tính khứ.
6 8 . a) Một nguyên tố  dược gọi là phóng xạ khi h ạ t  nhân của một 

số nguyên tứ của nguyên tố  dó tự phân rã  thành  h ạ t  nhân  của nguyên 
tử của một nguyên tố  khác.

Ví dụ: Ra -> £ JKn i 'He

c) «AI + Ị H --------> “ Mg + ^He



b) Các p h ản  ứng h ạ t  nhân:
‘,'Be + 2 He -> n + g2 A
ÍỊC1 + ỊH -> ỉ He + ỉgX

Câu hình electron của A: I s 2  2s 2  2p2; A là cacbon, số thứ  tự 6 ; chu
kì 2, nhóm IVA.

C;Vu h ình  electron của X: l s 2 2s 2 2p<; 3s2 3 p ’ ; X là lưu huỳnh, số 
thứ tự 16; chu kì 3, nhóm  VIA.

69. Câu p h á t  biêu sai: A.
70. Câu trả  lời đúng: b.
71. Câu t r ả  lời đúng: D.
72. Câu trả  lời đúng: c .
73. Câu trả  lời đúng: a, c, d.
74. Câu t rả  lời đúng: đ.
75. Câu trả  lời không đúng: D.
76. Câu t rả  lời đúng: D.
77. Câu trả  lời đúng: A
78. Câu trả  lời đúng: D.
79. Câu trá  lời đúng: D.
80. Câu trả  lời đúng: b, c.
81. Câu trả lời đúng: c .
82. Câu t rả  lời đúng: D.
83. Câu trả  lời đúng: D.
84. Câu t rả  lời đúng: D.
Ilai nguyên tử có cùng kí hiệu nguyên tố là 2  nguyên tố  đồng vị, có 

cùng kí hiệu z  và cùng số  proton trong' nhân.
85. Câu trá  lời đúng: b

2 » x  — * » Y  + « Z ;  ~ỊX là:
8 6 . Câu t r ả  lời đúng: A.

15x + 8 y  + 3 = 50 hay 15x + 8y = 47
X 1 2 3

y 4 2,125 0,25
nhận loại loại

lon P xOyà'  là PƠ 4 3'.
87. Đáp sô đúng: câu B.

16n + 8 m + 2 = 50 hay 16n + 18m = 48 
2 n + m = 6
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n 1 2

m 4 2

nhận loại
Vậy ion SnOm2“ là S 0 4 2

8 8 . Đáp số đúng: B
Gọi số  khối của đồng vị thứ n h ấ t  là Ai và thứ  hai là A 2 (A-2 > Aj): 

'3 A 1 + A 2 _
4  ~ , giải ra  ta  có: Aj = 35 và A '2 = 37.

A2 - A , = 2

89. (1) Kim loại; (2) Phi kim; (3) Khí hiếm; (4) Kim loại.
90. Câu t rả  lời đúng: B
91. a) Câu trả lời đúng: D

b) Câu trả lời đúng: c.
92. a) Câu trả  lời đúng: A

b) Câu trả  lời đúng: c .
93. Câu t rả  lời đúng: c.
Nguyên tố  có oxit là R 0 3, vậy nó ở nhóm VI, hợp chấ t với hiđro có 

dạng RH2. Trong phân  tử, hiđro chiếm 5,88%, vậy p hần  trăm  của R là 
(100 -  5,88) = 94,12%. Ta có tỉ lệ:

M. 94,12 M
=> R_ _ 94,12

2Mh 5,88 2 x 1  5,88
Mr = 32 đv .c .

Nguyên tó  đó là lưu huỳnh (S).
94. Câu t rả  lời đúng: B.
95. Câu t rả  lời đúng: B.
96. Câu t rả  lời đúng: c.
97. Câu trả  lời đúng: B.
98. Câu trả  lời đúng: B và c.
99. Đáp số  đúng: A.
P hân  tử X có 5 nguyên tử của A và B vậy A và B chỉ có th ể  nhận 

các hóa t r ị  2 và 3 và công thức của X có th ể  là: A 2 B 3  hoặc A3 B'2 :

hoặc

ZA - ZB = 1 6

2Z, + 3Zd = 72
A B

-  K  = 16A B

3Z + 2Z =72
A B

Zb = 8  

ZA = 24

giải ra  ZA = 2 0 , 8  lẻ nên  loại.

Vậy A: crom; B: oxi và X có công thức C r 2 0 3.
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1 0 0 . Câu trả  lời đúng: A. 
ỉ 01. Đáp sỏ đúng: A.

n+ p + e = 52 hay 2p + n = 5 2 = > p  + n = 5 2 - p  
n + p < 36 hay 52 -  p < 36 => p > 16 hay 2p > 32 

!•> n < 2 0

p 17 18 19 2 0

n 18 17 16 15
Chỉ có cặp nghiệm p = 17, n = 18 thỏa mãn 2p + n = 52 .
102. Đáp sô" đúng: A
Cấu hình electron của X: l s 2 2s2 2pc 3s2 3p6 4s2 3d'° 4p5 
Vi\ = 35, số hạt mang điện: 2Z = 70, số hạt không mang điện: 

70 X 0,6429 = 45 
Nguyên tử khối của X = 35 + 45 = 80.
103. Đáp số đúng: A.

n + p + e -  l  = 92
n + p 16 => e = 29
e -  1 = T

rinh  z  của M:

Mà ta  đã biết: p = e = z. Cấu h ình electron của M (Cu): 
l s  2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2.

J04. Câu trả  lời đúng: A.
Với nguyên tố  B cấu hình là:

l s 2 2s2 2pc 3s2 3p5 ; z  = 17
Với nguyên tố A ở phân lớp 3s chỉ có 1 electron (theo giả thiết của 

đầu bài), vậy A có cấu hình:
l s 2 2s 2 2pfi 3 s1; z  = 11

105. a) Câu t rả  lời đúng: E
b) Câu trả  lời đúng: A.

J06. Câu t rả  lời đúng: E.
107. MvCO = Mx + 60

M

M

YCO,

Y'CO;,

=  M y +  6 0  = Mx + 6 0  +  1 6  - >  M y =  M x +  1 6  

=  M z  +  6 0  =  M x  +  6 0  +  3 2  - >  M y  =  M x +  3 2

Mx + My + My = 3MX + 48 
z  X + Nx + Z y  + Ny + Zy + Ny = 120 

Từ (1) và (2) rú t ra: Mx = 24 (Mg)
My = 24 + 16 = 40 (Ca) 
My = 24 + 32 = 56 (Fe) 

Ba kim loại đó là Mg, Ca, Fe.

(1)
( 2)
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108. Cau tra  lcri dung: A. 
Cau h inh  electron:

I s 2  2s 2 2p 6 3s 2  3p(i 4s 2  3d 10 4p 6 5s 2 4d 1 0 5p° 6 s 2  4f 11 5d 10 6 p(i 7s2 51* 6 d'

Giai ra  ta  co: n = 12 ; p = e = 12. Nguyen tOr khoi cua X = 24.
1 1 0 . Menh de dung: (a); (c).
111. Cau tra  lo'i dung: c).
112. Cau tra  ldi dung: cau c).
113. Cau tra  lcri dung: cau e).
114. Cau tra  lcri dung: cau e)
115. A la kim loai; B la kirn loai; C la phi kim; D la khi hiem. Vay 

cau tra  ldi dung la b) A, B.
116. Nhting tinh  chat bien doi tuan hoan: c, d, e.
117. Cau tra  lcri dung: c).
118. a) Bau bai khong cho biet la ion diiong hay am non cau tra  

lcri dung la E: Tat ca deu dung.
b) Cau tra  lo'i dung: B.
119. a) Cau t ra  lcri dung la D.
b) Cau tra  lcri dung: a.
120. a) So khoi A: D ;so  natron: B
b) Cau tra  16i dung: C
c) Dap so dung: B
d) Cau tra  lcri dung: C.
1 2 1 . a) Ion Mg2+; Mg a chu ki 3 cua bang he thong tuan hoan c6 

ban kinh nho n h a t  so vdi Ca va Ba a chu ki 4 va chu ki 6 .
b) Ion T co tinh  khiif m anh n h a t  vi theo chieu tang  cua dien tich 

ha t nhan F , CT, Br , I ban kinh nguyen tOr tan g  dan nen electron 
cang xa h a t  nhan , do do 1 '  de nhuong electron nhat, tiic co tinh khii 
m anh nhat.

X thuoc o 92, o thuf 3 ho Actini.
Co the theo lo'p: 

ls^ 2sz2p* 3s2 3p 6 3d 10 4s 2 4p,i4d 1" 4 f 11 5s2 5pM5 d l0 5 f:i 6 s-()pi;(kr 7s2

Tong so electron = 92 = Z.
109. Dap so dung: B.

' P + eTheo dau bai ta  co:
p + e + n = 36 

p + e = 2 n



c) C hât N H 3  có tính  bazơ mạnh nhíít vì N có m ật độ âm điện lớn 
nhất, dẻ nhận  proton vào nhất. Trong một nhóm, càng đi xuống, hợp 
chất hidrua càng có tính  axit tăng dần nghĩa là càng có tính bazơ 
giảm.

1 2 2 . Đáp số đúng: d
Gọi X, y: số protn trong các h ạ t  nhân  của A, B ta  có:

X + 3y = 42 -  2 = 40
40Do đó y < —  = 13,33 => B phải thuộc chu kì 2. Vì là phi kim (tạo
3

anion) nên B chỉ có thề là F, 0  hoặc N.
« Nếu l à  F: (y = 9) th ì X = 40 -  (3 X  9) = 13 :=> AI (loại).
• Nếu là o  (y =  8 )  thì X =  30 -  ( 3  X 8 )  =  16 đ ó  l à  s  (đúng).
• Nếu là N: (y = 7) thì X = 40 -  (3 X  7) = 19 ứng với K (loại).
Vậy: A là s  có số  khối: 16 + 16 = 32

B là 0  có số khối: 8  + 8  = 16.
123. Câu trả  lời đúng: c.
Nguyên tử  R: z  = 10
lon (lương M+: z  = 11; M2t: z  = 12; M3t: z  = 13 
lon ám: X ’• z  = 9; X z  = 8 ; X 3: z  = 7.
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Chương 2 
BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT 

TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN T ố  HÓA HỌC

124. Nguyên tử X, anion Y", cation z+ đều có cấu hình electron ở 
lớp ngoài cùng là 4s 2 ềp “.

a) Các nguyên tố  X, Y, z là phi kim hay kim loại?
b) Cho biết vị tr í  (chu kì, nhóm) của X, Y, z trong bảng tuần hoàn.
c) Nêư tính chấ t hóa học đặc trưng n h ấ t của Y và z, m inh họa 

bằng phản ứng hóa học.
(Trich dế  thi tuyền sinh DH S ư  phạm  ì và HV Hành ch in lì Quốc gia, ì ì ('in ì 2000)

125. a) Cation X* có cấu hình electron ở  phân lớp ngoài cùng là 2pfi
(1) Viết câu h ình electron và sự phân  bô" electron theo obitan của 

nguvên tố  X.
(2) Nguyên tố  X thuộc chu kì nào? Phàn nhóm nào? Là nguyên 

tố  gì?
b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử Bo (Z = 4) và 

F (Z = 9). Cation X2* nào có cấu hình electron 1 s2? Các nguyên tố  nào 
có cấu hình electron lớp ngoài cùng s 2 pfi?

126. a) Anion X và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài 
cùng là 3s 2 3pfi. Viết cấu hình electron của nguyên tử X và Y. Xác định 
vị tr í  (ô, nhóm, chu kì) của X trong bảng hệ thông tuần hoàn.

b) Nguyên tố A có cấu hình electron l s 2 2 s ' 2p:i. Hãy xác định vị 
trí của nguvên tô’ này trong bảng hệ thống tuần hoàn và hợp chíYt đơn 
giản n h ấ t  với hiđro.

127. Viết câu h ình electron nguyên tử của các nguyên tô có z  = 24, 
z = 29, z = 30. Câu hình eleotron của chúng có đặc điểm gì? Tại sao 
nguyên tố  Cu ơ nhóm IB, Zn ở nhóm IIB.

128. Cho biết A, B, c  là 3 nguyên tố  thuộc 3 chu kì liên tiếp và 
thuộc cùng một phán nhóm, trong đó ZA > Zn > zc và ZA + Zn = 50. 
(Z là số  hiệu nguyên tử).

* Xác định số hiệu nguyên tử của A, B, c .
* Viết công thức phân tử và công thức electron của các hợp chất 

của B với clo và với hiđro.
129. Nguyên tô X có số thứ tự 8, nguyên tô Y có sô thứ  tự 17 và 

nguyên tố z có số thứ tự 19.
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a) Viết câu hình electron của chúng (theo các lớp và các phân lớp).
b) Chúng thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn.
c) Tính chấ t hóa học đặc trưng chung của các nguyên tố  này.

(Tricli dề thi tuyển sinh vào ỉỉọc. viện Quan hệ Quốc tế, năm ỉ 997-1998)

130. Hai nguyên tô A và B ớ hai nhóm A liên tiếp nhau trong 
lản g  tuấn hoàn. Tổng sò hiệu nguyên tứ của A và B là 31. Xác định sô" 
hiộu nguyên tử, v iết câu hình electron của các nguyên tử A và B. Nêu 
tính chất hóa học đặc trưng của mỗi nguyên tố  và viết cấu hình 
Electron của các ion tạo thành  từ tính chất hóa học đặc trưng đó.

(Trích d ề  th i tuyển sinh Trường Dại ìtọc Xây dựng Hà Nội, năm 1998)

131. Hai nguyên tố  X, Y ở kế  tiếp nhau trong cùng một chu kì của 
bảng tuần hoàn có tổng số  đơn vị điện tích h ạ t  nhân  là 27.

a) Viết cấu h ình  electron đế xác định hai nguyên tô X, Y thuộc chu 
kì nào? Nhóm nào?

b) So sánh  tính  chất hóa học cùa chúng.
132. a) Tìm vị trí các nguyên tô có z = 19, 31, 32, 35, 36, 24, 25, 

£9, má không được dùng bảng hệ thống tuần hoàn.
b) Các nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4 s ' . ‘ 

Tìm VỊ  tr í  các nguyên tô trong bảng tuần hoàn.
133. Hay v iế t cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử

thuộc các nguyên tố  sau:
Sn chu kì 5 nhóm IVA Ta chu kì 6  nhóm VB
Pcl chu kì 5 nhóm IVA Cs chu kì 6  nhóm IA
Ag chu kì 5 nhóm IB Mo chu kì 5 nhóm VIB

134. a) Hựp chất khí với hiđro của một nguvên tố  ứng với công * 
thức Ivl 11; oxit cao nhất, của nó chứa 53,3% oxi. Gọi tên nguyên tô đó.

b) Giải th ích  tại sao trong một chu kì tính kim loại giảm từ trái 
sang phải, trong  một phân  nhóm chính tính  kim loại giảm từ dưới lên 
trên?

135. Cho 6  gam một hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp 
nhau và thuộc nhóm IIA, tác dụng với dung dịch HC1 dư thì thu được 
4,48 lít khí hiđro ở đktc. Dựa vào bảng tuần hoàn cho b iết tên  2 kim 
loại đó.

1:56. Một nguyên tố  R mà oxit cao n h ấ t của nó chứa 60% oxi theo 
khối lượng. Hợp chất khí của R với hiđro có tí khối hơi so với khí 
hiđro bằng  17.

a) Xác định R, công thức oxit của R và công thức hợp chất khí của 
R với hiđro.
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b) Viết một phương trình  phản ứng minh họa tính chát hóa họị 
đặc trưng của loại oxit nàv

137. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tố A có S( 
thứ tự z  = 8 , nguyên tiố B có số thứ tự z = 15.

a) Viết cấu hình  electron của A và của B với dầy đủ các ô lượng tử.
b) Xác định vị t r í  (chu kì, nhóm, phân nhóm) của A và của H tronị 

bảng hệ thống tuần  hoàn. Cho biết tên A và R.
c) Viết công thức electron của hợp chất có thế có giữa A và R.
Trong mỗi phân  tử, lớp electron ngoài cùng của B có bao nhiêi

electron?
(Triclì đ ề  t/ii tuyến sinh Trường Cao dắng Sư phạm TPHCM, năm  1998

138. Cho các nguyên tò Ca (Z = 20), Mg (Z = 12), Be ự/, = 4) 
B (Z = 5), c  (Z = 6) và N (Z = 7 ).

a) Hãy sắp xếp các nguyên tô trên  theo chiồu tính kim loại tăng 
dần. Giải thích sự sắp  xếp đó.

b) Trong oxit cao n h ấ t  của các nguyên tố trôn, oxit nao C.Ó tính 
axit m ạnh nhất? oxit nào có tính bazơ mạnh nhất.

139. Cho các nguyên tố  X, Y, z có cấu hình electron ngoài cùng 
lần lượt là: X = ( n - l ) p 4; Y = np4; z = (n+Ds1, với n = 3, n = 4. Xác 
định vị trí  của X, Y, z trong bảng tuần hoàn.

140. a) Oxit cao n h ấ t  của một nguyên tố ứng với công thức RO.Ị 
với hiđro nó tạo hợp chất, khí chứa 94,]2%R về khối lượng. Xác định 
nguyên tố  R?

b) R’ là nguyên tô' cùng phân nhóm chính và thuộc chu kì kế  cận 
với R; X, Y là hợp chất với hiđro của R và R\ trong đó X là chấ t khí.
Y là chất lỏng ở điều kiện thường. Giải thích?

141. Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần 
hoàn dựa vào các cấu hình electron sau:

a) l s 2  2 s 2  2 p ;
b) l s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6

c) l s 2  2s 2 2pc 3s 2  3p 6  3d 1 0  4 sJ
142. Cấu tạo lứp vỏ electron lớp ngoài cùng của một số nguyên lô 

có dạng như sau: 2s~ 2p 5 ; 3s 2 3p4 ; 3p6 4s' ; 3d’ 4s2

. Chỉ rõ vị trí của chúng trong bâng hộ thống tuần hoàn.
143. Chỏ 3 nguyên tô A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài 

cùng (n = 3) tương ứng là n s 1, n s 2 p ‘, n s 2 p5.
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a) Hãy xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, 
M, X trong  bảng  hệ thống tuần  hoàn.

b) Viết các phương tr ìn h  phản ứng dạng ion theo sơ đồ sau:
A(OII)m + MXy -> A ,ị  + ...
A ] ị  + A(OH)m —> A-> tan + ...
A, + IIX + H ,0  -> Ã, + ...

+ ĩIX —> A3 tan + ...
Trong dó A, M, X là các nguyên tố tìm thấy ở phần a.

(Tric/i đề  thi tuyển sinh Trướng Dại học Kinh tế. Quốc dân Hà Nội., năm 1995)

144. a) Nguyên tố  R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. 
R chiếm 25,92% khối lượng trong oxit cao nhất. Xác định nguyên tố R?

b) R’ là nguyên tố  ở cùng phản nhóm chính và thuộc chu kì k ế  cận 
của R; X, Y là hợp chất với hiđro của R, R’. So sánh  tính tan  trong 
nước của X, Y. Giải thích?

145. Y là hợp châ't tạo bời H và M (M là phi kim thuộc nhóm 
VIIA). Cứ ‘20,4g AlaOa phản ứng vừa đú với 246,6g dung dịch Y nồng 
độ 17 ,7%  tạo th àn h  dung dịch z.

a) Xác định công thức phân tứ của Y.
b) Tính c% dung dịch z.
146. Các nguyên tố A, B, c có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng 

lần lượt là 3s 2 3 p \  3s 2 3 p \  2s 2 2p2.
a) Mãy xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) và tên của A, B, c.
b) Viết phương trình  phán ứng khi cho A lần lượt tác dụng với B 

và c  ở nh iệt dộ cao. Gọi tên  sản  phẩm tạo thành.
(Trích d ể  thi tuyển sinh Trường Dại học S ư  phạm  Quy Nhơn, nătìì 1999)

147. a) Oxit cao nhất của một nguyên tố  có công thức R 0 3, trong
íiựp chấ t của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khôi lượng. Tìm nguyên
tố  đó?

b) Ilợp chất khí với hiđro của một nguyên tố  ứng với công thức 
RI 1 .1 , oxit cao n h ấ t  của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên 
tố  đó.

148. Một số nguyên tố  có cấu hình electron như sau:
A: l s 2  2>s2 2p ! B: l s 2 2s 2  2p 6  3s2  3p'
C: l s 2  2s 2  2p 5  D: l s 2  2s 2 2p 6  3s 2  3p5

H ãy xác định vị tr í  của chúng ô, chu kì, nhóm trong bảng tuần
hoàn.
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149. a) Tống số proton, nơtron, electron trong nguyên tử  cùa mộ 
nguyên tố  thuộc phân  nhóm chính nhóm VII là 28. Vẽ sơ đồ cấu tạ 
nguyên tử (thành phần h ạ t  nhân, các lớp electron) của nguyên tò' dó.

b) Cho biết số thứ  tự của Ni trong bảng tuần hoàn là 28 và lớ| 
ngoài cùng có 2 electron. Hãy:

-  Viết cấu hình electron của Ni2*.
-  Xác định chu kì và nhóm của nguyên tố Ni trong bảng.
150. Nguyên tử khô'i của B bằng 10,81. B trong tự nhiên có ha 

đồng vị ‘°B và " B . Cho phân tử khối của H3BO3 = 6],84. Hỏi có ba<

nhiêu phần  trăm  ‘‘B trong axit boric H 3 P 0 3.

A. 14,41% B. 15% c. 24% D. 44,41%.
151. a) Phân tử khối của sunfua của một nguyên tô nhóm IVA lì ]( 

với phân tử khôi của bromua của cùng nguyên tố đó 23/87. Tìrr 
nguyên tố  đó.

b) Cho hiđroxit một kim loại nhóm II tác dụng vừa đủ với đuriÉ 
dịch H 2 SO 4 20% thu được một dung dịch muối có nồng độ 21,9%. Tìrr 
nguyên tố  đó?

152. Hãy sắp xếp (có giải thích) các hạ t vi mô dưới dây Iheo chiềi 
giảm dần bán kính hạt: Rb+ (Z = 37), Y3+ (Z = 39), Kr (Z = 36) 
Br (Z = 35), Se2" (Z = 34) và S r2+ (Z = 38).

153. Một nguyên tô" R thuộc bảng tuần hoàn tạo được oxit trong dí 
oxi chiếm 30,476% khôi lượng và R thế h iện sô" oxi hóa +4. Tiir 
nguyên tố  R.

154. Nguyên tố X có số thứ tự 19, nguyên tố Y có sô thứ tự 8  

nguyên tố z  có số thứ tự 16.
a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố  trên.
b) Xác định vị tr í  của các nguyên tố  trong bảng  hệ thống tuầr 

hoàfi.
c) Giữa các nguyên tố  này có th ể  tạo th ành  những hợp chất hóí 

học nào?
155. a) Trong nguyên tử, những electron nào là electron hóa trị?
b) Tại sao Ca chỉ có một trạng  thái hóa trị  là hóa trị 2, còn Fe lạ 

có nhiều trạng  thái hóa trị?
c) Hãy so sánh tính  khử của Ca với Fe; tính  bazơ của Fc(OH)-> Ví 

Fe(OH);i. Nêu ví dụ để minh họa.
(Trích đ ề  thi tuyển sình Trường Dại học Ngoại thương, ncĩm 19Ỉ)8 1999
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156. Lập luận để xác định:
a) Chu kì, nhóm và phản  nhóm của nguyên tố na tri dựa trên  cấu 

hình electron nguyên tử  của natri.
b) Tên và kí hiệu nguyên tư đầy đú của nguyên tô' X thuộc chu kì 3 

và có chứa ba eỉectron độc thân.
157. Hai nguyên tố  A và B dứng kế  tiếp nhau trong cùng một chu

kì. Chúng có tổng sô h ạ t  proton là 31.
a) Cho b iế t tên và xác định vị tr í  của chúng trong bảng tuần hoàn.
b) Chung có tinh chấ t gì? So sánh tính chất đó.
c) Viết công thức oxit cao nhấ t và công thức hiđroxit tương ứng? 

Chúng có tính  chất gì?
158. Một oxit cao n h ấ t  của nguyên tố  R có dạng ROo. Biết khí này 

nặng  gấp 22 lần hiđro. Viết công thức phân  từ, công thức electron và 
công thức cấu tạo của oxit này?

159. X là kim loại hóa trị  II và Y là kim loại hóa trị III. Tông số 
proton, nơtron và electron trong một nguyên tử X là 36 và trong một 
nguyên tứ Y là 40. Hãy xác định tên của các kim loại X và Y.

A. Ca và AI B. Mg và Cr c. Mg và AI D. T ấ t cả đều sai.
160. a) Hai nguyên tố A, B có tổng điện tích h ạ t  nhản  là 58. Biết

A, B cùng m ột nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp. Xác định A và B.
b) Phân  tử  XY2 có tông điện tích hạ t nhân  là 26. Biết X,Y cùng 

một chu kì, ở 2 nhóm liên tiếp. Xác định công thức phân tử.
161. Cho cấu hình eleetron lớp ngoài cùng của ion IVT là 3s 2  3p6; 

ion Y2  là 3s 2  3p6.
a) Viết cấu hình electron của nguyên tử M, Y?
b) Viết phản  ứng theo sơ đồ: M + H20  X + ...

X + z T + ...
Biết z  ỉà hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của Y. T là muôi axit.
162. a) Nguyên tử A có 6  electron lớp ngoài cùng. Trong hợp chất

với H, A chiếm  88,89% khôi lượng. Xác định A.
b) Nguyên tử X có số’ oxi hóa trong oxit cao n h ấ t  bằng số oxi hóa

trong hợp chất khí với II (về giá trị tuyệt đôi). X thuộc nhóm nào? 
Trong oxit cao nhất, oxi chiếm 53,33% khối lượng. Xác định X.

163. Cho biết phân mức năng lượng cao n h ấ t  của các nguyên tử: A: 
3p5, B: 3s , C: 3p6; ion Y2": 3p6.

a) Viết cấu hình electron của A, B, c ,  Y. Dự đoán tính  chất hóa 
học cơ bán của các nguyên tô A, B, c ,  Y?

b) Xác định vị tr í  A, B, c ,  Y trong bảng tuần hoàn.
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164. Cho các nguyên tự có lớp electron ngoài cùng: A: 3s2, 
B: 3s 2 3p4, ion c 2+: 3s 2 3p6, ion D': 3s2 3p6.

a) Cho b iết số electron độc th ân  trong mỗi trường hợp.
b) Xác định vị t r í  của A, B, c ,  D trong bảng  tuần hoàn gọi tên  A,

B, c ,  D? Nêu tính  chấ t hóa học cơ bản cua các nguyên tố  tròn.
165. Cho 4 nguyên tô' A, B, c ,  D. A ở chu kì 4 nhóm IB. B ờ chu kì

2 nhóm  IVA, c  ở chu kì 2 nhóm  VIA, D ở chu kì 4 nhóm VIIB. Viết
câu h ình  electron. Gọi tên  A, B, c ,  D.

166. Cho 3 nguyên tố  D (Z = 8 ), E (Z = 9), F (Z = 16).
a) Xác định vị t r í  của 3 nguyên tô' trong bảng  tuần hoàn.
b) Xếp theo thứ tự  tín h  phi kim giảm dần của các nguyên tố  này? 

Giải thích?
167. Cho 3 nguyên tố  A (Z = 11); B (Z = 13); c  (Z = 19)
a) Xác định vị t r í  của các nguyên tố  t rên  trong  bảng tuần  hoàn.
b) Xếp theo thứ  tự tính  kim  loại giảm dần của các nguyên tô" này? 

Giải thích?
168. Nguyên tử của nguyên tố  Y có tổng số h ạ t  là 52. Biết số  h ạ t  ở 

vỏ ít hơn số  h ạ t  ở n h ân  là 18.
a) Xác định vị t r í  của Y trong  bảng tuần hoàn.
b) Nếu cho 6,72 lít khí Y (đktc) tác dụng vừa đủ với kali. Hãy tính 

khối lượng muối thu được.
169. Một hợp ch ấ t ion cấu tạo từ ion M ’ và ion X ' \ Trong phân  tử 

M2X có tổng số h ạ t  (proton, nơtron, electron) là 140 hạt, trong  đó số 
h ạ t  m ang  điện nhiều hơn số  h ạ t  không m ang điện là 44 hạt. Số khối 
của ion IVT lớn hơn số  khôi của ion x 2‘ là 23. Tổng số h ạ t  trong  ion ivr 
nhiều hơn X2  là 31 hạt.

a) V iết cấu h ình electron của các ion M + và X“ .
b) Xác định vị t r í  của M và X trong bảng hệ thống tuần  hoàn, 

những hợp chấ t hóa học có th ể  có giữa M và X, nêu tính  chấ t hóa học 
của các hợp chấ t đó.

170. a) V iết công thức các hiđroxit của các nguyên tố  thuộc nhóm 
VA. N hận  xét về sự biến th iên  tính  chất của các hiđroxit.

b) H ãy sắp  xếp 6  nguyên tố  thuộc chu kì III: lưu huỳnh, magie, 
na tr i ,  nhôm , photpho và silic theo thứ  tự  tăng  dần  tính  phi kim. Viết 
công thức phân  tử và gọi tên  6  loại muối trung  tín h  (ứng với 6  gốc axit 
khác nhau), có th àn h  phần  chỉ gồm các nguyên tô cho trên  và  oxi;
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trong sô các axit ứng với các muôi đó thì axit nào có tính  khử, cho thí 
dụ (phán ứng) minh họa.

fTricìì d ề  thi tuyển sinỉỉ Dại học các tỉnh phin Nam, nrím 1984)

171. a) P h á t biểu đ ịnh luật tuần hoàn M endeleev theo quan niệm 
hiện nay,

b) Khỏng dùng bảng tuần  hoàn, hày xếp các nguyên tố  có số hiệu 
sau đây: 12 A, 19B, 2 0 C, 13D.

Theo thứ  tự tính  kim loại tăng  dần.
Viết công thức hiđroxit của các nguvên tô trên  và xếp theo thứ  

tự tính bazơ giảm dần.
(Trịch dè  th i học là ĩ  Trường T ÍIP T  chuyèn Lê Hồng Phong TPHCXÍ, tiâm 9 9 5 -1996)

172. Ba nguyên tô A, B, c  cùng chu kì và là những nguyên tô phô 
biến trong  vo Trái Đất. Hóa tr ị  cao n h ấ t  với oxi của B bằng  hóa trị 
của nó với hiđro. c  là nguyên tô' phi kim, khi k ế t  hựp B với c  tạo BC4. 
c  tác dụng m ãnh liệt với A tạo th àn h  AC. Cho biết tên  các nguyên 
tố  này.

173. a) Cho hai dãy các nguyên tô: Na, K, Al, Mg
Na, Mg, Li

Hãy sắp  xếp theo tính  kim loại tăn g  dần. Giải thích?
b) Cho hai dây các nguyên tố: F, o ,  C1

s  p, Cl, Br
H ãy sắp  xêp theo t ín h  phi kim giảm dần. Giải thích.
174. Một nguyên tố  R có hóa trị trong  oxit bậc cao n h ấ t  bằng hóa 

trị hợp ch ấ t với hiđro. P h ân  tử  khối oxit này bằng  1 , 8  phân  tử khối 
hợp chấ t kh í với hiđro.

a) Xác định R, cho b iế t vị t r í  R trong bảng  tuần  hoàn.
b) T ính % khối lượng R trong oxit và trong  hợp ch ấ t khí.

175. Ba nguyên tô A, B và C: A thuộc nhóm II, B thuộc nhóm  IV 
và c  thuộc nhóm VI. B và c  ở cùng chu kì 2 và h ình th à n h  với nhau 
hai hợp chất: một cháy được và một không cháy. Hợp ch ấ t h ình  thàn h  
từ 3 nguyên tô này có r ấ t  nhiều trong  tự nh iên  và được dùng nhiều 
trong xây dựng. Gọi tên  3 nguyên tô này.

176. p  nằm giữa N, As, Si và s  trong hộ thống  tuần  hoàn các 
nguyên tỏ. Dựa vào vị t r í  của chúng, nêu lên  những tương quan về 
tính chấ t hóa học giữa p  với những nguyên, tố  trên .
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177. a) Những nguyên tô" nào đặc trưng  hóa hợp với hiđro tạo 
thành  những hợp chất khí? Những nguyên tố  dó nằm ơ nhóm  nào? 
Những hiđrua nào có tính  axit?

b) Một nguyón tô" khi tác dụng với oxi tạo ra  một oxit tạo  muôi có 
công thức R2 O5 , khi tác dụng với hiđro tạo ra  một hợp chấ t khí chứa 
3,85% hictro. Cho b iết tên nguyên tô đó.

178. a) Xếp các nguyên tố  sau theo chiều tính kim loại yếu dần:
* Mg, K, Ca, Al, Rb
* Cs, Rb, Sr, Ca, B.

b) Xếp các nguyên tố  sau theo chiều tính  phi kim m ạnh đần:
* Sb, Te, Br, C1
* As, Se, s ,  Cl, F.

179. a) Viết công thức hợp chất:
-  Oxit cao nhất
-  Hợp chất với hiđro
-  Hiđroxit ứng với oxit cao n h ấ t  của các nguyên tô thuộc chu kì 3. 

Cho b iết trong các hiđroxit chất nào là axit, chất nào là baza.
b) Hãy dự đoán tín h  chất căn bản của hai nguyên tố  có số thứ  tự 

là 85 và 87. Nó giống tính chất của nguyên tố  nào nhiều nhất?
c) Xác định số oxi hóa cao n h ấ t  của các nguyên tô’ có số  thứ  tự là 

15, 16, 17. Cho biết công thức, tính chất của oxit cao nhấ t và hiđroxit 
của các r.guyên tô đó.

180. Sự biến đối tính  chất của nguyên tô trong chu kì nhò và chu 
kì lớn .khác nhau như thê nào? Lấy chu kì 3 và chu kì 4 làm dẫn 
chứng. Giải thích sự khác nhau đó.

181. Nguyên tố  X có hóa trị cao n h ấ t  với oxi gấp 3 lần hóa trị 
trong hợp chất với hiđro. Gọi A là công thức hợp chất oxit cao nhất, B 
là công thức hợp chất khí với hiđro cüa X. Tỉ khối hơi của A đối với B 
là 2,35. Hãy xác định nguyên tô X.

182. Hai nguyên tô A, b có sô z lần lượt là 15, 20.
a) Từ càu hình electrón, hãy tìm vị tr í  nguyên tử.
b) Với A, lì dà xác định, viết công thức phân tứ của hợp chấ t tạo 

bơi A và B.
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183. Ba nguyên tố  D, E, G lần lượí ở chu kì 4, 3, 4; nhóm IIIA, 
]VA và VIIB. Viết cấu h ình  electron nguyên tử, công thức oxit cao 
nhất, hiđroxit tương ứng và hợp chất với hiđro, nếu có.

184. a) Bốn nguyên tô X, Y, z, T có số z lần lượt là 6 , 9, 14, 17.
Không dùng bảng tuần hoàn, xếp các nguyên tố  này theo thứ tự tính
phi kim tăng  dần.

b) Tương tự như trên , nếu thay Z: 9, 12, 15, 19, xếp các nguyên tố 
theo tính  kim loại tăng  dần.

185. Hai nguyên tô X, Y đứng kê tiếp nhau trong một chu kì thuộc 
báng tuần hoàn, có tống điện tích dương hạ t nhân là 25. Hãy xác định 
vị trí  cùa X và Y trong bảng  tuần hoàn.

A. X: chu kì 3 nhóm IIA; Y chu kì 2 nhóm IIIA
B. X: chu kì 3 nhóm IIA; Y chu kì 3 nhóm IIIA
c . X: chu kì 2 nhóm  IIIA; Y chu kì 3 nhóm IIIA
D. T ấ t  cả đều sai.
186. Cho 3 nguyên tô sau:

Nguyên tố  A: m ột nguyên tử của nguyên tỏ này có tổng số các 
hạ t là 76; ti số  giữa các hạ t không mang điện đối với hạ t m ang điện 
là 0,583.

Nguyên tô B: lớp electron ngoài cùng của nguyên tô" này có 1 
electron ở lớp thứ 7.

Nguyên tỏ C: tống số electron p của mỗi nguyên tứ là 17.
Hãy xác định vị tr í  của các nguyên tô trong báng tuần hoàn và dự 

đoán nguyên tô nào ỉà phi kim hay kim loại?

187. Cho ba nguyên tố  A, B, X thuộc nhóm A trong báng tuần 
hoàn. Nguyên tố  B thuộc cùng chu ki với A, A và B thuộc hai nhóm 
liên tiếp, X và A thuộc cùng nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Hiđroxit 
của X, A, B có tính bazơ giảm dần theo thứ tự đó. Nguyên tử A có 2 
electron ở lớp ngoài cùng thuộc phản lớp 3s.

a) Xác (tịnh vị tr í  của A, B, X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố.
b) Viết cấu hình electron của X và B. Nêu tính  chất hóa học căn 

bản của các nguyên tô trên .
188. A và B là hai nguyên tố  thuộc cùng nhóm A và thuộc hai chu 

kì kế  tiếp nhau trong bảng  tuần hoàn. B và D là hai nguyên tôi’ kế  cận 
nhau trong cùng một chu kì.
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a) A có 6 e ngoài cùng, hợp chất (X) cùa A với hiđro chứa 11,1% 
hiđro. Tìm phân tử khối của (X), suy ra tên  A, B.

b) Hợp chất (Y) có cóng thức AD2 trong đó lớp electron ngoài cùng 
có cấu hình bền giông khí hiếm. Xác định tên  nguyên tố  D. Giải thích 
sự hình thành  liên kết trong hợp chất (Y).

189. Các nguyên tố  A, B, c ,  D, R có điện tích h ạ t  nhân  tương ứng 
là +16, +8 , +1, +17, +11.

* Không tra  bảng “Tuần hoàn các nguyên tố”, viết cấu tạo vỏ điện 
tử để xác định: số thứ tự nhóm, chu kì và tên  của các nguyên tố.

* Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo một sỏ hợp chấ t 
thường có tạo thành  từ các nguyên tố trên  (axit, bazơ, oxit axit, oxit 
bazơ, muối axit, muôi trung hòa).

190. I Jấy các nguyên tô thuộc chu kì 3 và các nguyên tô thuộc 
nhóm 1IA trong bảng tuần hoàn đế minh họa quy luật: Trong một chu 
kì, đi từ trái sang phải, tính bazơ của hiđroxit yếu dần, đồng thời tín h  
axit m ạnh dần. Trong một nhóm A, đi từ trên  xuống tính  bazơ của các 
hiđroxit m ạnh dần.

191. Nguyên tử của nguyên tố  A có tổng số h ạ t  các loại là 28, 
trong đó hạ t m ang diện nhiều hơn hạt không m ang điện là 8  hạt.

Xác định A viết cấu hình electron, nêu vị trí A trong báng tuần 
hoàn. Viết các phương trình  phản ứng của A với dung dịch râ t  kiềm 
loãng, KC10.I rắn.

192. a) Xác định điện hóa trị  của các nguyên tô nhóm VIA, VIIA 
trong các hợp chất với các nguyên tố  nhóm IA?

b) Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố  Si, p, s, Cl trong các 
oxit cao nhấ t, trong các hợp chất với hiđro?

193. Anion Y' có tổng sô p, n và electron là 50. Ti sô giữa sô 
electron và số khối là 9 : 16.

a) Cho biết vị trí của Y trong bảng tuần hoàn.
b) Viết công thức oxit cao nh ấ t và hiđroxit tương ứng.
c) Viết công thức hợp chất với hiđro, nếu có.
194. Một hựp chất ion có công thức XY. Hai nguyên tố  X, Y thuộc 

hai chu kì kê cận nhau trong bảng tuần hoàn. X thuộc nhóm IA, IIA; 
còn B thuộc nhóm VIA, VIIA. Xác định X, Y b iết rằng  tống số  clectron 
trong XY bằng 20. XY là hợp chảt nào sau đây:

A. NaCl B. N a i’ c. MgO D. Cả B và c.
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195. Hai nguyên tố  A và B ớ hai nhóm A liên tiếp của bảng tuần 
hoàn. B thuộc nhóm V ở trạ n g  th á i  đơn chất, A và B không phản  ứng 
với nhau. Tống số proton trong  h ạ t  nhân nguyên tứ A và B là 23. Cho 
biết A và B là hai nguyên tố  nào?

A. p  và 0  B. c  và p  c. N và s  D. T ất cá đều sai.

196. Ila i nguyên tố  A, B thuộc cùng phân nhóm chính và thuộc 2 
chu kì liên tiếp  có tống số  diện tích hạ t nhân là 16.

a) Xác đ ịnh vị trí của hai nguyên tô trên  trong bảng hệ thống 
tuần hoàn.

b) So sánh  tính chấ t hóa học của chúng.

197. Anion X2 có cấu h ình  electron lớp ngoài cùng là 3s2  3p,;. Xác 
định vị trí của (X) trong báng  hệ thống tuần hoàn:

A. Ó 16, chu kì 3, nhóm  VIA
B. ô  16, chu kì 2, nhóm VIA

c .  ỏ  17, chu kì 3, nhóm  VIIA •

D. T ất cả đều sai.

198. Một nguyên tử X có tổng số hạ t các loại bằng 115. Số hạt 
m ang điện nhiều hơn sô h ạ t  không m ang điện tích là 25 hạt. Hãy xác 
dịnh vị trí của X trong bảng  tuần hoàn.

A. Ô 35, chu kì 3, nhóm  VIIA

B. Ô 35, chu kì 4, nhóm VIA
c .  Ổ 37, chu kì 5, nhóm  TA
D. Ỏ 35, chu kì 4, nhóm VIIA

199. Nguyên tử X có 2e ngoài cùng và ớ nhóm A. Ti số giữa thành
phẩn khối lượng X trong oxit cao nhấ t với th àn h  phần khối lượng X
trong hợp chấ t với H là 3 : 4. Xác định nguyên tử X.

A. Ca B. Mg c. Fe D. T ấ t  cả đều sai.

200. a) Nguyên tỏ A có công thức của oxit cao n h ấ t  là A 0 2, trong 
dó phần trăm  khỏi lượng của A và 0  bằng nhau. Nguyên tô A là:

a. c  b. N c. s  d. T ất cả đều sai.

b) Nguyên tố  R có công thức oxit cao n h ấ t  là R 0 2, hợp chất với 
hiđro của R chứa 75% khối lượng R; R là:

e. c  f. s  g. C1 h. Si.
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201. a) Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA, 6  gam M tác dụng hốt 
với nước thu được 6,16 lít khí hiđro đo ở 27,3°c, la tm , M là:

A. Be B. Mg c .  Ca D. Ba.
b) Cation R+ có cấu hình electron k ế t  thúc ở phân  lớp 3p<;, vậy 

R thuộc:
E. Chu kì 2, phân nhóm VIA
F. Chu kì 3, phân nhóm IA
G. Chu kì 4, phân nhóm IA
H. Chu kì 4, phân  nhóm VIA.

202. Nguyên tô' R, hợp chất khí với hiđro có công thức RH:i, công 
thức của oxit cao nhấ t là:

A. r 20  b. r , 0 3 c .  r 2 0 2 d .  r 2 0 5

203. Trong một chu kì cứa bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang 
phái thì:

A. Năng lượng ion hóa giảm dần
B. Bán kính nguyên tử giảm dần 
c .  Độ âm điện giảm dần
D. Ái lực electron giảm dần.

204. Các kim loại hoạt dộng n hấ t trong bảng tuần hoàn có:
A. Bán kính lớn n h ấ t và độ âm điện cao
B. Bán kính nhó và độ âm điện thấp
c .  Bán kính nhỏ và năng lượng ion hóa thấp  
D. Bán kính lớn và năng lượng ion hóa thấp.

205. Nguyên tố R thuộc nhóm A. Trong oxit cao n h ấ t  R chiếm 40% 
khôi lượng. Công thức oxit đó là:

A. S 0 3  B. S 0 2  c .  C0 2 D. CO
206. Khi cho 0,6g một kim loại thuộc nhóm IIA tác (lụng với nước

thì có 0,336 lít hiđro thoát ra  (ở đktc). Kim loại đó là:
A. Cu B. Ca c .  Mg D. Ba.

207. Một kim loại chu kì 4 dược cho vào nước và một phán ứng
m ạnh đã xảy ra  với sự hình thành  một chất khí. Mệnh đề nào đúng?

(1) Oxit được tạo th àn h  (2) Hiđro được tạo thành
(3) Dung dịch thu dược có tinh áxit
(4) Dung dịch thu được có tính  bazơ.

A. (1) và (2) B. (2) và (3) c .  (2) và (4) D. ( l ) v à ( l )
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208. Hợp châ t khí với hiđro của một nguyên tô ứng với công thức 
RĨI). Oxit cao n h ấ t  của nó chứa 53,3% oxi. Xác định tòn nguyên tô R

A. Cacbon B. Silic c. Photpho D. T ấ t cả đều sai.
209. Hai nguyên tố  X, Y ờ hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm A

liên tiếp, tồng điện tích hạt nhân là 23. Mệnh đồ nào sau đây là
không (lúng:

A. Không thể  dựa vào hiệu điện tích hạ t nhân  là 1.
B. Hai nguyên tố  đó là 7X và 16Y
c. Hai nguyên tô đó là cx  và 15Y
I). Ila i nguvên tô đó là 9X và ].tY.

210. Nguyên tô X có số thứ  tự là 26 trong bảng hệ thống tuần 
hoàn là:

a) Chu kì 3, nhóm VIA c) Chu kì 4, nhóm VIB
b) Chu kì 4, nhóm VIIIB d) T ất cả đều sai

211. Nguyên tố  A (Z = 13); B(Z = 16)
a) Tính kim loại của A > B b) Bán kính nguyên tử của A > B
c) Độ âm điện của A < B d) T ất cả đều đúng

212. Trong kí hiệu zX thì:

a) A là sô khôi luôn luôn nguyên và là khôi lượng nguyên tử gần 
đúng của X.

b) z  là số electron ớ lớp vò.
c) z  lả sô proton trong hạ t nhân
d) z  là sô điện tích hạ t nhân
e) T ất cả 4 câu trên  đều dùng.
213. P há t biểu nào sau dây là chưa chính xác: Trong chu kì:
a) Đi từ trá i  sang phải các nguyên tố  được sắp xếp theo chiều điện 

tích h ạ t  nhân  tăn g  dần.
b) Đi từ trá i sang phải các nguyên tô được sắp xếp theo chiều khôi 

lượng nguyên tử tăng  dần.
c) T ất cả đều có cùng số lớp electron.
d) Đi từ trá i sang phải, độ âm điện tăng  dần
214. Một nguyên tô" tạo hợp chât khí với hiđro có công thức RH:j. 

Trong oxit bậc cao n h ấ t của R, nguyên tô oxi chiếm 74,07% về khối 
lượng. Xác định nguyên tố  đó

a) Nitơ b) Photpho c) Lưu huỳnh d) Cacbon
63



215. Nguyên tô X có tống sô proton, ncitron và eloctron bằng 60. 
Hây xác định vị tr í  cua nguyên tô' trong báng tuần hoàn.

A. ỏ  20, chu kì 4, nhóm IIA
B. ô  20, chu kì 3, nhóm IIA
c. Ô 21, chu kì 4, nhóm ĨIĨA
D. Ồ 25, chu kì 4, nhóm VIB.

216. Cặp nào gồm những nguyên tố có tính chất hóa học giống 
nhau nhất?

A. B v à N  B. L iv à K  c . M g v à A l D. s  và Cl.

217. Dãy nào được sắp xếp theo thứ tăng dần kích thước nguyên tử
A. H < K < Li < As < Cs H. H < u  < K < As < Cs
c. H < Li < As < K < Ch D. h  < As < Li < K < Cs

218. Nguyên tố  nào có tính chất giống nhất với photpho?
A. Si B. S c. As D. Sb

219. Cặp nguyên tố nào có độ ám diện khác nhau lớn nhất?
A. B, c  B. Li, I c. K, 01 D. Se, s.

220. Khi các nguy ôn tò s, Se và C1 được sắp xếp theo thứ  tự tăng 
dần bán kính nguyên tư, sự sắp xếp nào đúng?

A. Se < S < Cl B. S < Ci < Se
' c. S < Cl < Se D. s  < Se < C1

221. X là nguyên Lố thuộc nhóm A cüa hệ thống tuần hoàn. 
Nguyên tử X có 2 électron lớp ngoài cùng và hợp chất M của X đối với 
hiđro có 4,76% khói lượng hiđro. Hợp chất M có cóng thức phán  tử là:

A. NaII R CíiHĩ MgH2  n . T ất cả đều sai.
222. Nguyên tử  R có 7 electron lớp ngoài cùng (thuộc nhóm A), Y

là hợp chát của B với hiđro. Biết 16.8 gam X tác dụng vừa đủ với 200 
gam dung dịch Y cho khí c và (lung dịch D. Xác định nguyên tứ
khối của B.

A. 36 B. 35,5 c. 35 D. 40.

2 2 3 .  Cho một nguyên tô có sô thứ tự ‘20 trong bảng  tuần hoàn. Xác
định vị tr í  của nguyên tô này trong bảng tuần hoàn.

A. Chu kì 4, nhóm IIA B. Chu kì 3, nhóm IIIA
c. Chu kì 2, nhóm IIIA D. Chu kì 3, nhóm V1IA.
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224. Cho hai nguyên tố  X và Y ở hai chu kì kế  tiếp nhau trong 
bảng hệ thống tuần  hoàn, tổng điện tích h ạ t  nhân  C I  a hai nguyên tố 
là 32. Biết rằng  nguyên tử khối của mỗi nguyên tố  đều gấp hai trị số 
điện tích h ạ t  nhân  nguyên tử của mỗi nguyên tô đó.

X và Y là nguyên tố  nào sau dây:

A. Ca và S r B. Mg và Ca c. Sr và Ba D. Na 'à  K.

HƯỚNG DẨN G IẢ I VÀ Đ Á P  SÔ

124. Nguyên tử X, anion Y", cation z* đều có cấu h ình  electron ở 
lớp ngoài cùng là 4 s 2 4pfi.

a) Y là phi kim (lớp ngoài cùng có 7e)

z là kim loại (lớp ngoài cùng có le : 5 s ‘)

X là khí hiếm (lớp ngoài cùng có 8 e)

b) Với X: chu kì 4, ở nhóm VIIIA.

Với Y: chu kì 4, ở nhóm VIIA.

Với Z: chu kì 5, ở nhóm IA.

c) Tính chất hóa học đặc trưng của Y:

Tính oxi hóa mạnh: Y + e -» Y~

4 Z  t  O 2 —► 2 Z 20

125. a) (1) Vì cation X* là do nguyên tử X mất đi le  nên cấu hình 
electron của X: l s 2 2s2 2p6 3S1 và electron phân bổ như sau:

2 Y + Cu -> CuY2

-  Tính chát hóa học đặc trưng của Z:

T ính khử m ạnh:

(2) Nguyên tô' X thuộc chu kì 3, nhóm IA đó là Na.

b) Cấu h ình electron của Be, F

Be: l s 2 2 s2 ; F: l s 2 2s 2 2p5

x 2+: Be2+. Các nguyên tô' có cấu h ình  s2 p6: khí hiếm.
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126. a) Viết cấu h ình electron của Y, X.
X: l s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 5  

Y: l s 2  2s 2  2 p 5 3s2  3p 6  4s 2

-  Từ các cấu hình electron trên tìm  vị trí của X trong bảng  tuần 
hoàn.

b) -  Tổng số electron là 7 từ đó suy ra  z  là 7.
-  Số lớp electron suy ra  chu kì
-  Tìm phân  mức năng  lượng cao nhấ t, suy ra nguyên tô' ở nhóm  A 

hay B.
-  Từ số  electron ở lớp ngoài cùng suy ra  nguyên tố  thuộc 

nhóm nào?
127. Cấu hình electron của các nguyên tỏ có z  = 24, z  = 29, z  = 30 

có đặc điểm sau:
z = 24: l s 2  '2s2 2p6  3s 2 3p 6 3d5 4 s 1: có sự chuyển 1 electron ở phân 

lớp 4s của lớp ngoài cùng vào để làm đầy một nửa hoặc làm bán  bão 
hòa (5 electron) phân  lớp 3d.

z  = 29: I s 2  2s2 2p6  3s 2  3p6  3d10 4 s1: có sự chuyển 1 electron ở phân 
lớp 4s của lớp ngoài cùng vào để làm  bão hòa (đủ 10 electron) phân 
lớp 3d. Những nguyên tố  d có phân  lớp d đã bão hòa thì số  thứ  tự 
nhóm của chúng bằng số electron lớp ngoài cùng. Vì vậy nguyên tử 
của nguyên tô' Cu (Z = 29) ở nhóm IB, còn nguyên tử của nguyên tố  Zn 
(Z = 30) ở nhóm IIB. Do đó ta  có thể  rú t ra  cách viết như sau:

Với nguyên tử có cấu hình electron: (n -  l)da.nsb; b luôn luôn là 2. 
a chọn các giá trị từ  1 đến 10. Trừ 2 trường hợp:

* a + b = 6  thay vì a = 4; b = 2 phải viết là a = 5; b = 1
* a  + b =  11 thay  vì a = 9; b = 2 phải viết là a = 10; b = 1.

— ‘ĨO
128. ZA + ZB = 50 ; ZAvi B = —  = 25. Vậy ZA > 25.

2

Từ dữ kiện này suy ra  A phải thuộc chu kì lớn 4 hoặc 5. A, B, c  ờ
3 chu kì liên tiếp và cùng phân  nhóm, vì vậy A, B, c  phải thuộc nhóm 
A vì B và c  ít  n h ấ t  có 1 nguyên tố  thuộc chu kì nhỏ m à nguyên tố  chu 
kì nhỏ luôn thuộc nhóm A.

-  Nếu A, B thuộc chu kì 4 và 5 th ì tổng ZA + ZB luôn luôn lớn 
hơn 50.

-  Vậy A phải thuộc chu kì 4 còn B chu kì 3 và c chu kì 2.
-  A, B không thuộc nhóm IA hay IIA vì ZA + Zb luôn nhỏ < 50
-  A, B phải thuộc các nhóm A từ 3 -> 7
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Vậy Za = Zß + 18 m à ZA + Zß = 50 suy ra Zß = 16; ZA = 34 và A là 
Se có z  = 34, B là S có z  = 16, c  là oxi z  = 8 .

• Công thức của s với cio và hiđro: H2S và SC12.
129. • X 2/6 (oxi)
-  Cấu h ình electron: I s 2  2 s 2 2 p 4

-  VỊ trí: chu k ì 2; nhóm VIA.
-  Tính chất hóa học đặc trưng: Tính oxi hóa mạnh.
• Y 2/3/7 (Cl)
-  Cấu h ình electron: l s 2 2s 2 2p 6  3s 2 3 p ’
-  VỊ trí: chu kì 3; nhóm  VIIA.
- Tính chất hóa học đặc trưng: Tính oxi hóa mạnh.
• z 2/8/8/1 (K)
-  Cấu h ình  electron: I s 2  2s 2  2p 6  3s2  3p6  4 s 1

- Vị trí: chu kì 4; nhóm  IA.
-  Tính chất hóa học đặc trưng: Tính khử mạnh.
130. Đặt số  hiệu nguyên tử của A là z  thì của B là z  + 1. Ta có:

z  + (Z + 1 ) = 31 => z  = 15
Số hiệu nguyên tử của A bằng 15, của B bằng 16.
Cấu hình electron của:

A (Z = 15): l s 2 2 s 2  2 p 6  3s 2  3p 3 

B (Z = 16): l s 2  2s 2  2 p 6  3s 2  3p 4 

Tính chấ t đặc trưng của A và B là tính  oxi hóa:
A + 3e = A3- ; B + 2e = B2” 

lon A3" có cấu hình electron: l s 2  2s2  2p6  3s 2  3p6  

lon B2 có cấu hình electron: l s 2 2s2  2pfi 3s2 3p6

131. a) Gọi số  điện tích h ạ t  nhân  của hai nguyên tố  X, Y là Zx và 
Zy. Theo đầu bài, số điện tích h ạ t  nhân  của nguyên tố  Zy = Zx + 1.

Ta có: Zx + ZY = Zx + Zx + 1 = 27 => Zx = 13 và Zy = 14.
Cấu h ình  electron:
X (Z = 13): l s 2  2s2  2p 6  3s 2  3p1: X ở chu kì 3, nhóm IIIA
Y (Z = 14): l s 2 2s2  2p 6  3s 2  3p2: Y ở chu kì 3, nhóm IVA. 
b) Nguyên tố  X có tính  kim loại, Y có tính phi kim.
132. a) • z  = 19 có cấu h ình  electron như sau:
I s 2  2s2  2p6  3s 2  3p6  4 s1. Cấu h ình  lớp ngoài cùng là 4 s 1, vậy nguyên

tô này thuộc chu kì 4, nhóm  IA.
• z  = 31
l s 2  2sz 2p 6  3s 2 3pr’ 4s 2  3 d 1 0 4 p 1. Cấu hình lớp ngoài cùng là 4s 2 4 p‘, 

nguyên tố  thuộc chu kì 4, nhóm  IIIA.
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z  = 32, 35, 36 làm tương tự.
• z  = 24 có câu h ình  electron như sau: 
l s 2 2s 2 2p 6  3s2  3p 6 4s 2 3d4 phải viết lại 
l s 2 2s 2 2p 6  3s2  3p6  3d 5 4 s \
Nguyên tố  này có cấu hình lớp ngoài cùng 3df' 4 s ',  vậy thuộc chu 

kì 4, nhóm IB.
b) Các nguyên tố  này phải thuộc chu kì 4.
-  Nếu thuộc nhóm A thì nguyên tô' này có lớp e ngoài cùng 4s '

l s 2 2s2 2p 6  3s 2 3p6  4s ' z = 19 chu kì 4 nhóm IA
-  Nếu thuộc nhóm B. (n - l )d ansb, 3da4s 2 trường hợp này xảy ra  khi 

a = 5 hoặc 10. Cấu hình  đầy đủ là:
l s 2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6  3d5  4 s ’; z  = 24 chu kì 4, nhóm VIB
l s 2  2s2  2p 6  3sz 3p6 3d 1 0  4S1; z = 29 chu kì 4, nhóm IB.

133. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của:

134. a) Hợp chất với hiđro có công thức RH,) thì oxit cao n h ấ t  có 
công thức R 0 2

R 0 2  có M = R + 32
32 _ 53,3 _ ...— - -  => R = 18. R là silic

R + 32 100
b) Xem sách giáo khoa.
135. Kí hiệu hai kim loại nhóm IIA là M, nguyên tử khối là M. 

Ilai kim loại có hóa trị II. Phương tr ình  phản ứng:
M + 2HC1 -> MC12 + H 2T

Theo đầu bài: M X 0,2 = 6 g => M = — = 30
0,2

Gọi nguyên tử khối của 2 kim loại là M và N, M > N. Ta có:
N < 30 < M

Theo đầu bài cho hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp và dựa 
vào bảng tuần hoàn ta có:

N < 30 -> N là Mg (24)
M > 30 -» M là Ca (40).

Sn: 5s 2  5p 2 

Ag: 4d 1 0  õ s 1 

Mo: 4d 5 5s'

Ta: 5d 3 6 s
Pb: 6 s 2  6 p2 

Cs: 6 s ‘

0 , 2  mol
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136. Gọi X  là hóa trị  của R trong oxit cao nhất, vậy hóa trị  của R 
trong hợp chất với ĨI là ( 8  -  X ) ,  công thức R>Ox và RH8_X 

16x 60 8x 3=̂> — = —
22M„ 40 M.

M Rll. = 17 X  2 = 34 => Mr + 8 -  X  = 34

(1)

(2)

t i  í í

Kết hợp (1) và (2): Mr = 32 R là lưu huỳnh (S)
Công thức oxit S 0 3, công thức hợp chất với hiđro H 2 S.

S 0 3 + 2NaOH -> N a 2 S 0 4 + H 20 __
137. a) z  = 8  l s 2  2 s 2 2 p4 ỊTT| ỊTT|

l s 2 2 s 2

Chu kì 2, nhóm VIA. A là oxi.
z  = 15

03 im Itinmn [ũ] Itỉiit
1„2 o„2 2p6 3s2 3p3

2 p<

3d°l s a 2s 2p 3s 
Chu kì 3, nhóm VA. B là photpho.
Hợp chấ t A và B.
Pọ0 3  Ọ -  p  • ò  : P :: ò  p  có 8  electron ngoài cùng

P 2 O 5  ơ : : p :  ọ :  p : : p  p  có 1 0  electron ngoài cùng

:Õ: :ơ
138. a) Viết cấu h ình electron của nguyên tử các nguyên tô'

Ca (Z = 20): l s 2  2s2  2 p6  3s 2 3p6 4s 2

l s 2  2s2  2p6  3s 2 

l s 2  2 s 2  

l s 2  2 s 2 2 p ’
1 s 2 2 s 2  2 p 2 

l s 2  2 s 2 2 p 3

Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố  trên , ta 
nhận  thấy Ca, Mg, Be thuộc nhóm IIA là kim loại, các nguyên tố  B, c, 
N ở cuối chu kì là phi kim.

Tính kim loại: N < C < B < B e <  Mg < Ca
Sở dì có sự sắp  xếp tính  kim loại như trên  là dựa vào:
+ Cấu h ình  electron nguyên tử của các nguyên tỏ 
+ Vận dụng quy luật biến đồi tính kim loại -  phi kim trong một 

chu kì và trong m ột nhóm A.
b) Công thức oxit cao nhất: CaO, MgO, BeO, B2O3, C 0 2, N 2 O5
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Sự biến đổi tính  ax it^ - bazơ của các oxit tương ứng với quy luật 
biến đổi tính  kim loại-phi kim. Do đó N 2 O 5  có tính  axit m ạnh nhấ t 
còn CaO có tính  bazơ m ạnh nhất.

139.
trị n 3 4

X :(n - l ) p 4 2p4: chu kì 2, nhóm VIA 3p4: chu kì 3, nhóm VIA
Y: np 4 3p4: chu kì 3, nhóm VIA 4p4: chu kì 4, nhóm VIA
Z: (n+D s 1 4S1: chu kì 4, nhóm IA õs1: chu kì 5, nhóm IA

140. a) Hợp chất với H của R: RH 2

M ỌíA 1 9
— Mr = 32, R là lưu huỳnh

2 5,88
b) R’ cùng phân nhóm chính nhóm VI, thuộc chu kì k ế  cận, vậv R’ 

có thể là oxi hoặc selen (Se).
Hợp chất X: H2S (khí)
Hợp chấ t Y: H 20  (lỏng)
Nếu R’ là Se thì Y là H2Se đây không phải chất lỏng ở nhiệt độ 

thường, vậy R’ là oxi.
141. a) Nguyên tố  thuộc chu kì 2 nhóm  VA

b) Nguyên tố  thuộc chu kì 3 nhóm  VIIIA
c) Nguyên tố  thuộc chu kì 4 nhóm  IB.

142. Nguyên tố  có cấu h ình electron lớp ngoài cùng: 2s 2  2 p ’: 
Nguyên tô thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.

3s 2  3p4: Nguyên tô' thuộc chu kì 3, nhóm VIA
3p 6  4S1: Nguyên tố  thuộc chu kì 4, nhóm IA
3d' 4s2: Nguyên tố  thuộc chu kì 4, nhóm IIIB.

143*. a) A: l s 2 2s 2 2pfi 3s’ ở chu kì 3; nhóm  1; phân nhóm chính, ô
11 (Na).

M: l s 2 2s 2  2pfi 3s 2 3p '; ở chu kì 3; nhóm  3; phân  nhóm  chính, ô 
13 (Al).

X: l s 2  2s 2  2p6  3s 2 3p5; ở chu kì 3; nhóm  7; phân nhóm  chính, ô 
17 (Cl).

b) 3NaOH + A1C13  -> Al(OH)sị  + 3NaCl 
30H  + Al3+ -> Al(OH)3ị  
AKOPD3  + NaOH -> NaAlOa + 2H20  
Al(OH ) 3  + OH -> A102" + 2H20
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NaA10 2 + HCl + H20  -> Al(OH)3i  + NaCl 
A102 + H + + H 20  -> Al(OH)3ị  
A1(0H ) 3  + 3HC1 -> AlCla + 3H20  
Al(OH)s + 3H + -> Al3* + 3H20

144. a) Hợp chất với hiđro của R là RH 3 thì oxit cao n h ấ t  có công 
thức R2 O 5 .

2R 25,92 „  Â . n i a „ ,— _ _  - ’ — => R = 14, vậy R là nitơ.
5x 16 74,08

b) R’ là nguyên tố cùng nhóm  A và thuộc chu kì k ế  cận vậy R’ chỉ 
có th ể  là p.

X: N H 3  ; Y: PH 3.
PH 3 phân cực mạnh hơn N H 3.
145. Gọi công thức phân  tử của Y là HM 
rriHM nguyên chât: 246,6g X 17,7% = 43,6482g

A12 0 3 + 6 HM -> 2 AIM3  + 3H 20
1 mol 6  mol 2  mol

= 0,2 1,2 mol 0,4 mol
1 0 2

M h m  =  -4 3 , 4 6 -8 4  =  36,4 ; M :  35,4 l à  cío
1,2

Tính c%  của dung dịch Z: m ! :I = 133,2 X 0,4 = 53,28g

mdd z: 20,4 + 246,6 = 267g

c% X 100% = 20%AICI, 267

146. a) Xác định  vị trí của A, B, C:
-  A có cấu h ình electron ngoài cùng 3s 2 3 p ’ ở chu kì 3, nhóm IIIA, 

sô thứ tư 13 -  nhôm.
-  B có cấu h ình  electron lớp ngoài cùng 3s 2  3p4  ở chu kì 3, nhóm

VIA, sô thứ  tự 16 -  B là lưu huỳnh (S).
-  c  có cấu h ình electron lớp ngoài cùng 2 s 2  2 p 2  ở chu kì 2 , nhóm

IVA, sô thứ  tự 6  -  c  là cacbon.
b) Các phương trình  phản ứng:

2A1 + 3S — —— > AI2 S 3 : nhôm sunfua 
4A1 + 3C — —— » AI4 C 3 : nhôm cacbua.

147. a) Nếu oxit cao n h ấ t  của R là R O 3  th ì hợp chất với hiđro của
R là RHa
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—— = => Mr = 32, R là lưu huỳnh
M r 94,12

b) Nếu hợp chất với H của R có công thức RH., t-hì oxit cao nhất
của R có công thức R 0 2.

2 x 1 6  _ 53,3 OQ n  1 >— = —- => M r = 28, R là silic.
M R 46,7

148. A: ô 5, chu kì 2, nhóm IIIA 
B: ô 13, chi kì 3, nhóm III A 
C: ô 9, chu kì 2 , nhóm VIIA 
D: ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA.

149. a) Tổng số các h ạ t  trong nguyên tử:
Z + E + N = 2Z + N = 28 

Vì z  < 28, nguyên tố  có hạ t nhân  nguyên tử  bền nên ta  áp  dụng

công thức 1 < — < 1,5

2Z + N = 28 N = 28 -  2Z

1 < —  -  2 £ 1,5

;;ị;i;
3 3,5

8  < z  < 9,33 do z  là số  nguyên nên z  = 8  hay 9.
-  Nếu z  = 8  -» Cấu h ình electron là l s 2 2s 2 2p 4 (trá i với giả thiết).
-  Nếu z  = 9 —» Cấu hình electron là l s 2  2s 2 2p5. Nguyên tố  phải 

tìm  ở phân nhóm 7 (đúng .với giả thiết).
b) Ni: (2/8/16/2)

Ni2+: (2/8/16): l s 2  2s 2 2p6 3s2 3p 6  3d 8 

Ni ở chu kì 4; nhóm VIIIB.
150. Đáp số đúng: A
Tn, A* U - *  ' I lx  1 0 (1 0 0 - x)Theo đâu bài ta  có: —— + ------ —------ = 10,81 => X = 81%

100 100

Vậy % của "B  trong H 3 P 0 4 = —  —  = 14,41%.
5  B 61,84

151. a) Gọi nguyên tố nhóm IVA là R, hợp chất sunfua: RS2, hợp 
chất bromua: RBr4
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Mk + 64 23
M r + 320 87

87M« + 5568 23Mr + 7360 => 64MH = 1792 
=> Mr = 28 R là silic.

b) R(OH ) 2  + H 2 S 0 4 -> R S 0 4 + 2HọO 
a mol a mo a mol 
m R(OH.í _> (MR+34)a

na  T^Lí': 1 __j ___ 1 • _ • 1 98a X 100m = 98a => Khôi lượng dung dịch axit: -HSW . . . .  ,  „  • 2 0

9Ba X1 0 0

m R SO =  ( M h  +  9 6 ) a

20
m d u n K  <i,rh sau phản ứng: (M + 34)a + 

c %  =  -  X 100%
^ đ u n g  địch

2 1 9  (M R + 9 6 )a  MR + 96 MR + 96

1 0 0  = (M r + 34) a + 490a = m"r + 34 + 490 = M R + 534

Giải ra  ta  có Mr = 27 => R là Al.
152. Vì tấ t  cả các h ạ t  đều có cấu hình e của Kripton ( l s 2 2s 2 2p 6  

3s 2 3pfl 3d 1 0  4s 2 4p6) nên kích thước phụ thuộc vào z ,  nghĩa là z  càng 
lớn th ì hán kính hạ t càng nhỏ, do đó bán kính của các h ạ t  giảm dần 
theo thứ  tự sau:

Se2- > Br- > Kr > Rb+ > S r2+ > Y3+
153. R là gemani Mũe = 73
154. a) Cấu h ình  electron của X: l s 2 2s 2 2p 6 3s 2  3p 6  4sx: X ở chu 

kì 4, nhóm IA (kali).
b) Cấu hình electron của Y: l s 2 2s2 2p't: Y ở chu kì 2 , nhóm VIA (oxi). 
Cấu hình  electron của Z: l s 2 2s 2 2pc 3s2 3p4: X ở chu kì 3, nhóm

VIA (lưu huỳnh).
c) Các hợp chấ t tạo th à n h  giữa các nguyên tố:

K2 0 ;  K2 S 0 3; K 2 S 0 4; K2 S; S 0 2; S 0 3.
155. Electron hóa trị là electron gây nên tính  chấ t hóa học của 

nguyên tử nguyên tố hóa học.
a) Với nhóm A: là các electron ở lớp ngoài cùng.
Với nhóm B: là các electron ở lớp ngoài cùng và một phần ở lớp 

thứ hai sá t  lớp ngoài cùng.
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b) Ca (2/8/8/2): có 2 electron hóa trị nên chĩ có m ột t r ạ n g  thái hóa 
trị 2 .

Fe (2/8/14/2): lớp thứ  hai sá t  lớp ngoài cùng chưa đủ Î 8  electron 
nên Fe có hóa trị 2 hoặc 3.

c) Tính khử Ca > Fe. Ví dụ:
Ca + 2H20  -» Ca(OH ) 2 + H 2  (dễ)
Fe + 2H20  -> Fe(0 H > 2 + H 2 (khó)

Tính bazơ: Fe(O H ) 2 > Fe(OH)3. Ví dụ:
Fc(OH ) 2  + NaOH -> không
Fe(OH)ã + NaOH > NaFe0 2 + 2H20
(lưỡng tính) đặc

156. a) Câu hình electron của nguyên tử Na: l s 2 2s 2  2 p G 3 s ’
Na thuộc chu kì 3 nhóm IPS
b) Cấu h ình  electron của nguyên tử X có 3 electron độc thân: 

l s 2 2s 2p 6  3s 2  3p 3 

z x = 15, vậy X là photpho (P).
157. a) A và B đứng kế  tiếp nhau trong cùng một chu kì, vậy

chúng hơn kém nhau 1  proton.
Cho ZA < ZB Ị ZA + 1 = Zjj

zÄ+ Za + 1  = 31 => Za= 15 và ZB = 16 
A là photpho (P) và B là lưu huỳnh (S)
Cấu hình  của A: l s 2 2 s 2 2 pr’ 3s 2 3p:t
A thuộc chu kì 3, nhóm VA; B thuộc chu kì 3, nhóm  VIA.
b) p, s  đều là phi kim và s  là phi kim m ạnh hơn
c) P2O5, SO3 là các oxit cao n h á t của p  và s. Các hiđroxit tương

ứng là H 3 PO 4 và HỵSO.1 chúng đều có tính  axit.
158. M , = 2 2 x  2 = 44

Mr + 32 = 44 => Mr = 12. R là cacbon
C 02: IÕ : :C : :Õ I 0 = c = 0

159. 2Z + N = 36 và z  < —  = 18 => X thuôc chu kì 2 và 3.
2

Vì X thuôc chu kì 2 và 3 nên — = 1,2 => N = 1 ,2 Z
z

2 Z + 1 ,2 Z = 36 => z  = 11,25 
z  phải là số nguyên dương nên z  phải chọn các nghiệm  1 1  hoặc

12.

Nếu z  = 1 1 : X có cấu hình electron:
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I s 2 2s 2 2p 6 3 s 1 => X thuộc chu kì 3, nhóm IA —> hóa trị I, loại 
nghiệm này.

Nếu z  = 12 thì X có cấu hình electron:
Is 2 2s 2 2pf> 3 s 2 => X thuộc chu kì 3, nhóm IIA -* hóa trị  II, nghiệm 

này phù hợp với đầu bài => Mg.
2Z + N = 40 z < 20. Y thuộc chu kì 2, 3, 4
Nếu z  của Y = 20 thì Y là canxi, loại trường hợp này vì hóa trị.

Vậy Y chỉ có th ể  thuộc "chu kì 2 và 3.
2 Z + 1 ,2 Z = 40 z = 12,5 

z  phải nguyên, dương nên chọn các nghiệm 12 hoặc 13. 
z  = 12 là Mg (loại vì hóa trị  II) 
z  = 13 là Al. Nghiệm này phù hợp với đề bài.

160. a) z  = —  = 29 cho A đứng trước B.

Z A <  29 <  Z B

Nếu A thuộc chu kì 3 thì ZA lớn nhấ t là 18, Z[Ị lớn n h ấ t  là 36.
ZA + Zn = 36 + 18 = 54 (sai với giả thiết)

Vậy A phải nằm ở chu kì 4 và B thuộc chu kì 5, Zf} = Z A + 18 
7j\ + ZB = ZA + ZA + 18 = 58 

=> Z A = ‘2 0  ; Z B = 38. Vậy A là canxi, B là s tron ti (Sr)
b) IIợp ch ấ t XY2 có: Zx + 2ZY = 26
X, Y ở hai chu kì liên tiếp có 2 khả năng: Z x  = Z y  + 1 hoặc 

Z x  =  Z y  ~  1 . Xét giả thiết: Z x  =  Z y  +  1

Zy + 1  + 2Zv = 26 => z v = —  (loai)
3

Zy = Zy — 1
Zy -  1 + 2 Zy = 26 => Zy = 9, Y là flo và X là oxi. XY2 là FjO.
161. a) Cấu hình clcctron của M: I s 2  2s2  2p(i 3s 2 3p° 4 s 1 

M là kali (K)
Cấu h ình electron của Y: I s 2  2s 2 2p 6 3s2 3p4, Y là lưu huỳnh (S). 
b) H iđroxit ứng với oxit cao nh ấ t của s  là H 2 S 0 4 (Z)

2K + 2H20  -•> 2KOH + H 2

(X)
KOH + H 2 SO, -> KHSO, + Ỉ I20  

(Z) (T)
162. a) A có hóa tr ị  cao nhâ t với oxi là 6 , A có hóa trị  với híđro là

2  có công thức là AH-2 .
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M
M +2

A

88,89 
100

Ma = 16 => A là oxi

b) X thuộc nhóm IVA và số oxi hóa trong hợp chât oxit cao nhấ t 
bằng số oxi hóa trong hợp chất với H (giá trị tuyệt đôi).

Công thức oxit của X: X J 2  

32 53,33
M x +32 100

=> Mx = 28 => X là silic.

163. a) A: l s 2 2s 2 2pG 3s 2 3p5, A là phi kim m ạnh, có tính  oxi hóa, 
tạo hiđrua và hiđroxit có tính  axit.

3 : l s 2 2s 2 2p5 3 s \  B là kim loại m ạnh, có tính  khử. H iđroxit có 
tính  bazơ m ạnh (bazơ kiềm).

C: l s 2 2s2 2pc 3s 2  3p6, c  là khí hiếm
Y2": l s 2 2s 2  2p6 3s2  3p6, vậy Y có cấu h ình  l s 2 2s 2 2pfi 3s 2  3p4,

Y là s.
b) Học sinh tự giải.
164. a) A có lớp electron ngoài cùng: 3s2, không có electron độc 

thân: l s 2 2s 2 2pr> 3s 2

[1  [HI IHIŨIUI [1
B có 2 electron độc thân: l s 2 2s2  2pr’ 3s 2 3P4

Ĩ1 ĩ ĩ
c2* không có electron độc thân  ls* 28* 2pfi Ss* 3p'

Ti Ti ti
D" cũng như c 2+ không có electron độc thân.
b) A là Mg: là kim loại m ạnh, có tính khử, tạo hiđroxit có tính 

bazơ.
B là S: ìà phi kim m ạnh có tính oxi hóa và cả tính khử, tạo hiđrua 

và hiđroxit có tính axit.
c  cũng là s
D là flo là phi kim m ạnh hơn s  có tính oxi hóa mạnh: trong một 

số trường hợp. Cl-2 có khả năng tự oxi hóa-khử. Hiđrua có tính  axit khi 
tan  vào nước hiđroxit có tính  axit.

165. A: Chu kì 3 nhóm IB.
A phải có cấu hình lớp ngoài cùng là: 3 d 10 4 s ’
Cấu hình đầy đủ: l s 2  2s 2 2pc 3s 2 3p6  4S1 3dltì (Chú ý sử dụng quv 

tắc bán bão hòa). A là đồng (Cu).
B chu kì 2 nhóm IVA. B có cấu h ình lớp ngoài cùng 2s 2  2 p2
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l s 2  2 s 2 2p2: B là cacbon.
0  chu kì 2 nhóm VIA, c  có cấu hình lớp ngoài cùng: 2s 2 2p4 

l s 2  2 sz 2 p4: c  là oxi (0 )
1) chu kì 4, cấu hình lđp ngoài cùng của D: 4s 2 2p')

l s 2  2 s 2 2pf’ 3s2  3p 6  4s 2  3d5: D là mangan (Mn)
166. hD: l s 2 2s2  2p4: D thuộc chu kì II, nhóm VIA, D là oxi.

9 E: l s 2 2s2 2p5: E thuộc chu kì II, nhóm VIIA, E là flo.
ioF: l s 2  2 s 2 2p 6 3s 2 3p': F thuộc chu kì III, nhóm VIA,

F là lưu huỳnh.
Xếp theo chiều tính phi kim giảm dần: F, o, s
0  và F cùng chu kì F > O; o  và s  cùng nhóm o  > s.
Vậy F > o > s.
167. 1 ]A: l s 2  2s 2 2pc 3s': A chu kì 3, nhóm IA

1 3 B: l s 2 2s 2  2pc 3s 2  3p ‘: B chu kì 3, nhóm IIIA
ígC: l s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3pG 4 s l: c chu kì IV nhóm IA.

Xếp theo chiều tính  kim loại giảm: K Na AI
(Xem quy luật biến th iên  tính  chất các nguyên tố  trong 1  chu kì, 

một nhóm).
168. Gọi tổng số h ạ t  electron của 1 nguyên tử là Ze

z  + N + Z = 5 2

• z  + N -  z = 1 8  => z  = ze= 170

z  = z

a) Xác đ ịnh vị tr í  của Y trong bảng tuần hoàn, cấu h ình electron Y:
l s 2 2s 2  2p6  3s 2 3p 5 ; Y(2/8/7)

Y thuộc chu kì 3, phân  nhóm VIIA, Y là clo.
b) Học sinh  tự  giải.
169. a) T rong nguyên tử M có: z proton, E electron, N nơtron. 

Trong nguyên tử  X có: Z’ proton, E ’ electron, N ’ nơtron.
Ta đa b iế t z  = E ; Z’ = E’

Sô khôi của M = z  + N 
SỐ khối của X = Z’ + N ’

Trong phân  tử  M2X có:
4Z + 2N + 27/ + N ’ = 140 (1)
(4Z + 2Z’) -  (2N + N ’) = 44 (2)
(Z + N) -  (Z’ + N ’) = 23 (3)

Khi tạo th à n h  liên kế t thì: M -  le  -* M
X + 2e -> X2'



Do đó ta  có: (2Z -  1 + N) -  (2Z’ + 2  + N ’) = 31 
hay 2Z -  2Z’ + N -  N ’ = 34 (4)
Từ (3) và (4) rú t ra: z -  Z’ = 11 (5)
Từ (1) và (2) rú t ra: 2 N + N’ = 48 (6 )
Từ (3), (5) và (6 ) ru t ra: N = 20 ; ’N ’ = 8
Từ (2 ), (5) và (6 ) rú t ra: z  = 19 ; Z’ = 8

b) Cấu hình electron của M+: l s 2  2s 2 2p 6  3s 2  3p6

X2  : l s 2  2s 2 2 p 6  

M: I s 2 2s 2  2p 6  3s 2  3p6  4 s 1 

Vị trí của M ở ô 19, chu kì 4, nhóm IA là K.
Vị trí  của X ở ô 8 , chu kì 2, nhóm VIA là oxi.
Hợp chất củá M với X là K20  là oxit bazơ, dễ tan  trong nước, tác 

dụng với các dung dịch axit, dung dịch muốiv.'.
170. a) Phân  nhóm chính nhóm 5 gồm các nguyên tố: N, p ,  As, 

Sb, Bi. Các hiđroxit:
HNO3 H 3 P O 4  H 3A s 04 Sb(OH)3 B i ( O H ) 3 

A x i t  A x i t  t r u n g  A x i t  y ế u  L ư ỡ n g  B a z ơ  rấ t  
m ạ n h  b ì n h  t í n h  y ế u

Các h i đ r o x i t  có t í n h  a x i t  g i ả m  d ầ n ,  t í n h  b a z ơ  t ă n g  d ầ n .  

b )  X ế p  t h e o  t í r l i  p h i  k i m  t ă n g  d ầ n :  Na, M g ,  A l ,  Si, p ,  s.
Các loại trjjôi:

1 . N aA l02: na tri  alum inat
2. N a 2 S i0 3: na tri silicat
3. Na^S: natri sunfua
4. N a 2S 0 3: natri sunfít
5. N a 2S 0 4: natri sunfat
6 . N a;iPO.i: natri photphat

Các axit có tính khử:
2H9S + 3O2 —> 2SO2 + 2H2O 

hoặc 2H2S + 0 2 -> 2S + 2H20
H 2 S 0 3 + Cía + H ,0  H 2 S 0 4 + 2HC1

171. a) P h á t  biểu định luật tuần hoàn: (Xem SGK Hóa học 10) 
b) 1 2A: l s 2 2s2 2p6 3s2: chu kì 3, nhóm IIA.

19B: l s 2 2s 2 2p6 3s 2 3pc4 s1: chu kì 4, nhóm  IA 
2 0 C: l s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s2: chu kì 4, nhóm  IIA 
13D: l s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p1: chu kì 3, nhóm IIIA.

78



Chu kì Nhóm
1 2 3

3 A D
4 B c

x ế p  theo chiều tính  kim loại tăng dần: D A c B
-  Công thức các hiđroxit: BOH, A(OH)2, C(OII)2, D(OH ) 3

-  X ế p  theo chiều t ín h  bazơ giảm dần: BOII, C(OH)u, A(OH)2, 
D(OH)3.

172. Đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì, hóa trị  cao n h ấ t  của các 
nguvên tố  với oxi tảng  từ 1 đến 7; hóa trị  cao n h ấ t  với hicL'-> giảm từ 1 
đến 4. Ta có th ể  biểu diễn như sau:

1 2 3 4 5 6  7
4 3 2 1

Vậy nguyên tô B có hoa trị cao nhấ t với oxi bằng hóa trị  của nó 
với hiđro phải thuộc nhóm IVA.

Khi B kết hợp với c  tạo ra  hợp chất có công thức BC4 suy ra  c 
hóa trị 1 và thuộc nhóm  VIIA (vì c  là nguyên tố  không kim loại)
nhóm halogen. Khi A kết hợp với c  tạo hợp chất AC và phản ứng
m ãnh  liệt. Vậv A hóa tr ị  1 và thuộc nhóm IA, nhóm kim loại kiềm. 
Các nguyên tô này lại phổ biến trong vỏ Trái Đất, vậy các nguyên tố 
này là: Na, Si, Cl.

Các nguyên tô này thỏa m ãn 3 dữ kiện của đầu bài: •
-  Cùng chu kì.
-  Phồ biến trong vỏ T rái Đất.
-  Hai nguyên tố hóa trị  bằng nhau và bằng 1, một nguyên tố  hóa

trị 4.
173. a) Al, Mg, Na, K
Trong chu kì 3, Na m ạnh  hơn Mg, Mg m ạnh hơn Al.
Trong nhóm IA, K m ạnh  hơn Na (xem quy luật biến th iên  trong 

mội nhóm, một chu kì).
Li, Mg, Na.
ơ  nhóm IA, Na m ạnh  hơn Li
Ở chu kì III, Na m ạnh hơn Mg.
Theo nhận  xét sự biến thiên tính  chất các nguyên tố theo đường

chéo Mg m ạnh hơn Li, vậy xếp: Li, Mg, Na.
b) Sắp xếp theo chiều tín h  phi kim giảm dần: F > C1 > 0

C1 > Br > s  - p
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174. a) Kí hiệu n 0  là hóa trị  cao n h ấ t  với oxi 
Kí hiệu r>H là hóa trị  với hiđro
Với một nguyên tô’ ở phân nhóm chính thì no + nn = 8

Khi n 0  = n H = — = 4 
2

Hợp chấ t của R với oxi có công thức R 0 2 

Hợp chấ t của R với hiđro có công thức RĨI^

Theo đầu bài La có: — -  —  = 1,875. Giai ra ta  có R = 28 (Si)
R + 4

Si ở chu kì 3, phân nhóm là một phi kim. 
b) Học s inh  tự giải.
175. B và c cùng chu kì 2 và tạo hai hợp chất, một cháy được và 

một không cháy được.
B là cacbon, c là oxi.
A thuộc nhóm II, vậy A là kim loại. Kim loại nhóm II, dùng nhiều 

trong  xây dựng là canxi.
A: canxi (Ca); B: cacbon (C) và C: oxi (O).
176. Trong hệ thống tuần hoàn. VỊ trí  của p  giừa 4 nguyên tô đà 

cho xếp như sau:
N

Si p s
As

Trong chu kì: p  là phi kim m ạnh hơn Si, yếu hơn s  
Trong nhóm: p  là phi kim yếu hơn N mạr.h hơn As.
177. a) Những nguyên tố  đặc trưng hóa hợp với hiđro tạo thành  

hợp chấ t khí là các nguyên tố  phi kim.
Các nguyên tố  đó nằm ở các nhóm 7, 6 , 5, 4 với nhóm 5 có 3 

nguyên tô và 4 chỉ có 2 nguyên tô dầu nhóm tạo h iđrua ờ thê khí.
Những h iđrua có tính  axit là những hiđrua của các nguyên tố  ở 

nhóm  7 và nhóm 6 .
b) Nguyên tố R tạo oxit tạo muối có công íhức R2O5, vậy khi tác 

dụng với h iđro tạo ra hợp chất khi công thức sẽ là RH 3 .

——  *100% = 3,85%
R + 3

R = 75, R là asen (As).
178. a) Xếp theo chiều tính  kim loại yếu dần

* Rb K Ca Mg AI
* Cs Rb Sr Ca B



Gợi ý: Cản cứ vào sự biến thiên tính chất của kim loại trong  từng 
nhóm và từng chu kì. Tuy các nguyên tô trên  không phải t ấ t  cả đều 
trong một nhóm hav m ột chu kì song có thể  so sánh bấc cầu.

Vi dụ: Rb, K cùng nhóm
Ca, Mg cùng nhóm

4 nguvên tố  này ở 3 chu kì khác nhau. Song ta  so sán h  cặp bắc 
cầu là K và Ca.

Cùng giống như so sánh Ca và B, ta  so sánh  bắc cầu qu I Mg và 
Al. Ca m ạnh  hơn Mg, Mg m ạnh hơn Al, AI m ạnh hơn B, vậy Ca m ạnh  
hơn B.

b) Xếp theo chiều phi kim m ạnh dần:
* Sb Te Br C1

Lấy Se để so sánh  bắc cầu giữa Te và Br
* As Se s  C1 F

179. a) Các nguyên tố  chu kì 3:
Tên nguyên tó' Na Mg AI Si p s C1 Ar
Oxit cao nhất Na20 MgO AI2O3 SÌO2 P2O5 S03 CI2O7 -

Hợp chất với H SiH4 p h 3 H2S HC1 -

Hiđroxit. NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3
h a io 2

H2SÌ0 3 h 3po4 h 2s o 4 HCIO4 —

Tính chất 
hiđroxit

bazơ
kiềm

bazơ lưỡng
tính

axit 
rất yếu

axit
trung
bình

axit
mạnh

axit
mạnh

b) Nguyên tố  có sô" thứ tự 85 (At)
At là phi kim yếu hơn I, tương tự như các halogen.
F r  là kim loại rấ t  m ạnh, m ạnh hơn cả Cs. T ính chấ t tương tự  các 

kim loại kiềm.
c) Xem bảng trên: 15 là p, 16 là s ,  17 là Cl.
180. Sự biến đổi t ín h  chất trong chu kì nhỏ và chu kì lớn có khác

nhau.
Chu kì nhỏ Chu ki lớn

Tính
kim
loại

Tính kim loại giảm từ đầu đến 
cuối chu kì

Những nguyên tố thuộc nhóm B 
trong chu kì này tính kim loại 
không phải lúc nào cũng giảm. 
VD: Fe, Co, Ni, Cu, Zn 
Zn mạnh hơn Fe, Cu nhưng Zn 
đứng sau Fe, Cu.
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Hóa Hóa trị cao nhất với oxi tăng từ Hóa trị với oxi từ Sc đến Zn không
trị 1 lên 7 và hóa trị với H giảm từ tuân theo quy luật trên.

4 xuống 1.

181. Gọi hóa tr ị  cao n h ấ t  với H là n H, X cũng là nguyên tử  khối. 
Gọi hóa trị cao nhấ t với o  là n0. Theo đầu bài ta  có:

ỉ
no ^n i( 
n 0 + n H = 8

=> n H = 2  ; no = 6

Hợp chất A: X 0 3 ; Hợp chất B: XH 2

M xo3 _

M
- 2 ,3 5 3

XH„

X + 48 
X + 2

= 2,353 => X = 32

X là s  (lưu huỳnh).
182. 1 5A: l s 2 2s 2  2p 6 3s 2  3p3, A thuộc chu kì 3, nhóm  VA. 

B: l s 2  2s 2 2p6  3s 2 3p6  4s2, B thuộc chu kì 4, nhóm  IIA.20

Hợp chất tạo bởi A và B: B3 A2

183. Cấu hình của:
* D: l s 2  2 s 2 2 p 6  3s 2  3p6  4s 2 3d 1 0  4p l 
Công thức oxit cao nhất: D 2 0 3

Công thức hiđroxit tương ứng: D(OH ) 3

* E: l s 2  2s 2  2 p 6  3sz 3p2; E 0 2 và H 2 E 0 3; EH 4

* G: l s 2  2 s 2  2p6  3s2  3p 6  4s 2  3d 5

G 2 0 7 và H G 0 4

184. a) 6X: l s 2  2s 2 2p 2

9 Y: l s 2  2s 2  2p 5

l s 2 2s 2 2p 6  3s 2 3p 2 

l s 2 2s2  2p6  3s 2  3p 5

X4Z :

«T:

chu kì 2, nhóm  IVA 
chu kì 2, nhóm  VIIA 
chu kì 3, nhóm  IVA 
chu kì 3, nhóm  VIIA

6X và 14Z cùng nhóm  IVA; z  là phi kim yếu hơn X 
9Y và 1 7T cùng nhóm  VIIA; T là phi kim yếu hơn Y, X yếu hơn T. 
Xếp theo chiều tính  phi kim tăng  dần: z  X T Y 
b) Nếu các nguyên tố  có z  lần lượt là 9, 12, 15, 19.

9 A: A thuộc chu kì 2 nhóm  VIIA

1 2B
15C
19D

B thuộc chu kì 3 nhóm  IIA 
c  thuộc chu kì 3 nhóm VA 
D thuộc chu kì 4 nhóm IA
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A là phi kim m ạnh; c  là phi kim yếu hơn A; B là kim loại mạnh; 
D là kim loại m ạnh  hơn B. xếp  theo chiều tính  kim loại tăng:

A c  B D.

185. Theo đầu bài 2  nguyên tố  k ế  tiếp nhau, nên cách nhau một 
điện tích dương. Giả sử Zx, ZY

Zx =  ̂ = 1 2 ; ZY = 13
2

c ấ u  h ình  electron của X: I s 2  2s 2 2p 6  3s2: X ở chu kì 3, nhóm IIA.
Cấu h ình  electron của Y: l s 2 2s 2 2p6  3s 2  3p 1 : Y ở chu kì 3, nhóm 

IIIA.

186. Dựa vào dữ kiện của đề cho qua tính  toán ta  tìm  thấy:

Nguyên tô A: số  thứ  tự 24, chu kì 4, nhóm VIB, là kim loại

Nguyên tố  B: số  thứ  tự 87, chu kì 7, nhóm IA, là kim  loại

Nguyên tô C: số thứ  tự 35, chu kì 4, nhóm VIIA, là phi kim .

187. a) Cấu h ình  electron của A: l s z 2s 2 2p6  3s 2

Từ cấu h ình  electron suy ra: A thuộc chu kì 3; nhóm  IIA, ô 
thứ 1 2 .

Vì B thuộc cùng chu kì với A nên B thuộc chu kì 3; A và B thuộc 
hai nhóm liên tiếp, nên B thuộc nhóm  IA hoặc IIIA.

IA IIA IIIA

Chu kì 2 Hoặc X

Chu kì 3 Hoặc B A Hoặc B

Chu kì 4 Hoặc X

Vì X thuộc cùng nhóm  với A nên X thuộc nhóm  IIA; X và A ở hai 
chu kì liên tiếp  nên  X ở chu kì II hoặc chu kì IV.

Theo đề bài t ín h  bazơ giảm theo thứ  tự:
h iđroxit của X > hiđroxit của A > hiđroxit của B 

Vậy: X phải thuộc chu kì 4, nhóm IIA và B phải thuộc chu kì 3, 
nhóm  IIIA

b) Cấu h ìn h  electron của X: l s 2  2s2  2p6  3s 2 3p6  4 s 2 

Cấu h ìn h  electron của B: l s 2  2s 2 2p6  3s 2 3p 1

Các nguyên tố  A, B, X đều là kim loại, nhưng tính  khử của kim 
loại: X > A > B.
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188. Công thức phân  tử của X: H 2A
88,9m . 2  1 1 , 1Ta có: - -  =

A 88,9
=> A = 2

11,1
* 16

Vậy A là oxi, B lưu huỳnh.
b) Vì B là lưu huỳnh nên D có th ể  là photpho hay clo. Tuy nhiên 

chỉ có clo là thỏa điều kiện trong hợp chấ t AD2 lớp electron ngoài 
cùng của cả A iẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm.

• • . . • •

0C12

189.
6

: c i - ố - c ì :

B 6
2  C 1

7 1

A 8 D 8 E 8

2 2 2

(S) (0) (chỉ có H) (Cl) (Na)
Chu kì 3 Chu kì 2 Chu kì 3 Chu kì 3
Nhóm VI Nhóm VI Nhóm VII Nhóm I

Axit: HC1, H 2 S, H 2 S 0 3i H 2 S 0 4 

Bazơ: NaOH
Oxit a x i t :S 0 2, S 0 3, C12 0 , CI2 O3 , C102> CI2 O6 , CI2O7

HC10 4

axit rấ t 
m ạnh

Oxit bazơ: Na20
Muối ax itN aH S, N aH S 0 3, N aH S 0 4

190. -T rong chu kì 3 từ trá i sang phải tính  axit tăng:
NaOH Mg(OH ) 2 Al(OH)s H 2 S i0 3 H 3 P 0 4 H 2 S 0 4

kiềm bazơ yếu lưỡng axit yếu axit axit
tính  trung  m ạnh

bình
-  Trong nhóm II đi từ trên  xuống dưới tính  bazơ tăng: 

Be(OH ) 2 Mg(OH ) 2 Ca(OH)s Sr(OH ) 2  Ba(OH ) 2

lưỡng tính  bazơ yếu bazơ khá  bazơ bazơ
m ạnh m ạnh m ạnh

191. Đ ặt số proton, nơtron là z  và N, ta  có:
2Z + N = 28 
2Z ~ N = 8  

A là l9F

=> ■
z  = 9 
N = 10

F (Z = 9): l s 2  2s 2 2p5: chu kì 2, nhóm  VIIA.
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Các phản ứng:
A qua dung dịch kiềm loảng:

2F 2  + 2NaOH -> FọO + 2N aF + H20  
A tác dụng với KCIO4 rắn:

F 2  + KCIO4 (rfB, -> FC10 4 + KF
192. a) Điện hóa trị của các nguyên tố  nhóm VIA, VIIA, trong các 

ìợp chất với các nguỵên tôi’ nhóm  IA là: -2  và -1._____________________
Cộng hóa tr ị  trong  oxit 
cao nhất

Cộng hóa tr ị  trong hợp 
chất với hiđro

Si S i0 2 hóa tr ị  4 S1H4 hóa tr ị  4

p P2O5 hón trị 5 PH 3  hóa trị  3

s S 0 3 hóa t r ị  6 H 2S hóa tr ị  2
C 1 CI2O7 hóa tr ị  7 HC1 hóa tr ị  1

193. a) Tổng số các h ạ t  trong  nguyên tử Y2" là 50
n + p + e = 50

e 9  , giải ra  ta  có e = 18
n + p ~ 16

Nguyên tử Y có 16e ; ZY = 16, cấu h ình electron của Y: 
l s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 4

6

Các lớp electron của Y: Y 8

2

Y là phi kim thuộc chu kì 3 nhóm  VIA.
b) Oxit cao nhất SO3, hiđroxit tương ứng: H2SO4
c) Công thức hợp chất với H: H 2 S.

194. Câu trả  lời đúng: D.
195. Đáp số đúng: c.
B thuộc nhóm VA => A thuộc nhóm  IVA hoặc VIA.
Nếu A, B cùng chu kì, có: ZA + ZB = 2ZA + 1  = 2 3 =>Za = 11 (Na)

/à  ZB = 1 2  (Mg) (loại)
Nếu A, B cùng ở hai chu kì lớn, có ZA + ZB > 23 (loại)
Vậy A, B thuộc hai chu kì nhỏ. Mà B thuộc VA => B có thể  là N

lay  p.
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Nếu B là N => A là s (nhận)
Nếu B là p => A là o  (loại vì p  tác dụng với O).
196. a)X có z = 4 thuộc chu kì 2, nhóm IIA

Y có z = 12 thuộc chu kì 3, nhóm IIA
b) X, Y đều là kim loại, Y có tính  khử m ạnh  hơn X.

197. Câu trả  lời đúng: A
X2" có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s 2  3pc. Vậy X có cấu hình 

lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 4

Vị trí nguyên tố  X trong bảng hệ thống tuần  hoàn.:
Số thứ  tự 16, chu kì 3, nhóm VIA, X là nguyên tố  lưu huỳnh.
198. Câu trả  lời đúng: D
Kí hiệu nơtron là N, electron là E, proton là Z:

'Z + E + N - 1 1 5  z = E = 35
z + E -  N = 25 ^  N = 45

Cấu hình  electron của X: l s 2  2 s 2 2p6  3s 2  3p6  4s 2  3d 1 0 4p 5

X ở ô thứ  35, chu kì 4, nhóm VIIA.
199. Đáp số đúng: A
X có 2e à lớp ngoài cùng, vậy X là kim loại
X ở nhóm A vậy chỉ có 1 hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị với oxi là 2. 
X là kim loại khi kế t hợp với H cũng hóa tr ị  2: x o  và XH2.

X

X -+16 _ ^  ^ —— = 0,75 => X = 40, X là canxi.
X 4 X + 1 0

X + 2
200. a) Đáp số đúng: c, nguyên tô" A là lưu huỳnh,
b) Đáp số đúng: e, R là cacbon.
201. a) Đáp số đúng: B

M + 2H 20  -> M(OH ) 2  + H 2

= pV = 1x6 ,16  = 6,16 = 0  2 5

RT (273+ 27,3) 2 2 . 4 x l > 1

27 3
Theo phương tr ình  phản ứng:

M + 2H 20  -> M(OH ) 2 + H 2

1  mol 1  mol
0,25 mol 0,25 moi.
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Khôl lượng mol của M =
0,25

= 24, M là Mg.

b) R thuộc chu ki 4, nhóm IA. Đáp sô' đúng: G.
202. Câu t r ả  lời đúng: D. 203. Câu trả  lời đúng: B.
204. Câu t r ả  lời đúng: D. 205. Đáp số đúng: A
Gọi hóa tr ị  của R trong oxit cao n h ấ t  là X ,  oxit có công thức R2 O, 

2R _ 40 = 2 _
60 “ 3 ~16x

—  = -  => 3R = 16x 
8 x 3

X 1 2 3 4 5 6

R 5,3 1 0 , 6 16 21,3 26,6 32
R là s  và hóa t r ị  là 6 . Oxit có công thức s 2 0 6  

SO3 thuộc loại oxit axit.
s o 3 + h 2 0  -> h 2 s o 4

SO 3 + 2 NaOH -> N a 2 S 0 4+ H 20  
SO3 + NaOH -> NaHSO«

206. Đáp sô đúng: B

SO,

n = 0,015 mol
*1*

Gọi kí hiệu kim loại là X 
X + 2H20  h

0,015 mol

x 0,015

X(OH ) 2 H at 
0,015 mol

-  = 40g (Ca)

207. Câu t rả  lời đúng: c .
208. Đáp sô đúng: B
Một nguyên tố  có hóa tr ị  4 với hiđro (trong hợp chất RH 4 ): nguyên 

tô đó ở nhóm  IV, do đó công thức của oxit cao n h ấ t  phải là RO2 .
Trong oxit trên , thành  phần của oxi là 53,3%, vậy th àn h  phần của 

R là (100 -  53,3) = 46,7%.
M. 46,7 M 46,7

Tương tư  các bài t rê n  ta  có: — — = —  => -----= — LL
2M 0  53,3 2 x 1 6  53,3

=> Mr = 28 đv .c , nguyên tố  đó là silic.

209. M ệnh đề không đúng: D. 210. Câu b đúng.

211. Câu a và c đúng. 212. Câu e đúng.
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213. Câu trả  lời chưa chính xác: b 214. Câu a đúng.
215. Câu trả  lời đúng: A
Vì số proton (Z) = scí electron 

2Z + N = 60
z  < 30 nguyên tố  này phải thuộc các chu kì 2 hoặc 3 và nếu ở chu 

kì 3 th i — > 1 ,22
z

2Z + 1,2Z > 6 0  z  > 1875
Vậy nguyên tố  này phải thuộc chu kì 4 và nếu thuộc chu kì 3, có

z = 1 8  là Ar.
Tổng số  các h ạ t  trong Ar là 18 + 40 = 58 (loại) 

z = 19: tổng sô các hạt: 39 + 19 = 58 (loại) 
z  = 20: tổng số các hạt: 20 + 40 = 60 

Vậy z  = 20 là canxi, chu kì 4, nhóm IIA.
216. Câu t rả  lời đúng: B. 217. Câu t r ả  lời đúng: B.
218. Câu trả  lời đúng: c .  219. Câu t r ả  lời đúng: c .
220. Câu t rả  lời đúng: c .
221. Đáp số đúng: B
Vì X thuộc nhóm A và có hai electron ở lớp ngoài cùng nên X 

thuộc IIA. Vì vậy X có công thức: XH2

Ta có: ——  X  100 = 4,76% => X = 40. Vây X là Ca; M là C aH 2.
X + 2

222. Đáp số đúng: B
B có 7 electron lớp ngoài cùng và B thuộc nhóm A nên B thuộc 

nhóm VIIA. Hợp chất của B với hiđro có công thức: HB.
Số mol của CaH2 là 16,8 : 42 = 0,4 mol 

C aH 2 + 2HB -» CaB2 + 2H 2 
0,4 mol 0,8 mol 0,4 mol 0,8 mol

Ta có: - -° °  * 1^ ~  = (1 + B)0,8 => B = 35,5. Vậy B là Cl.
100 J

223. Câu trả  lời đúng: A.
Theo đầu bài cho z  = 20, nguyên tử  trung  hòa về điện nên nguyên 

tử có 20 electron. Do đó cấu hình  electron là:
Ị s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

Vậy nguyên tố  ở chu kì 4, nhóm IIA.



224. Câu t r ả  lời đúng: B
Chu

kì
Sô' lượng 
nguyên tố

1 2

2 8

3 8

4 18
Gọi số điện tích h ạ t  n h ân  của X là Z x  của Y là Z y  

Theo đề bài 2  nguyên tố  ở hai chu kì kế  tiếp nhau nên có thể  xảy 
ra  các khả n ăng  sau:

* X, Y thuộc chu kì 2  và 3, khả  năng này loại vì Z x  +  Z Y lớn nhấ t
chỉ bằng 10 + 18 = 28 mà 28 < 32.

* X, Y thuộc chu kì 3 và 4

Mx = 2 Z x ,  My = 2 Z y  => Mx + My = 64 
Vậy X và Y thuộc chu kì 3 và hàng  lẻ chu kì 4 (Đầu hàng  chẵn chu

kì 4 là Cu có M = 64)
z x - zv = 8

Zx + Zỵ = 32
Zx = 20 là canxi
ZY = 12 là magie

Nghiệm nèy phù hợp với đề bài.
* X, Y thuộc chu kì 4 và 5, khả  năng này loại vì: 
Tổng ( Z x  +  Z Y) nhỏ n h ấ t  là: 19 + 37 = 56.
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Chương 3. LIÊN K Ế T  HÓA HỌC
225. Một nguyên tố  R mà oxit cao n h ấ t  của nó chứa 60% oxi theo 

khối lượng. Hợp chất khí của R với hiđro có tỉ khỏi hơi so với khí 
hiđro bằng 17.

Xác định công thức oxit cao n h ấ t  của R và các loại liên kết trong 
phân tử của R với oxi và hiđro.

226. Có hợp chất: MX2 với các đặc điểm như sau:
-  Tống số hạt proton, nơtron, electron là 140 trong  đó số hạt 

không m ang điện kém hơn số h ạ t  mang điện là 44.
-  Khối lượng nguyên tử M nhỏ hơn khối lượng nguyên tử X là 11.
-  Tổng số h ạ t  trong ion X' nhiều hơn trong ion M2+ là 19.
Xác định công thức MX2. Dựa vào độ âm điện nêu loại liên kết hóa 

học trong MX2, từ đó cho biết hợp chất thuộc loại gì?
227. Trong anion AB32_ có 30 proton. Trong nguyên tử A cũng như 

B sô' proton bằng số nơtron. Xác định nguyên tố  A, B và trong hợp 
chất giữa A và B có những loại liên kế t gì?

228. Viết công thức cấu tạo các phân  tử sau:
a) Các oxit: N a 2 0 ,  CaO, CI2 O7 , SO3, P2O5, AI2O3, C 0 2

b) Các hiđroxit: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, H2CO3, H3PO4, H 2S 0 4, HMnO„.
c) Các muối: K2 S 0 4( N aN 0 3l MgCl2, A12 (S 0 4)3, N a H S 0 4l C aH P 0 4, 

B a(N 03)2.
d) Hợp chất với hiđro: HC1, H 2 S, H 2 0 , NH3) CH4.
229. a) Viết công thức electron, công thức cấu tạo  của F 2, C 0 2, N 2, 

S 0 2, PCI5 ?
b) Độ phân  cực của các liên kết trong dãy oxit của các nguyên tô 

thuộc chu kì 3 ghi dưới đây thay đổi như th ế  nào: N a 2 0 , MgO, AI2O3, 
S i0 2, P 2 OS, SO 3 , CI2 O7 . Những oxit nào có liên kế t ion? Liên kêt cộng 
hóa trị  không cực, có cực? Tại sao?

a) Cho biết độ âm điện của các n ?uyên tố sau:
Nguyên tố 4Be 13 Al 1 5P ieS 17CI 9F
Đô âm diên 1,5 1,6 2,2 2,6 3,1 4,0

Hãy cho biếí trong các hợp chất BeCl;, AICI3, PCI5 , S F C là liên kết 
cộng hóa tr ị  hay liên kết ion. Nếu là liên kết cộng hóa trị thì phải 
giải thích như th ế  nào theo quan điểm của thuyết cơ học lượng tư.

(Trích dè thi học sinli giỏi cấp thành phô (TPHCM) năm học 1996-1997)
b) N2 và Cl2 đều CÓ độ âm điện bằng 3, nhưng ở điều kiện thường 

N2 có tính  oxi hóa kém clo, hãy giải thích?
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231. Cho các nguyên tô X, Y, z có số hiệu nguyên tử  lần lượt bằng 
8 , 16, 15.

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố.
b) Liên kế t trong hợp chất với hiđro của nguyên tố  nào là phân 

cực nhất?  í t  phân cực nhất.
232. a) Mô tả  sự hình thành  liên kế t trong các phân  tử HaO, NHS 

nhờ sự lai hóa sp:i các AO hóa trị của các nguyên từ o  và N. Hãy mô 
tả hình dạng các phân tử đó.

b) (1 ) Mỏ tả dạng h ìn h  học của các phân tử C2H4, c s 2, NH3) H 2 S, 
SF6, SOvì, BeCla và dự đoán phân tử phân cực hay không.

(2) Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau: c r ,  N a \  S 0 42', P 0 4!". 
NH A  CO32 , N 0 3  ?

233. M thuộc nhóm IIIA, X thuộc nhóm VA. Trong oxit cao nhất, 
M chiếm 52,94% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Hòi trong 
hợp chất giữa M và X thì phần trăm  khối lượng của M bằng bao 
nhiêu. Liên k ế t  giữa chúng thuộc loại nào?

234. a) T hế  nào là liên kết ơ, liên kết 71? Hãy mô tả  sự xen phủ 
obitan nguyên tử  tạo liên kết trong phân tử Cl2, N 2, HC1.

b) Dựa vào độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều tăng  độ phân cực 
của liên kết giữa 2  nguyên tử trong phân tử các chất sau:

CaO MgO, CH4, A1N, N 2, NaBr, AICI3

Nêu những liên kết chính trong các phân tử.
c) Cặp chấ t nào sau đây mỗi chất chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng 

hóa trị, cho nhận)
(1) NaCl, H A  (2) N H 4 C1, Aì2 0 3; (3) K2 S 0 4) KNO 3

(4) N a 2 S 0 4l Ba(OH)2; (5) S 0 2, SO 3 .
235. a) Cho 2 nguyên tô X (Z = 1) và Y (Z = 17). Gọi tên  X và Y? 

Viết còng thức phân tử, công thức electron, công thức cấu tạo của đơn 
chất và hợp chất tạo thành  từ 2  nguyên tô trên?

b) Cho các oxit: c o ,  C 0 2, S 0 2, SO3 . Hãy cho b iết tính  tan  trong 
nước của các oxit t rên  và viết công thức cấu tạo của chúng.

236. Nguyên tố  X có số thứ  tự 20.
a) Hãy viết cấu h ình  electron của X.
b) Cho biết vị tr í  của X trong bảng hệ thống tuần hoàn, tên của 

nguyên tô X.
c) Cho b iết liên kết hóa học trong hợp chất của X với clo.
237. a) Xếp các chất F 2; Cl2; B r2; I2 theo chiều tăng  dần nhiệt độ 

nóng chảy và nh iệ t độ sôi. Giải thích.
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b) Cho các h ạ t  vi mô Na, N a+, Mg, Mg2\  Al, Al3+, F~, o 2 . Hãy sắp 
xếp (có giải th ích) các h ạ t  theo thứ tự giảm dần  bán kính hạt?

238. Cho b iế t tống số electron trong anion AB3 2“ là 42. Trong các
h ạ t  n hân  A cũng như B số proton bằng số nơtron.

a) T ính  số  khối của A, B.
b) Viết cấu h ình  electron và sự phân bô electron trong các obitan 

của các nguyên tố  A, B.
c) Trong hợp chất AB2 có những loại liên kết gì? (Giải thích trên  

cơ sở công thức electron).
239. a) Dựa vào độ âm điện, háy nêu bản  chất liên kết trong các 

phân  tử  và ion: HCO 3 “; HC10, KHS.
b) (1) Tìm cation M + có cấu hình electron là 2p6 và anion X" có cấu 

h ình  electron là: 3pd.
(2) Cho biết liên kết hóa học giữa 2 ion trên  thuộc loại liên kết gì? 

T rình  bày phương pháp nhận  biết 2 ion trên  từ hợp chất MX?
(Trích d ể  thi tuyển sinh Trường Cao dẳng  Kiểm sát, năm 2000)

240. a) H ãy nêu bản chất các dạng liên kế t trong  phân tử các 
chất: N 2) AgCl, HBr, NH 3, H 2 0 2, NH 4 NO 3 .

b) ( 1 ) Cho các hợp chất sau: K2SO4, CaOCl2) Mg(NO,-j)2) F e(H C 03)2. 
Trong các hợp chất trên , hợp chất nào:

-  Liên k ế t  ion-cộng hóa trị?
-  Liên kế t ion-cộng hóa trị-phô i trí?
(2) -  Hợp chất (Y) có công thức AD2  (A là oxi) trong đó lớp 

electron ngoài cùng có cấu h ình bền giống khí hiếm. Xác định tên 
nguyên tố  D. Giải thích sự hình thành  liên kế t trong hợp chất (Y).

-  Hợp chấ t (Z) gồm 3 nguyên tố  lưu huỳnh (B), A, D có tỉ lệ khối 
lượng m B : m A : m D = 1  : 1  : 2,22. Khối lượng phân tử  (Z) = 135. Xác 
định công thức phân  tử và giải thích sự h ình  th àn h  liên kết trong 
phân  tử  (Z), b iế t (Z) tác dụng với H 20  cho một sản  phẩm  là H 2 SO 4 .

241. a) Viết công thức cấu tạo phẳng của một số hợp chất sau:
H.2 S 0 3j HAK);,, A1(0H)3> A12 0 ,  và NaHSOs, A12 S3.

b) Viết công thức cấu tạo của một số hợp chấ t sau: Fluorit, Cryolit, 
Fluor apatit.

242. a) Viết các công thức phần tử và công thức cấu tạo của các 
hợp chất được h ình  thành  từ 3 nguyên tố  H, N, o .

b) (1) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của ion PO,f3" như 
th ế  nào đế xung quanh mỗi nguyên tử p  và o  đều có đủ 8  electron?
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(2) Cho biết liên kết trong  các phân tử sau: HC1, N-2 , H 2 0 ,  F 2, H 2 S, 
NH 3, CH,

Trong các liên kết trên , liên kết nào phân cực m ạnh  nhất?  Vì sao? 
Xếp theo thứ tự  độ phân cực tăng  dần?

(Biết độ âm  điện của H = 2,1; N = 3,0; c  = 2,5; o  = 3,5; F = 3,9;
C1 = 3,0; s  = 2,5)

243. Cho 3  nguyên tố  o  (Z = 8 ), K ( Z  = 19) và s  ( Z  = 16)
a) Viết cấu hình electron nguyên tử,của 3 nguyên tử  của 3 nguyên 

tố  trên  từ đó cho biết khuynh hướng ion hóa của 3 nguyên tố  này.
b) lon X2̂  có cùng cấu h ình  electron như ion kali (K+). H ãy cho 

b iết tôn nguyên tố  X.
c) Viết công thức câu tạo trong trường hợp:

Tạo th àn h  2 phân  tử mỗi phân tử tạo ra từ 2  trong  3 nguyên tố  
trên. Viết phương trình  phản  ứng có sự di chuyến electron tạo th àn h  2 
phân tử trên.

- Tạo thành  1  phân tử từ cả 3 nguyên tố  trên.
244. a) Cho các nguyên tố  Na ( Z  = 11), K ( Z  = 19) và AI ( Z  = 13).
(1) Từ cấu hình electron của các nguyên tố, hãy sắp xếp theo chiều 

tăng  dần tính kim loại.
(2) Trong các oxit tương ứng, liên kết nào là phân cực nhất?

A. N a20  B. ¿ 0  c .  AI2 O3 .
b) Cho các liên kết sau: H -O , N -H , 0 - F ,  N -F . Liên kế t nào phân 

cực m ạnh nhất?
A. H - 0  B. N -H  c . 0 -F  D. N -F

245. a) Hợp chất ion có tính  chất:
( 1 ) Là chất rắn
(2) Có nhiệt độ nóng chảy cao
(3) Dẫn điện ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch
(4) Thường dễ hòa tan  trong  nước
(5) Cả 4 tính  chất đều đúng.
b) Cho các nguyên tố  và độ âm điện của chung: o  (3,5); N a (0,9); K 

(0 ,8 ); AI (1,5), S(2,5), N (3,0).
Chiều tăng  dần độ phân  cực liên kết trong các oxit của các nguyên 

tố  là dảv nào sau đây:
( 1 ) K, Na, N, s, AI (2) K, Na, Al, s, N
(3) K, Na, Al, N, s  (4) Cả ba dãy đều sai.

246. a) Chỉ ra giá tr ị  lớn n h ấ t  của các liên kế t hóa t r ị  có th ể  được 
tạo thàn h  bởi một nguyên tố  có cấu hình electron ngoài cùng 3s 2 3p4?

A. 2  B. 3 c .  4  D. 6 .
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b) Khả nâng của một nguyên tử hút các electron của một nguyên 
tử khác trong liên kế t được mô tả:

A. Điện th ế  ion hóa B. Độ âm điện
c .  Ái lực điện tử D. Từ tính.

c) Nếu nguyên tử X có <3 electron hóa tr ị  và nguyên tử  Y có 6  

electron hóa trị, công thức cần có của hợp chất ion đơn giản n h ấ t  gồm 
X và Y là:

A. XY2 B. X2Y c. X2Y3 D. x 3 y 2

H Ư Ớ N G  DẪN GIẢ I VÀ Đ Á P SÔ
225. Gọi X  là hóa trị của R trong oxit cao nhấ t, vậy hóa trị của R 

trong hợp chất với H là 8  -  X .

16x 60 8 x 3 ....= -—•=> —— -  — ( 1 )
2M r 40 Mr 2

M bm = 17 X  2 = 34 => Mr + 8 -  x  (2)
0

Kết hợp (1) và (2): Mr = 32 => R là lưu huỳnh (S) o

Công thức phân tử của oxit cao n h ấ t  của S: S 0 3

o  o
Gồm : 1  liên kết cộng hóa tr ị  0=s và 2 liên kế t phôi t r í  S ->0  
Công thức phàn tử của s  với hiđro: H 2S 

H \
s  2  liên kết cộng hóa tr ị  H -S

n ỵ
226. Gọi M có z  proton, z  electron, N nơtron; X có Z’ proton, Z’ 

nơtron và N ’ nơtron.
Theo giả th iết ta  lập hệ phương trình:

(2Z + N) + (4Z' + 2N') = 140 (1)
(2Z + 4Z') -  (N + 2N') = 44 (2)
(Z' + N') -  (z  + N) = 1 1  (3)
(2Z' + N' + 1) -  (2Z.+ N -  2) = 19 (4)

Giải hệ phương tr ìn h  trên  ta  được: z  = 12, N = 12: Mg
Z’ = 17, N ’ = 18: C1

Vậy MX2  là MgCla
Do A X M|ị-ci = 3 -  1 , 2  = 1 , 8  > 1,7 => liên kết trong  phân  tử MgCỈ2 là 

liên kết ion và MgCl2 là hợp chất ion.
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227. ABị có 30 proton

z  = —  = 7,5
4

Suy ra  ZA < 7,5 thì Zu > 7,5

hoặc ZA > 7,5 thì ZB < 7,5 
ZA + 3Zn = 30 => ZA = 3(10 -  ZB)
Zu < 1 0  thì ZA mới có giá trị.

(I)

Giả thiết: ZA > 7,5 ZB < 7,5
ZB 7 6 5
Za 9 1 2 15

ion AB32~ f n 3 MgC3 p n 3

ỉu > 7,5 và 
Zb

loại 
ZB < 10 ( 

8

loại 
theo I) 

9

loại

Za 6 3
ion AB32' c o 32- BeF32-

nhận loại
Hợp chất giữa A và B chỉ có liên kết cộng hóa trị. 

Za + 3Zb = 30 Za = 3(10 -  ZB)

ZB < 1 0  th ì ZA mới có giá tri  z = — = 7,5
4

Cho ZB < 1 0  và ZB > 7,5
Zb 9

00

Za 3 6
Mb = 16: oxi ; MA = 1 2 : cacbon 

Cho ZjỊ < 7,5
ZB 7 6 5
ZA 9 1 2 15

N hận  cặp nghiệm ZR = 6  => B là c
ZA = 12 => A là Mg 

Không có ion MgC32". Chỉ có cặp nghiệm A: cacbon, B: oxi là hợp 
lí. Trong phân  tử C 0 32" chỉ có liên kế t cộng hóa trị.

228. Nếu là hợp chất có hai nguyên tố  hãy tính  hiệu số độ âm 
điện để xét xem hợp chấ t đó có liên kết ion hay liên kế t cộng hóa trị. 
Hiệu số độ âm  điện lớn hơn 1,7, hợp chất có liên kế t ion.

Ví dụ: MgCl2  có Ax = 1 ,8 , hợp chất này có liên k ế t  ion, biểu diễn 
công thức cấu tạo: Mg2 +.2C1"
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Nếu liên kế t cộng hóa tr ị  biểu diễn đôi điện tử  dùng chung bằng 
gạch nối giữa 2  nguyên tử  (chú ý nếu nguyên tử  nào m à sau khi dùng 
chung điện tử  có quá 8  electron th ì phải biểu diễn liên k ế t  phối trí, 
trừ  m ột số  trường hợp ngoại lệ).

Vi dụ:
Công thức cấu tạo 

H -O -H

Công thức phân  tử 

H 20

S 0 3 o  = o

o

P 2 Os

Công thức electron 

H : o : H

: Õ : s : Ồ :• • • •
• •

• •
• •

: q .  . 0:
•• *. 

p : 0 : p  
• • • • • *• ••

’•O ' Ổ:« • • •

-  Hợp ch ấ t hiđroxit: các hiđroxit dù là axit hay bazơ th ì trong 
phân  tử đều có nhóm  OH, có bao nhiêu nguyên tử  H có bấy nhiêu 
nhóm  OH. Trong bazơ OH đính với kim ỉoại, trong  axit OH đính với 
phi kim.

Công thức cấu tạo 
N a+-O H

o  o

Công thức phân tử 
NaOH

H 2 C 0 3

(Axit cacbonic)

HNO3 
(Axit nitric)

HC10 
(Axit hipoclorơ) 

HCIO 4 

(Axit pecloric)

H 2 S 0 4 

(Axit sunfuric)

H - 0
\
/

Công thức electron 
Có liên k ế t  ion, 

không  yêu cầu biểu 
diễn công thức 

electron 
(Học sinh  tự viết)

c =0
H - 0

H -O -N V

o

0

H -O -C l

H -O -C l
o
o
o

(Học s inh  tự  viết)

H - 0  o  

H - 0  ^ 0
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h 3 p o 4

Axit photphoric)
II o  
II -O  
H -G

p  o

Hợp chất muối: muối là hợp chất phán tử gồm cation kim loại và 
anion gốc axit. Gốc axit là phần  còn lại của phân  tử axit sau khi loại 
bỏ một phần  hay toàn bộ sô" nguyên tử H.

Vậy để v iết công thức cấu tạo của muôi trước h ế t  hãy  v iết công 
thức cấu tạo của axit, rồi bó nguyên tử H và thay  th ế  H hằng  kim loại. 
Chú ý kim loại hóa trị 1 thay  cho 1  nguyên tử H. Nếu kim loại hóa 2 
hoặc 3 thì thay  cho 2  hoặc 3 nguyên tử H.

Công thức phân  tủ
N a 2 S 0 4

Al,(SO,);ỉ

Công thức cấu tạo 
Na o  o

s(
N a - 0 /  o

AI

AI

0

S 7 ' 
x 0  ^ 0  

' o  0

o;  %

" V

Viết công thức cấu tạo 
của axit, thay  N a + vào 
chỗ H +
Thay 2 nguyên tử  AI 
vào chỗ 6  nguyên tử
H

\

o
Na ÍIS 0 , 1

OaSO.i

NaNO,

Na-O.

H - 0  
.0

X
Cá

/

o
o

o
0

\  /  

o  o

N a -O -N
o

\
o

229. Công thức electron và công thức cấu tạo của các chât:

a) F 2 :F * ĩF :  F - F
COa : 'ó : :* c : :o :  0  = c  = 0

N 2 n ỉ:  N N s  N
S 0 2  :0 : : s ’ :ộ ‘: o  = s  o
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/ Cl

/  \
Cl Cl

PC15  :c i: Cl
: c i . . c i :  CK• • • • • •  \

p
• • • • • •

:çi* * ç i :
b) Trong dãy các oxit s au: N a 2 0 ,  MgO, Al2 0;i, S i0 2, P 2 O 5 , SO3 , 

CI2O7 độ phân cực của các liên kết giảm dần. Ba oxit đầu dãy có liên 
kết ion và là liên kết giữa một phi kim mạnh và m ột kim loại mạnh. 
Hiệu số độ âm điện cua 2 nguyên tố  > 1,7.

Các oxit còn lại là liên kết cộng hóa trị có cực vì giữa các nguyên 
tô trong một oxit hiệu sô độ âm điện khác không.

230. a) BeCl2 có Aỵ = 1 ,6 ,  liên kết cộng hóa trị, cấu h ình lai hóa sp
AICI3  có Ax = 1,5, liên kết cộng hóa trị, cấu h ình  lai hóa sp 2

PCI5 có Ax = 0,9, liên kết cộng hóa trị, cấu h ình  lai hóa sp 3 d 1

SF 6  có Ay = 1,4, liên kết cộng hóa trị, cấu h ình lai hóa sp 3  d 2

b) N 2  và Cl2 mặc dù có độ âm điện bằng nhau nhưng phân  tử CI2  

có 1  liên kế t đơn (ct) còn phân tử N 2 (N=N) có liên kế t ba (1 liên kết ơ 
và 2  liên kế t 7t) do đó phân tử  N 2 bền vững hơn CI2 . Muôn tham  gia 
phản ứng, phải cần năng lượng để phá vờ liên kết, vì vậy ở điều kiện 
thường phân tử N2 bền vững hơn Cl2, nên thể hiện tính  oxi hóa yếu hơn.

231. a) 8X l s 2 2s 2 2p4 -> X 6

16

,6Z

l s 2 2s 2 2p 6  3s 2 3p4 -*

l s 2  2s 2 2p 6  3s 2  3p 3  ->

2
6

Y 8  

2 
5

z  8 
2

b) X và Y cùng nhóm VIA, cùng là phi kim, X m ạnh hơn Y.
Y và z  cùng chu kì, cùng là phi kim, Y m ạnh hơn z.
Tính phi kim yếu dần: X > Y > z
Độ phân cực của hợp chất với hiđro giảm: HX > HY > HZ.
232. a) Trong phân tử H20
Câu hình electron của nguyên tử oxi: Is" ‘2 s" 2 p 1

Î 1 Î

Nguyên tử oxi ở trạn g  thái lai hóa sp 3 (4 obitan lai hóa), 2 obitan 
lai hóa sp 3  của oxi có electron độc thân  che phủ với obitan l s  có
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electron độc thân  tạo nên hai liên kết O-H, 2 obitan lai hóa còn lai• r
của oxi có hai cặp electron ghép dôi không tham  gia vào liên kết. 

Trong phân tử N H ;i, cấu hình electron của nguyên tử nitơ:
2s2 ° - 31 s¿ 2 p

Ti TI Î ì Î
Nguyên tử N trong phân tử NH3 ở trạn g  thái lai hóa sp3. Trong 

phân tử NH.Ï, 3 obitan lai hóa sp 3 có electron độc thân  của N che phủ 
với 3 obitan ls  có electron độc thân  của 3 nguyên tử H tạo liên kết 
N H giông nhau, m ột obitan lai hóa sp 3 còn lại của N có cặp electron 
ghép đôi không tham  gia vào liên kết.

b) (1) Dạng h ình  học của các phân tử:
H , , H

c= c ^u - u  
H II

(1)

F
F

F
N /

I
F
(5)

F

N
s=c=s / 1 \

H H
(2) (3)

« •

/  \  h°ặ c /  \  
) 0  0

II H
(4)

(6)

C l-B e-C l

(7)
Các phần tử không phán cực: (1), (2), (5), (7)
Các phân tử  phân cực: (3), (4), (6 ).
(2) Sô electron trong các ion: Cl : 18 electron; Na': 1 0  electron 
SO.,' : 50 electron; PO-I* : 50 electron; NII.|+: 1 0  electron 
CO , 2 : 32 electron; NO3 ": 82 electron.
233. Công thức oxit cao n h ấ t  cüa M: M2 0 3

_2M_ = 52^94 ]VJ _ 27 => M là Al.
3 x 1 6  47,06

Công thức oxit cao n h ấ t  của X: XO3.

—  = —  => X = 32 => X là S.
48 60

Hựp chất giữa Al và s  có công thức là AI0S3

%mA, = — X 100% = 36%
150

%ms = 64%
Liên kết giữa hai loại nguyên tử này là liên kết cộng hóa trị phân cực.
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234. a) Liên kết ơ là liên kết cộng hóa trị  do sự xen phủ của 2 
obitan nằm trên trục nôì hai h ạ t  nhân  nguyên tử tham  gia liên kết.

-  Liên kế t rc là loại liên kết cộng hóa trị m à vùng xen phủ cua 2 
obitan ở hai bên của trục liên kết.

Nguyên tử clo có 1 electron ờ obitan 3p chưa ghép đói nên khi
tạo ra phân tử Cl2 h ình  thàn h  liên kết ơ (p p)

(do sự xen phủ của 2 obitan 3p)

0 € S > 0
CI2 (cTp.p)

-  Trong phàn tử  H -C l, obitan l s  của H và 1 obitan 3p của C1 đã 
xen phủ vào nhau tạo liên kế t ơ (s-p)

0 > p  
H C1 <ơs_p)

Trong phàn tử N 2, nguyên tử  N có 3 electron độc thân  ở obitan 
2 p nên khi hình th ành  phân tử N 2 tạo ra:

+ 1 liên kết ơ (xen phủ của 2  obitan 2 p nằm  trên  trục- nối hai hạt
nhân).

N N 
Sự tạo th àn h  liên kết ơ trong N 2  

+ 2 liên kết 7C do sự xen phủ hai bên của 4 obitan 2p

Sự tạo thành  liên kết 71 trong N>
b) Khi xét mức độ phân cực của liên kế t cần dựa vào các điểm sau:
-  Sự chênh lệch về độ âm điện (à%) càng lớn thì độ phân cực càng lớn.
-  Nếu: Aỵ > 1,7 th ì liên kết là liên kế t ion

Ax < 1,7 th ì liên kết là liên kế t cộng hóa trị  phân  cực.
Ax = 1,7 th ì liên kết có 50% liên kết cộng hóa trị, 50%

liên kết ion.
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Ax
Na CH 4 BC13 AlCls A1N N aBr MgO CaO
0 0,4 1,0 1,3 1,5 1,9 2,3 2,5

Độ phân cực tăng
-  Các hợp chât CaO, MgO, NaBr: là hợp chất ion
-  Phân  tử N2: Hợp chất cộng hóa trị không phán cực.

Các hợp chấ t còn lại đều là hợp chất cộng hóa trị phân cực.
c) Trong các hợp chất trên  chỉ có K 2 SO4 , KNO3 mỗi chất chứa cá 3 

loại liên kết:
2 K + ° \  > 2- K ' 0 -N  = 0

\i
/ s \ oJ

,0  0 .
235. a)X là hiđro

,7y  có cấu h ình  l s 2 2s2 2p6  3s2 3p: 
y  thuộc chu kì 3, nhóm VIIA, Y là clo.
(•ác công thức cùa X: h 2 H : H H -H

ung thức của Y: Cla : ỏ ì : c ì:  • • • •
Cl-Cl

■T.;,r thức của hợp chất tạo thành  từ X, Y:
HC1 H : c i: H-Cl

t>) '1 inlì tan:
( () không tan  trong nước
CO- tan  ít trong nước: CO 2 + H 20  ^  H2CO3
SO, tan  tương đôi trong nước: SO2 + H ;0  H2SO3
S0 3 tan  rấ t nhiều trong nước: SO:) + H20  ^  IỈ 2 S 0 . 1

Công thức cấu tạo:
0

C ắ = E O 0= c=0
0  < /  ^ 0

Theo quy tác bá t tử, công thức cấu tạo của S 0 2, SO3  được viết là:
0

( / N o
/ S \  

o  o

236. Nguyên tố  X có sô’ thứ tự 20:
a) Cấu hình electron cùa X:

l s 2  2s 2  2p6  3s 2 3p 6  4s 2

b) X ớ chu kì 4, nhóm IIA, X là nguyên tố  Ca.
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c) Liên kết hóa học trong hợp chất của X với clo là liên kết' ion (CaCl2)
237. a) Xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi

Fị CI2 B r 2  I 2
---------------------- ------------------------------------- -— >

Giải thích: Theo chiều từ F 2 đến I2  kích thước nguyên từ tăng, làm 
tăng độ phân cực, m ặt khác khối lượng nguyên tử  cũng tăn g  nên lực 
Van der Waals tăng dẫn đến nhiệt độ sôi và n h iệ t  độ nóng chảy Lăng.

b) Bán kính các h ạ t  giảm dần: Na > Mg > AI > o 2 > F > N a’> 
Mg2t > Al3t 

Giải thích:
+ Với Na > Mg > AI. Do cùng một chu kì khi đi từ trá i qua phải 

bán kính giảm dần.
+ Với N a+ > Mg2+ > Al3\  Có bán kính bé hơn các nguyên tứ tương 

ứng và SỐ’ electron giảm, bán kính ion dương giám khi có cùng cấu 
hình electron nhưng diện tích dương tăng  nên bán kính ion giảm.

+ lon âm o 2 > F . Có cùng cấu hình electron với các ion N a \  
Mg2t, Al3+ nhưng bán kính lớn hơn ion dương vì điện tích (lương hạt 
nhân bé hơn của ion dương.

238. a) Gọi X ,  y: số proton trong các h ạ t  nhân  của A, B ta  có:
X + 3y = 42 -  2 = 40 

40
Do đó y < — = 13,33 => B phải thuộc chu kì 2. Vì là phi lcim (tạo

3
anion) nên B chỉ có thế  là F, o  hoặc N.

+ Nêu là F: (y = 9) th ì X = 40 -  (3 X 9) = 13 => AI (loại).
+ Nếu là O: (y = 8 ) thì X = 30 -  (3 X 8 ) = 16 đó là s (đúng).
+ Nếu là N: (y = 7) thì X = 40 -  (3 X  7) = 19 ứng với K (loại).
Vậy: A là s có số khối: 16 + 16 = 32

B là o  có số khối: 8  + 8 = 1 6
b) Cấu h ình electron và sự phân bố electron của:

c) IIợp chất SO 2 có công thức cấu tạo và công thức electron là:
0=S->0 :Ò‘: : s : ọ :

Liên kết s=0 là liên kết cộng hóa trị có cực còn liên kết S -> 0  là 
liên lcết cho nhận.
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239. a) -  Ion HCO 3 H - 0

o

\

/ c  = 0

+ Lion kết II-O  CÓ Ay = 1,4. Liên kết cộng hóa trị có cực.
+ Liên kết () c  có Ax = 1 ■ Liên kết cộng hóa trị  có cực.

Phân  tử HC10 (H -0-C1)
+ Liên kế t H - 0  có Aỵ = 1,4. Liên kết cộng hóa trị có cực.
-  P hân  tử KHS (K -S -H )
+ Liên kết K -S  có Ax = 1,7. Liên kết cộng hóa tr ị  có cực.
+ Liên kết ĨI s  cỏ A y = 0,4. Liên kế t cộng hóa trị có cực.
b) (1) M -  le  -> M* ls  2 s 2 2 p6

M: l s 2 2s2 2pß 3 s l. Tổng electron = Tổng proton = 1 1 .  Vậy M+ là 
ion Na*.

X + le  -> X l s 2 2aa 2p 6 3s2  3p 8

X: l s 2  2s" 2pß 3s 2 3p5. Tổng electron = Tống proton = 17. Vậy X là
ion 0 1 .

(2) Hợp chất giữa chúng là phân tử NaCl có liên kế t ion do lực hút 
tĩnh diện giữa hai ion mang điện trá i dâu.

Hòa tan  NaCl vào nước:
Thí nghiệm I: Dùng đũa thủy tinh đầu có gắn sợi P t sạch nhúng 

vào clung dịch rồi đốt trên ngọn lứa không màu (đèn khí) ngọn lửa 
nhuốm màu vàng, kế t luận có ion N a4.

Thỉ nghiệm 2: Lấy một ít dung dịch cho thêm  vào đó vài giọt dung
dịch AgNOa thấy  có kế t tủa trắng, kết luận có ion c r .

240. a) Liên kết: N sN  là liên kết cộng hóa trị không cực 
Ag-Cl là liên kết ion
H -B r; N H 3 là liên kết cộng hóa trị có cực

1 > Liên kèt cộng hóa trị không có cực
___ > Liên kết cộng hóa tr ị  có cực

0

-N ->H
'/

0

N H /N O 3-
I 4  1 ■’

— > Liên kết ion, các liên kết 
còn lại là liên kết cộng hóa trị có cực 

— > Liên kết cho nhận
b) -  Liên kết ion cộng hóa trị
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/ 0  -H H - 0
0 = c  N c = 0

V .  -  „  /
o  - Fe - O

í :Ò
Fe2+ 2  C::0

Cax  [:Cl:r Ca2+l:ộ:Cl:ĩ
O-Cl

-  Liên kết ion -  cộng hóa trị -  phôi trí: M g(N 03)2, KaSO
O-N = o

'  « lĩ* í * Xo  Mg 2 :0:N::0:Mg2+ 2 :Ọ:N::Ộ: 
:Ọ:

K-Oỵ

:0 - 0 : 2- 

2K+ ; 's ':"
:'Ò': ' Ỏ:

(2) -  Vì B là lưu huỳnh nên D có th ể  là photpho hay clo. Tuv 
nhiên, chỉ có do  là thỏa mãn điều kiện trong hợp chất AD2 lớp 
electron ngoài cùng của A lẫn D có cấu trúc bền của khí hiếm.

0C12 l õ l - õ - ẽ l l
-  Công thức phân tử của Z: SxOyCl,.

X : y : z = —  : —  : = 0,03125 : 0,0625 : 0,0625 = 1 : 2 : 2
J 32 16 35,5

. . . .  ,  C1\ ^ °Công thức nguyên của Z: (S 0 2 Clỵ)n Q

=> 135n = 135 => CTPT: S 0 2 C1
241. a)

/ S = 0  ; H -0 - A l= 0  
H - 0

.0 H
H -O -A l

X0 - H
Na-O.

\
Al-S-Al

x s ỵ
s =0

H -0
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b)
CaF, Ca2 + 2|:F:|

Na.jAlF,; 3Na*F^ V F
f T f

F

3 -

• Ca5 (P 0 4)3F O -C a
0=p-ố

O -C a _ /  
p

0 = ^ - 0 - C a
O -C a
o '

0 = P - 0 - C a
\ /

K

0

242. a) Từ II, N, 0  có th ể  có các hợp chất sau: 
NH, II-IỊÍ-H

H
N 2 H 4 H -N -N -H

II20

h , o 2

NọO*

n 2 0 5

,A.H H
H -O -O -H  

>  -  <  
o  0

' n - 0 - n T

o  0

NO,

N a O a

NO
N ,0

HNO.J

HNOa

Ñ
0 ‘S  \ )
0 = N - 0 - N = 0  

:N =  0 :
N s N - > 0  hoặc N T= N 

,0
=  0

H O N
Ö
H - 0 - N = 0
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n h , n o 2

n h 4n o 3

H 4-

H-—N— H

H - _

í
H"- N — H

H
H - L

o  N = 0

O N
/ /

\

.0

0 J

HọN-OH

HN 3

X N - 0  H

H< . 1

H*[:N =  N =  N:J

b) ( 1 )
• •

•Q-
• • • • •

3 -
• 0 "  p — *ỏ: 0  x p - ► 0• • • • • 

• #
•Ồ- • « _ - 0 /

3 -

Công thức electron Công thức cấu tạo
(2) Liên kế t trong các phân tử trên  đều là cộng hóa trị. Độ phân 

cực tăng  dần theo thứ  tự sau:
N 2 F 2 CH 4 Hẩs  NH;j I I 2 0  HCl

Hiệu sô độ âm điện lớn thì độ phân cực lớn.
243. a) 80  l s 2 2s2  2p': Khuynh hướng n hận  2e trở  th àn h  ion âm

ioK l s 2 2s2 2pf' 3s 2 3p’’ 4 sJ: Khuynh hướng nhường
1  electron trở  th àn h  ion dương

10,S: l s 2 2s 2  2 p<; 3s 2 3p4: Khuynh hướng n hận  2 e trở thành
ion âm

b) K+: l s 2 2s 2 2 p 6  3s 2  3p6  (Se = 18)
X2 : cũng có cấu hình như K*, vậy X là lưu huỳnh có z = 16 khí trở

thành  s 2 thì tổng số electron là 18 bằng số  electron của K \
c) Học sinh tự giải.
244. a) (1) Cấu h ình electron Na: ls 2 2s 2  2 p' 3s '

K: l s 2 2s 2  2p 3s 2  3p 6  4s '
AI: l s 2 2 s 2 2p 6  3s 2  3 p ’

Ta thấy  Na và AI (thuộc) cùng thuộc chu kì 3 và Zsa < ZA|. Vậy 
tính  kim loại Na > Al.

Ta thấy Na và K cùng thuộc nhóm IA.
Zn0  < Zk. vậy tính kim loại Na < K.
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Do đó, chiều tăng  dần tính  kim loại: AI < Na < K.
(2) Câu B đúng.
Các oxit tương ứng: NaọO, A!2 0;t, KịO. Do độ phân  cực của liên kết

ti lệ với tính kim loại cua các kim loại, nên ta  có liên kết phân cực
n h ấ t  K o  trong K)0, liên kế t ít phản cực nh ấ t A l-0  trong AI2 O3 .

b) Câu đúng: A.
245. a) Câu đúng: e. b) Câu trả  lời đúng: d.
246. a) Câu trá  lời đúng: D. b) Câu trả  lời đúng: c.
c) Câu trả  lời đúng: c.
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Chương 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC
247. Cho các phương tr ình  phản ứng sau, phản ứng nào là phản

ứng oxi hóa -k h ử ?  Giải thích, cân bằng các phương tr ình  phản ứng đó.
a) N H 3  + 0 2  -> N 2  + H 20  b) N H 3  + HC1 -> NH,C1
c) H as  + 0 2 -> SOa + H 20  d) II2S + NaOH -•> N a2S + I ỉ20
e) Cu + H 2 S 0 4 đạc -> CuSOị + S 0 2  + l ĩ20
f) HoS + Cla + H20  -> H 2 SO, + HC1
248. Dần hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOIỈ: dung dịch 

một loãng và nguội, dung dịch hai đạm đặc đun nóng tới 100"c.
a) Trong mỗi trườn«; hợp, hãy v iết và cân bằng phản  ứng oxi hóa 

khử theo phương pháp cân bằng electron. Cho biết chất nào là chất 
oxi hóa, chấ t nào là chấ t khử?

b) Nếu lượng muối KC1 sinh ra  trong hai dung dịch bằng nhau thì
tỉ lệ thế’ tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng  bao nhiêu?

(Trích đ ề  thi tuyển sinh Đại ÌIỌC Quốc g ia  TPHCM, năm 1997)

249. a) Cho các sơ đồ phản ứng dưới đây, phản ứng nào ]à phản 
ứng oxi hóa-khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa-khử? 
Tại sao?

( 1 ) HNOs + Mg •-> M g(N 0 3 ) 2  + NO + H 20
(2 ) H 2 S 0 4  + BaCla -> B a S 0 4ị  + HC1
(3) N H 3  + 0 2  -> NO + H20
(4) CaO + H20  -* Ca(OH)a
(5 ) FexOy + AI -> Fe + AI2O3
(6 ) F e 2 0 3  + AI FenO,„ + AI2O3

b) H ãy cân bằng các phương tr ình  phản ứng oxi hóa khử ở câu a 
theo phương pháp  th ăn g  bằng electron? Xác định rõ chất khứ? C hất 
oxi hóa?

250. Xác định chất oxi hóa, chấ t khử và cân bằng các phương 
tr ìn h  phản  ứng sau theo phương pháp  thăng  bằng  electron:

a) KNO 3  + FeS KNƠ 2 + Fe 2 Ơ3  + S 0 3

b) HNO 3  + H2S NOT + s  + H 2 0

c) Cu + HC1 + N a N 0 3  -> CuCl2 + NOT + NaCl + H 20
d) CrCl3  + NaOCl + NaO H  -> N a 2 C r 0 4 + NaCl + H 20

251. a) Cân bằng phương tr ìn h  phản ứng sau (viết phản ứng ở 
dạng  tổng quát):

( 1 ) Cl2  + NaOH -> NaClOa + NaCl + H 20
(2 ) M20 x + HNO3 -> M(N03)3 + NO + H20
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Viết phản  ứng ( 1 ) dưới dạng phương tr ìn h  ion rú t gọn.
Với giá trị nào của X ở phản ứng (2) sê là p h ản  ứng oxi h ó a -k h ứ  

hoặc phán ứng trao đối?
b) Cân bằng các phương trình  phản ứng sau:

FexOy + HNO 3  -> F e (N 0 3 ) 3  + N 0 2  + H ,0
Với giá trị nào của X và y thì phản  ứng trên  là phan ứng trao  đổi, 

là phan  ứng oxi hóa-khử.
252. a) Các chất sau đây chất nào có tính  oxi hóa, ch á t nào có tính 

chất khử? Nêu rõ lí do và mỗi trường hợp chọn m ột ví dụ cụ thể: Cl>; 
ILS; SO,; KC10.Ì?

b) ( 1 ) Viết công thức các chất ứng với những số oxi hóa khác nhau 
của clo.

(2 ) Hoàn thành  các phản ứng (nêu có): CI2  + HI; I 2 + HC1;
CỊj + Fo; 12 + Fe; Cl2 + II 2 S (dung dịch) và 1-2 + H¿s ídung dịch).

253. Cân bằng các phản  ứng sau bằng phương pháp  th ăn g  bằng 
electron.

a) N H 4 N 0 2 -> Nọ + H ,0
b) KCIO3  -> KC1 + 0 2

c) KNO3 -> KNO2 + ¿ 2

Các phản  ứng oxi hóa-khử trên  thuộc loại nào?
2 5 4 .  a) Cân bằng các phản ứng sau và nói rõ chất oxi hóa, chất khử:

N H 3 + CI2 — —>• Na + IIC1
NO 2  + Cu — ỉ— > Na + CuO
(NH ,) 2 Cr 2 0 7 - 1" > N, + C r 2 0 3  + H ,0  
N H 4 NO 2  » N 2 + HọO

(Trích dể  thi tuyển siììh Học viện Quốc tẽ\ năm Ĩ997)

b) Cản bằng phản ứng oxi hóa khử sau bằng  phương pháp thăng
bằng sô electron: FeS + H N O 3 -> F e (N 0 3 ) 3  + I I 2 SO 4  + NO¿ + H ¡0

Hăy cho biết írong phản ứng trên, nguyên tô nào bị oxi hóa, 
nguvỗn tỏ nào bị khử? Giải thích.

(Trích đ ể  thi tuyển sin lì Dại học Quốc g ia  TP ĨĨC M , nam  2000)

2 5 5 .  a) Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp  cân
bằng electron:

( 1 ) K2 S + K M n0 4 + H 2 SO) -» s  + MnSO.i + KọSO.) + H )0
(2) Mg + HNO 3 -> M g(N 0 3 ) 2  + N II,N O :i + H 2Õ
(3) CuS 2 + HNO 3 -> C u(N 0 3 ) 2 + H 2 S 0 4 + N 2 0  + H 20
(4 ) K )C r207 + K I + H2SO4 -> Cr2(S04)3 + I 2 + K2SO4 + II2O
(5) FeSO,i + Cia + H 2 S 0 4 F e 2 (S 0 4)s + HC1
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b) Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau:
AI + HNO 3  A1(N03 ) 3  + NO + N 20  + h 20

256. a) Cho các sơ đồ phàn ứng dưới đây, các phản ứng nào là 
phản ứng oxi hóa-khử, phản ứng nào không phải là phán  ứng oxi hóa- 
khử? Tại sao?

( 1 ) Mg + H 2 S 0 4 dặc — » MgS0 4 + s  + H 2 0

(2) Al(OH ) 3 — A12 0 3  + H20
(3) KCIO3 — iî—» KC1 + KCKX,
(4) CaCl2  + AgNOs —----- •> C a(N 0 3 ) 2  + AgCli
(5) FenOm + HNO, loâng------- > F e (N 0 3 ) 8  + NO + H ,0

b) Hãy cân bằng các phương trình  p hản  ứng oxi hóa-khử của các 
phản ứng trên  theo phương pháp thăn g  bằng  electron? Xác định rõ 
chất khử, chất oxi hóa.

257. Cân bằng phản ứng oxi hóa-khử sau bằng phương pháp  cân 
bằng electron.

a) FeO + i r  + NO 3 '  -> F e3’ + N 0 2î  + N O Î + H20  
Biết tỉ lệ số mol N 0 2 : NO = a : b
b) FeO + H N O 3  -> N*Oy + F e(N 0 3 ) 3  + H 20
c) NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + 11,0
d) N 0 2 + H 20  -> HNO 3  + NO
e) NO 2" + NaOH -> N a N 0 3 + NaNO -2 + H 20
f) Br2 + NaOH — > N aBr + NaBrO .3 + 11,0
g) s  + NaOH -> N a 2 S 0 4 + N a2S + H20
Các phản ứng oxi hóa khư trên  thuộc loại nào.
h) CuFeSa + Fe2 (S 0 4 ) 3  + 0 2 + H 20  C u S 0 4 + F e S 0 4 + H 2 SO,
i) A S 2S 3 + ICC 1 0 , -> II,AsO, + II,SO, + KC1
k) Cu2S + HNO3 —> Cu(NO ; ¡ ) 2  + CuSO.) + NO + H 2 O
258. a) Dựa vào dày điện hóa của các kim loại, hãy  cho nhận  xét 

tính chất oxi hóa-khử của các Jkim loại và ion kim loại.
b) So sánh  tính chất các cặp oxi hóa-khử sau:
( 1 ) Ni2 7Ni và Fe 2 7Fe
(2 ) Sn2+/Sn và CirVCu
Dần ra các phản ứng hóa học đế minh họa.
259. (1) Cho các sơ đồ phán ứng dưới đây, phản ứng nào là phản 

ứng oxi hóa khử, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử? 
Tại sao?

a) Cl2 + KOH — KC1 + KCIO3 + H20
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b) Cu + H N O a --------> C u(N 0 3 ) 2 + NO + H20
c) MgBr -2 + AgNO; i ------> A gB ri + Mg(NO;i) 2

d) Fe(OH)s — > F e 2 0 3 + l ï 20
e) F exOy + H,SO.,a — » Fe 2 (S 0 4 ) 3  + S 0 2 + H 20
(2) Hãy cân bằng các phương trình  phản ứng oxi hóa-khứ của

câu a theo phương pháp th ăn g  bằng electron? Xác định rõ chất khử, 
chất oxi hóa?

260. a) Iỉoàn th ành  phan  ứng oxi hóa-khứ, viết phương trình  trao 
đôi électron giừa chất oxi hóa và chất khử của các phán ứng sau:

( 1) K I  +  K C I O ,  +  H 2 S O 4  - >  K 0 S O 4  +  l a  +  K C 1 +  H .,0
(2) CugS + IINO3 (loànRl Cu(N0 ;ị)2 + CuSO.1 + NO + H 20

(Trích để  thi tuyển sinh Dại học Đà Nang, năm 1997)

b) (1) Định nghĩa chất oxi hóa, sự oxi hóa.
(2 ) Viết sơ đồ electron biểu diên các quá trình  biến đối số oxi hóa

sau. Trong 4 quá tr inh , quá tr ình  nào là quá trình  oxi hóa?
8

Fe — ^ —> Fe — ■**!—> Fe — ^ —> Fe — Fe
Cho biết Fe có số oxi hóa cao n h ấ t  là +3.
261. Cho các cặp oxi hóa-khử sau: F e 2 7Fe, CifVCu, Fe 3 7 F e 2+
Từ trá i sang phải theo dãy tròn, tính  oxi hóa tăng  dần theo thứ tự 

F e " \  Cu'í+, Fo3h; tính khử giám dần theo thứ  tự Fe, Cu, F e2\  Hỏi:
a) Fe có khả năng tan được trong dung dịch FeCls và trong dung 

dịch CuCL?
b) Cu có khả năng tan  được trong dung dịch F e C l . và dung dịch 

FeCỈ2 hay không?
262. a) Cân bằng phán ứng oxi hóa-khư sau:
( 1 )  P e 30 ,  + U N O ,  -> Ffi(NOj)s + N xOy + H ,G

(2) Hòa tan  kim loại M trong dung dịch HNO.I thu được một muối 
n itra t, khí N X0 V và H 2 0 . Viết và cân bằng phương trình  phản ứng

(3) FeO + HNOs Nx0 vì  + F e(N 0 3 ) 3  + H20
(4) Khi cho một kim loại vào dung dịch HNO 3  ta  thu được hai loại 

muối. Viết và cân bằng phương tr ình  phản ứng.
b) Ngâm m ột lá kẽm vào những dung dịch muối sau, hãy cho biết

với muôi nào th ì có phản ứng:
N iS 0 4, NaCl, MgSO.i, CuSO,( AICI3 , CaCl2, P b (N 0 3 ) 2

Giải thích và viết phương trình  phán ứng.
Hãy sắp xếp các cặp oxi hóa»khử dưới dây theo thứ tự tăng  dần

tính oxi hóa của các ion kim loại:
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P b 2 7Pb; Ni*7Ni; Hg 2 7Hg; 2HVH2; K7K; Mg 2 VMg; Fe 3 7 F e 2t, 
Cu2 +/Cu.

263. Chó day điện hóa
K f Ca2* Na* Mg2’... Cu2’ Ag' Hg2,

— + --------------- j------------------ -4---------------- - P ---------------- H ----------------F -------------------------
K Ca Na Mg Cu Ấg Hg

a) Có hiện tượng gì xảy ra  khi cho Ca vào dung dịch NaOH và 
dung dịch MgCl2.

b) Có phản ứng gì xảy ra  khi cho a (mol) Zn vào dung dịch có chứa 
b mol AgNOs và c mol H g(N 03)2?

264. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thảng  bằng

a) A12 S3 + HNOs + H 20  -> HsAsO, + H 2 SO, + NO
b) FeCu 2 S 2  + 0 2 -> Fe 2 0 3  + CuO + S 0 2ì
c) KNO, + c  + S -> K,s + N 2  + C 0 2t
d) F e S 0 4 + Cl2  + H 2 SO., -> Fe 2 (S 0 4L + 2HC1
e) 3K2S + K 2 Cr2 0 7 + 7H 2 SO, -> s  + K,SO, + C r 2 (SO.,):, + H20
f) KM11O4 + HC1 -> KC1 + MnCl-2 + c ¿ t  + H¿0.
g) CrCls + Br -2 + NaOH -► N a 2 CrO, + N aBr + NaCl + H , 0

h) C r l 3  + Cl2 + KOH -» K 2 CrO, + K I O 4  + KC1 + H 20
265. a) Cho biết vai trò của HC1 trong các phương trinh  phản ứng 

sau (axit, bazơ, oxi hóa, khử, làm môi trường hay cả hai vai trò). Cân 
bằng các phương tr ình  phản ứng đó:

a) HCI + Ca(OH ) 2  b) HC 1 + M n 0 2

c) MCI + AgNOa d) HC1 + AI
e) HC1 + FeoO, g) HCl + K M n 0 4

h) HCl + BaCO, 1 ) HCl + Fe
26<>. a) Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dich axit nitric 

thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NoO có ti khối hơi so với 
hiđro bằng 16,5. Tính m?

b) Viết sơ đổ electron biểu diễn các quá tr ình  biến đổi số oxi hóa 
sau (Ghi kèm  quá trình  oxi hóa khử trong ngoặc ( ) bên cạnh mỗi quá 
trình):

X

(1 ) ci — ——> Cl — ——» CL — -Ỉ2!—». c i  — Ci
Cho biết: Clo có sô oxi hóa +7 là cao nhất.

X

(2 ) S — > S — ỉẫL~* S — M—> S — > S

112



267. a) (1) Trong điều kiện th í nghiệm cụ thể, AI tác dụng với 
IIN O .i tạo hỗn hợp khí X gồm: NO, N 0 2  theo phương .r ình  phản ứng:

Al + HNO 3  -> AÌ(N 0 3 ) 3 + N 0 2 + NO + fizo  
Hãy cán bằng phương tr ìn h  phản ứng oxi hóa-khử cho mỗi trường 

hợp: dx/ 4 0  = 1 , 0 2  ; dx/ 4 0  = 1 , 1 2 2

(2 ) Cân bằng phương tr ìn h  sau:
FeO + HNO 3  -> F e(N 0 3)3’+ N 0 2 + NO + H 20

nNO, ■ nNO = a ■ ^
b) Cân bằng phương tr ìn h  phản ứng sau và xác định chấl oxi hóa- 

chất khử.
( 1 ) AI + H 20  + NaOH -> NaA10 2 + H 2T
(2 ) K2SO3 + K M n0 4 + K H S O 4 -> K2S 0 4 + M nS 0 4 + H20
268. a) Hãy lập luận để t rả  lời các trường hợp sau đây:
( 1 ) HI có thể  tác  dụng với: H 2 S? ; H 2 SO4 ?
(2) SO^ có thể  tác dụng với: H 2 S? ; ?IC104?
(3) K2 C r 2 0 7  sẽ tác dụng như th ế  nào với H3PO3 trong môi trường 

axit? Viết các phương tr ìn h  phản  ứng m inh họa.
b) Tại sao khi hòa tan  Zn vào dung dịch HC1 nếu có thêm  vài giọt 

muôi Hg2< vào th ì Zn sẽ tan  nhanh  hơn?
269. a) Cho phản ứng hóa học sau:

M 2 Ox + HNO 3  -> M (N 0 3 ) 3 + NO + H 20
Với giá trị nào của X phản  ứng trên  sẽ l à  phản ứng o x i  hóa-khử  

hoặc phản ứng trao  đổi?
(1) Phản  ứng oxi hóa khử: A. 1 B. 2 c . 1 hoặc 2

D. A và B đúng E. T ấ t cả đều sai
(2) Phản  ứng trao  đổi: A. 2 B. 3 c . A và B đúng

D. Đáp số khác
b) Cho các cặp oxi hóa khử sau: Sn 4 7 S n2+; Cu2 7Cu; F e 3 +/Fe2*
Cho b iết tính oxi hóa tăng  dần theo thứ  tự: Sn4*, Cu2+, Fe3\  tính  

khử giảm dần theo thứ  tự: S n2+, Cu, Fe2t.
Dự đoán các phản ứng sau đây có xảy ra  không?

( 1 ) Cu + FeClj ->
(2 ) SnCl2  + FeCl3  —>

A. a (không), b (có) B. a (có), b (không) 
c . a (có), b (có) D. a và b không xảy ra.
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H Ư Ớ N G  DẪ N  G IẢ I VÀ Đ Á P  s ố
247. Các phản  ứng oxi hóa khử  là các phản ứng sau:

a) N H 3 + 0° 2 -> M2 + H 2Ổ

2 X 2 N -  6 e -> Ñ ,
4M

,ỉ X 2 0  + 4e 2 0  
4NHs + 3 0 2 2 N 2 + 6 H 2 0

c) 2H S + 3 0 2 -> 2SO., + 2H zO¿ í

s  và o  th ay  đổi số  oxi hóa từ  s  và o  th à n h  s  và 0

0  » 6  - 2  H
e) Cu + 2H S O  — > Cu SO, + S O , + 2H20

2 4 d ậc  4 2 c

Cu và s  th ay  đổi số  oxi hóa từ  Cu và s  th à n h  Cu và S . 

H S  + 4 C1, + 4H 20  -> H S O  + 8HC12 2 2 4

s  và C1 thay  đổi sô oxi hóa từ  s , C1 th àn h  s  và C1.
248. a) Luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH:
Dung dịch một loãng và nguội:

2KOH + Cl2 -> KC10 + KC1 + H 20  ( 1 )
1  mol 1  mol

C l  -  l e  

C l  +  l e

c r
c r

X 1  

X  1

0
Cl -  5e 

0

Cl + le

+5
Cl

c i ­

c lo  vừa là chất oxi hóa và là chấ t khử (tự oxi hóa-khử)
Dung dịch hai đậm  đặc, nóng đến 100°C:

6 KOH + 3CĨ2  -> KC1Ơ3 + 5KC1 + 3H 20  (2)
3 mol 5 mol

X  1

X  5
Clo là chấ t tự  oxi hóa-khử.
b) Tỉ lệ thể  tích khí clo qua hai dung dịch khi lượng muối KC 

sinh  ra  trong  hai dung dịch bằng  nhau.
Theo (1): 5 mol Cl2 cho 5 mol KC1 hay 5 X 74,5g = 372,5g
Theo (2): 3 mol Cl2  cho 5 mol KCl hay 5 X  74,5g = 372,5g
Vậy kh i khối lượng KCl trong hai dung dịch không đổi thì tỉ 1« 

th ể  tích Cl2 trong trường hợp 1 đối với trường hợp 2 bằng tỉ lệ trị S( 
mol của Cl2 tương ứng.
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2 X

3 X

+2

N

249. a) Các phản ứng (1), (3), (5) và (6 ) là phản  ứng oxi hóa-khử. 
Các phan ứng (2) và (4) không phải là phản  ứng oxi hóa-khử. (Học 
sinh tự giải thích).

b) ( 1 ) H N 0 3 + Mg -> M g(N 0 3 ) 2  + NO + H 20  

N + 3e -  

Mg -  2e

8 HNO 3  + 3Mg -> 3M g(N 0 3 ) 2  + 2 NO + 4H 20  
(3) NH 3 + 0 2 -> NO + H 20

4 X

5 X

Mg

N -  5e 

+ 4e
0

o 20 -2

4N H 3  + 5 0 2 -> 4 N 0  + 6H 20  
(5) FexOy + AI -> Fe + AI2 O 3

2y X

/* 2 y 0
X Fe + XX — e —> x F e

X
*3
AI

3 X 

(3n-2m ) >

Ẩl -  3e
3Fex0y + 2yAl —> 3xFe + yAl2 0 3

(6 ) p e 2 Ỡ3 + AI —> FenOm + AI2 O3

2 n Fe + (6 n - 4m)e -> 2 n Fe'

2  Ẩl -  6 e 2  AI 
3nFe 2 0 3  + (6n-4m )Al -> 6 F enOm + (3n-2m )A ] 2 0;j

250. Xác định chất oxi hóa, chấ t khử và cân bằng  phương tr ình :
a) KNO 3  + FeS -> K N 0 2 + Fe 2 0 3 + S 0 3 

N * 5  + 2e -> N +3: KNO 3  là chấ t oxi hóa 
FeS -  9e -» F e + 3 + s +6: FeS là ch ấ t khử

Phương tr ìn h  cân bằng:
9 KNO 3  + 2 FeS -> 9KN O 2 + F e 2 0 3 + 2 SO 3

b) HNO 3  + H2S -> N O t  + s  + H 2 0

+5 +2
N + 3e N : HNO 3 là ch ấ t  oxi hóa
-2 Ọ
s  -  2e -> s  : H 2S là chất khử.

Phương tr ìn h  cân bằng:
2 HNO 3 + 3H2S 2 N 0 t  + 3S + 4H 20

9 X

2 X

2 X

3 X



c) Cu + HC] + NaNOg -> CuCl2  + N O Î + NaCl + H 20
+5 +2

2 x N + 3 e - > N  : N a N 0 3 là chấ t oxi hóa
0 + 2

3 X Cu -  2e -» Cu : Cu là chấ t khử.
Phương tr ình  cân bằng:

3Cu + 8HC1 + 2 N aN 0 3 -> 3CuC12 + 2N O Î + 2NaCl + 4H 20
d) CrCl3  + NaOCl + NaOH -» Na,CrO„ + NaCl + H 20

3 X C1 + 2e -> c r  : NaOCl là chấ t oxi hóa
+3 + 6

2 X Cr -  3e -> Cr : CrCỈ3 là chấ t khử.
Phương tr ình  cân bằng:

2CrCl3  + 3NaOCl + lONaOH 2Na 2 C r0 4  + 9NaCl + 6H 20
251. a) Phương tr ình  ion:
FexOy + (6 x -  2 y)H+ + (3x-2y)N 0 3 -> xFe3+ + (3x -  2y)N 02t  +

+ (3x -  y)H>0
(1) 3C12  + 6 NaOH NaC10 3  + 5NaCl + 3H20  
Phản ứng ion rú t gọn:

3C12  + 60H" -> C103'  + 3H20  + 5C1
(2 ) 3M 2 Ox + (24-2x)H N 03 -> 6M (N 0 3 ) 3 + 2 (3-x)N O t + ( 1 2 - x )H ,0
Khi X = 3: phản ứng trao đối ion
Khi X = 1 hoặc X = 2: phản  ứng oxi hóa -  khử.
b) FexOy + (6 x -  2y)HNOs -> xF e(N 0 3 ) 3  + (3x -  2y )N 02Ì  +

+ {3x -  y)H20
Nếu X = 2; y = 3 là phản ứng trao  đổi.
Trường hợp khác là phản ứng oxi hóa -  khử.
252. a) Cl2 là chất oxi hóa m ạnh vì Cl2  là một phi kim có độ âm

điện lớn dễ nhận  electron.
Cl2  + 2K 2KC1 
2C1 + 2e -> 2C1 
2K -  2e -> 2K+

4  Trong phản ứng tự oxi hóa khử Cl2  vừa có tín h  oxi hóa vừa có 
tính  khử: 0  - 1 + 1

Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 20
• H 2S là chất khử m ạnh vì trong H 2 S, s  có sô oxi hóa thấp  nhất

bằng - 2 . 0  p
H 2S + cía -> 2 HC 1 + s

• S 0 2 vừa có tính  oxi hóa vừa có tính  khử.
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* Khi tác dụng với chất khử m ạnh SO2 là chất oxi hóa và s trong
SO 2 có số oxi hóa giảm.

SO 2  + 2 H2S -> 2H20  + 3S
* Khi tác dụng với chất oxi hóa m ạnh SO'2 là chất khử và s  trong

S(>2 CÓ số oxi hóa tăng.
+4 0 +6 -1
S 0 2 + 2H20  + Cl2 -> H2SO4 + 2 HCÍ

* KCIO3 là chấ t oxi hóa vì trong KCIO3 , C1 có sô oxi hóa +5

2 KCIO3  + 3S -> 2KC1 + 3 S 0 2

b) (1) Công thức các chất của clo có số oxi hóa khác nhau:

Hẽl c°l2  HC10 HC3102  HCIO3  HCIO4

(2 ) Iloàn th à n h  các phản ứng:
Cia + 2HI -> 2HC1 + I 2 

I2 + HC1 -> không phản ứng 
3C12  + 2 Fe — £ —> 2FeCl3 

I2  + Fe -» F e l 2

4C12 + H2S + ¡H a o  -> 8HC1 + H 2 S 0 4

I 2 + H.2S - >  2HI + S i
253. a) NH 4 N 0 2 -> N 2 + 2H20

1 X N -  3e -> N

1 X

♦3 0

N + 3e -> N
b) 2 KCIO3 -> 2KC1 + 3 0 2

2 X Cl + 6 e -> C1

2 X 3 0  -  6 e 3 0
c) 2 KNO 3 -> 2 KNO -2 +  0 2

2 X

♦ s *3

N +  2e - >  N

1  X

-2  0
2 0  -  4e - >  0.

ủ

Các phản ứng trên  thuộc loại phản ứng oxi hóa-khử nội phân tử.
254. a)2NHa + 3C12  ) N 2 + 6HC1

(khứ) (oxh)

2 NO-2 + 4Cu N2 + 4CuO
(oxh) (khứ)

(NH 4 )2 C r 2 0 7 — N 2  + Cr2 0 3 + 4H20  
(NH.,)2 C r 2 0 7  có cả hai tính: oxi hóa và khử, trong đó C r + 6 trong vai 

trò chết oxi hóa; N " 3  đóng vai trò chất khử.
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NH4NO; N2 + 2H20
N H 4 NO 2  có cả hai tính  chất oxi hóa và khử. 
b) Cân bằng phản ứr.g 

FeS + HNO 3

1 X

9 X

Fe * 2  -  le
s  2 -  8 e -
FeS - 9e
N + 5 + le

F e(N 0 3 ) 3  + H 2 S 0 4 + N 0 2 + H 20  
-» F e + 3

. s +6
-> F e + 3 + s t6 
> N +4

FeS + 1 2 HNƠ 3 -> F e (N 0 3 ) 3  + H 2 SO, + 9 N 0 2 + 5H 20  
Nguyên tố  bị oxi hóa: Fe và s  vì chúng nhường electron 
Nguyên tố  bị khử: N vì chúng nhận  electron.
255. a) (1) Kas + K M n0 4 + H 2 S 0 4 -> s  + M nS 0 4 + K2 SO„ + H20

5 X

2 X

-2 p
s  -  2 e -* s+7 +2
Mn + 5e -> Mn

5K.S + 2K M n0 4 + 8H 2 S 0 4 -> 5S + 2MnSO, + 6K 2 S 0 4 + 8 H ,0
(2 ) Mg + HNO 3  -> M g(N0 3 ) 2 + N H 4 N 0 3 + H20

4 X

1 X

0 +2
Mg -  2e -> Mg

N + 8 e -> N
4Mg + IOHNO3  -> 4M g(N0 3 ) 2 + N H 4 NO 3 + 3IỈ20
(3) CuS 2 + HNO 3 -> Cu(N 0 3 ) 2 + H 2 SƠ 4 + N 20  + H 20  
4CuS 2 + 2 2 HNO 3  -> 4 Cu(NC>3 ) 2  + 8 H 2 SO 4 + 7N20  + 3H20
(4) K2 C r 2 0 7 + KI + H 2 SO 4 -> Cr2 (SO< ) 3 + I2  + K 2 S 0 4 + H 20

1 X

3 X

♦ 6  +3
2Cr + 6 e 2Cr

0

2 1  -  2 e -> I2

K2 C r 2 0 7 + 6 KI + 7H 2 S 0 4 -> Cr 2 (S 0 4 ) 3  + 3I 2 + 4K 2 SO< + 7H20
(5) F e S 0 4 + Cl2 + H 2 S 0 4 -> F e 2 (S 0 4 ) 3  + HC1 

+2 +3
Fe -  le  -> Fe

Cl2 + 2 e -> 2 C 1"
2 FeSO„ + Cl2 + H 2 S 0 4 -> Fe 2 (SO„ ) 3 + 2HC1
b ) Cách 1:

0 +3
AI -  3e -> AI ,
+5 +z

xN
+1

■> 2y N
(3x+8y)Al(N0 3 ) 3  + 3xN O t +

+ 3yN 2 0 t  + 3(2x+5y)II20

(3x+8y)X

3 X xN + 3xe 
+5

3 X 2yN + 8 ye 
(3x+8y)Al + 6(2x+5y)HN0 3  -
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Cách 2\ Tách thành  hai phương trình  phản ứng:
a X  AI +  4 HNƠ 3 -> A1(N03 ) 3 + NO + 2H20  
b X  8A1 + 30HNƠ3 -> 8Al(N03)a + 3N20  + 15H20

(a+ 8 b)Al + {4a+30b)HN03 -> (a+8b)Al(N0 3 ) 3 + aNO + 3bN20  +
+ (2a+15b)H20

(Nhận xét: Phương tr ình  phản ứng giải theo cách 2 có a = 3x; 
d = y so với cách 1 ) (Nếu là giải toán, cứ để nguyên các phương tr ình  
shông cần gộp lại).

256. (1), (3), (5) là các phản ứng oxi hóa-khử; (2), (4) không phải là 
phản ứng oxi hóa-khử vì trong (1), (3), (5) có những nguyên tố thay đổi số 
3X 1 hóa còn trong (2), (4) không có nguyên tố nào thay đổi số oxi hóa.

( 1 ) 3Mg + 4 H 2 S0 4 -> 3 MgSỜ 4 + s  + 4 H 2 0  

0 +2 
5 X  Mg -  2e -> Mg chất khử

+6 0
s  + 6 e —> s  chất oxi hóa 

- £ —► KC1 + 3 KCIO4(3)

1 X

4KC10;,

1 X

X

c ì  + 6 e
♦5
C1 -  2e

-I
C1
*7
ỎI

(5) 3Fe„Om + (12n -  2m )H N 0 3 -> 3nFe(NO , ) 3 + (3n-3m )NO +
+ (6n-m )H 20

(3n -  2 m)x 

3 X

+5 +2
N + 3e -> N chất oxi hóa

2 m

n Fe - ' i - ụ
n ;

ne n Fe chất khử

257. a) (a + 3b)FeO + (4a+10b)H+ + (a+b)NOs‘ -> (a+3b)Fe3+ +

1 X

(a+3b)X

¿ l iN  2  I ’t  U IN

(a+b)N + (a+3b)e -> a N  + b N

a N 0 2T + b N O t + (2a+5b)H20

♦2

Fe -  e
4-3

Fe
b) (5x 2y)FeO + (16x -  4y)H N 0 3 -» N xOy + (5x -  2y)Fe(N 0 3 ) 3 +

(5x-2y) X

+2
Fe -  e

+ (8 x -  2y)H20
+3

Fe
2y

+‘õ X

1  X x N  + (5x -  2y)e 4  x N
c) 2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H 20

C1 + le  -> C1

C1 -  le
+ 1 
Cl

119



d) 3N 02 + H2ơ  -> 2HNƠ3 + NO

2  X 

1  X

♦4
N -  e -  

N + 2e

♦5

N
+2

N
e) 2 N 0 2 + 2NaOH -> N a N 0 3 + NaNO, + H 20

+4 +5

N -  le  -> N
+4 +3

N + le  -> N
f) 3Br2 + 6 NaOH -> 5NaBr + NaErOa + 3H 20

5 X

1 X

Br + le  -» Br 

Br -  5e -> Br
g) 4S + 8 NaOH N a 2 S 0 4 + 3Na2S + 4H 20  

s  -  6 e -> s
0
s  + 2 e

-2
s

Các phản ứng oxi

h) 8  X

3 X

+ 6 e

-  16e

ìóa-khử trên  thuộc loại tự oxi hóa - khử. 

2 Fe + 2 X  le  -» Fe

2 0  + 2 X  2e 2 ổ
-2

s 2x8e -» 2S
3CuFeS 2 + 8Fe 2 (S 0 4 ) 3  + 8 O2 + 8 H2O —> 3 C 11SO 4 +

+ 19FeS0., + 8 H ,S 0 4

-I *3 -2
(Có th ể  tính  số oxi hóa các nguyên tố  trong  hợp chât CuFeSz kết 

quả cũng giống như trùn).

i)

3 X

14 X

♦3 *5
2 As -  2 x2 e -> 2 As

3S -  3x8e -> 3S

A s2S3 — 2 8 0  —> 2 As + 3 s

c ì  + 6 e -► C1
3As2 S3  + 14KC1Ũ3 + 18H20  -> 6H 3 A s0 4 + 9H 2 S 0 4 + 14KC1

« 1 - 2  «2 *6

Cu2  s  -  lOe —> 2 Cu + s
♦ 5 +'2

N + 3e -» N 
N 0 3 -> 3Cu(N0 3 ) 2  + 3C uS0 4 + ÌONO + 8 H ,0  

258. a) Từ dãy điện hóa của các kim loại ta  có n hận  xét sau:
(1) Chỉ những kim loại đầu dãy (kim loại kiềm, kiềm thổ) mới khử 

H .0  cho H 2 (Mg khử nước nóng cho H 2).

k) 3 X

10 X

3Cu2S + 16H
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(2) Kim loại càng về phía trá i thì càng hoạt động (tính khử càng 
mạnh); các ion kim loại có tính  oxi hóa càng yếu.

(3) Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra  khỏi dung dịch 
muối (trừ nhửng kim loại tác dụng với nước).

(4) Kim loại đứng bên trá i  II đẩy được H 2 ra  khỏi dung dịch axit 
không có tính  oxi hóa (như HC1, HBr, H 2 SO 4 loảng, CH 3 COOH,...)

b) (1) lon Fe2+ có tính 0 JÌ hóa m ạnh hơn ion Ni2+, Ni có tính  khử 
m ạnh hơn Fe. Theo điều kiện phản ứng, ion F e2+ oxi hóa Ni thành  
Ni2’ và nó bị khử th àn h  Fe.

(2) lon Cu2* có tính  oxi hóa m ạnh hơn Sn2+, Sn có tính  khử m ạnh 
hơn Cu. Theo điều kiện phản ứng, ion Cu2t oxi hóa Sn th àn h  S n2+ và 
nó bị khử th àn h  Cu.

Sn + Cu2+ -> S n2+ + Cu
259. a) Các phản ứng a, b, e là phản ứng oxi hóa khử vì có một số 

nguyên tố  thay  đổi sô’ oxi hóa từ trước đến sau phản ứng. Hai phản 
ứng c, d không phải là phản ứng oxi hóa -  khử vì không có nguyên tố 
nào thay đổi số oxi hóa từ trước đến sau phản ứng.

b) 3C12  + 6 KOH 5KC1 + KCIO3 + 3H20

C1 + le  -> C1
0  +5

C1 -  5e -> ỎI 
Phản ứng tự oxi hóa khử.
c) 3Cu + 8 HNO 3 3C u(N 0 3 ) 2 + 2 NO + 4H 20

5 X

1 X

2 y

e) Fễx O v + H 2 S O ( -> F ea (S 0 4 ) 3  + S 0 2

2 y

2 X x F e  -  (3x-2y) -> Fe

(3x-2y) X s  + 2e -> s
2FexOv + (6x-2y)H.2 S 0 4 -> xFe 2 (S 0 4 ) 3  + (3x-2y)S0 2 + (6x-2y)H20
260. a) Hoàn th àn h  các phản  ứng oxi hóa-khử:
( 1 ) KI + KClOs + H 2 S 0 4 K2 SỜ4 + I 2 + KC1 + H 20

0

2 1  -  2 e -> I 2

C1 + 6e -> c r
6 KI + KCIO3  + 3 H 2 SO 4 -> 3K 2 S 0 4 + 3I2 + KC1 + 3H20
(2) C11 2S + HNO .-5 (loáng) —*■ Cu(N0 3 ) 2  + CuSO^ + NO + H 20

_ ± 1  - - + 2  
2 Cu -  2e -> 2CŨ

3 X

1 X



3 X 

10 X

+6
Cu2S -  lOe - 
+5 _ +2
N + 3e -» N

+2 +6 
2 Cu + s

3Cu2S + I 6 HNO 3 (]tjẫng) -> 3Cu(N0 3 ) 2  + 3CuS0., + ÌONO + 8 H2Q 
Cũng có trường hợp:

Cu2S + H + + N 0 3‘ -> Cu2' + S 0 42'  + NO + H 20
3 X 

10 X

Cu2S + 4H20  -  lOe -> 2Cu + S O 4 2 + 8 H + (sự oxh)
(c.khử)

N 0 3  + 4H+ + 3e NO +• 2H20  (sự khử)

3Cu2S + 16H + IONO3 - -> 6 Cu2+ + 3 S 0 42' + ÌONO + 8H 20  
3Cuãs + 2 2 IĨNO 3 -> 6Cu(N0 3 ) 2 + 3H 2 S 0 4 + ÌONO + 8HZ0  

b) (1) Xem sách giáo khoa hóa học lớp 10.

Quá tr ình  oxi hóa(2) Fe -  3e -> Fe 

3 Fe + e -> 3 Fe

8
♦—

8

♦3

Fe chất oxi hóa
8 

* 3
Fe chất oxi hóa
♦2

Fe chất oxi hóa
261. Dựa trên  đầu bài đả cho, có dãy điện hóa kim loại và ion kim loại. 

Fe2+ Cu2+ Fe;i+

3F e  + 2 e -> 3Fe 
+2 0 
Fe + 2e Fe

Fe Cu Fe2+
a) Với cặp F e2+/Fe và Fe 3 +/Fe2+. Fe tan  được trong dung dịch Fe:ì* 

vì : Fe có tín h  khử m ạnh hơn ion Fe2+ nên đã khử được ion Fe3* thành  
ion Fe2t

Fe + 2 FeCỈ3 -> 3FeCl2 

Fe + Fe3* 3Fe2+
Với cặp F e 2 7Fe và Cu2 VCu; Fe tan được trong dung dịch CuCl2  vì: 

Fe có tính  khử m ạnh hơn Cu nên đã khử được ion Cu2' th àn h  Cu.
Fe + CuCl2 -> FeCl2  + Cu 
Fe + Cu2+ -> Fe + Cu

b) Với cặp Cu2 VCu, Fe3 t/Fe2+, Cu tan được trong dung dịch FeCl3  vì : 
Cu có tính khử m ạnh hơn ion Fe2+ nên đã khử được ion F e3* th àn h  ion 
F e2t:

Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 

Cu + 2Fe3+ -> Cu2+ + FéZt
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Với cặp Cu2 7Cu và Fe 2 7Fe. Cu có tính khử yếu hơn Fe nên  không 
khứ được ion Fe2' th àn h  Fe.

Cu + Fe2+ Không phản ứng.

262. a) (1) (5x-2y) X

1 X

+8/3 +3
3Fe -  e -> 3Fe

+5 , +2y/x
xN + (5x-2y)e —> xN

(5x-2y)Fe 3 0 4  + (46x-18y)H N 03 -> 3 (5 x - 2 y)Fe(N 0 3 ) 3  + N xOj
+ (23x-9y)H 20

( 2 )  M  +  H N O s  - >  M ( N 0 3)n +  N xO y +  H j O
0  +n

M  -  ne -* M  +2y/x
+5

xN + (5x-2y)e -» xN

(5x-2y) X

n X

(5x-2y)M + (6nx-2ny)HNO.ì -> (5x-2y)M (N03)n + nN xO

(3) FeO + HNO 3  -> NxOyt  + F e(N 0 3 ) 3  + H20
+2 ' +3
Fe -  e -> Fe

+2y/x

U N  x U ỵ  +

+ (3nx-ny)H 20

(5x-2y) X

1 X
+ 2  +o + 3  +'Zy/>

(5x-2y)Fe + xN —> (5x-2y)Fe + xN 
(5x-2y)FeO + (16x-6y)H N 03 -> (5 x - 2 y)Fe(N 0 3 ) 3  + NxOyì +

+ (8x-3y)H 20
(4) M + H N 0 3  -> M (N 03)„ + N H ,N 0 3  + H 20

r e - e ^ r e
+5 +2y/x

xN + (5x-2v)e -> xN
+5 +3 +2y/x

0 +n

0
0 X M -  ne -> M

±5 -3
ne X N 4 - 8 e -> N

8 M + lOnlINOa -> 8M (N 03)n + n N H ,N 0 3 + 3n II20
b) (1) Dựa vào điều kiện để phản ứng oxi hóa khử xảy ra , chỉ có

phản ứng của Zn với các dung dịch muối sau:
NiSO,(, CuSO.t, P b (N 0 3 ) 2  vì tạo thành  chất oxi hóa và châ t khử 

mới yêu hơn chất oxi hóa và chất khử ban dầu.
Zn + Ni2+ -> Zn2+ + Ni
Zn + Pb2' -> Zn2< + Pb
Zn + Cu2+ -> Zn2+ + Cu

Còn các muối còn lại: NaCl, M gS04, Ả1C13) C a d 2  th ì không có 
phán ứng vì không tạo thàn h  chất oxi hóa và chất khứ yếu hơn.

(2) Tính oxi hóa của các ion kim loại tăng  dần 
K7K < Mg2 7Mg < Ni2 7Ni < Pb 2 7Pb < 2H 7 H Z < Cu2+/Cu < 

< Fe;,7 F e2t < Hg2t/Hg < AgVAg
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263. a) Hiện tượng khi cho Ca vào dung dịch NaOII có khí bay ra, 
nếu cho nhiều Ca thì có kết tủa trắng.

-  Ca phản ứng với H20
Ca + H 20  -> Ca(OH)2ị  + H2Î  ( 1 )

-  Nếu lượng Ca cho vào nhiều hoặc nồng độ OH (của NaOH) là
lớn thì sẽ có kết tủa trắng  Ca(OH ) 2  xuất hiện.

Khi cho Ca vào dung dịch MgCl -2 ta  thấy có khí thoát ra  và kế t tủa 
trắng  tạo thành  do Ca phản ứng với H20  như phương tr ìn h  phản ứng
(1) sau đó ion OH" phản ứng với Mg2+ có trong dung dịch ban đầu:

Mg2+ + 20HT -> Mg(OH)2ị
Màu trắng

b) Theo dãy điện hóa đầu bài cho ion Hg2t có tính  oxi hóa mạnh 
hơn ion Ag+ nên:

Zn + H g(N 0 3 ) 2 —> Zn(N 0 3 ) 2 + Hg'i (2 )
Zn + 2A gN 0 3 -»• Z n(N 0 3 ) 2 + 2A gl (3)

Nếu a < c: Chỉ có phản  ứng (2)
Nếu a > c; Có cả hai phản ứng (2 ), (3)
Nếu a = c + 0,5b: cả 2  phản ứng đều kết thúc.
264. a) 3As2 S3 + 28HNƠ3 + 4H ¡0  -> 6H 3 A s0 4 + 9H 2 S 0 4 + 28NO

2 Ầs -  2 X 2e 2Ás
t€

3S3 S  -  3 X 8 e

3 X As, S;i -  2 X 8e -> 3 S+ 2 Ẳs

28 X N + 3e —> N
b) 4FeCu2S2 + 1502 -> 2Fe20 3 + 8CuO + 8 S 0 2

2 Cu -  2e -> 2 Cu
♦ 2 - 3

Fe -  l e  ->  Fe 

2 S  -  2 x 6 e —>2S

4 X  FeCu2S2 -  15e -» 2 Cu + Fe + 2S

15 X 0 2  + 4e -> 2 o
c) 2KN0.3 + S + 3C -> K2S + N2 + 3 C 0 2

2N  + lOe -* N.
0 -2 
S + 2 e -> s
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1 X

3 X

2N  + s  + 12e -> N 2 + s

c  -  4e -> c
d) 2 F eS 0 4 + Cl2 + H 2 S 0 4 -> Fe 2 (S 0 4 ) 3  + 2HC1
e), f) Học sinh tự cân bằng phương trình
g) 2 CrCl3  + 3Br2 + 16NaOH -> 2Na 2 C r0 4 + 6 NaBr + 6 NaCl +

+ 8H20

2 X  Cr + 3e -> Cr

3 X  2 Br -  2e -» 2 Br

h) 2C rI, + 27C1* + 64KOH -> 2K2 C r0 4 + 6 KIO 4 + 54KC1 + 32H20
265. a) IĩCl là axit.
b) IIC1 chấ t khử và môi trường.
c) HC1 là axit.
d) HC1 chất oxi hóa.
e) HC1 có vai trò axit.
g) HC1 có vai trò khử và môi trường.
h) HC1 vai trò axit.
i) HC1 có vai trò oxi hóa.
P hần  cân bằng phương tr ình  hóa học học sinh tự làm.
266. a) Gọi a, b lần lượt là số mol NO và N20  trong hỗn hợp

(1)
8,96n|,h = a + b = ——  = 0,4 moi
22,4

Mị,h =
30a + 44b

~ Õ Ã ~
= 16,5 X 2 -» 30a + 44b = 13,2 (2)

Từ ( I ), (2) cho a = 0,3 mol và b = 0,1 mol 
AI + 4 HNO 3 -> A1(N03 ) 3 + N O t + 2H20  

0,3 mol 0,3 mol
8A1 + 30HNƠ3 -> 8A1(N03 ) 3  + 3N20  + 15H20  

0 , 8 mol 0 , 1  mol

Z n Ai = 0 , 3  +  ^  =  ^ ( m o l )

1 7mAi = - ĩ— x 2 1  = 15,3 (gam)
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Nếu giải theo cách 1: Vì n N 0  : n N j 0  = 3 : 1  nên:

9 X

1 X

AI + 4 H N Ơ 3 -> A1(N03 ) 3  + NO + 2H20  
8A1 + 30HNƠ3 -> 8A1(N03 ) 3  + 3N20  + 15H20

17A1 + 6 6 HNO 3  -> 17A1(N03)3 + 9N O Í + 3N20  + 33HzO 

mol 0,3 mol 0,1 mol
3

m Ai = X  27 = 15,3 gam
3

b) ( 1 ) C1 — > C1 Quá tr ìn h  khử c ì

C l— —— >C1 Quá tr ìn h  oxi hóa C1

ỎI — — > 0 1  Quá tr ìn h  khử C1
Ị  x \

— >C1 Quá tr ình  khử C1
♦- f XÌ
á
-2  +4 -2

-6e(2) s — ——>s Quá tr ìn h  oxi hóa s

— — >  s  Quá tr ìn h  oxi hóa s
♦4 _ -6

s
X

*6 ị 6-—ìe y +6
s  — -——— > ồ Quá tr ìn h  khử s

X

s  — i-íi-—» s  Quá tr ình  khử s

207. a) (1) (1) => Tỉ lệ n N 0  : nNOj = 0,325 : 0,675 * 10 : 21

10N + 30e -► 10N
+5

21N + 21e -> 21N
+5 +2

311^+ 51e -> 21N + 10N

17(A1 -  3e) -> 17AI 
17A1 + 82HNƠ3 -> 17A1(N03)3 + ÌONO + 2 1 N 0 2  + 41H 20
(2) => Tì lệ n K 0  : n N0_ = 0,07 : 0,93 « 1 : 1 3

se —>
+5

8  +5* +4
13(N + le )  -> 13N

+5 +2 + 4

3[14N + 16e -> N + 13N1

16[A1 -  3e -» ẦỈJ 
16AI + 9OHNO3 -> 16A1(N03)3 + 3 N 0  + 3 9 N 0 2 + 45H 20
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(2) FeO + H N 0 3 -> F e (N 0 3)3 + N 0 2 + NO + H 20
nso. n NO

(a +3b)X

1 X

= a : b
+2 +3
Fe - le  -> Fe
+5 + 4

a X N + le  —> N
+5 +2

b X N + 3e N
(a + 3b)FeO + (4a + 10b)H N 03 —» (a+3b)Fe(N 03)3 + a N 0 2 + 

+ bNO + (2a+5b)II20
(a + 3b)FeO + (4a + 10b)H+ + (a + b) NO3 -> (a+3b)Fe3+ +

+ a N 0 2  + bNO + (2a+5b)H20  
b) ( 1 ) AI + H20  + NaOH -» NaA10 2  + H at  

AI + H 20  -> Al(OH ) 3  + H 2

0 +3
2 X  ÁI -  3e -> Al
3 X  2H* + 2e -> H 2

2A1 + 6H 20  -> 2A1(0H)3 + 3H 2t  (AI là chấ t khử, H 20  là chất
hóa).

Sau đó: 2A1(0H)3 + 2NaOH -> 2NaA102 + 4H 20  
2HA102.H20

Tổng hợp hai giai đoạn ta có phương tr ìn h  phản  ứng:
2A1 + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2t  
AI là chất khử, H 20  là chấ t oxi hóa.

(2) Cân bằng phương tr ìn h  phản  ứng trên  qua hai giai đoạn:
-  Càn bằng phương tr ìn h  theo p h ản  ứng oxi hóa-khử:
5 K 2 SO 3  T 2K M n04 + KHSO 4  -»• 5K2S 0 4 + 2 M n S 0 4 + H 20

t í  + 6
5 X s  -  2e —> s

+ í + 2

2  X  Mn +  5e Mn
-  Càn bàng  phương tr in h  bằng phương pháp đại số:
5 K2 SO 3 + 2K M n04 + a K H S 0 4 -> bK2S 0 4 + 2 M n S 0 4 + cH20

(K) 12 + a = 2b (1)
(S) 5 +• a = 2 + b (2)
(H) a = 2c (3)

Lây phương trình  (1) trừ  phương tr ìn h  (2), ta  có:
7 = b -  2 - > b  = 9 

Thay b = 9 vào phương tr ìn h  (2), ta  có a = 6, th ay  a = 6 
phương tr ìn h  (3), ta có c = 3.

5K2S 0 3 + 2K M n04 + 6 KHSO 4 -> 9K 2 S 0 4 + 2 M nSƠ 4 + 3H 20

0X1

vào
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268. a) (1) Trong HI thì I có số oxi hóa thấp  n h ấ t  là -1 . Trong 
H 2S thì s  có số oxi hóa thấp  nhấ t là -2 . Suy ra  cà hai chấ t cùng có 
tính  khử nên không tác dụng.

Trong H 2 S 0 4 thì s  có sô' oxi hóa cao n h ấ t  là +6. Suy ra HI tác 
dụng dược với H 2SO 4 đặc:

2 HI + H 2 S 0 4 -> I 2 + S 0 2 + 2H20
(2) Trong SO2 thì s có số oxi hóa trung gian là +4. Suy ra  SO2 vừa 

có tính  khử vừa có tính  oxi hóa.
Trong HCIO4 th ì C1 có số oxi hóa cao nhấ t là +7. Suy ra  HCIO4 có 

tính  oxi hóa mạnh. Vậy SO 2 tác dụng được với II 2 S, HC 1 0 .1.
S 0 2 + 2H2S — ► 3S + 2H20
4 SỎ 2 + HCIO4 + 4H 20  --------> HC1 + 4H 2 S 0 4

(3) Trcng K 2C r 2 0 7  thì Cr có số oxi hóa cao n h ấ t  là +6 . Suy ra
K 2 C r 2 0 7  có tính  oxi hóa. Trong H 3 PO 3 thì p  có sô oxi hóa trung gian 
là +3. Suy ra  H3PO3 có tính  khử và tính  oxi hóa. Nên K2 C r 2 0 7  tác 
dụng được v ớ i  H 3 P O 3  trong m ô i  trường axit:

K2 C r 2 0 7 + 3H3PO3 + 4H 2 S 0 4 -> C r 2 (S 0 4 ) 3 + 3H 3 PO„ + K2 S 0 4 +
+ 4H20

b) Hòa tan  vào chng dịch HCl: Zn + 2HC1 -» ZnCl2  + H 2

Nếu thêm  vài giot Hg2*: Zn + Hg2t -> Zn2+ + Hg
Hg sinh ra cùng với Zn và dung dịch HC1 tạo th àn h  cặp pin Volta. 

Zn có. tính  khử m ạnh hơn Hg nên Zn bị ăn mòn m ãnh liệt và lượng
H 2  thoát ra  nhiều hơn. Vậy Zn bị hòa tan  nhanh  hơn.

269. a) ( 1 ) Câu trả  lời đúng: c
(2) Câu t rả  lời đúng: B
3M 2 Ox + (24-2x)H N 03 -> 6M (N 0 3 ) 3  + 2(3-x)N O Ì +(12-x)H20
Khi X = 3: phản ứng trao đ ổ i  ion
Khi X = 1 hoặc X = 2: phản ứng oxi hóa -  khử.
b) Câu trả  lời đúng: c
Các phản ứng xảy ra  và có phương tr ình  như sau:

(1) Cu + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + CuCl2

(2) SnCl2 + 2FeCl3 -)• 2FeCl2  + SnCl,
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Chương 5. NHÓM HALOGEN

270. a) So sán h  cấu hình  electrón nguyên tử và tính  chấ t hóa học 
của các halogen.

b) Cho kali pem anganat tác (lụng với axit clohiđric đặc thu được 
một ch á t khí màu vàng lục. Dần khí thú được vào dung dịch KOH d 
nhiệt độ thường và vào dung dịch KOH đã được đun nóng tới 100°c. 
Viết các phương tr ình  phản  ứng xảy ra.

(Trích đề  thi tuyền sinh Đại học, Cao dằn g  năm 2003, khối A)

271. a) Hãy lấy 3 phương tr ình  phản ứng chứng m inh axit HC1 
đóng vai trò chất khử, vai trò chất oxi hóa và vai trò môi trường của 
phản ứng.

b) ( 1 ) Xét các phân tử F 2, Cl2, Br2, Ỉ 2

Hãy cho biết chiều biến đổi và có giải thích về:
-  N ăng  lượng liên kết.
- Độ nóng chảy và trạng  thái vật lí.
(2) Xét phán ứng giữa oxi và khí HC1 khi đun nóng có m ặt xúc tác 

CaCl -2 là một phản ứng tỏa nh iệ t theo chiều thuận. Viết phương trình  
phản ứng và nhận  xét độ hoạt động của 0 2, Cl2 khi thay đổi nh iệ t độ?

(3) So sánh  tính  axit theo chiều tăng  dần của các hợp chất axit có 
oxi cùa halogen. Giải thích?

- H C 1 0 , HCIO 2 , HCIO 3 , HCIO,
-  HC10, HBrO, HIO.
272. a) Hãy nêu tính  chất hóa học khác nhau của axit brohiđric 

với ax it ílohiđric và axit clohiđric. Nguyên nhân  của sự khác nhau đó?
b) (1) Tính ax it trong dãy từ HF đến HI thay đối như th ế  nào? 

Giải thích?
(2 ) Vai trò cùa HI trong các phán ứng sau đây có giống nhau 

không?
(a) 2FeCl3  + 2HI -> 2FeCl2  + I2  + 2HC1
(Ị3) Zn + 2HI -» Z n l 2 + H 2

(y) HI + A gN 0 3 -» Agí + HNO 3

(5) N a 2 CC>3 + 2HI 2 NaI + H 20  + C 0 2

273. a) Tại sao clo là chất oxi hóa rấ t  m ạnh, viết hai phương trình  
phản ứng để m inh họa cho tính  oxi hóa của clo.

b) Viết các phương trình  phản ứng đế minh họa cho khả năng  oxi 
hóa của các halogen giảm dần từ fio đến iot.
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274. a) Viết 5 phương trình  phản  ứng điều chế ra HC1 từ C l2.
b) Hai kim loại X và Y đều có khôi lượng 12 gam thì sô mol của X 

hơn số mol của Y là 0 , 2  mol.
(1) Xác định hai nguyên tô X, Y. Biết rằng  nguyên tứ khôi của Y 

lớn hơn của X là 16.
(2) Viết phương trình  phản ứng điều chế  ra Y0 2 Cl-2 , dung dịch HC1 

vào Y0C12. Viết phương trình  phản ứng.
275. a) So sánh tính  chất hóa học của fio với clo và axit ílohiđric 

với axit clohiđric.
b) Nguyên tử của nguyên tô' hóa học X có tổng các h ạ t  protón, 

electrón, nơtron bằng 180, trong đó tổng các h ạ t  m ang điện gấp 1,432 
lần số h ạ t  nơtron.

(1) Hãy viết cấu hình electrón của nguyên tử X.
(2) Dự đoán tính  chất hóa học của X ở dạng đơn chất. Giải thích 

theo câu tạo nguyên tử, phân tử và viết các phương tr ìn h  hóa học đế' 
giải thích.

276. a) Cho rấ t  từ  từ dung dịch A chứa a mol HC1 vào dung dịch B 
[/chứa b mol N a 2 C 0 3  (a < 2b) thu được dung dịch c  và V (lít) khí.

b) Nếu cho dung dịch B vào dung dịch A thu được dung dịch D và 
V] (lít) khí. Biết các phản ứng xảy ra  hoàn toàn, các th ế  tích khí do ở 
điều kiện tiêu chuẩn, lập biểu thức nêu môi quan hộ giữa V và V, với
a, b.

(Trích đề  thi tuyển sinh vào Trường Đại học Hàng hải năm 1998 1999)

277. Hòa tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II 
vào dung dịch HC1 th ì thu được 2,24 lít khí H 2  (đo ở đktc). Nếu chỉ 
dùng 2,4 gam kim loại hóa trị II cho vào dung dịch HC1 thì dùng 
không h ế t  500ml dung dịch HC1 IM. Tìm tên của kim loại hóa trị II.

278. Tìm công thức của F exOy b iết 4 gam oxit này phán >ứng hết 
với 52,14ml dung dịch HC1 10% (khôi lượng riêng l,05g/cm 3).

279. Cho 2,16 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B ở nhóm IA tác  (lụng 
hoàn toàn với nước thu được 50ml dung dịch X và 896 cm 3 khí H-¿.

a) Xác định tên A, B biết chúng ở 2 chu kì liên tiếp nhau.
b) T ính thể  tích dung dịch HC1 20% (d = l,lg /m l)  cần đế trung 

hòa hế t lOml dung dịch X.
Ịị

280. Hòa tan hoàn toàn 1,7 gam hỗn hợp gồm Zn và kim loại A 
chưa biết trong dung dịch HC1 thu được 0,672 lit khí (đo ở đktc) và
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dung dịch B. M ặt khíic đó hòa tan 1,9 gam kim loại A thì dùng không 
h ế t  200 ml dung dịch TICI 0.5M.

a) Xác định kim loại A, bi ốt A thuộc phán nhóm chính nhóm II.
b) Tính nồng độ % các muối trong (lung dịch A, b iết rằng người ta 

đã dùng dung dịch HC] 10%.
281. Có Vj lít dung dịch 1 101 chứa 9,125g HCl (dung (lịch A) và v 2 

lít dung dịch HC1 chứa 5,175 JÍC1 (dung dịch B). Trộn dung dịch A với 
dung dịch B đế được 2 lít dung dịch c  (HC1). Khi pha trộn thể  tích 
dung dịch không đổi.

a) Tính nồng độ mol cua (lung dịch c.
b) Suy ra  nồng độ mol/1 của dung dịch B. Biết rằn g  nồng độ của 2  

dung dịch A và clur.g dịch B có hiệu sô là 0,4 mo 1/1.
282. Khi đun nóng 31,60g kali pem anganat thu được 29,68g hồn 

hợp rắn. Tính th ể  tích clo tôi đa có thế thu dược (đktc). Khi cho hỗn 
hợp rắn đó tác dụng với dung dịch axit clohiđric 36,5% (khối lượng 
riêng là l,18g/ml) khi đun nóng. Tính thể tích của dung dịch axit đã 
phản ứng.

283?' Khi cho 20 gam hỗn hợp các kim loại kẽm và đồng tác dụng 
với dung dịch HC1 (dư) thu dược 5,6 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu 
chuẩn.

a) Xác định thành  phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hựp 
kim loại.

b) Cần phải lấy bao nhiêu ml dung dịch HOI 2,5 mol/1 đế’ tác dụng 
đủ với 2 0  gam hồn hợp kim loại trên.

2  84* Hòa tan  10 gam hồn hợp 2 muối cacbonjît kim loại hóa trị II 
và III bằng dung dịch HC1 ta Lhu được dung/ĩích  A và 0,672 lít khí 
bay ra  (ơ đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu/íược bao nhiêu gam muối 
khan.

285. Một muối được tạo bơi kim loạiẤl hóa trị  II và phi kim hóa 
trị I. Hòa tan  m gam muối này vào ni^ốc và chia dung dịch làm hai 
phần bằng nhau:

-  Phần 1: Cho tác dụng với dung cjich AgN0 3 có dư th ì được 5,74g 
kết tủa trắng.

-  Phần  II: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch muôi, sau thời 
gian phản ứng k ế t  thúc, khối lượng thanh  sắt tăng  lên 0,16g

a) Tìm công thức của muối.
b) Xác định  t r ị  số của m.
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286. Cho 200 em '1 dung dịch HC1 tác dụng vừa đủ với 28,4 gam 
hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II người ta  thu được
6,72 lít khí (đktc).

a) Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng.
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HC1 đã dùng.
287. Hòa tan 28,4 gam một hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim 

loại hóa trị II bằng dung dịch HC1 dư đã thu được 1 0  lít khí ở 54,6°c 
và 0,8064 atm  và một dung dịch X

a) Tính khối lượng 2 muối của dung dịch X.
b) Xác định 2  kim loại, nếu 2  kim loại đó thuộc hai chu kì liên 

tiếp nhóm IIA.
c) Nếu đề bài không cho 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp của 

nhóm IIA thì giải như th ế  nào?
288. Cho Cl2 tác dụng với bột Fe ta  được muối A, cho 0,2708g muối 

A tác dụng với dung dịch A gN 0 3  dư cho 0,7175g kết tủa. Xác định 
công thức phân tử của muôi A.

289ỶNguyên tố  R là phi kim nhóm A trong bảng  tuần hoàn. Tỉ lệ 
giữa phần trăm  nguyên tô' R trong oxit cao n h ấ t  và phần  trăm  R trong 
hợp chất khí với hiđro bằng 0,5955.

Cho 4,05g một kim loại M chưa rõ hóa tr ị  tác dụng h ế t  với đơn 
chất R thì thu được 40,05g muối. Xác định công thức của muối M.

290*. X, Y là hai nguyên tố  halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong 
bảng tuần hoàn. Ilỗn hợp A có chứa 2 muối của X, Y với natri.

a) Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A, phải dùng 150ml 
dung địch AgN0 3  0,2M. Tính lượng kết tủa thu được.

b) Xác định hai nguyên tố  X, Y.
291. Hỗn hợp A gồm 3 muối NaCl, N aBr và Nai: 5,76g A tác dụng 

với lượng dư dung dịch brom, cô cạn thu được 5,29g muối khan. Iloà 
tan 5,76g A vào nước rồi cho một lượng dư khí clo sục qua dung (lịch. 
Sau một thời gian, cô cạn thì thu được 3,955g muối khan, trong đó có 
chứa 0,05 mol ion clorua.

a) Viết các phương tr ình  phản ứng.
b) T ính thàn h  phần phần trăm  khối lượng muỗi muổì trong  A.
292. a) Cho 4,68g kim loại kiềm M tác dụng v ớ i  nước thu dược

1344ml khí (đktc). Xác định M .
b) X là 1  halogen, cho 7 ,lg  halogen này tác dụng 'ới kim loại M

thu được 14,9g muối. Tìm X.
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c) Nếu lấy 21,3g halogen nói trên  tác dụng với magiê vừa đủ. Hòa 
tan 2/3 lượng muối thu  được vào nước thành  dung dịch có nồng độ 
40%. Tính khối lượng nước cần dùng.

293. Có hỗn hợp gồm hai muối NaCl và NaBr. Khi cho dung dịch 
A gN 0 3 vừa đú vào hỗn hợp trên  người ta  thu được lượng kết tủa bằng 
khối lượng AgNOa tham  gia phản ứng. Tìm % khối lượng mỗi muối 
trong hỗn hợp đầu.

294. Dung dịch A là HC1, dung dịch B là NaOII. Lấy 10ml dung 
dịch A pha loảng bằng H20  thành  1  lít dung dịch thì thu được dung 
dịch HC1 có nồng độ 0,01 M. Tính nồng độ mol của dung dịch A. Để 
trung hòa 100g dung dịch B cần 150ml dung dịch A. Tính c%  của 
dung dịch B.

295. Cho 5,4g nhôm tác dụng vừa đủ với 48g halogen.
a) Tìm tên halogen.
b) Cho muối thu được hòa tan  vào nước thàn h  dung dịch có nồng 

độ 0,5M. T ính Vdd-
c) Lấy 2/3 lượng halogen nói trên  tác dụng với H 2 dư, khí thu được 

hòa tan  vào nước th àn h  2 0 0 ml dung dịch A. Tính CM của dung dịch A.
296. Oxit cao n h ấ t  'của nguyên tố  R có dạng R 2O 7 . Hợp chất khí 

với hiđro có chứa 2,74% hiđro về khối lượng.
a) Tìm nguyên tô R?
b) Nếu cho 0,25 mol đơn chất của R tác dụng với H 2  (vừa đủ) thu 

dược hợp chất khí, hòa tan khí này vào I ỉ 2 0  thu được 2 0 0 g dung dịch 
axil. Tính nồng độ c%  dung dịch axit.

297. Hòa tan 2,74g kim loại M nhóm A vào 200ml dung địch MCI 
0,1 M thu dược dung dịch A và 492,8ml khí (ở 27,3°c, 1 atm).

a) Chứng minh khí H2 sinh ra là do cả kim loại M tác dụng với nước.
b) Tìm kim loại M.
298. Cho 3,6g một kim loại R có hóa trị  II không đổi, tác dụng với 

400ml dung dịch HC1 IM thu được 3360ml khí hiđro ở điều kiện tiêu 
chuẩn và dung dịch X.

a) Xác định tên  nguyên tố  R.
b) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch X (giả sử thế  tích 

dung dịch không đổi).
c) Tìm th ể  tích dung dịch NaOII 20% (d = 1,1 g/ml) cần để trung 

hòa hết 200ml dung dịch X.



299. Cho 30,6g hỗn hợp CaCOa và N a 2 C 0 3 tác dụng vừa đủ với 
dung dịch HC1 20% th ì thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A.

a) Tính % khỏìlượng mỗi muôi trong dung dịch A.
b) Tính c% các chấ t trong dung dịch A.
c) Lượng khí thu được trong phản ứng trên  cho tác tìụng với dung 

dịch Ca(OH ) 2 dư. Tính khôi lượng kết tủa thu được.
300. Đem hòa tan  a gam 1 muôi được câu t.ạo từ một kim loại M có 

hóa trị 2 và một halogen X vào nước rồi chia dung dịch làm 2  phần 
bằng nhau:

P hần  1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO.i dư thì thu được 5,74g 
kết tủa.

Phần  2: Bỏ 1  th an h  kim loại sắ t vào. Sau khi phản  ứng k ế t  thúc 
thì khôi lượng sắ t tăng  thêm  0,16g.

Xác định công thức muối và giá trị của a.
301. Viết các phương trình phản ứng thực hiện gác chuyên hóa sau:
ajjNaCl ^ I iC l  -> Cl2  -> NaClO —> NaCl -> Cl2 -> KClOa KCIO4

->• HC10, -> C12 0 7. Ầ
b) HC1 -> Cl2  -> FeCla -> NaCl -> HC1 *  CuCl2  -> AgCl -> Ag.
302. Bố túc các phản  ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

a) KClO.j = A + B; A -> D + G
D + H20  -> E + II2; E + G -> nước Javel
E + G muối  clorat; A + H -» muối clorat

b ) 'c i2 + À -> B; B + Fe -> c  + II2ì
c  + Cl2 -> D; D + E -> F i  + NaCl
F > G + H; G + A — îü-> Fe

303. Viết các phương trình  biêu diễn chuỗi phản  ứng sau:
—*■ Ai ------ ► A 2 ------ ♦  A,j ------ ► A,ị

A— ị*  A A \-> A |-> A

4

A là muôi halogen với kim loại kiềm.
304. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo các trường hợp sau:

a) MgCl* A t  + B

b) A + KOHdd — E + D + ...
c) D — £—+ G + E
d) G + H 2 SO 4 d.du —7°"c > J  + M
e) M — ~ —> Q + ...
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305. Bản chấ t của phản ứng điều chê hiđroclorua bằng phương 
pháp sunfat và phương pháp tống hợp khác nhau như thê nào? Viết 
phương trình  phản ứng.

Các phương pháp trên  đã dựa vào nhừng tính  chấ t hóa học nào 
của các chất tham  gia phán ứng?

306. Hai nguyên tô X và Y thuộc hai chu kì nhỏ, X giữ vai trò rấ t 
quan trọng trong  giới động vật và thực vật, Y có đặc tính là tác dụng 
với nước thì giải phóng oxi nguyên tử. Hai nguyên tố  này tạo thành  
một hợp chất có th àn h  phần X = 7,8%; Y = 92,2% và có khối lượng 
phân tử là 154. Tìm công thức của hợp chất đó.

307. a) Có 4 lọ m ất nhân  đựng dung dịch 4 chất sau: IIC1, NaCl, 
BaCL, NaClO. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 chất đó.

b) Dần khí X không màu qua dung dịch brom có màu vàng thì 
dung dịch brom m ất màu. Nếu dẫn khí Y không màu cũng qua dung 
dịch brom màu vàng th ì dung dịch có màu nâu thầm . Hãy cho biết khí 
X và Y là nhừng chấ t gì?

308. a) Chỉ được dùng thêm Cu, hãy trình bày phương pháp hóa học 
để nhận biết các dung dịch sau: HC1, NaOH, AgNOs, N aN 0 3 và IIgCl2.

b) Hãy đề nghị cách tách lấy từng muối trong hồn hợp rắn gồm: 
amoni clorua, bari clorua, magiê clorua. Viết các phương tr ình  phản 
ứng xảy ra.

309. a) Không dùng một hóa chất nào khác hãy phân biệt: 
NaHCOa, NaCl, N a 2 C 0 3 và CaCl2  •

b) (1) Có 5 lọ đựng khí riêng biệt các khí sau: 0 2, CỈ2 , HC1, 0 3, 
SO,. Làm th ế  nào đê nhận  ra  từng khí?

(2) Có ba b ình  m ất nhăn đựng ba dung dịch NaCl, N aB r và Nai. 
Chỉ dùng một thuôc thử  (không dùng A gN 03) làm thê nào đế xác định 
dung dịch chứa trong mỗi bình?

310. Có 4 chất bột màu trắng tương tự nhau là: NaCl, A1C1;ì, MgCO.3 , 
BaC03. Chì được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (lò nung, bình 
điện phân v.v...) Hãy trình bày cách nhận biết từng chất trên.

311. Nêu cách tinh  chế:
a) Muôi ăn  có lẫn MgCl -2 và NaBr.
b) Axit clohiđric có lẫn axit H 2 SO4 .
c) Brom có lẫn clo.

312. a) Từ các chất ban đầu là nước, muối ăn (NaCl), kim loại hãy 
điều chế nước Jave l, ax it HC1, FeCl2, FeCl3.
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b) Từ các chất ban đầu là nước, muối ăn (NaCl), KOH, CaCOs hãy 
điều chế kali clorat, vôi tôi Ca(OH)2, clorua vôi.

313. Hai nguyên tử A, B có cấu hình e ngoài cùng lần lượt là 3sx 
và 3p5. Biết phân lớp 3s của 2 nguyên tử hơn kém nhau 1  electron.

Vị trí  của A, B t rong hệ thống tuần hoàn có t h ể là;___________
A B

a) Chu kì 3, nhóm IA Chu kì 3, nhóm VA
b) Chu kì 3, nhóm IIA Chu kì 3, nhóm  VIIA
c) Chu kì 3, nhóm IA Chu kì 3, nhóm  VIIA
d) a, b sai

314. Dùng thuốc thử  thích hợp, hãy nhận  b iết các dung dịch sau
đã m ất nhãn: J J 1

a) NaCl, NaBr, KI, HCl, H 2 SO4 , KOH
b) N a 2 S 0 4> H 2 S 0 4, NaOH, KC1, NaNOs

Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch đã m ất 
nhản  (Trình bày theo thứ  tự):

a) A. Phenolphtalein , dung dịch AgNOa, quỳ tím.
B. Quỳ tím, dung dịch A gN 03, dung dịch BaCl2.
c. Quỳ tím, khí clo, dung dịch BaCl2.
D. Tất cả đều đúng,

b) A: Phenolphtalein, dung dịch BaClü, quỳ tím , dung dịch AgNOa 
B: Quỳ tím, dung dịch BaCl2, dung dich A gN 0 3 

C: Quỳ tím, dung dịch AgNOa, dung dịch BaCl2, phenoltalêin  
D: A, B đều được

315. Chỉ dùng thêm  một hóa chất hăy phân b iệt các lọ m ất nhãn 
sau: NaBr, Z nS 04, N a 2 CO:i, A gN 0 3  và BaCl2

Chỉ dùng thêm một hóa chất, thì quá tr ìn h  phân  biệt các hóa chất 
có thể  là:

Ị A. Tìm cách nhận  biết BaCl2, sau đó dùng MCI.
/ B. Dùng dưng dịch HC1, sau đó dùng A gN 0 3 đã phá t hiện,

c. P h á t hiện NaBr trước, sau đó dùng HC1.
D. B đúng.

316. Một loại muối ăn có lẫn tạp  chất CaCl2, MgCl2, N a 2 SO,|, 
M gS04, C a S 0 4. Hãy tr ình  bày cách loại các tạp  chấ t đế thu được muối 
ăn tinh khiết. Để thu được NaCl tinh khiết có các cách làm như  sau:

A. -  Dùng Na 2 C 0 3 dư
-  Dùng BaCl2
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Dùng dung dịch 1101 
Đun cạn dung dịch.

B. -  Dùng BaCl2 dư
-  Dùng N a 2C 0 . 3  dư
-  Dùng dung dịch HC1
-  Đun cạn dung dịch

c.  -  Hòa tan  muôi ăn trong nước cất
-  Kết t in h  nhiều lần.

D. A, F3 đúng
317. Cho các phản ứng hóa học sau:

Cl2 + A -> B; B + Fe -> c  + H 2t
c  + Cla -> D; D + E -> F i  + NaCl
F — -  c?°— > G + H ,0  G + A l° > Fe 

Các chấ t  được kí h iệu bằng chữ cái A, B, c ,  D, E , F, G có thể  là:
A B c D E F G

b)
h 2 HC1 FeCl2 Cl2 FeCl3 Fe(OH ) 3 Fe 2 0 3

H ,0 HC10 FeCl2 FeCl 3 Fe(OH)s NaOH F e^Os
£)_
d)

h 2 HC1 FeCl2 FeC\3 j NaOH Fe(OH ) 3 Fe 2 0 3

T ất cả đều sai

318. Cho các phản ứng hóa học sau:
KClOa — £— > A + B 
A + M n 0 2 + H 2 S 0 4  -> c  + D + MnCl -2 + F 
A -> G + c  
G + F -> E + ...
C + E - > ?  + ? + II20  
c  + E — * ? + ? + H20

Các chất đươc d  hiệu bằng chữ cái: A, B , c ,  D, F, G, p] có thế là
A B c D F G E

a) 0 2 KC1 k 2 so „ Cl2 h 2 0 K KOII
b) KC1 0 2 Cl2 k 2 s o 4 h 2 0 K KOH
c) KC1 0 2 Cl2 h 2 0 k 2 s o 4 K KOH
d) 0 2 KC1 Cl2 k 2 so„ h 2 0 K KOII

319. Cho sư đồ biến hóa sau:
Cl2  - > A -> B ^  c  -> A -> Cla 

Trong đó A, B và c  là chất rắn  và B, c  đều chứa natri. 
A, B, c  trong  chuồi biến hóa có thể  là các chất sau :
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A B c
a) NaCl NaBr Na2C 0 3
b) NaBr NaOH Na2C 0 3
c) NaCl Na2C 0 3 NaOH
d) NaCl NaOH NaaCOa

320. Hai cốc đựng dung dịch HC1 đặt trên hai đĩa cân A và B cân 
ở trạng thái cân bằng. Cho 5g CaCO:i vào cốc A và 4,8g M2CO3 (M là 
kim loại kiềm) vào cốc B. Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở 
lại vị trí cân bằng. M là kim loại nào sau đây:

A. K B. Na c . Li D. Rb.
321. Hòa tan X  gam một kim loại M trong 200g dung dịch HC1

7,3% (lượng axit vừa đủ) thu được dung dịch A, trong đó nồng độ của 
muối M tạo thành là 11,96% (theo khối lượng). Xác định kim loại M.

A. Ca B. Mg c . Fe D. Al.
322. Có 16 ml dung dịch axit HC1 nồng độ X  (moL/1) gọi là dung

dịch A. Người ta thêm nước vào dung cỉịch axit trên cho đến khi được 
200ml, dung dịch mới có nồng độ 0,1 mol/1.

X là giá trị nào sau đây:
A. 1.25M B. 1 2M c. 1.21M D. Tất cả đều sai.

323. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 
chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgN03 dư, thu được 57,34 gam kết tủa.

Công thức và khối lượng mồi muôi có thế' là :
Công thức 

NaX
Khối lượng 

NaX
Công thức 

NaY
Khối lượng 

NaY
A NaCl 28,84 NaBr . 3
B Nai 3 NaBr 28,84
c NaBr 28,84 Nai 3
D A đúng

324. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và 
hiđro bromua vào nước ta thu được dung dịch chứa 2 axit với nồng độ 
phần trăm bằng nhau.

Thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp 
khí ban đầu là:

A. %Vhci = 68,9% và % V HBr = 31,1%
B. % V h c Ĩ = 50% và % V HBr = 50% 
c. %Vhc, = 68% và %Vhb’ = 32%
D. %Vhc, = 68,94% và %VHBr = 31,06%.
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H Ư Ớ N G  DẪN G IẢ I VÀ Đ Á P  SÔ
270. a) (1) Câu h ình electron nguyên tứ
• Giông nhau: Có 7 olectron lớp ngoài cùng, cấu hình electron lớp 

ngoài cùng là ns 2 np5.
• Khác nhau:

Nguyên tử F không có phân lớp d, nguyên tử các halogen còn lại 
có phán lớp d.

Từ F đến I có sô lớp electron tăng  dần.
(2) Tính chất hóa học
• Giông nhau: Halogen là những phi kim điển hình, chúng là châ't 

oxi hóa m ạnh  (trừ At).
X + le  -> X*

...ns 2 2 pG ...ns2 2 pr>
Do các halogen đều có độ âm điện lớn.
• Khác nhau:
-  Từ F đến I, bán kinh nguyên tử tăng dần và độ âm điện giảm dần.
-  Khả năng  oxi hóa của các halogen giảm dần Lừ F đến I. Các 

halogen đứng trước đây các halogen dứng sau ra  khỏi dung dịch muối 
của chúng.

Thí dụ: Cl2  + 2N aB r ‘2NaCl + Br2

-  F không có phân lớp đ nên không có số oxi hóa dương, còn các 
halogen khác có phân lớp d nên ở trạn g  thái kích thích có thể  có 3, 5 
hoặc 7 electron tham  gia liên kết.

Khi liên kết với nguyên tố  có độ âm điện lớn hơn (như oxi) th ì Cl, 
Br, I có số oxi hóa dương.

-  Với cùng một nguyên tố, phản ứng của các halogen xảy ra  theo 
một mức độ mãnh liệt giảm dần từ Flo đến lot. Thí dụ với hiđro, flo 
phản ứng nổ mạnh ở nhiệt độ rấ t  thấp  ( 252°C), clo cho phản ứng nổ 
khi được chiếu sáng, brom tác dụng ớ nhiệt độ cao hơn và không gây 
nổ. còn iot cho phán ứng thuận nghịch

H 2  + h  ; -  " 2HI
b) • KMnO.i tác dụng với HC1 đặc:

2KMnÒ 4 + 16IIC1 -> 2KC1 + 2MnCl2 + 5Cl2t  + 8H 20
• Khí màu vàng lục là Cl2, dần vào dung dịch KOH
- Ớ n h iệ t  độ thường:

Cl, + 2KOH -> KC1 + KC-10 + H 20
- Khi đã đung tới 100°C:

3C12  + 6 KOH -» 5KC1 + KC103  + 3H20
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271. a) Axit IIC1 đóng vai trò chất oxi hóa 
Fa + 2HC1 -+ H F  + Cl2

Axit HC1 đóng vai trò  môi trường của phản ứng
3Cu + 2 N aN 0 3  + 8HC1 -> 3CuCl2 + 2NaCl + 2NO + 4H 20

b) (1) Xét các phương tr ìn h  phản ứng: F 2  -> I '2

-  Năng lượng liên kết giảm F 2 -> I 2

Giải thích: Trong phân  tử của các nguyên tô* halogen hai nguyỏn 
tử liên kết với nhau bằng một liên kết ơ, tuy nhiên trong  phân tử Cl2, 
B r 2 , I2  còn có một phần  liên kế t K do sự xen phủ của obitan d, do F 
không có khả năng tạo liên kết 71, do đó năng lượng liên k ế t  trong 
phân tử F 2 nhỏ hơn Clo. Từ clo đến iot năng lượng liên kết giâm do độ 
dãi liên kế t tăng.

-  Độ nóng chảy tăng
Giải thích: Các phân tử x 2 liên kế t V Ớ I  nhau bằng lực hút 

Vander Wall, lực này tỉ lệ thuận với khối lượng nguyên tử và khả 
năng bị cực hóa của phân tử do độ nóng chảy tăng.

Do kích thước các nguyên tử từ F -> I tăng dần, kích thước phân 
tử tăng, lực hút Vander Wall tăng  do đó trạng  thá i vật lí chuyển từ 
khí sang lỏng và rắn.

F 2> Cl2: khí B r2: lỏng I2: rắn
(2 ) 4HCl(k) + 0 2  2H20  + 2C12  AH < 0
-  Khi tăng  nhiệt độ, cân bằng chuyến dịch theo chiều nghịch ở 

nhiệt độ cao clo hoạt động hơn oxi, ở nh iệ t độ th ấp  oxi hoạt động 
m ạnh hơn clo.

(3) So sánh  tính axit theo chiều tăng dần
-  HCIO IICIO, II CIO; MClQj

Tính axit tăng
Giải thích: Trong dãy oxi axit này khi sô" nguyên tử oxi tăng  lên 

m ật độ electron bị kóo về phía liên kết O-Cl, làm giám độ bền của 
liên kết o  H, ion II' càng dễ tách khởi phân tử, do đó tính  axit trong 
dãy này tăng  lên, ngoài ra, do có nhiều nguyên tử o  thì anion sinh ra 
được liên hợp nhiều nên bền hơn:

Tính axit tăng dần HIO < IIBrO < HC10
Giải thích: Do độ âm điện cùa I < 13r < C1 nên h iện  tượng phân 

cực của nhóm OH trong phân tử HIO yếu n h ấ t  và HCIO m ạnh nhất, 
khả năng phàn li H* n h ấ t  và HCIO lớn nhất.

272. a) Tính axit: HBr > HC1 > HF
Tính khử: HBr > HC1 > HF
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Trừ axit HF, HCl có tính khử yếu hơn, chỉ thế hiện được với hai 
chá t oxi hóa m ạnh như M n 0 2, KCIO3 ... HBr và HI có tính  khử rõ rệt, 
n h ã t là HI được xếp vào chất khử mạnh. Dung dịch HC1 để ngoài 
không khí có ánh  sáng không biến đổi luôn luôn trong suốt và không 
màu, dung dịch IIB r bị phân hủy chậm, vàng dần, đung dịch HI bị 
phán húy nhanh , vàng nhanh hơn.

4HI + 0<) kk —> 2 H 2 O + ‘2Ĩ2 

4HBr + O2  —> 2H20  + 2Br2  

Hoặc thí dụ khác : Khi điều chế axit HCl, HF có thể dùng muối tác 
dụng với H 0 S O 4  đặc, nhưng điều chế IIBr thì không thế dùng phương
pháp này vì HBr là chất khử, I I 2 S O 4  đặc, nóng là chất oxi hóa mạnh

NaBr + H 2 SO, đ — iĩ—> N aH S 0 4  + HBr
2 H B r + n a s o ,  --------> SO2  + 2 HọO + Br,

Nguyên nhân là do khoảng cách giữa hai hạt nhân của 2 nguyên tứ
II và X tăng lên làm cho độ dài liên kết tăng lên và năng lượng liên kết 
giám, liên kết H-X  dễ bị phân li, ion X có tính khử cũng tăng:

F < c r  < B r < r
b) ( 1 ) HF HC1 HBr HI 

Tính axit tăng  dần 
Trong dãy khi đi từ H F đến HI, tính  chất axit của dung dịch có 

tảng  lèn, nguyên n h ân  do khoảng cách giữa hai hạ t nhân  của 2  

nguyên tử II và X tăng  lên làm cho liên kết H -X  kém  bền nên trong
dung dịch dễ phán li cho i r

(2) (a) HI có tính  khử
(ß) HI có tính  khử và tính  axit
(y) HI có tính  trao đối
(ỗ) III là axit m ạnh

273. a) Clo là chất oxi hóa m ạnh vì clo có ái lực electron lớn, 
nguyên tử  rấ t  dễ thu một electron đế trở thành  ion c r  có cấu hình 
giống khí hiếm agon:

Cl + le  -» e r
... 3 s 2 3p5  ...3s2 3p6

-  Do clo là chất oxi hóa m ạnh  nên khi tác dụng với kim loại sẽ 
dưa kim loại lên hóa trị cao nhất.

Thí dụ: 2 Fe + 3C12 -> 2 FeCl3

-  Clo oxi hóa được nhiều chất, tác dụng m ạnh với chất khử.
Thí dụ: Cl2  + 2H20  + S 0 2 -> 2HC1 + H 2 S 0 4
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b) Khả năng  oxi hóa của các halogen giảm dần:
-  Ilalogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra  khói dung dịch 

muôi của chúng:
Cl -2 + ‘2NaBr -» 2NaCl + B r 2 

Br2 + 2NaI -» 2NaBr + I2

-  Với cùng một nguyên tố, phản ứng của các halogen xảy ra  theo 
một mức độ mãnh liệ t giảm dần từ fio đến iot. Thí dụ với hiđro, fio 
phản ứng nổ m ạnh ở nhiệt độ rấ t  thấp  ( 252°C), clo cho phản ứng nô 
khi được chiếu sáng, brom tác dụng ở nhiệt độ cao vả không gây nổ, 
còn iot phản ứng thuận nghịch

H 2  + F 2  — -252<'c ..> 2HF
H, + Cl2  — inht*ỉ* > 2HC1 
H 2 + B r 2 — ». 2HBr 
H2 + I 2 -------- ì  21II

274. a) 5 loại phản ứng điều chế HC1 từ Cl2:
H 2 + Cl2  — ng > 2HC1
2C12 + 2H20  — üalüáaL- 4HC1 + o ,
Cl2  + H2S -> 2HC1 + S i  (hoặc Cl2 + 2 HI -> 2HC1 + I , ị )
Clã + S 0 2 + 2H20  -> 2IIC1 + H 2 SO4

Cl2  + CH„ — ^ ĂnK ■> HC1 + CH 3 CI
b )  (1) Gọi X, y l à  s ố  mol cùa nguyên tố  X v à  Y. Theo đầu b à i  ta có:

X -  y = 0,2
Y -  X = 16 -> Y = 16 + X

—  -  ———— = 0 , 2  
X 16+ x

X2 + 16 -  960 = 0
Giải ra ta chọn X = 24 (Mg); Y = 40 (Ca)

• (2) Phương trình điều chế
CaOCl2: Cl2  + Ca(OH ) 2  — Ca OCl 2  + H 20

Clorua vôi

Ca(OCl)2: Cho clo vào dung dịch Ca(OH ) 2 ở nh iệ t độ thường 
2C12  + 2Ca(OH ) 2 -> Ca(OCl ) 2 + CaCl2  + 2 H ,0

Canxi hipoclorit

2 C 0 2  + Ca(OCl ) 2 + 2H20  -> C a(H C 0 3 ) 2 + 2HC10 
2HC1 + CaOCl2 — iĩ—» CaCla + Cl2t  + H20

275. a) Tính chât hóa học của ño và clo có những điểm giống nhau 
và khác nhau:
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(1) Giống nhau: Đều là phi kim có tính oxi hóa m ạnh
(2) Khác nhau: Flo có tính  oxi hóa m ạnh hơn clo.
-  Với cùng một nguyên tô, fio phản ứng m ãnh liệt hơn clo.
Thí dụ: F 2 + H 2  ---- 2HF

Cl2 + H 2 — iîiîiüüiîi > 2HC1 
Flo tác dụng với t ấ t  cả các nguyên tô trừ  o  và N, clo tác dụng 

hầu hót nguyên tô’ trừ  0 ,  N, c ,  I và Au
• Tính chất khác nhau giữa axit IIP và HC1
-  Tính axit: HC1 là axit m ạnh hơn HF
-  Tính khử: HC1 có t ín h  khứ m ạnh hơn HF.
Riêng HF có phản ứng với S i0 2

4HF + S iỏ 2  -> S 1F 4 + 211,0
b) ( 1 ) N + z  + tống sô e = 180; z  = tổng số electron. Vậy:

' N + 2Z = 1 8 0  [ N  + 2Z = 180

—  = 1,432 ^  1 2Z = 1.432N
N L

N + 1.432Z = 180
2.432N = 1 8 0  =» N = 74

Z _ - M l Z Í  , 5 3  
2

Nguyên tố  X là iot (I2) cấu hình electron của I.
I s 2  2s2  2p 6  3s 2  3p 6  4s 2 3d 10 4p6  5s 2 4d 1 0  5p5  

(2 ' lot là phi kim yếu n h ấ t  trong các halogen
-  Có tính  oxi hóa: H 2 + I 2 -> 2HI (khí)

2 Ă 1 + 3 I2  ¿  2 AII3

- Ilidroxit ứng với axit cao n h ấ t  có tính axit và có tính oxi hóa.
- Cỉíu tạo vỏ electron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng 

thu thêm le  vào lớp ngoài cùng, nên có tính  oxi hóa.
-  Có hóa trị cao n h ấ t  với oxi là 7 nên tạo hiđroxit có công thức 

HIO4.
276. a) Khi cho rấ t  từ  từ  dung dịch HC1 vào dung dịch N a 2 CO.i 

IIC1 + N a 2 C 0 3  -> NaHCOa + HC1 (1 ) 
b mol b mol

Suy ra  a = b nhưng theo đầu bài có khí bay ra  thì a > b và cho 
a < 2 b vậy ta  có b < a < 2 b.

HC1 + NaHCOa -> NaCl + C 0 2ì  + H 20  
(a-b) mol V lít
V =  (a -  b) X  22,4 lít

143



b) Khi cho dung dịch N a 2 C 0 3  vào dung dịch HC1 
N a 2 C 0 3  + 2HC1 -> 2NaCl + C 0 2t  + H 20
1 mol 2  mol
b mol a mol V]

Theo đầu bài cho a < 2 b nên phải tính Vi theo số mol HC1

V , = [ - 1 x 2 2 , 4
\2 )

277. Gọi M là kí hiệu và là nguyên tử khối của kim loại hóa trị  II.
Fe + 2HC1 -> FeCÌ2 + í ĩ 2 (1)
M + 2HC1 -> MC12 + H 2 (2 )

2,24 n (_
n Fe+M = n H = 7 ^ - 7 = 0 , 1  (moi)

2 22,4
Khối lượng nguyên tử trung bình của hai kim loại

— 4A = — = 40 
0,1

Trong hỗn hợp này Fe có khối lượng nguyên tử  bằng 56 > 40.
Vậy M < 40.njict = 0,5 mol, khi cho tác dụng với M thì HC1 còn dư

nM = nên nM < 0,25
<u

n M = —  < 0 , 2 5 = > - ^ - < M  
M 0,25

9,6 < M < 40 => M có hóa trị II vậy M = 24 (Mg).
orro _ 5 2 ,1 4 x 1 ,0 5 x 1 0  A , r _  1278. n Hci = — — — ’ ——  = 0,15 mol 

100x36,5 
FexOy + 2yHCl -> xFeCl2y/x + yH20  

(S g x ^ lS ỵ )
4 0,15
8,4x = 5,6y

— = —. Vây công thức là Fe 2 Ơ3

y 3
(Có thể  xác định công thức F exOy bằng phương pháp loại trừ, 

phương pháp nào phù hợp với công thức đó thì được)
279. a) Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối trung  b ình  của 2 kim loại 

A và B. Phương trình phản ứng:
2M + 2H 20  -> 2MOH + Họt

0,08mol — = 0 ,04mol
22400
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0,08
Theo đầu bài 2 kim loại A và B ở ‘2 chu kì liên tiếp nhau nên giả

31Í M a < MH.
MÀ < 27 < Mb 

Vậy Ma = 23 (Na) ; Mr = 39 (K)
b) 50ml có 0,08mol HC1. Vậy 10ml CÓ 0,016 mol HC1
Phương tr ìn h  phan ứng:

MOH + HCl -> MCI + Hao
0,016 mol 0,016 mol

(0,016 X 36,5) X 100 n „ e ,V(1(1 HCl = ------------------------------  = 2,65 ml
2 0 x 1 , 1

280. a) Gọi A là kí hiệu và khối lượng nguyên tử của kim loại hóa 
trị II

Zn + 2ÍỈC1 -> ZnCl2  + H 2

X  mol 2x mol X  mol
A + 2HC1 -> A d i  + Ha

y mol 2 y mol y mol
65x + Ay = 1,7 f iw

0,672 , -> y = - - - - - -  < 0,03
x + y = ~¿r ;  = 0'° 3  ■ 6 5 - A22,4

—» A < 56,66.
Mặt khác đề hòa tan  A gam A cần 2 mol HCl

Để hòa ta n  1,9 gam A cần ^ x ^  < 0,5 X  0,2 = 0,1
A A

-> A > 38 -> 38 < A < 56,66 -> A = 40 (Ca)
X = 0,02

.y - 0 , 0 1

b) rriHci đã dùng = (2x + 2y)36,5 = 0,06 . 36,5 = 2,19 
mdimgd.ch HC1 đã dùng:
100 gam dung dịch HCl có 10 gam HCl 
100x2.19- — — —  <-------  2,19 gam

10

H ld u n g d ịc h  R =  ^ 2  kiiri loại +  fH d d  HC1 —

= 1,7 + 21,9 - (2 x 0 ,0 3 )  = 23,54 gam

c%  ZnCl2  = —  - - ) - 0 2  X 100% = 11,55%
23,54

65 + 40y = 1,7 
X  4  y = 0,03



c%  CaCl2  = -  —  ° ’-Q-  X 1 0 0 % = 4,72%
23,54

2 8 1 .  a) nA = 0,25 mol ; nB = 0,15 mol 
0,4

'M (C )  = 2
= 0,2M

b) Cách 1: Gọi X, y là nồng độ các dung dịch A, B, ta có hệ 
phương trình:

0,25 0,15 = 2 (1)
X
V,

_y
V,

Xét hai trường hợp:
• X -  y = 0,4, tức X = y + 0,4. Thê giá trị của X vào phương trình 

( 1 ) ta  có:
0,25 0,15+ = 2

y + 0,4 y

Giải phương tr ình  trên  ta  có yi = 0,1 ; y 2  = -0 ,3  (loại)
C m (A) = 0,1 + 0,4 = 0,5M ; Cm(B) = 0,1M

• y  -  X = 0,4, tức y = 0,4 + X. T h ế  giá trị  của V vào  phương trình
(1 ) ta  có:

0,25 0,15+ = 2
X X +  0 , 4

Giải phương tr inh  trên  ta  có X i  = 0,145; x2 < 0 (loại) 
CM(A. = 0.145M; CM(B> = 0,0145 + 0,4 = 0.545M 

Cách 2: Có thế  giải theo thể  tích dung dịch

Ọị| 5 _ M 5 = 0,4V, vaTrường hợp 1:
V, + v2 = 2

Học sinh tự giải tiếp

Trường hợp 2:
0,4

v2 V,
Vl + V2 = 2

Học sinh tự giải tiếp.
2 8 2 .  Khối lượng muối giảm = khối lượng oxi thoát ra  = 

= 31,60 -  29,68 = l,92g 
1,92

n 0 , = 32
= 0,06 (mol)
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Phương tr ình  nhiệt phân:
2KMn 0.4 —£—> K2M n 0 4 + M n 0 2 + 0 2 (1)
0 , 1 2  mol 0,06 mol 0,06 mol 0,06 mol

Theo phương trình (1) ta  suy ra:
n K2Mn04 =  n MnO, “  n 0 2 =  0 , 0 6  m o l

^K.\!n0.ị phùn ứng =  =  0,06 X  2  =  0,12 moi

I ) 0  đ ó  l Í K M n O .  còn l ụ .  =  3  1  ’ p Q -  0,12 = 0 ,0 8  (moi)
158

Hồn hợp rắn  thu được KMnO.1 , K2 M1 1Q4 , M n 0 2 tác dụng với dung 
dịch HC1 khi đun nóng.

2 KMnO,t + 16HC1 -> 5C12 + KC1 + 2MnCl2  + 8H20
0,08 mol 0,64 mol 0,2 mol
K2 M n 0 4 + 8HC1 -> 2C12 + 2KC1 + MnCl2  + 4H 20
0,06 mol 0,48 mol 0,12 mol
MnO, + 4IIC1 -> CI2  + MnClj + 2IỈ20  
0,06 m o l  0,24 mol 0,06 m o l

Vậy tồng sô mol CI2  thu được: n C| = 0 , 2  + 0,12 + 0,06 = 0,38 ( m o l )

T hể tích Cl2  thu được: V€1¿ = 0,38 X 22,4 = 8,512 (lít).

Số mol HCl đã phản ứng: Ĩ ÌH C I  = 0,64 + 0,48 + 0,24 = 1,36 (mol)
Do đó thế tích dung dịch HC1 đã dùng:

. .  1 ,3 6 x 3 6 ,5 x  1 0 0
Vdđnci = ----------- ——— —  = 115,25 ml

36 ,5x1 ,18
283. a )Zn + 2HC1 ZnCl2  + Họ

0,25 mol 0,5 mol 0,25 mol = 0,25 mol
22,4

Cu + IIC1 -> không phản ứng. 
mCll = 20 -  (0,25 X 65) = 3,75 (g) 
mZn = 16,25g

% C u=  Ề ỉ21x io o = 18,75%; %Zn = 1 M Ẽ .X 100 = 81,25%
20 20

b) Sô mol HCl cần để phản  ứng với 20g hỗn hợp là 0,5 mol

Vdung dịch HCl = ~ z  = 0,2 (lít)
2,5

284. Cách 1: Viết phương phản  ứng của XCO3 và Y2 (C 0 3 ) 3  tác dụng 
với dung dịch HC1, rút ra  n h ận  xét:

n Hi o  =  n COị
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n nxit — 2 nCOi
Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta  có.

^ 2 m u ó ì cacbonat rO a x it  =  n^2muõi clorua ^ C 0 j  ^ H ljO

m2muô'iciorua = 10 + (0 ,03x2x36 ,5 ) -  (0 ,03 x4 4 ) -  (0 ,03x 18)
= 10,33 gam 

Cách 2: Phương pháp tăng  giảm khối lượng.
Theo các phương tr ình  (1) và (2) khi chuyển từ muối cacbonat 

th àn h  muối clorua, th ì cứ 1  moi C 0 2 bay ra  lượng muối tăng 
71 -  60 = l lg .  Tổng lượng muối clorua tạo thành :

10 + (11 X  0 ,03)=  10,33 gam 
285. MX2 + 2A gN 0 3 -» 2 AgXị + M (N 0 3 ) 2 (1)

(M + 2X)g 2(108 + X)g
5,47 ga g

MX2 + 
(M + 2X)g

a g

Fe 
56 g 
56a

g

M
M g
Ma

+ FeX, (2 )

M + 2X gM + 2X
Từ phương trình  (1) => 5,74(M + 2X) = 2a(108 + X)

Từ phương trình  (2) => — ---- — = 0,16
H B M + 2X M + 2X

Giải hệ phương tr ình  2  ấn  trên  ta  có:
5,74(M + 2X) = 2a(108 + X)
0,16(M + 2X) = a(M -  56)

3 5 , 8 7 5  .  2 ( 1 0 8 -  x >
M -  56

35.875M -  2009 = 216 -  2X 
35.875M = 2225 -  2X 

X là phi kim hóa trị  I, vậy chỉ có th ể  là một trong các nguyên tố 
sau: F, Cl, Br, I

X F C1 Br I
Mx 9 35,5 80 127
M 62,5 64 66,5 69

Kim loại hóa trị  II chỉ có Cu
286. a) ACOs + 2HC1 -> AC12 + CO2 + h 2 0

a moi 2 a mol a moi a moi a mol
BCOa + 2HC1 -» BC12 + C 0 2 + h 2 0

b moi 2 b mol b moi b moi h mol
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1 _ 6,72 ,a + b = —■—— = 0,3 mol
22,4

Theo định luật báo toàn khôi lượng:
a.M ACO + b.MBCOii + 2(a+b).36,5 = a.MACI + b.MBC1 + (a+b).18 +

28.1 g Mu plian iMig

+ (a+b).44
Khối lượng muôi sau phản  ứng:

28,4 + 21,9 -  5,4 -  13,2 = 31,7 gam

w  [HC1] = M  = 1 ,5M

287. a) Gọi M là kí hiệu, khối lượng nguyên tử của kim loại A
Gọi M’ là kí hiệu, khôi lượng nguyên tử của kim loại B.

MCOa + 2HC1 1* MC12 + C 0 2  + H 20
X  mol X mol X mol
M’C 0 3  + 2HC1 -> M’C12  + C 0 2  + H ,0
y mol y mol y mol

0 ,8 0 46x1 0

(1)

(2)

'Vo. = X + y = = 0,3 mol
0 ,082(273 + 54,6)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

Í^2)ÌJU01 l^axit = n̂ muối clorua + ^C 0 2 ^H 20

28,4 + (0,3x2x36,5) = m muôì dorua + (0,3x44) + (0,3x18) 
rn mưỏi clorua = 31,7g

b) Theo phương trình  ( 1 ) và (2 ) số mol 2  muối bằng sô mol C 0 2 nên:

- ^ 2  kiim loại -
/ 28,4

- 6 0 = 34,6 g

Vì 2 kim  loại thuộc 2 chu kì liên tiếp của phân nhóm IIA.
M < 34,6 < M’

Giả sử M < M’ M = 24g (Mg)
M’ = 40 g (Ca)

c) X +  y  = 0,3 mol
(M + 60)x + (M’ + 60 )y = 28,4 

Mx + M'x = 10,4 
X + y  = 0,3

Giả sử M < M ’, thay X = 0,3 -  y vào ta  được:
M(0,3 -  y) + M’y = 10,4

Rút ra:
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10,4 -  0,3M < 0,3(M’ -  M)

M' > -  3 4  6  và có hóa tri II là Ca.
0,3

Thay giá trị của M’ vào phương trình: Mx + M ’y = 10,4 
Mx + 40(0,3 -  X) = 10,4

Rút ra  X = —— — < 0,3 
4 0 - M

M < 34,6. Kim loại hóa trị  II có nguyên tử khối < 34,6 là  Mg.
288. Phương tr ìn h  phản ứng:

2 Fe + nCl2  -> 2 FeCln 
FeCl,. + nAgNOs -> nAgCli + F e (N 0 3)n 

(56+35,5n)g n. 143,5g
0,3175g 0,7175g

289. Đặt hóa trị  của R  là X

Hợp ch ất VỚI oxi có công thức R 2 0 x 
Hợp ch ất với hiđro có công thức RHg-x

2R

Theo đầu bài: —  = 0,5955

R  + 8  -  X

I — :  8  :  - 0 . 6 3 5 5  
(2R + 16x).R

Giải phương tr ìn h  trên  ta  có R là Br, viết phương tr ình  M tác 
dụng với B r2, từ đó lập phương trình  tìm công thức muối là AlBr:J.

290. a) Viết các phương trình  phản ứng và áp dụng định luật bảo 
toàn khôi lơợng rú t ra:

nikếttua = 4,75 gam
b) (108 + X)a + (108 + Y)b = 4,75 

Xa + Yb = 1,51 cho X > Y 
Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb

X > > Y
0,03

X > 50,3 > Y
X và Y là các halogen liên tiếp, vậy đó là brom: 80 và Cl: 35,5.
291. Trong A, gọi X, y, z lần lượt là số mol của NaCl, N aBr, Nai. 

Khi cho A tác dụng với B r -2 dư th ì N ai tác dụng hết.
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2Nal + B r 2 -----» 2NaBr + I 2

z  m o l  z  m o l

58,5x + 103y + 150z = 5,76
58,5x + 103y + 103z = 5,29

=> z -  0,01
Vậy 58,5x + 103y = 5,76 -  150 X 0,01 = 4,26 g
Khi cho A tác dụng với Cl -2 thì Nai phản ứng hế t vì sau phán ứng

:ó 0,05 moi NaCl m à N ai chỉ có 0,01 mol.
2NaI + C l 2 -----» 2NaCl + I 2

0 , 0 1  mol 0 , 0 1  mol
‘2 NaBr + Cl2  — > 2NaCl + Br-¿ 
a mol a mol

Sô mol B r' còn lại là  y -  a 
58,5x + 58,5a + 0,01x58,5 + 103(y -  a) = 3,955 
Trong đó X + a + 0,01 = 0,05 vậy X + a = 0,04 (1)
rîiNaOl trong 3,955g = 58,5x0,05 = 2,925g 
m N;,Br còn dư = 1,03g hay 0,01 mol
nNaBi-dư = 0,01 = y -  a (2)
(1 ) và (2) => X + y = 0,05

Í 58 ,5x + 103y = 4,26 f y = 0,03
T a C Ó :  < => <

[x + y = 0,05 [x = 0,02

m Noci = 0,02 X 58,5 = 1,17 => %NaCl = 20,31% 
mxaB, = 0,03 X 103 = 3,09 => %NaBr = 53,65% 
mN.il = 0,01 X 150 = 1,5 :=> %NaI = 26,04%.
292. a) 2M + 2H*0 -> 2 MOH + H 2

2 m o l  1 m o l

0 , 1 2  mol 0,06 mol
22,4

Mm = = 39. M là kali
0,12

b) 2K + x 2 -> 2KX
2  mol 1  mol 2  mol 

Khối lượng K trong 14,9g KX: 14,9 -  7,1 = 7,8 g. 
n K trong 14,9g KX = 7,8g => 0,2 mol 
Trong phân  tử KX S Ố  mol K = SỐ mol X = 0,2

Mx = —  = 35.5, X là cio.
0,2
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m HdM|?CI2 -  ~  -  4 7 , 5 g

c) Cl2  + Mg -> MgCl2

^ ^ - 0 , 3 m o l  0,3 mol
71

2/3 lượng MgCl2 t rên  có khối lượng: 0,2 X  95 = 19 g .

19 X 100 
40

m,| H phải thêm  vào 19g MgCl2: 47,5 -  14 = 28,5 g

293. NaCl + A gN 0 3 -> AgCl + NaNOg
a mol a mol a mol
NaBr + AgN 0 , 3  -» AgBr + N a N 0 3

b mol b mol b mol
143,5a + 188b = 170(a + b)
188b -  170b = 170a -  143,5a 

18b = 26,5a 
a _ 18 
b ■ 26^5
m NaCi _ 18x58 ,5  1053
m NaBr ~ 26 ,5x103  -  2729,5

%NaCl = ------ ^ ------ X  100% = 27,84%
1053 + 2729,5

%NaBr = 100% -  27,84% = 72,16%
294. C m  (H C I)  =  I M  ; C % M oO H  =  6 %

295. a ) 2 Al + 3X2  2A1X3

2 mol 3 mol 2 mol

= 0,2 mol 0,3 mol 0,2 mol
27

0,3 mol X có khối lượng 48 gam.

Mx = = 160 gam. X là B r2.
0 ,3

b) n AIBr là 0,2 mol hòa tan  vào nước tạo đung dịch 0,5M. Vậy V

dung dịch AlBr3 là: = 0,4 lít.
0 ,5

2 48 X  2
c) — lượng Br2  có khối lượng ———— = 32 g

B r 2  + H 2 -> 2HBr
32
160
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C m í h b d  =  -r~z =  2  ( ĩ ĩ i o l / 1 )
U ) Cj

296. a) Nếu oxit cao n h ấ t  có dạng R2 O; thì hợp chất với H là RH.

—  = A Z 1 - = 1  ^  R = 35 5 
R 97,26 R

R là clo.
Cl2 + H 2 -> 2HC1

1  moi 2  mol
0,25 mol 0,5 mol

ranci = 36,5 X 0,5 = 18,25g

c%  của dung dich HCl = 100% = 9,125%
200

297. a) 2M + 2 x H C l -» 2MC1X + x H 2 (1) 
n Hci = 0,2 X 0,1 = 0,02 mol

492 ,8x760  
62400x300,3

Theo (1) nuci = 2 X  n n = 0,04 mol > nucí trong dung dịch

Vậy đã có phản ứng của M với H 20  trong dung dịch
2M + 2xH20  -> 2M(OH)x + xH 2 (2)

b) Theo (1), (2) ta  có n„ =  —  X  n M

n H) = — -------- » 0 , 0 2  mol

2

Hay = 0,02 mol
2 M

M = 6 8 ,5x với X = 2 ta  có M = 137 
Vậy M là kim loại bari, Ba.

298. a) riHci = 0,4 X  1 = 0,4 mol; n H¿ = — = 0,15 (mol)

R + 2HC1 -> RC12 + H 2ì  
0,15 mol 0,3 mol 0,15 mol 0,15 mol

M r = = 24 => R là Mg
0,15

Dung dịch X chứa 0,15 mol MgCl2 và 0,1 mol HCl dư.

-  0,376 (moW) ; CM1HCI, = M  = 0,25 (mol/1)

c) riHci trong 200ml dung dịch: = 0,05 (mol)
2
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CU5
2

NaO H  + HC1 -> NaCl + H 20
0,05 mol 0,05 mol 

M gCl2  + 2NaOH -> Mg(OH)* + 2NaCl
0,075 mol 0,15 mol

CM(Na0H) = 1 1 0 0 x 2 0  = 5 5M 
M(NaOH) 100 X 40

H N a O H  Cần đ ể  trung  hòa 200ml dung dịch: 0,05 + 0,15 = 0,2 moi.

v đd NaO H  =  -  0,036 (lít)
5,5

299. a) n ro = = 0,3 (mol)co, 2 2 , 4

CaCOs + 2HC1 -> CaCl2 + h 2 0  + c o 2
a m ol 2 a mol a mol a mol a mol
N â 2 C 0 3  + 2HC1 -> 2NaCl + h 2 0  + CO,
b m o l 2 b m ol 2 b m o l b mol b m o l

+ 106b = 30,6 
+ b = 0 ,3

a
b

= 0 , 2  

= 0 , 1

mc«cis =  ° > 2  x  1 1 1  =  2 2 >2  ẽl m NaCl =  0 , 2  X 5 8 , 5  =  1 1 , 7 g

% mồi muối trong hỗn hợp muôi ở trong  dung dịch A
1 1 7  _ _ 2 2  2

%NaCl = 1 0 0  = 34,5%; %CaCl2  = = 65,5%
33,9 33,9

b) mnci = 0,6 X  36,5 = 21,9g

md(i MCI = - 5 7 7  ̂x 1 0 0  = 1 0 9 >5 g; m <idA = 109,5 + 30,6 -  0,6 = I39,5g

C%NaCl = J i i L x l 0 0 % =  8 , 4 % ;  C%CaCl2= - ^ - X  100% = 16,13%
139,5 139,5

c) C 0 2 + C a(O H ) 2 -> C aC 0 3ị  + H 20
0,3 mol 0,3 mol
m c*co, = 0,3 X 100 = 30g

300. Xác định công thức muối ban đầu:
MX2  + 2A gN 0 3 -> 2 AgX + M (N 0 3 ) 2

X mol 2x mol
MX2 + Fe -> FeX 2 + M
X mol X mol X mol X mol
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2a(108 + X) = 5,74 
Ma -  56a = 0,16

J  21 6 a + 2 aX = 5,74 Ja (  216 + 2X) = 5,74
1 Ma - 56a = 0,16 1 a(M -  56) = 0,16
1 216 + ‘2X _ 5, 74 2,87

M -  56 -  0 , 1 6  ~ 0,08
17,28 + 0,16 X = 2.87M -  160,72
0.16X + 178 = 2,87M
X F(19) Cl(35,5) Br(80) 1(127)
M 63,08 64 66,4 69

Chọn nghiệm M = Cu công thức muối CuCl2; X là CỈ2 - 
Ma -  56a = 0,16. Thay M = 64. 
a(64 -  56) = 0,16 => a = 0,02 
m cuci,: a ể am = 0>04 X 135 = 5,4g

301. a)2NaCl + I I ,S 0 1(đđl — N a 2 S 0 4 + 2HC1 
4HC1 + M n 0 2  -> Cl2  + 2H>0 + M n ẽ l 2  

C ] 2  + 2 NaOH -> NaCl + NaClO 
NaClO + 2HC1 -> NaCl + Clọ + H'2O t  
2NaCl + 2H zO ----- — -> 2NaOH + H 2Í  + C12T~ convn

3C1) + 6 KOHdđ — » KC1Ơ3 + 5KC1 + 3H 20  
4 KCIO3 — » KC1 + 3 K C 1Ơ4 

KC 1 0 .I + H 2 so< -* H C 1Ơ4 + KHSO 4 

. 2HC10, — — i> CI2 O 7 + H 20
b) 14HC1 + K 2 C r 2 0 7 -> 3C12 + 2C rC l 3 + 2KC1 + 7 IỈ20  

4IIC1 + MnO, -> Cl2  + 2 H ,0  + MnCla 
Ca + Cla — — CaCỊ,
CaCl 2  + 2NaOH — > 2NaCl + C a(O H ) 2

2C1Z + 2Ca(OH ) 2 -> CaCl2  + Ca(C10 ) 2 + 2 H ,0  
2Clã + Ca(OH ) 2  hột — > CaOCl2  + H 20  
3C12  + 6 KOHd — ► 5KC1 + KCIO 3  + H 20

Hoặc KC1 + 3H20  — > KCIO3 + 3H 2t

KCIO3  — > KC1 + - 0 2
2

155



KC10, + 6HC1

2 0 2 + 3Fe

-> KC1 + - C l 2  + 3H 20
2

—> F e 3 0 4

302. a) A: KC1 ; D: K ; G: Cl2 ; E: KOH ; H: H 20
b) A: H 2 ; B: ỈICl ; C: FeCl2 ; D: FeCl ;1 ; F: Fe(OH)s ; G: Fe 2 0 ,.
303. -----> K KOH k 2 C 0 3 K 2g
KC1 KC1

Cls
+Cu

-> CuCl2

KC1

+Đa(OH)2

KC1

+H,so,

KC1

HC1
304. A: Cl2 ; B: Mg ; E: KC1 ; D: KC103  ; G: KC 1 Ơ4 ; J: KIISO4 ; 

M: HC1Ơ4 ; Q: C12 0 7.
305. -  P hản  ứng điều chế HC1 bằng phương pháp  sunfat là phản 

ứng trao đổi.
-  P hản  ứng điều chế  HC1 bằng phương pháp  tổng hợp là phản  ứng 

oxi hóa-khử.
-  Phương pháp sunfat dựa trên  cơ sở tính  chất hóa học của H2SO4 

đặc là axit m ạnh, bền khi đun nóng và không bay hơi.
-  Phương pháp tổng hợp dựa vào tính  chấ t hóa học của clo là phi 

kim hoạt động mạnh, có tính  oxi hóa m ạnh. (Ái lực m ạnh  của halogen 
với hiđro).

Phương tr ình  phản ứng điều chế HC1 theo phương pháp suníat 
2NaCl + H2SO4 đặc ■> 2HC1 + Na 2 S 0 4

NaCl + H 2 S 0 4 đặc — g g g  > HC1 + NaHSO<
Phương tr ình  phản ứng điều chế HC1 theo phương pháp tống hựp 

CI2  + H 2  -> 2HC1
306. X và Y phải thuộc hai trong ba chu kì 1 , 2  và 3. Theo đầu bài 

X là cacbon ở chu kì 2, Y là một nguyên tố  không kim loại ở chu kì 3, 
nó chính là clo vì:

Cl2 + H20  ^  HC1 + HC10 
HC10 -> HC1 + o  
20 - >  02

Công thức của hợp chất là CxCly
12x 7,8 X 276,9 J_

35 ,5y 92,2 ^  y “ 1106,4 ~ 4
Vậy công thức của hợp chất là CCl-i, công thức này  thỏa mãn với 

dữ kiện cúa đề bài có khối lượng phân tử là 154.
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307. a) Cho quỳ tím vào 4 mẫu thử đựng 4 dung dịch trên , mẫu 
thử nào làm màu quỳ tím hóa đổ là dung dịch HC1, mẫu thử nào có 
màu xanh  và sau đó bị m ấ t màu là NaClO. Còn 2  mầu thử  chứa NaCl 
và BaCl2  không làm đổi màu quỳ tím. Cho dung dịch H 2 SO.t vào 2  mẫu 
thử  còn lại, mẫu thử nào cho kết tủa trăng  là BaCl;> còn mẫu thử 
không tác dụng là NaCl.

BaClo + H 2 S 0 4  -> B aS 0 4 + 2HC1
NaCl + H 2 S 0 4  —> Không phản ứng

b) Khí X: S 0 2: S 0 2 + B r 2 + 2H 20  -> 2HBr + I I 2 SO,,
Khí Y: HI: B r 2  + 2HI -> 2HBr + I 2

(Màu náu thảm)

308. a) Cho mỗi mẫu thử  chứa các dung dịch trên  một mẫu nhỏ 
đồng kim  loại ta  thấy:

-  Cu kim loại không phản ứng với các dung dịch: NaNO;), NaOH, HCl
-  Cu kim loại dụng với:

Cu + 2 AgN 0 . 3  -» C u ( N 0 .3 ) 2  + 2A gị (Lớp Ag trán g  vào miếng Cu) 
Cu + HgCl2 -» CuCl2 + Hg 

Qua đó ta  b iết có 2 nhóm: Nhóm I là NaOH, NaNO.-i, HC1 và nhóm
II là A gN 0 3 và HgCl2. Sau đó cho 2 nhóm này lần lượt tác dụng với 
nhau từng đôi một.

Lần lượt lấy mầu thư của nhóm II cho vào các mẫu thử của nhóm
I. Nêu thấy  các mẫu thử  này có hiện tượng kết tủa đen và kết tủa 
trắng  th ì  mầu thử  đổ vào là  A gN 03.

Cho AgNO, vào 3 dung dịch NaOH, N a N 0 3) HC1
2AgNO:ỉ + 2NaOH -> Ag2O i + 2 N aN 0 3 + H 20

Màu đen

AgNOa + HC1 -> AgCli + HNO 3

Màu t răng

NaN O :i + A gN 0 3 -> không phản ứng 
Mẫu thử  còn lại là HgCl2.
b)

BaCl2

MgCl2

NH,C1

N H 3 + HC1 — ^ 3 ^ - -> N H 4 CI
TliánghoaX

D u n  ^

BaCla^oHỊ^ Mg(OH)2 ị ^ >  MgCl2 (dd, ^ > M g C l 2
Chất rAn

[MgCU BaCl2 

Ba(OH)a
0 %  ddBaCl2 ^ ^ B a C l 2
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NH.|C1 — NH3 + HC1 
NH.3 + HC1 — li,fnl*nh > NH.ịCl
Ba(OII)2 + MgCl2 ------- > BaClg + Mg(OII)2i
Mg(OII)2 + 2HC1 ------- > MgCla + 2H20
Ba(OH)2 + 2HC1 ------- > BaCỈ2 + 2H20

309. a)
NaHCOs NaCl CaCl2 Na2C 0 3

1. NaHCOa Đun nhẹ
CaCOgi

2 ]NaCl
3. CaCl2 Đun nhẹ

CaC03i
CaCO.ịi

4 Na2C03 CaC03ị
Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với 3 mẫu còn lại. Dựa vào 

bảng trên ta thấy khi cho một mẫu thử nhỏ vào 3 mẫu thử kia sẽ xảy 
ra một trong bốn trường hợp. Trong các trường hợp trên, duy chì có 
trường hợp 3 chỉ thử một lần đã phân biệt được NaỉICOs, Na2CO.ị vì 
khi cho CaCl2 vào lúc đầu có kết tủa:

CaCl2 + Na2C 0 3 2NaCl + CaCO;jị 
Đun nhẹ các dung dịch còn lại, lại xuất hiện kết tủa vì:

2NaHC03 + CaCl2 -> Ca(HC03)2 + 2NaCl 
Ca(HC03)2 — ^  CaC03l  + H20  + C 0 2

Như vậy dung dịch còn lại không tác dụng là NaCl.
b) (1) Khí Cl2 có màu vàng lục.
Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI nhận biết được 0 3:

0 3 + 2KI + H20  0 2 + I2 + 2KOH
12 làm hồ tinh bột chuyển màu xanh.

Dùng quỳ tím thấm nước nhận biết được dung dịch HC1 và SOo. 
Còn lại là khí 0 2.

-  Phân biệt lọ khí HC1 và S 0 2 bằng dung dịch nước brom. S 0 2 
làm mất màu dung dịch brom

S 0 2 + Br2 + 2H20  -> 2HBr + H2SO,
(2) Dùng nước clo lần lượt' vào 3 dung dịch, nhận dung dịch Nai 

nhờ chuyên thành màu đen tím, dung dịch NaBr chuyển thành màu 
vàng.

Cl2 + 2NaI -» 2NaCl + I2
Màu đen tím
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Cl, + NaBr -> 2NaCl + Br2
Mâu vàng

310. Lấy từng lượng muôi nhò đế làm thí nghiệm:
Jiòa  tan vào  H 2O, tách  thành  2 nhóm:
+ Nhóm I: Tan trong H20  là NaCl và AICI3.
+ Nhóm II: Không tan là MgC03 và BaCOc-
Diện phân dung dịch các muối nhóm I (có màng ngàn):

2NaCl + 2H20  ............ J p có ■?:?»- -» 2NaOH + Cl2 + Hat
2A1C1, + 611,0 d p c¿mn > 2Al(OH)3ị  + 3C12 + 3H2

Khi kết thúc điện phân, ở vùng catôt của bình điện phân nào có
kết tủa keo xuất hiện, đó là bình đã chứa muối AICI3, bình kia là
NaCl.

-  Thực hiện phán ứng:
H2 + Cl, 2HC1

Hòa tan muối nhóm II vào dung dịch HC1:
MgCOg + 2HC1 -> MgCla + C 02ì  + H20  
Bacoà + 2HC1 -> BaCl2 + C 02ì  + 11,0

Điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn) đế thu dung dịch 
NaOH.

Dùng dung dịch NaOH dế phân biệt muối MgCl‘¿ và BaCl2. Từ đó 
suy ra MgC03 và BaC03:

MgCla + 2NaOH -> Mg(OH)2ị  + 2NaCl 
BaCla + 2NaOH Ba(OH)2 + 2NaCl

311. a) Cho dung dịch Na2C 03 dư vào dung dịch chứa 3 muôi trên:
MgCl2 + N aâc03 -> MgCCự + 2NaCl

Lọc kết tủa, sau đó cho khí CI2 vào dung dịch chứa NaCl, Na2CO;i, 
có lẫn NaBr.

~ 2NaBr + CI2 -> 2NaCl + Br2
Cô cạn dung dịch, brom bay hơi, còn lại NaCl và Na2C 03) cho 

dung dịch HC1 vào đến khi hết khí CO2 bay lên, cô cạn dung dịch được 
NaCl.

b) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch chứa HCl, H 2 S O 4  :
BaCl2 + ĩ ỉ2SO, BaS04I  + 2HC1

Lọc lây kết tủa, ta có dung dịch HC1. Nếu có dư BaCl2> ta cho hỗn 
hợp sau phản ứng bay hơi, thu lấy hơi nước và khí HC1, ta được dung 
dịch HC1.

c) Cho một ít dung dịch NaBr vào hỗn hợp
CI2 + 2NaBr 2NaCl + Br2



Chưng cất dung dịch đồng thời dùng dòng không khí để lôi cuốn 
brom đi vào dung dịch soda cho đến khi bão hòa

3Br2 + 3Na2CO.-ì -> 5NaBr + NaBrOa + 3C02
Sau dùng dung dịch HsSO.)

5NaBr + NaBrÕ3 + 3H2S 0 4 -> 3Na2SO, + 3Br2 + 3H20
3 1 2 . a) Điện phân dung dịch NaCl

2NaCl + 2H20  — d|ýn !,l,án > H2 + Cl2 + 2NaOH 
H2 + Cl2 -> 2HC1 (cho tan vào nước được axit HC1)
Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2
2Fe + 3C12 -> 2FeCl3
Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20

b) 2NaCl + 2H20  — S t LỀ s .  -> H2 + Cl2 + 2NaOH
CaC03 — iãgg—» CaO + C 0 2 
CaO + H20  -> Ca(OH)2

3C12 + 6KOH — ỈẼỂ£— > KCIO3 + 5KC1 + 3H20  
Cia + Ca(OH)2 -> CaOCl2 + H20

313. Câu trả  lời đúng: d
A: 3s2 
B: 3s2 3p5

X phải b ằ n g  1 vì lớp 3s của A, B hơn kém nhau l e  mà 3s tối đa 
có 2e.

A: 3s1: chu kì 3, phân nhóm chính nhóm I 
B: 3s2 3p5: chu kì 3, phân nhóm chính VII

314. a) Cảu trả lời đ ú n g :  D
* Dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch KOH, H2SO4, HC1. Dùng 

dung dịch AgNO;¡ đế nhận biết dung dịch IIC1, còn lại là dung dịch 
H2SO., (hoặc dùng dung dịch BaCỈ2 đế nhận biết H2SO.1, còn lại là 
dung dịch HC1)

* Phân biết các dung dịch NaCl, NaBr, KI hoặc dùng khí clo 
hoặc nhận biết dựa vào màu sắc chất sinh ra khi đốt trên ngọn lửa 
đèn khí.

b) Câu trả lời đúng: D
* Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch NaOH và dung dịch 

H 2S 0 4.
* C ò n  lại dung dịch Na2S 0 4, KC1, NaNOri dùng dung dịch BaCl2 

nhận biết được Na2S 0 4. Dùng dung dịch AgNOs nhận biết được KC1 
còn lại là dung dịch N a N 0 3.
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315. Cảu trả lời đúng: D
Cho dung dịch HC1 tác dụng với 5 mẫu thử sẽ có 2 mẫu thử cho 

;>hản ứng mà nhận biết được:
Na2C 03 + 2HC1 -> 2NaCl + H&o + COoî (bọt sủi lên)
AgNOs + HCl -» AgCU + HNOs

(m âu tráng)

Dùng AgNO;ĩ cho vào 3 mẫu thử còn lại sẽ có 2 mẫu thử cho kết tủa 
AgNOs + NaBr AgBri + NaNOg

(màu vàng)

2AgN03 + BaCls -> 2AgCll + Ba(N03)2
(màu trắng)

Con lại ZnSO.i + AgN03 không có biểu hiện gì.
316. Câu trả lời đúng: B
- Hòa tan muối ăn vào nước cất.
-  Thêm BaCl‘2 dư đế loại ion S 0 42" ở dạng B aS04 kết tủa trắng. 
Phương trình phản ứng:

BaCl2 + Na2S 0 4 -> BaS04ị  + 2NaCl 
BaCla + MgS04 -> BaS04ị  + MgCl2 
BaCla + CaS04 -> BaS04ị  + CaCl2 

Lọc bỏ kết tủa BaS04
- Thêm Na2C 03 dư để loại ion Mg2+, Ca2*, Ba2+

MgCl2 + Na2C03 2NaCl + MgC03l  
CaCla + NaaCOs -> 2NaCl + CaC03I

-  Lọc bỏ kết tủa MgCOa, CaC03) BaC03.
-  Thêm dung dịch HC1 để loại bỏ Na2C 0 3 dư

Na2C 03 + 2HC1 2NaCl + C 0 2 + HaO 
Cô cạn dung dịch ta thu được muối ăn tinh khiết

317. Câu trả lời đúng: c 318. Câu trả  lời đúng: b
319. Câu trả lời đúng: d 320. Đáp số đúng: B

CaCO, + 2HC1 -> CaCl2 + H20  + C 0 2 (1)
M2CO3 + 2HC1 -> 2MC1 + H 20  + CO2 (2)

_ (100-44)5  _ 0 Q(1) suy ra mrfcAtärg = ----- ^ -----= 2,8g

„  (2M + 60 -  44)4,8 (2M + 16) 4,8 _ _
(2) suy ra mcỏc B t i n e  = ----------- -------------= -------—— -----= A  ög

g 2M + 60 2M + 60
=> M = 22,8 * 23 => M là Na.
321. Đáp số đúng: B
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Q-' ™ 1 u m  2 0 0  X 7 , 3  .Sô mol HC1 = —---- — — = 0,4 moi
100x36,5

2M + 2nHCl -> 2MCln + nHa

—  mol 0,4 mol 
n

0 4—— mol 0,2 mol
n

Số moi H 2 sinh ra: n H = 0,2 mol

Khối lượng MCln: (M + 35,5n ) M
n

M.0,4 35,5n X  0,4
n n

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 200 + X -  0,2 X  2 = 199,6 + X

Mm = —  = 27,5n ; n = 2 => M = 55 => M là Mn.
0,4

322. Đáp số đúng: A
nnci trong 16ml dụng dịch đầu là 0,016x. 
nnci trong 200ml dung dịch sau khi thêm nước:

0,2 X  0,1 =  0,02 
nHci à  hai dung dịch bằng nhau, do đó ta có:

0,016x = 0,02

X = -9 ^ 2 . = 1 25M 
0,016

323. Đáp số đúng: c
Từ NaX và NaY thay bằng AgX và AgY thì khối lượng muối tăng:

57.34 -  31,84 = 25,5g
1 mol Na thay bằng 1 mol Ag khối lượng muối tăng:

108 -  23 = 85g

Số mol Ag thay th ế  Na: Ĩ Ễ i Ề .  = 0,3.
85

Đây chính là số mol 2 muối ban đầu (hay số mol AgX, AgY)
Khối lượng X, Y trong 0,3 mol muối:

57.34 -  (108 X  0,3) = 29,94g
=  2 4  9 4

Tìm X = = ^ - —  = 83,13 
0,3

V ì X < X  < Y <=> X < 83,13 < Y
X = 80 < 80,13 nên X là brom và Y = 127 > 83,13 nên Y là iot.

= 11,96% => X = 11 gam
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Công thức của ‘2 muôi là: NaBr và Nai.
=> m.Naiỉr = 0,28 X  103 = 28,84 gam 

m \ ’ : i i  = 0,02 X  150 = 3 gam
324. Đáp số đúng: D
Gọi số mol IICl là X, số mol HBr là y. Theo đầu bài cho 2 axil có 

ng độ phần trăm bằng nhau, nghĩa là: 
x.36,5 = V . 8 1

X 8 1— = — — = 2,22 => X = 2,22y 
y 36,5

% V „ C 1  =  2 , 2 2 y  -  X  1 0 0 %  =  6 8 , 9 4 %
2, 22y + y

% V „ B r  =  1 0 0 %  -  6 8 , 9 4  =  3 1 , 0 6 %
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Chương 6. NHÓM 0X1

325. a) So sánh cấu hình electron nguyên tứ và tính chât hóa học 
của nhóm oxi.

b) (1) Ilãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản

Biết A, B, c , D, E, F là những hợp chất khác nhau có chứa lưu 
huỳnh.

(2) Từ pirit sắt, không khí, nước, muối ăn (điều kiện và chất xúc 
tác có đủ) hãy điều chế sắt (III) clorua, axit suníuric.

326. a) Không dùng thêm thuôc thử, hãy phân biệt các dung dịch 
sau: natri suníiia, bari clorua, axit suníbric, natri cacbonat, axit
clohiđric.

b) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: 
MgS04) KC1, NaNOs, Na2C 03, K ,P04.

327. Oxit của một nguyên tố R có phần trăm khối lượng oxi trong 
phân tử là 50%.

a) Xác định nguyên tố R và công thức của oxit. Đây là oxit cac 
nhất của R.

b) Trộn oxit trên với khí cacbonic thu được hỗn hợp khí A có thể 
tích 3,36 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) và có tỉ khối hơi so với hiđrc 
bằng 28,66. Cho hỗn hợp A vào lOOml dung dịch KMnO.1 IM. Sau khi 
kết thúc phản ứng, thu được dung dịch B. Dung dịch B có màu tím nhi 
ban đầu không? Giải thích.

328. BỔ túc phản ứng hóa học sau:

329. a) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các lọ đựng các 
khí sau: Cl2, 0 2, 0 3, S 0 2, H2S.

ứng đế thực hiện chuyến hóa sau:
A  (2) > B

FeS ^  H2S— — ► H2S 04 %  CuSO., 4 ’ Cu(N03)2 ™  0 2
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b) Chi dùng một thuốc thứ, hãy phân biệt các dung dịch: K2SO.ị,
t .so ,, K2C0 3) Ba(HC03)2, Ba(HS03) 2 và K2S.

330. Cho 28,56g hỗn hợp A gồm N a 2SO:ỉ, NaHSO.i và Na-)SO.) tác
,ụng với dung dịch H 2SO4 loảng dư. Khí S 0 2 sinh ra làm mất màu
Ịoàn toàn 675ml dung dịch brom 0,2M. Nếu cho 7,14g A tác dụng vừa
ú với 21,6 cm3 dung dịch KOH 0,125M. Tính thành phần phần trăm 
ác chất trong hỗn hợp A.

331. Khi cho 17,4g hợp kim Y gồm sắt, đồng, nhóm phản ứng hết
'ới H2SO.i loãng dư ta  được dung dịch^A: 6,4 gam chất rắn; 9,856 lít 
thí B ở  27,3 c  và 1 atm. /

a) Tính phần trảm khôi lượng mỗi kim loại trong hợp kim Y.
b) Hãy tính nồng độ các chất trong dung dịch A, biết rằng H2SO4 

ỉã dùng có nồng độ 2M và đâ được lấy dư 10% so với lượng cần thiết 
ỉể phán ứng (thể tích dung dịch không thay đổi trong phòng thí 
Ìghiệm).

(Trích dề thi tuyển sinh Trường đại !iọc Kinh tế  Quốc dân năm 1999)

332. Cho 5,3 gam hỗn hợp Ag, Zn, AI tác dụng với dung dịch 
rLSO, (loãng) vừa đủ thì eó 2,16g chất rắn không tan và 1,568 lít khí 
đktc). Lọc bỏ chất rắn, thêm dung dịch BaClọ vào nước qua lọc cho 
ìên dư thì dược m gam kết tủa.

a) Viết các phương trình phản ứng.
b) Tính phần trăm khối lượng kẽm, nhôm, bạc.
c) Tìm trị số m gam kết tủa và khối lượng dung dịch H2S 0 4 15% 

;ần dùng.
333. Một bình kín đựng oxi ờ nhiệt độ t°c và áp suất Pi  atm, sau 

thi phóng tia lứa điện đế’ chuyển oxi thành ozon, bình được đưa về nhiệt 
ỉộ ban đầu và áp suất trong bình lúc này là p2. Tiếp tục dẫn khí trong 
DÌnh qua dung dịch KI (dư) thu được dung dịch X và 0,9408 lít khí (đktc). 
'Chi trung hòa dung dịch X cần 150ml dung dịch H0SO4 0,04M.

a) Tính hiệu suất của quá trình oxi chuyển thành ozon.
b )  Tính p 2 t h e o  P i .

NaNO.3 •¿stNaCl (8)

ỉk(2)

334.FeS2 -> S 0 2-
(3)

S 0 3 H2S O / ^  S 0 2(̂ . Na2S ( V 4  Na2S<

(10)___(11) _
HC1 -> H2S -> H2SO, 

(12), CụiA) Kali cĩorat(4 }0 2
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335. Hãy giải thích vì sao trong hợp chãt cộng hóa trị với nguyê 
tô có độ âm điện nhỏ hơn hoặc độ âm điện lớn hơn (S, Sé, Te) cá  

nguyên tố trong nhóm oxi có số oxi hóa -2, +4 và cực đại là +6?
336. Dung dịch A là dung dịch ĨI2SO.,, dung dịch B là (lung die 

NaOíI. Trộn A và B theo tỉ Ịệ thể tích VA = Vn = 3 : 2 thì được dim 
dịch X có chứa A dư. Trung hòa 1 lít dung dịch X cần 40 gam đun 
dịch KOII 28%. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA : Vft = 2 : 3  th 
dung dịch Y có B dư. Trung hòa 1 lít dung dịch Y cần 29,2g dung die] 
MCI 25%. Tính nồng độ mol của dung dịch A và dung dịch B.

0̂ 3 3 7 . Cho 8,3g hỗn hợp (A) gồm 3 kim loại dồng, nhỏm và magi 
tác dụng vừa đủ với đung dịch H2SO^ loãng 20%. Sau phán ứng cò) 
chát không tan (B) và thu được 5,6 lít khí ở điều kiện chuấn. Hòa tai 
hoàn toàn (B) trong I Í 2 S O 4  đậm đặc, nóng, dư; thu được 1,12 lít kh 
S 0 2 ở điều kiện chuẩn.

a) Tính phần trăm s ố  mol mỗi kim loại trong hỗn hợp (A).
b) Tìm khối lượng dung dịch H2SO4 20% đả dùng, biết đã dùng đì 

5 %  so với lượng phản ứng cần.
c) Dẫn toàn bộ khí SO2 ở trên vào 100ml (lung dịch NaOỈI 0,75m 

Tính khốilương muối thu được.
^  338. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Mg và Zn. (B) là dưng dịch HaSO 

c ó  nồng đ ộ  l à  X mol/1.
Trường hợp 1 : Cho 24,3g (A) vào 2 lít (B), sinh ra 8,96 lít kh 

H2 (đktc)
Trường hợp 2: Cho 24,3g (A) vào 3 lít (B), sinh ra 11,2 lít kh 

H2 (đktc).
a) Hãy chứng minh trong trường hợp 1 thì hỗn hợp kim loai chư, 

tan hết, trong trường hợp 2 axit còn dư.
b) Tính nồng độ X mol/1 của dung dịch B và phần trăm khôi lượn 

mỗi kim loại trong A.
339. a) Viết các phản ứng chứng tỏ:
(1) II2S thể hiện tính khử (2 phương trình).
(2) S 0 2 thể hiện tính khử (2 phương trình), S.O2 thể hiện tính 03 

hóa (2 phương trình).
b) Có một oleum công thức là H2SO4.3SO3, cần bao nhiêu gar 

oleum này để pha vào 100ml dung dịch HjSOj 40% (cl = 1,3] g/ml) đ 
tạo ra oleum có hàm lượng SO3 là 10%.
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* p ị

+A1 (3 :2) (7)

b ) Hòa tan hoàn toàn một khối lượng ni gam FexOy bằng dung dich 
H2SO1 đặc, nóng ta thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ 
hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6g muối. Mặt khác cô cạn 
dung dịch B thì thu (lược 120g muối khan. Xác định công thức của sắt oxit.

Sểlĩ^Trộn kĩ l,5g M n02 và 98,5'g Hỗn hợp hai muối KC1 và KCIO3 
rồi đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất xắn cân 
nặng 76g. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối trong 
hỗn hựp.

342. a) Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuyến hóa sau:
FeS2 SO, -> s •-> S 0 2 -> S 0 3 -> S0 2 ỉ ỉ2S 0 4 BaSO., -> S 0 2

> NaHSO;;
b) Hãy viết nhửng phương trình phản ứng biểu diễn sự biến dổi số 

oxi hóa cua nguyên tử lưu huỳnh theo sơ đồ sau:

343. Hòa tan 3,38g H2S 0 |.n II20  (oleum) vào nước được dung dịch
A. Người ta phải dùng hết 800ml dung dịch NaOH 0,1M đế’ trung hòa 
dung dịch A. Hãy xác định n.

344. Có hai dung dịch NaOH (Ai; A2) và một dung dịch H-;SO.t (B). 
Trộn A, với A2 theo ti lệ thể tích 1 : 1 thì dược dung dịch X. Trung 
hòa một thể tích X cần một thế tích dung dịch B. Nếu trộn A) với A2 
theo tỉ lệ thể tích 2 : 1 thì dược (lung dịch Y. Trung hòa 30ml dung 
dịch Y cần 32,5ml (iung dịch B.

Tinh thể tích AI và Aa phái trộn sao cho khi trung hòa 70ml dung 
dịch z tạo ra cần 67,5ml dung dịch B.

345. Đun nóng một hỗn hợp gồm bột sắt và lưu huỳnh. Sau khi 
phán ứng kết thúc, cho toàn bộ hồn hợp rắn thu được vào dung dịch 
axit elohiđrie có dư, thu dược 4,43 lít hỗn hợp khí A (đktc) có tỉ khối 
so với hiđro bằng 9.

Tính khôi lượng sắt và ỈƯ U  huỳnh trong hỗn đầu.
346. Khi bị nhiệt phân, những chất nào sau đáy sẽ giái phóng oxi 

(viết các phương trình phản ứng minh họa): K O H , K M n O ị, M g C O :i,

0 -2  0
s ------>s------> s -

Na2Si03, K C IO 3, HgO.
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347. Người ta rót từ từ dung dịch trước vào dung dịch sau và thu 
được kết quả như sau:

a) lOOg dung dịch KHSO-1 + lOOg dung dịch K 2SO 3 thì thu được 
198,4g dung địch mới.

b) lOOg dung dịch K2SO3 + lOOg dung dịch K H SO 4 thì thu được 
196,8g dung dịch mới.

Hãy xác định nồng độ phần trăm của mỗi dung dịch, giả thiết 
rằng S 0 2 sinh ra đều bay khỏi dung dịch và sau phản ứng chỉ còn 
một muôi. -

348. A, B, c  là đơn chất của các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ, có 
các quy trình  sau:

(1) A + c -> DT
(2) A + B -> E í
(3) A + F -> D t + H20
(4) D + E A i + H20
(5) D + KMn04 + H20  -> G + H + F
(6) E + KMnO, + F ^ A ị  + G + H + H20

Xác định A, D, c, E, p, G, H
Viết phương trình phản ứng.
349. Có những chất trong phản ứng hóa học này chúng là chất 

khử, nhưng trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa. Hãy viết phương 
trình phản ứng minh họa cho những trường hợp sau. Chất đó là:

a) Axit; b) Oxit bazơ; c) Oxit axit; d) Đơn chát; e) Muối.
350. Có 6 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung (lịch sau:

K2CO3, (NH4)2S 0 4, MgS04, A12(S04)3> FeSO^ và Fe2(S04)3. Dùng dung
dịch xút hãy cho biết dung dịch trong mỗi lọ?

351. Viết phương trình chuỗi biến hóa
NaOH v- . N3ÔH — ¿ỉ!—* Cl2 — > s  — > H2S

<2) z

352. Muối ăn bị lẫn các tạp chất Na2SO.t, CaCl^, MgSOt, NaBr, 
CaS04, MgCl2. Trình bày phương pháp hóa học đế thu được muôi ăn 
tinh khiết.

353. X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong 1 phân nhóm chính. 
Cấu hình e ngoài cùng của X là 2p4.
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a) Viết cấu hình e  và xác định vị trí X. Y trong hệ thống tuần hoàn.
b) Viết công thức e và công thức cấu tạo của phân tử tạo nên từ

X và Y.
354. Một hợp chất được tạo thành từ các ion M' và x 22". Trong 

phân tứ của M2X.2 có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. 
Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. số  
khôi cua M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị.

Tống số hạt proton, nơtron, electron trong M' nhiều hơn trong 
x 22 là 7 hạt.

- Xác định các nguvên tố M, X và viết công thức của phân tử M2X.
- Viết cấu hình electron (dạng chữ và dạng obitan) cúa,M \

Viết công thức electron của ion x 22'.
355. Tìm cóng thức phân tử của các chất sau:
a) Oxi hóa 0,68g một hợp chất vô cơ X chỉ thu được 0,448 lít khí 

SOa (ở đktc) và 0,36g nước.
b) Oxi hóa l,12g chất vô cơ Y chỉ thu được l,26g natri sunfit, 

0,18g nước và 224ml khí SƠ2 (ở đktc).
356. Dùng một lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20%, đun nóng đế 

hòa tan vừa đủ 0,2 mol CuO. Sau phẩn ứng, làm nguội dung dịch đến 
10°c. Tính khối lượng tinh thể CuS04.5H20  đã tách ra khỏi dung
dịch, biết rằng độ tan của C11SO4 ở 10°c là 17,4 gam.

(Trung tăm Dào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tè TPHCM , năm 2000)

357. Cho một lượng chất A tác dụng hết với một lượng dung dịch 
II2SO,j vừa đủ, tạo ra chất B, c  và 7,458 lít khí D ở  30°c, 1 atm. Ớ 
cùng nhiệt độ, áp suất, tỉ khối hơi của D so với hiđro bằng 2,286 lần tỉ 
khói hơi cùa nitơ so với hiđro.

a) A, B, c  là chất nào? Viết phương trình phản ứng cụ thể cho quá 
trình trên. Biết rằng trong các phản ứng đó các chất đều có hệ sô như 
nhau trong các phương trình; A có thể là một trong các chất K2CO3. 
K2SO 3, K H C O 3, K H SO 3.

b) Tính khối lượng các chất: A, B, c và HzS 0 4 nguyên chất.
358. a) Cho S0 2 lần lượt đi qua H 2S, các dung dịch KOH và 

KMnO-1. Viết các phương trình phản ứng, cho biết S 0 2 đóng vai trò gì 
trong mỗi phản ứng.

b) Cho 31,4 gam hỗn hợp hai muối NaHS03 và Na2CO;5 vào 
400 gam dung dịch H2SO4 có nồng độ 9,8%, đồng thời đun nóng dung 
dịch thu dược hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 28,66 và 
một dung dịch X. Tính c %  các chất tan trong dung dịch.
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359. Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau 
đây: NalĩSO,; KHC03; Na2S 03; Mg(HCO,)2; Ba(HC03)2. Trình bày
cách nhận biết từng dung dịch (chi được dùng thêm cách đun nóng).

360. Người ta có a mol kim loại M (hóa trị n không đổi) tan vừa 
hết trong dung dịch chứa a mol H 2 S O 4  được 1,56 gam muối A và khí 
B. Lượng khí B được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 
0,2M tạo Ihành 0,608 gam muối.

Lượng muô’i A thu được ở trên cho hòa tan hoàn toàn vào nước sau 
đó cho thêm 0,387 gam hỗn hợp c gồm Zn và Cu, sau khi phản ứng 
xong tách dược 1,144 gam chất rắn D.

a) Tính khối lượng của kim loại M ban đầu.
b) Tính khôi lượng của các kim loại trong hỗn hợp c.
361. Hòa tan lần lượt a gam Mg xong đến b gam Fe, c gam một 

sắt oxit X trong H 2SO4 loãng dư thì thu được 1,23 lít khí A (27°c, 1 
atm) và dung dịch B. Lấy 1/5 dung dịch B cho tác dụng vừa đủ với 
dung dịch KM11O4 0.05M thì hết 60ml được dung dịch c. Biết trong 
dung dịch c có 7,314 gam hỗn hợp muối trung hòa.

a) Cho biết công thức oxit sắt đâ dùng.
b) Tính a, b, c.
c) Tính V dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần để thực hiện phản 

ứng trên.
362. a) Khi cho a gam dung dịch II2SO,Ị nồng độ A% tác đụng hết 

với một lượng hồn hợp 2 kim loại Na, Mg (dùng dư) thì thấy lượng khí 
II2 tạo thành bằng 0,05a gam. Tính A %.

b) Khi hòa tan b gam oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch axit II2SO.1 15,8% người ta thu được dung dịch muôi có 
nồng độ 18,21%. Xác định kim loại hóa trị II.

363. llòa tan 9,875 gam một muối hiđrocacbonat (muối A) vào 
nước và cho tác dụng với một lượng II2SO.Ị vừa đú, rồi đem cô cạn thì 
thu được 8,2-5 gam mộí. muôi sunfat trung hòa khan.

Xác định công thức phân tử và gọi tên muối.
364. Một hồn hợp A gồm 2 kim loại oxit là FexOy và M20:ỉ với số 

mol là a và b, trong dó a/b = 1,6. Khi cho hồn hợp trôn tác (ỉụng vói 
H2SO4 đặc tạo ra 179.2 ml khí (đktc) và hồn hợp muối có khỏi lượng 
gấp 1,356 lần khôi lượng muối tạo ra từ FexOy. Tính khối lượng hỗn 
hợp A và khói lượng muối tạo thành.
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365. a) Anion X2 có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p6. X
trung bang hệ thông tuần hoàn có thế là:

A. Oxi B. Lưu huỳnh c. Cr D. Se
b) Cho dày biến hóa sau:

Xi + D

E. Kết quá khác.

X
•'| >\  
’ »B-ỉ

♦ P c ítS >c + Y lmAc z -> A + G

X A B c D Y z G
a s I i2S SƠ3 FeS h 20 h 2s o 4 HBr Fe(HS04)2
b s h 2s o 4 SO, FeS não h 2s o . Ị jIB r Fe2(SO,)3
c s II ,s so2 FeS h 20 HBr h 2s o 4 FeSO,
d Tất cả đều sai

366. Quan sát nào dưới đây chỉ rằng một trong các chất V, X, Y 
hoặc z không thể là một đơn chất?

A. Khí nung V trong không khí thì tạo thành một oxit.
B. Khi nung X nó nóng chảy nhưng không bị phân hủy.
c. Khi diện phân nóng chảy chất Y, thu được hai san phẩm.
D. Khi nung z với lưu huỳnh chi thu đưực một sản phẩm.
367. Phát biếu nào sau đây về oxi là không thật?
A. Oxi là một nguyên tố âm điện mạnh.
B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết các kim loại.
c. Oxi không có mùi và vị
D. Oxi là thiết yếu cho sự cháy.
308. Cho a gam hỗn hợp gồm FeS2 và FeC03 với số mol bằng 

nhau vào một bình kín chứa lượng dư oxi. Ap suất trong bình là Pi 

atm. Dun nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về 
nhiệt độ ban dấu, áp suất khí trong hình lúc này là p> atm, khôi lượng
chất rắn thu được là b gam. Biết rằng thể tích chất rắn trong bình
trước và sau phán ứng là không đáng kể. Ti lệ pi/p2 là:

A. 0,5 B. 2 c. 2,5 1). 1,5 E. 1
369. Hỗn hợp ban đầu s o .  và 0 2 có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 24. 

Cần ihôm bao nhiêu lít Oa vào 20 lít hỗn hợp ban đầu để hồn hợp sau 
có tí khối hơi so với H2 bằng 22,4:

(lỉiốt rằng thế tích các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)
A. 2,5 lít B. 7,5 lít, c . 8 lít D. 10 lít E. 5 lít
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370. Hòa tan 1,8 gam muối sunfat của kim loại thuộc nhóm IIA 
trong nước, rồi pha loãng cho đủ 50ml dung dịch. Để phản ứng hết với 
dung dịch này cần 20ml dung dịch ßaClo 0,75M. Cống thức phân tứ 
cùa muối là công thức nào sau đây:

A. CaSO, B. MgSO< C. BaSO., D. Tất cả đều sai.
3 7 1 . Một nguyên tô X tạo ra hai loại oxit. Phần trăm về khối 

lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%. Công thức của 
hai oxit là:

A. C 0 2 và CO B. NO và NO,
c. SOọ và SO3 D. N20  và NO

372. Hòa tan hoàn toàn một ít oxit FexOy bằng dung dịch II)S01 
đặc, nóng ta thu được 2,24 lít SO2 (đo ở đktc), phần dung dịch đom cô 
cạn thì thu được 120 gam muối khan. Xác định công thức FexOy.

A. FeO B. Fe ,03 c. Fe30 4

373. Cho a (g) MCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4,9%
thu được dung dịch muối 7,336%.

a) Xác định công thức phân tử của muối cacbonat.
A. CuCoI B. MgCOa c. FeCO.j D. Tất cả đều sai.

b) Cho bay hơi 207,2g dung dịch muối trên thu được 27,8g tinh 
thể. Hãy xác định công thức phân tử của tinh thể.

E. CuS0,.5H20  F FeS0,t.5II20
G. FeS0 4.7 IỈ20 H. Tất cả đều sai.

374. Dốt cháy chất X bằng lượng 0 2 vừa đủ ta thu được hỗn hợp
khí duy nhất là C02 và SO2 có tỉ khôi so với hiđro bằng 28,667 và ti'
khối (hơi) của X so với không khí nhỏ hơn 3. Vậy công thức của X là:

A. e s  B. C2S c . c s 2
375 . Cho các phản ứng hóa học sau: 

FeS + 0 2 > (A)T + (B)
(A) + II2S -> (C)ị + (D)
(F) + HC1 -> (G) + H2s ì

D. cs,0 D. (CS2)aO

(G) + NaOH -» (H)ị + (I) 
(C) + (E) — (F)

Các chất được kí hiệu bằng chữ cái A, B, c, D, E, p, G, II, I, có thể là:
A B c D E F G H Ĩ

a SO , Fe,0< s Ha 0 Fe FßS-i PeCla Fe(OM)> NaCl
b so2 FeO s ỈI2O Fe FeS Feci* Foi OH ), NaCI
c so. FG2 O3 s H2O Fe FeS F0CI2 Pe(ÔH)J NaCl
d T ấ t  cá dều sai
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376. Cho m gam hỗn hợp bột Fe và s  với tỉ lệ sô moi sắt hằng 2 
lán số mol lưu huỳnh, rồi đem nung (không có oxi), thu được hỗn hợp 
A. Hòa tan A bằng dung dịch IIC1 dư thu dược 0,4 gam chất rắn B, 
dung dịch c  và khí D. Sục khí D từ từ qua dung dịch CuCl'2 dư thấy 
tạo ra 4,8 gam kết tủa đen.

Hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A (theo S) là:
A. 40% B. 60% c. 30% D. 50% E. 80%

HƯỚNG DẨN GIẢI VÀ ĐÁP s ố

325. a) (1 ) Cấu hình electron nguyên tư nhóm oxi
• Giống nhau: Nguyên tử của các nguvên tố trong nhóm oxi có 6 

electron ớ lớp ngoài cùng (ns2np4) trong đó có 2 electron độc thán. Các 
nguyên từ của các ngujrên tô nhóm oxi (trừ oxi) có thế dùng obitan d 
đẽ lai hóa với các obitan s và p tạo nên hơn 4 liên kết với các nguyên 
tỏ khác...

Khi phản ứng với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn, 
nguyên tử của những nguyên tố này có khả năng thu thèm 2 electron 
để có cấu hình electron bền vững (ns2np6). Các nguyên tố trong nhóm 
oxi có tính oxi hóa và có thể tạo nên hợp chất trong đó chúng có s ố

oxi hóa - 2 .
• Khác nhau: Nguyên tử 0  không có phân lớp electron d, nguyên 

tứ của nguyên tô' còn lại (S, Se, Te) có phân lớp electron d còn trống.
(2) Tính chất hóa học
• Giống nhau: Các nguyên tố trong nhóm oxi là những nguyên tố 

phi kim mạnh (trừ nguvên tố Po) chúng có tính oxi hóa mạnh (tuy 
nhiên yếu hơn so với những nguyên tố halogen ở cùng chu kì).

• Khác nhau: Tính oxi hóa của các nguyên lô' trong nhóm oxi giảm 
dần từ oxi đến telu.

Do khoảng cách giữa lớp electron ngoài cùng với hạt nhân của oxi 
nhỏ nên trong tất cả các phản ứng oxi là chất oxi hóa. Khoảng cách 
này ở lưu huỳnh lớn hơn nên nguyên tử lưu huỳnh không những là 
chất oxi hóa mà còn là chất khử

s  + 2H2S04 đạ c -> 3S02T + 2H20 
b) (1)A: Na2S; B: FeS; C: H2S; D: S02; Ẽ: H2S04; F: S03
Phương trình phản ứng:

H2S + 2NaOH — > N a,s + 2H20  
Na2S + FeCl2 - >  F e s i + 2 NaCl
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4FeS + 70,
2S0 2 + 0 , '50"c

-> 2Fc20s + 4S0o 
—> 2SO3vs05

S 0 3 + H30  H2S0 4
H2S0 , + K*s -> K2S0 4 + H2s t  
2Na,fí + 3 Ỏ2 -> ‘2Na,0 + 2S02 
2H2S + 302 -» 2H20  + 2S02 

, S0-2 + Br2 + 2H20  2HBr + H2S 0 4
(2) Học sinh tự giải.
326. a) Lấy một mầu thử cho lần lượt vào 4 mẫu thử còn lại đến 

khi nào thấy có khí H2S (mùi trứng thối), có kết tủa trắng, có khí bay 
lên, ta kết luận mẫu thử đem đổ là H2SO4, mẫu thử có mùi trứng thối 
là Na2S, mẫu thử có kết tủa trắng là BaCl2, mẫu thừ có khí bay lên là 
NaaCOa (học sinh tự viết phương trình phản ứng) mẫu thử không có

Na2S BaCl2 h 2s o 4 Na2CO, HC1
Na2S t
BaCl-2 BaS04ị BaC03ị
H,SO„ t ị  trắng " — C 02t

Na2C 0 3 BaC03ị co2t
HC1 T C 02t

. -----------------

b) -  Lấy mầu thử HC1 nhỏ lần lượt vào từng dung dịch. Một mẫu 
thừ bị sủi bọt đó là Na2C03 .

Na2C 0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + H20  + C 0 2
-  Lấy mẫu thử NauC 03 cho vào 4 mẫu thử còn lại có 1 mẫu xuất 

hiện kết tủa, đó là MgSCV
Na2CO, + MgS04 -> MgCOgl + Na2S 0 4

-  Lấy mẫu MgS04 nhỏ vào 3 mẫu còn lại sẽ xuất hiện Mg;í(P0 4)24'
-  Còn KC1 và NaN03, dùng AgNOs để nhận biết KC1 (Học sinh tự 

viết các phương trình phản ứng).
327. a) Gọi X là hóa trị của R trong oxit R20 x.

16x 50 p— = -r- = l = > 8x = R 
2R 50

X 1 2- 3 4 5 6 7
R 8 16 24 32 40 48 56

Chỉ có cặp nghiệm thích hợp là X = 4 và R = 32.
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R là s , có hóa trị 4 trong oxit này. Hóa trị 4 chưa phải là hóa trị 
cao nhất cùa s. Hóa trị cao nhất của s  là 6.

b) Gọi số moi S0 2 và C02 trong hỗn hợp lần lượt là a, b

[b = 0,15
Cho hỗn hợp A đi qua dung dịch KMnO.1

5SO-2 + 2KMn04 + ỈHọO K2S 0 4 + 2MnS04 + 2H2SO„
5 mol 2 mol 

0,25 moi 0,1 mol 
n sơ có trong A < 0,25. Vậy dung dịch B còn dư KMnO.1, màu tím

vẫn còn nhưng nhạt hơn ban đầu.
328. 1) FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H,s

2) HaS + Cla -> s  + 2HC1
Hoặc viết: H2SO, + H2S --> S 0 2 + 2H20  + s

3) II2S + 4C12 + 4HaO -> H2SO4 + 8IIC1
4) H2S + I-LSO, -> S0 2 + 2HaO + s 

Hoặc viết: 2H2S + 3 0 2 -> 2S02 + 2H20
5) s + 6HNO3 đđ - *  H2SƠ4 + 6NO2 + 2H20
6 ) 3N 02 + H20  2HNO3 + NO 

Iloặc viết: 4N 02 + 2H2Õ + 0 2 -> 4HN03

7) 2 H 2SO4 + Cu ■t~1 > C11SO4 + S 0 2 + 2IiọO 
Hoặc viết: H2SO4 + CuO -> H20  + CuS04

HaSO, + Cu(OH)2 -> CuS04 + 2H20
8 ) CuS04 + Ba(N0 .3)2 —> BaSO ^ + Cu(N0 3)2

9) Cu(N03)2 — > CuO + 2NOaí  + 0 2t
10) S 0 2 + Br2 + 2H20  -> H2S 0 4 + 2HBr

329. a) -  Bình nào có màu vàng lục, bình đó chứa khí Cl2
Dùng giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI. Bình nào làm giấy 

chuyển màu xanh lục bình đó chứa 0 3
0 ,  + 2KI + H20  -> 0 2 + I2 + 2KOH
1-2 làm tinh bột chuyển thành màu xanh

-  Lần lượt cho các khí qua bình đựng dung dịch brom, khí nào làm 
dung dịch mất màu và xuất hiện kết tủa khí đó là H2S.

a 4- b = 0,15 
6, 68a -  13,32 = 064a -  44b 

a + b
- = 28,66 X  2 = 57,32

Giải phương trình trôn ta có:
a = 0,1
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H2S + Br2 —» 2IIBr + s l
Khí nào chỉ làm mất màu dung dịch brom khí đó là S 0 2

S 0 2 + Br2 + 2H20  -> 2HBr + H2S 0 4 
Khí còn lại là 0 2. 
b) Dùng dung dịch H2SO4 đế thử

H 2 S O 4  + K 2 S O 4  -» không phản ứng
H 2 S O 4  +  K 2 S O 3  K 2S 0 4 +  H 20  +  S 0 2 t  (mùi hắc)
H2SO4 + Ba(HS03)2 -> BaS04ì  + 2 H 20  + 2S 0 2t

(mùi hắc và có kết tủa 
H2SO, + K2C0.3 -> K2S 0 4 + H ,0  + C 0 2t  (Thấy sủi bọt) 
H2SO4 + Ba(HCOs)2 -> BaS04Ì  + 2H20  + 2C02t

(Thấy sủi bọt và kết tủa) 
H 2 S O 4  + K2S - >  K 2 S O 4  + H2s t  (khí có mùi trứng thối)

330. Theo đầu bài ta có:
n Bri = 0,2 X  0,675 = 0,135 mol

nK0H = 0,125 x -^ -^  = 0,0027 mol 
1000

2NaIIS03 + 2KOH -> K2S 0 3 + 2H20  + Na2SO;3 
0,0027 mol 0,0027 mol 

28,56x0,0027
7,14 

1,1232

X  104 = l,1232g

%mNaiIW = ’ X 100% = 3,93%
28,56

Na2S0 3 + H ,S04 Na2S 0 4 + S 0 2 + H20

2NaHSOs + H2S 0 4 -> Na2S 0 4 + 2S02 + 2H20  
0,108 mol 0,108 mol
S 0 2 + Br2 + 2H20  -> 2HBr + H2S 0 4

0,135 mol 0,135 mol 
a + 0,108 = 0,135 => a = 0,1242 mol 

0,1242 x 1 26 
28,56 

%mNa/SOí =41,27%

331. Các phương trình phản ứng:
2AI + 3H2SO.f -* A12(S04)3 + 3H2f  (1)
Fe + H2S0 4 -> FeS04 + H2t  (2)

Cu không tan, mcu = 6,4g
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a Gọi X, y là số mol của Al, Fe trong hỗn hợp
Theo (1) và (2): nH = —  X + y = ----------------1*9»856----- _ Q  4  m o Ị

'h  2 3 0,082(273 + 27,3)
27x + 56y = 17,4 -  6,4 = 11 

Giải hệ phương trình trên ta được: X = 0,2 và y = 0,1 
m A i = 27 X  0,2 =  5,4g ;  mFc =  56 X  0,1 = 5,6g

% m M = X 100% = 31,03%; %'mFc = X 100% = 32,18%
17,4 17,4

%mCu = 100%-(31,03%+ 32,18%) = 36,79%
b) Số mol H2SO,ị đã dùng:

n  H ,so , = o x  +  y +
10

100
— X +  Y 
2

= - X  0,2 + 0,1 + —  
2 100

í  3  ^
— X 0,2 + 0,1 = 0,44 mol

v2 /

Vây VJJIIiSO, = = 0,22 lít

c „  = = 0, 455M ; c = 0,455M
" |« I Í» 4 W  2x 0 ,2 2  M (FeS04) 0 2 2

332. a) Zn + H2S 0 4 -> ZnS04 + H2
a mol a mol a mol a mol

2AI + 3H2S 0 4 -> A12(S04)3 + 3H2 
b mol 1,5 mol 0,5bmol l,5b mol

Ag + H2S 0 4 không phản ứng
2,16 gam chất rắn chính là khối lượng Ag trong hỗn hợp
b) 65a + 27b = 5 3 -  2,16 = 3,14

a + l,5b = = 0,07
22,4

a = 0,04 
b = 0,02

2,16
%  Khối lượng Ag: X  100% = 40,75%

5,3
0 02 X 27

%  Khối lượng Al: —- = 10,2%
5,3

%  Khối lượng Zn: ° ’04 -  65 = 49,05%
53

c) Dung dịch sau phản ứng của 3 kim loại cho tác dụng với dung
I lịch BaCl2
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BaCỈ2 + ZnS04 —> BaS04ị  + ZnCỈ2 
a mol a mol 

3BaCl2 + A12(S04)3 -> 3BaS04ị  + 2A1C1.1
b  „  ,  3 b „  1— mol —  mol
2 2

a + —  = 0,07 
2

mBaS0 i  -  ° ’07 * 233 = 16>31s
(a + l,5b )98  -

m dung dịch H2SO, 15* -  X 100 = 45,73g

333. a) n HiSữt = 0,04 X 0,15 = 0,006 mol ; n0j(iư<m(H sinh

H2S04 + 2KOH -> K2S 0 4 + 2H.20
0,006 mol 0,012 mol

302 — > 203
0 ,0 0 6 x 3  . .-----—---- mol 0,006 mol

2
0,006 x 3  .nn = -----—----  = 0,009 mol

2
nO bandáu = °>009 + °>042 -  °>006 = °-045 mo1

H% .  ã 00»«100» .  20%
0,045

b) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng. 
Claperon-Menđeleev: pV = nRT

T và V không đổi: Pi = ^

n,RT
Pí> =  —V

Do đó ta có: —  = —  = => p2 = 0,944p!.
p, n, 0,054

334, 1 ) 4FeS2 + IIO 2 8 SO2 ■+■ 2 F 6 2 ồ 3

2) 2S02 + 0 2 — ĩ ậ — > 2 S 0 a

3) S 0 2 + Cl2 + 2H20  -* 2HC1 + H 2S 0 4
4) SO3 + H20  -> H2S 0 4
5) 2 H2SO4 đd + s  -> 3S02T + 2H20

Hoặc viết:
H2S 0 4 + H2S S 0 2ĩ  + 2H20  + S i

= 0,051 mol 

( 1)

Phương trình



2H 2S0 4 dđ + Cu -> C11SO4 + S 02î  + 2H20  
2H2SO4 dd + c  — ► CO2 + 2S0 2t  + 2H20

5H2S 0 4 dd + 2P — -ií—> 2H3PO4 + 5S02t  + 2H20
6 ) S O 2 +  2NaOH - >  Na2S 0 3 +  H 2 0

7) 3Na2S 0 3 + 2KMn04 + H20  ->• 2M n02 + 3Na2S 0 4+2K0H
Hoặc viết: Na2S 0 3 + H 2 S O 4 -> Na2S0 4 + H20  + S 0 2t

4Na2S 0 3 — ¿  » Na2S + 3Na2S 0 4
8) Na2SO< + BaCla -> 2NaCl + BaS04¿
9) NaCl + AgNOa -* NaNOa + AgCli
10) FeS + 2HC1 H 2s t  + FeCl2
11) H2S + 4C12 + 4H20  -> H2S 0 4 + 8HC1
12) 4HC1 + MnOa -> MnCl2 + Cl2t  + 2H20  

Hoặc viết:
16HC1 + 2KMn04 -> 2MnCl2 + 5C12 + 2KC1 + 8H20
14HC1 + K2Cr20 7 -> 3C12 + 2CrCl3 + 2KC1 + 7H20
13) 3C12 + 6KOHdd — > 5KC1 + KCIO3 + 3H20
14) 2KCIO3 — > 2KC1 + 3 0 2í

335. Trong hợp chất cộng hóa trị với nguyên tố có độ âm điện nhỏ 
hơn, các nguyên tố nhóm oxi có độ âm điện lớn hơn nên cặp electron 
chung lệch về phía các nguyên tố nhóm oxi nên có số oxi hóa - 2. 
Trong hợp chất cộng hóa trị của các nguyên tố s, Se, Te với nguyên tố 
có độ âm điện lớn hơn, cặp electron chung lệch về phía nguyên tố có 
độ âm điện lớn hơn vì vậy s, Se, Te có số oxi hóa dương. Vì s, Se, Te 
ở trạng thái kích thích có thể dùng obitan d để lai hóa với các obitan 
s và p tạo nên 4 hoặc 6 obitan lai hóa tham gia liên kết nên s, Se, Te 
có số oxi hóa +4, và cực đại +6 .

336. nK0H = 4 0 x 2 8  = 0,2 mol
100 X  50

Gọi nồng đ ộ  mol của dung dịch A l à  X v à  dùng dịch B l à  y  

Trong 3 lít dung dịch A (có 3x mol) với 2 lít dung dịch B (cói 
2y moi) -> 5 lít dung dịch X có dư axit.

Trung hòa 5 lít dung dịch X cần 0,2 X  5 = 1 mol KOH.
-> nHls0<dư = 0.5 mol

H2S 0 4 + 2KOH -> K2S 0 4 + 2H20
y mol 2y mol
nH2so4 = 3x -  y = 0,5 (1)
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29,2x25 n o  _  ,nnci = ----:---------= 0,2 mol
1 0 0 x 3 6 ,5

Nếu trộn 2 lít A (có 2x moi) với 3 lít B (có 3y mol) -> 5 lít dung 
dịch Y có dư bazơ.

Trung hòa 5 lít dung dịch Y cần 0,2 X  5 = 1 mol HC1.
—> nKOH dư = 1 rnol

H2S 0 4 + 2K0H -> K2S 0 4 + 2H20  
2x mol 4x mol
n K0Hdư = 3y -  4x = 1 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) cho X = 0,5; y = 1.
337. a) Hỗn hợp A cho vào dung dịch H2S 0 4 có các phản ứng sau: 

2A1 + 3H2S 0 4 -> A12(S04)3 + 3H2 (1)
a mol l,5a mol 0,5a mol l,5a mol 

Mg + H2S 0 4 -> MgS04 + H2 (2)
b mol b mol b mol b mol 

Phần còn lại là Cu:
Cu + 2H2S 0 4 — CuS0 4 + S 0 2 + 2H20

1 12
0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol =0,05 mol

22,4
Khối lượng AI và Mg: 8,3 -  64 X  0,05 = 5,lg

n H = = 0,25 mol
Ha 22,4

Theo (1) và (2):
a = 0,1 

b = 0,1
l ,5a  + b = 0,25 
27a + 24b = 5,1 ^

Phần trăm  theo mol của hỗn hợp A:

%nA1 = A L  = 40%; %nMg = 40%; %nCu = 20% 
0,25

b )  n H 2S 0 4d ù n g c h o ( ) ) v à  ( 2 )

l,5a + b = 0,15 + 0,1 = 0,25
0,25 x 98  X  100 

20mdungdichHjSO4 20% -  -  122,5g

122,5 _
Ittdung dịch thực tế dưa vào phản ứ n g  -  g g  X 1UU — yg

c) S 0 2 + NaOH -> NaHSOa 
a mol a mol a mol

S 0 2 + 2NaOH -> Na2S 0 3 + H20  
b mol 2b mol b mol
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n NaOH _  0 '  0 7 5  = 1 5

nSO, 0,05
--- /

r a + b = 0,05
a + 2b = 0,075

=>
a = 0,025 
b = 0,025

Khối lượng muối thu được: 0,025(104 + 126) = 5,75g.
338. a) Gọi M là kí hiệu chung của 2 kim loại.
Phương trình phản ứng khi cho (A) vào dung dịch (B).

M + II2S 0 4 -> M S04 + H2 
Trường hợp 1: 24,3g (A) vào 2 lít B, sinh ra 8,96 lít H2 (0,4 mol) 
Trường hợp 2: 24,3g (A) vào 3 lít B, sinh ra 11,2 lít H 2 (0,5 mol) 
Như vậy khi hòa tan cùng một lượng (A) vào dung dịch (B) với 

r i H , so<(2) =  ^ > ^ n HjS04{i) n Hj(2) =  l ,5 n Hi(1) =  0,6 mol
Nhưng thực tế  nH (2) chỉ bằng 0,5 mol. Nên ở trường hợp 1 A còn

dư, còn ở trường hợp 2 thì axit còn dư.
b) Trường hợp 1: n H.jS0<phánửng = n Hj(1, = 0,6 mol

0,4
Cm =

Trường hợp 2: Gọi a, b lần lượt là số mol Mg và Zn trong 24,3g 
hỗn hợp. Ta có: n h.nhợptA, = n Hí = 0,5 mol.

24a + 65b = 24,3 
a + b = 0,5 

%Mg = 19,75% 
%Zn = 80,25%

(1)
(2)

=>
a = 0, 2 mol 
b = 0 ,3 mol

m = 4,8 
mZn = 19,5

339. a) (1 ) 2H2S + 0 2 — > 2H20  + 2S ị
d u n g  địch  khỏnpc kh í

2H2S + 302 t0 ■■■> 2H20  + 2SO-2
k h í  không  kh í

2S0,(2 ) 2S0?
S 0 2 + Br2 + 2H20  -> H2S 0 4 + 2HBr 
SO2 + 2H2S -

i2U —> ÍI2 0 I
2H20  + 3 S Ì  

b) Đặt y là số gam H2SO4.3SO3 cần hòa tan:
Trong 338 gam H2SO4.3SO3 có 98g H2SO4 + 240g S 0 3

y gam
98y g và 240y

g338 338
Trong 131 gam H2SO4 40% có 52,4g H2SO4 + 78,6g H20.
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Khi hòa tan:
SO3 + h 20  -> h 2s o 4
y, g 78,6 g y2 g

y, = — -̂8- 80 = 349,3 gam SO3

y2 _ 78’ = 427,9 gam H2S 0 4
l o

Vi oleum có 10% SO3 nên ta có:
Khôl lượng SO3 _ 10 

Khối lượng H2S 0 4 “ 90

Vậy khôl lượng SO3 dư = -  349,3 = (0,7ly -  349,3)gam
338

Khối lượng H2S 0 4 = 427,9 + 52,4 + ^  = (480,3 + 0,29y) gam

, 0,7 ly  -  349,3 1hay —— -— — - = — -> y = 594,09 gam.
480,3+ 0,29y 9 5

340. a) 1) S + 0 2 Ị -—» SO2
(A)

2) 2S02 + 0 2 y  > 2SO3

(B)
3) SO3 + H20  -> H2S 0 4

(C)
4) H2S 0 4 + 2KOH -► K2S0 4 + 2H20

(D)
5) 2A1 + 3H2S 0 4 -> A12(S04)3 + 3H2

(E)
6) K2SO4 + BaCl2 -> BaS04ị  + 2KC1
7) A12(S0 4)3 + 3BaCl2 -> 3BaS04ị  + 2AICI3

b) Phản ứng hòa tan FexOy
2FexOy + (6x-2y)H2S 0 4 -> xFe2(S04)3 + (3x -2y)SƠ2 + (6x-2y)H20  (1) 

Khí A là khí SO2, khí này bị hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch 
NaOH dư nên chỉ tạo muối Na2S 03.

SO2 + 2NaOH -> Na2S 0 3 + H20  (2)
64g 126g
6,4g 12,6g

_ 120 _
nF. rsn í = ----- = 0,3 molFe2(80,)3 4QQ ’
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6 4
nso, = ~  = 0,1 mol

Theo phương trình phản ứng (1) ta có: —x ~ 'ty = —— = —.
X 0 , 3  3

N

X  3Rút ra — = —. Công thức sắt oxit là Fe30 4.
y 4

341. M n02 là chất xúc tác nên khối lượng không đổi.
mo,thoítr, = 98>5 + 1.5 -  76 = 24g ‘

24n0 = —— = 0,75 mol
0l 32

Phương trình phản ứng:
2KC1Ơ3 — - ° *  > 2KC1 + 3 0 2

0,75 X 2 __ . __ .---- —----= 0,5 mol 0,75 mol
3

m KCK), = X 122,5 = 61,25g; mKci = 98,5 -  61,25 = 37,25g 

%mKC)0 =62,18%; %mKci = 37,82%

342. a)4FeS2 + 11Ơ2 -» 2Fe20 3 + 8S02t
S 0 2 + 2C0 -> 2C02 + S i

s  + h 2 - l°' > h 2s
2 H 2S  +  3 O 2 (dư) — > 2 S O 2 +  2 H 2 O  

2 S Ỡ 2 +  0 2 > 2 S O 3

3S03 + 2NH3 -> 3S02 + N2 + 3H20  
S 0 2 + Br2 + 2H20  -> H2S0 4 + 2HBr 
H2SO4 + BaCl2 -> BaS04i  + 2HC1 
2BaS04 — Ỉ — + 2BaO + 0 2T + 2S02t  
S 0 2 + NaOH -♦ NaHSOa 

b) Sơ đồ phản ứng:
s  h 2s I , u; l ekhi) > s  s o 2 > h 2so ,

3 4 3 . nNaon = 0,1 X  0,8 = 0,08 mol 
Phương trình phản ứng:

H2S 0 4 + 2NaOH -» Na2S 0 4 + 2H20  
0,04 mol 0,08 mol 

Khi hòa tan H2S0^nH20  (oleum) vào nước 
H2S 0 4.nS03 + nH20  -> (n+l)H2S 0 4 
(98+80n)g (n+1) mol

3,38g 0,04 mol
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Theo phương trình trên ta có: 0,04(98 + 80n) = (n + 1)3,38 
Giải ra ta có: n = 3.
344. Gọi Xi, X ‘2 là nồng độ 2 dung dịch NaOH và y là nồng độ dung 

dịch H2S 0 4
Theo đề bài, khi trộn 1 lít Aị với 1 lít A2 2 lít dung dịch X chứa 

(Xi + x2) mol NaOH.
-  2 lít H2SO4 có 2y mol

H2S 04 + 2NaOH -> Na2S 0 4 + 2H20  
2y mol 4y mol 

Nên ta có: X] + x2 = 4g (1)
-  Nếu trộn 2 lít A! với 1 lít A2 cần 3 lít dung dịch Y chứa

(2xi + x2) mol NaOH. Trung hòa 3 lít dung dịch NaOH cần 3,25 lít
H 2 S O 4  có 3,25y mol, nên ta có:

2xi + x2 = 6,5y (2)
Giải hệ phương trình (1), (2) ta có: Xi = 2,5y; x2 = l,5y 
Theo đề bài, trung hòa 7 lít z  cần 6,75 lít B có 6,75y mol H 2 S O 4 .  

Theo phương trình phản ứng trung hòa:
r>NaOH = 2nHỉSo4 => nNaOH = 13,5y

Gọi thể tích 2 dung dịch NaOH phải trộn là a, b lít 
2,5ya + l,5yb = 13,5y a 3

a + b = 7 b ~ 4

345. Nung bột Fe và s  
Fe + s  — £ — > FeS

Sau khi nung cho hỗn hợp vào dung dịch HC1 dư 
FeS + 2HC1 -> H2S + FeCl2
a mol a mol
Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2T
b mol b mol

a + b = ii i®  =0,2
22,4

34a + 2b = 9 x 2  = 18 
a + b

Giải hệ phương trình ta có: a = b = 0,1 mol 
Fe + S -> FeS 

0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 
trước phàn ứng = (0|1 + 0,1)56 = 11,2g 

ms = 0,1 X 32 = 3,2g
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346. 4KMn04 — > 2K20  + 4M n04 + 3 0 2
KClOs — £—> KC1 + 0 2 
2HgO ------- > 2Hg + 0 2

347. a) 2KHSO4 + K2S0 3 2K2S 0 4 + H20  + S 0 2í
Khối lượng dung dịch mới 198,4 g. Vậy lượng S 0 2 bay đi là: 

100 -  198,4 = l ,6g => 0,025 mol 
Theo phương trình trên:

2KHSO, + K2S 0 3 -> 2K2SO4 + H20  + S 0 2t  
0,05 mol 0,025 mol 0,025 moi

C%K1ISO = ° ’05 * 136 X 100% = 6,8%
K H S O 4 - , n n  >

348. A: S; B: H2; C: 0 2; D: S 0 2; E: H2S; F: H2S 0 4 đặc, nóng 
G: M nS04; H: K2SO4

s  + 0 2 -> S0 2T 
(A) (C) (D)
s  + H2 -> H2s t
(A) (B) (Ẽ)
s  + 2H2SO4 đặc -> 3S0 2t  + 2H20

S 0 2 + 2H2S -> 3Si + 2H20
5SỎ2 + 2KMn04 + 2H20  -> K2SO„ + 2MnS04 + 2H2SO4 

5II2S + 2KMnơ4 + 3H2SO4 -> 2MnS04 + K2S 0 4 + 8H20  + 5S
349. a) Axit: H0SO3

5H2S 0 3 + 2KMn04 -> 2MnS04 + K2S 0 4 + 2H2S 0 4 + 3H20

ĩo
- '

b) Làm tương tự như bài trên.

X  100% = 3,95%

(F) (D)

(c h ấ t  khử )

H2S 0 3 + 2H2S -> 3S ị + 3H20
(c h ấ t  oxi hóa)

b) Oxit bazơ: FeO

(ch ấ t  khử )
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c) Oxit axit: S0 2
S 0 2 + 2H2S -> 3SÍ + 2H20
(c h ấ t  oxi hóa)

S 0 2 + Cl2 + 2H20  -> 2HC1 + H ,S04
(c h ấ t  khử)

d) Đơn chất: s
S + 2 H 2SO4 đạc — *— + 3S02Î  + 2H20

(c h ấ t  khứ)

s  + Fe — FeS
(c h ấ t  oxi hóa)

e) Muối: FeCl2
FeCl2 + 2C12 -> 2FeCl3

(c h ấ t  khử)

FeCl2 + Zn -» ZnCl2 + Fe
(ch ấ t  oxi hóa)

350. Lấy từ mỗi dung dịch một ít để làm thí nghiệm.
-  Nhỏ dung dịch NaOH vào từng dung dịch:
+ Dung dịch nào không thấy xảy ra phản ứng -  Đó là K2CO3.

+ Dung dịch nào thấy phản ứng xảy ra có khí mùi khai bay ra. Đó
là (NH4)2S 0 4:

(N HJ2SO4 + 2NaOH -> 2NH3Î  + Na2S 0 4 + 2H20  
+ Dung dịch nào thấy có kết tủa trắng xuất hiện, để lâu ngoài 

không khí kết tủa không đổi màu. Đó là MgSO-i:
MgS04 + 2NaOH -> Mg(OH)2ị  + Naiso.,

+ Dung dịch nào thấy có kết tủa keo trắng xuất hiện, nhỏ tiếp 
NaOH đến dư, kết tủa tan mất. Đó là A12(S0 4)3:

A12(S04)3 + 6NaOH 2Al(OH)3ị  + 3Na2S 0 4 
Al(OH)3 + NaOH dư -» NaAlOa + 2H20

+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa dần dần 
chuyến sang màu nâu. Đó là FeS04

FeS04 + 2NaOH -> Fe(OH)2ị  + Na2S 0 4 
4Fe(OH)2 + Ồ2 + 2H20  -> 4Fe(OH)3i

(m àu nâu)

+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa màu nâu. Đó là Fe2(S04).3: 
Fe2(S04)3 + 6NaOH -> 2Fe(OH)3ị  + 3Na2S 0 4

(m àu nâu)

351. NaOH + HC1 -> NaCl + H20
2NaCl + 2H20  -----— » Cl2 + H2 + 2NaOH

* CÓ màng ngản A A

2NaCl — Dr phhan ) CI2 + 2Nanống chay u
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cia + H2Sdd — tUthựờn* > 2HC1 + s i

S + h 2 — l— > h 2s
h 2s  + CuSO, -> CuSi + h 2s o 4
H2SO4 + H2S -> s  + S0 2 + 2H20
2Fe + 3C12 -> 2FeCl3
FeCla + 3AgN03 -r* 3AgCli + Fe(N03)3
2FeCl3 + H2S -> S + 2FeCl2

352. Cho toàn bộ hỗn hợp vào nước, tấ t cả đều tan chỉ có CaS04 
lắng lại vì CaS04 ít tan.

Cho BaCla vào dung dịch để kết tủa ion SO42'
BaCl2 + MgScC -> BaS04ị  + MgCl2 
BaCl2 + Na2S 0 4 -> BaS04ị  + 2NaCl 
BaClã + CaS04 -> BaS04ị  + Caõla 

Cho Na2C 0 3 dư vào dung dịch để kết tủa hết ion Ca2\  Mg2+ và 
Ba2+ dư.

Dung dịch cuối cùng còn NaCl và Na2C 03 dư cho HC1 dư vào : 
Na2C 03 + 2HC1 -> 2NaCl + H20  + C 02t  

Cô cạn dung dịch sẽ thu được NaCl tinh khiết.
353. a) X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2s22p4

Y liên tiếp vói X trong phân nhóm chính vậy câu hình lớp 
ngoài cùng là 3s23p4

Cấu hình e của X: l s 2 2s2 2p4.
X : chu kì 2 phân nhóm chính thứ VI là oxi.
Cấu hình e của Y: ls 2 2s2 2p6 3s2 3p\
Y: chu kì 3 phân nhóm chính nhóm VI là s
b) s  và 0 2 tẹo ra S 0 2 và S0 3

: Ố : : s  :: O : 0= s= 0  hay 0= S->0

: Ọ : o  Ọ
: ỏ  : : S :: 0  : 0=ẳ= 0 hay 0<-S->0

354. Gọi p, z, n là số proton, số electron và số nơtron trong một
nguyên tử M.

p’, z \  n’ là số proton, số electron và số nơtron trong một nguyên tử X. 
Theo điều kiện bài toán ta có phương trình:

2(2z + n) + 2(2z’ + n’) = 164 (1)
(4z + 4z’) -  2(n +n’) = 52 (2)
(z + n) -  (z’ + n’) = 23 (3)
(2z + n -  1) -  2[2(2z’ + n’) + 2] = 7 (4)

Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được z = 19-=> M là kali: z’ = 8 => X là oxi.
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Công thức phân tử của hợp chất là K20 2. 
Cấu hình electron của ion K+

UJ LLU Ti Ti u TI TI Ti ĩl
l s 2 2s2 2p6 3s2 3p6

Công thức electron của ion x 22~ là: [:Ố:Õ:]2~
355. a) Oxi hóa hợp chất X cho ra S 0 2 và H20, vậy hợp chất phải 

có s ,  H và có thể có oxi.
0,448ns o .

n H,0

22,4
0,36
18

= 0,02 (mol) => ns = 0,02 => ms = 0,02 X  32 = 0,64 (g)

= 0,02 (mol) => mH -  0,02 X  2 = 0,04 (g)

ms + mH = 0,64 + 0,04 = 0,68 (g)
Khôi lượng này bằng lượng hợp chất đem đốt. Vậy hợp chát X chỉ 

chứa s  và H.
ns : nH = 0,02 : 0,04 = 1 : 2  

Công thức hợp chất X: H2S

b) n Na,so, = ~  = 0,01 => nNa = 0,02 ; ns = 0,01

n

Na2S 0 3 1 2 6  

0,18
H,0

n .so, -

18
0,224
22,4

= 0,01 => nu = 0,02 

= 0,01 => ns = 0,01

mNa + m,Ị + ms = 0,46 + 0,02 + 0,64 = l,12g
Khối lượng này bằng khối lượng Y đem đốt. Vậy hợp chất Y chỉ có 

chứa 3 nguyên tô" Na, H, s.
356. CuO + H2S 0 4 -> CuS04 + H20

0,2moi 0,2 mol 0,2 mol 
mCuo = 80 X  0,2 = 16 gam 

98x0 ,2x100m, = 98g‘ « „ so , -  2 0

Mcuso4.5H2o = 250 gam

m cuS0 = x 0,2 = 32 gam

È̂ dung dịch sau phàn ứng = 98 + 16 = 114 gain
-  Trong 114 gam dung dịch có 32 gam chất tan và 82 gam H20. 
Gọi s ố  mol CuS04.5H20  kết tinh l à  X mol.
Khối lượng dung dịch còn lại là: 114 -  250x.
Khối lượng chất tan còn lại là: 32 -  160x.

188



Độ tan của CuSO« là 17,4 gam, nghĩa là trong 117,4 gam dung 
dịch có 17,4 gam chất tan.

- Trong 117,4 gam dung dịch có 17,4 gam chất tan.
(114-250x)g có (32 -  160x) gam chất tan.
117,4x(32-160x) = (114 -  250x)x 17,4 

Giải ra ta có X = 0,1228 mol 
Khối lượng tinh thế CuS04.5II20  tách ra:

0,1228 X 250 = 30,7 gam.
357. a) Theo giả thiết:

Mq

= 2,286 => Mn = MN X  2,286 = 64
m n; 2

2
A là một trong các chất K 2 C O 3 ,  K 2 S O 3 ,  K H C O 3 ,  K H S O 3 .  Vậy khi 

tác dụng H 2 S O 4  khí được giải phóng s ẽ  là C 0 2 hoặc S 0 2 với 
M = 64 thì D là S 0 2 vậy A là một trong hai chất K 2 S O 3  hoặc K H S O 3 .

b) Tính khôi lượng các chất A, B, c và H 2 S O 4  nguyên chất.
* A l à  K 2S 0 3

M i  _ P V  ^  V -  p ỵ ĩ i
To = T 0 P0T

Số mol khí D: nD = - — = 0,3 mol
22,4

K 2S 0 3 +  H 2S Ơ 4  - »  K 2S 0 4 +  H 20  +  S 0 2T  

0,3mol 0,3mol - 0,3mol 0,3mol 0,3mol 
mA (mK S0 ) = 0,3 X 158 = 47,4 (gam)

mB (mK S0 ) = 0,3 X  174 = 52,2 (gam)

mH2so4 = °>3 x 98 = 29>4 (gam )6 *1

mc (mI!0) = 0,3 X 18 = 5,4 (gam)

* A l à  K H S O 3

K H S O 3  +  H 2S 0 4 K H S O ,  +  H 20  +  S 0 2

0,3 mol 0,3mol 0,3mol 0,3mol 0,3mol
mA ( m KH S 0  0,3 X 120 = 36 (gam)
me (mKHS0 ): 0,3 X 136 = 40,8 (gam)

mc (mHjS0 ): 0,3 X  18 = 5,4 (gam)

mH SO : 0-3 x 98 = 29,4 (gam)
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358. a) S 0 2 + 2H2S -> 3S + 2H20  S 0 2 là chất oxi hóa
S 0 2 + 2KOH -> K2SO3 + H20  SO2 là oxit axit
5SỎ2 + 2KM11O4 + 2H20  -> K2S 0 4 + 2M nS04 + 2H2SO,

S 0 2 là chất khử.
b) C%Nl>ïSO< = 10,28%; C%„jS0< = 2,36%.
359. Học sinh tự giải.
360. a) mAg = l,08g; b) mAg = l,08g; mcudư = 0,064 g.
361. a) Fe30 4; b) a = l ,68g; b = 0,48g; c = 10,44 g.
362. a) A% = 15,8 ; b: M là Mg
363. Phương trình phản ứng:

2R(HCoă)n + nH2S 0 4 — R2(S0 4)n + 2nH20  + 2nC0 2t
Dựa vào phương trình trên và dữ kiện đề bài, ta có R = 18n khi cho

n = 1, 2, 3 không có kim loại nào có M phù hợp vậy R = N H /.
364. Hỗn hợp A gồm A I 2 O 3  và Fe30 4 

mA = 4,732g; mmuối = 13,02g
365. a) Câu trả lời đúng : B
X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s2 3p6.
Vậy X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3 p \
Vị trí của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn:
-  Số thứ tự 16, chu kì III, nhóm VI, phân nhóm chính

nhóm VI.
-  X là nguyên tố lưu huỳnh (S).
b) Câu trả  lời đúng: c
Sơ đồ phản ứng:

+Hx̂ H 2s"Ị---------- * s i  + H2o
X +Oa <t°) > SO2 -  tBr̂ HĩQ> HBr + H2S04

H2ST + FeBr2—  FeS -  + HBr
+H2so ,

H2s t + FeSO,
366. Câu trả  lời đúng: c
V, X, Y, z  không thể là đơn chất, nghĩa là hợp chất.
A: V có thể là kim loại hoặc phi kim, vậy nó là đơn chất.
B: X nóng chảy không phân hủy vẫn có thể là đơn chất. Ví dụ như 

một số kim loại không tác dụng với oxi như Au chẳng hạn.
C: Y phải là hợp chất vì đơn chất không điện phân được.
D: z  + s  vậy z  có thể là đơn chất, là kim loại hoặc H2 chẳng hạn.
367. Câu trả  lời đúng: B
368. Đáp số đúng: E
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Xét hỗn hợp gồm X mol FeC03 và X mol FeS2 
Các phương trình phản ứng đốt cháy:

4FeC03 + 0 2 — > 2Fe20 3 + 4C02t  (1)
4FeS2 + 1102 — > 2Fe20 3 + 8S02Ì  (2)

Theo (1): n0j(l) = ^ x ;  n,.cA(l) = i x ;  nco¿ = x

Theo (2): n0ỉ(2) = ~ x ;  n Fcs03(2) = I X; nSCj(2) = 2x

Như vậy sau phản ứng (1), (2) đã dùng hết 3x mol 0 2, nhưng lại
tạo ra 3x mol C 02 và S 0 2. Do đó, sô' mol khí trong bình trước và sau 
phản ứng không thay đổi. Như vậy, tại một nhiệt độ thì

p, = p2 hay — = 1. 
p2

369. Đáp số đúng: E
Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol.
Trong hỗn hợp S 0 2, 0 2 có M = 24 X  2 = 48
Gọi nso2 : X và n0a : y

64x + 32y X 1—----  ■■ — = 48 => -  = -
X + y y 1

nso chiếm 50% hỗn hợp ; n 0 chiếm 50% hỗn hợp.

Trong 20 lít hỗn hợp Vs0 = V0 = 1 0  lít hay 20 mol hỗn hợp có

nso. = n0 = 10 mol. n0i thêm là a. Ta có:
(10 X 64) + (10 X 32) + (a X 32) . 0
-------------------------------- -------------------------------------------  =  22,4 X  2

10+ 10 + a
640 + 320 + 32a = (20 + a)44,8
12,8a = 64 => a = 5

Nếu tính theo lít thì 20 lít hỗn hợp A cần trộn thêm 5 lít 0 2 sẽ
được hỗn hợp có M: 44,8 (hỗn hợp có d/H2 = 22,4).

370. Đáp sô' đúng: B
Gọi M là kí hiệu nguyên tử khôi của kim loại hóa trị II 

M S O 4 + BaClấ -> BaSCự + MC12
n B»CI, =  n MSO, =  ° - 0 2  x  ° - 7 5  =  ° - 0 1 5  m o 1

Khối lương phân tử của MS04: M + 96 = - ^ - =  «120. 
v 6 F 0,015

=> M = 24 (Mg).
Công thức phân tử của muối là MgS04.
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3 7 1 . Câu đúng: c.
Công thức 2 oxit là A2Os và A2Oy
Ta có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là: 50% và 60%. Vậy tỉ lệ 

khôi lượng A trong 2 oxit là 50% và 40%.

H í  = 52 = 1 -» 16x = 2A 
2A 50

16y 60 = 1,5 ->  16y = 3A

X _ 2
y ~ 3
y = 1,5x

2A 40
Chỉ có cặp X, y sau có thể chấp nhận:

X = 2 Jx = 4 
y = 3 | y  = 6

-  Nếu chọn X = 2, ta có 32 = 2A => A = 16 (loại), vì A = 16 là oxi.
-  Nếu chọn X =  4, ta có 64 =  2A = >  A =  32 (nhận), A là s.
Vậy 2 oxit là s204 và s206 giản ước, ta có công thức hai oxit là S 0 2 

và SO3.
372. Đáp số đúng: c
2FexOy + (6x-2y)H2S 0 4 -> xFe2(S04)3 + (3x-2y)S02t  + (6x-2y)H20 

ns0 =0,1 mol; n Fo ,so > = —— = 0,3 .S°-2 ’ ’ Fe2(SO.t)3 4QQ

ỉ i Ị Ị Ỉ y  = M  ^  1 = ĩ  ^  F e 30 ,
X 0,3 y 4

373. a) Đáp s ố  đúng: c
MCO3 + H2S 0 4 -> MSO4 + H20  + C 0 2
X mol X mol X mol X mol
m MOOs = (M + 60)x 

98xx 100m d<iHâso<
4 , 9

= 2000x

mddMso = (M + 60)x + 2000x -  44x 

Mx + 2 0 1 6 .  <M + 96 )x x l0 0
7,336

=> M = 56 => Công thức muối cacbonat là FeC 03.
b) Đáp số đúng: G

207,2x7,336m = 15,2gFeSO, -  100

n KeS0, = 0,1 mol
mH 0 trong dung dịch ban đầu = 207,2 -  15 x 2 = I92g
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ITÌH2()(hnyhơi) ”  207,2 27,8 -  1 7 9 , 4 g

m H20(ké'llinhl =  1 9 2  -  1 7 9 , 4  =ñ 1 2 , 6 g  

n n o = mol 
n FeS0« • n ii2o -  0,1 : 0,7 = 1: 7 

Công thức của tinh thế muôi: FeS04.7H20.
374. Đáp số đúng: c .

Mhhkhíco.; vã so2 • 28,667 X  2 = 57,334.

Trong hỗn hợp khí: Gọi s ố  mol C 02 là X, số mol SO2 là y

57,334 =>ĩ=ị
X + y

= —. Suy ra trong hơp chất X số mol nguyên tử c  là 1nco2 1
n so 2 2  

và sô mol nguyên tử s  là 2.
Công thức đơn gián (CS2)nOz. 
n chỉ có thê = 1 vì nếu n = 2; z = 0 thì Mx = 152

M
So với không khí —-  > 3. Trái với giả thiết.

28
Mn = 1 và z = 1 thì Mx = 92 so với không khí —-  > 3 cũng trái với
28

giả thiết. Vậy công thức cs2 là công thức của X.
375. Câu trả  lời đúng: c
Tim các chất để thay cho các chữ cái trong ngoặc ( ) sau đó cân 

bằng phương trình phản ứng:
2FeS + 3 ,50a -  - - -  » Fe20 3 + 2S02Ì

B A 
S 0 2 + 2H2S 3Si + 2H20  

c D 
s + Fe — í —* FeS 

E F
FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t

G
FeCl2 + 2NaOII 2NaCl + Fe(OH)2ị

I H
376. Đáp số đúng: E.
Gọi X là sô mol s có trong m gam hỗn hợp. Suy ra số mol Fe sẽ là 

2x. Gọi Xi là số mol s tham gia phản ứng khi nung:
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Fe + s — > FeS (1)
X j i n o l  X i m o l  X i m o l

Sau khi nung, trong hỗn hợp A có:
(x -  x j  mol s 
(2x -  X j )  mol Fe 
và Xi mol FeS

-  Hòa tan A trong axit HC1 dư:
Fe + 2HC1 -» FeCl2 + Hat (2)
FeS + 2HC1 -> FeClj + H jSÎ (3)

Còn lại 0,4 gam chất rắn B là s
ns = X -  Xi = = 0,0125 mol (I)

32
Dung dịch c là FeCl2 với sô' mol là 2x. Khí D gồm H2 và H2S 
Sục khí D từ từ vào dung dịch CuCl2 dư, chỉ có H2S phản ứng: 

CuCl2 + H2S -> CuSl + 2HC1 (4)
Kết tủa đen tạo thành là CuS.
Theo (1), (2), (4):

n c u S  =  Xi =  =  0,05 mol (II)

Kết hợp (I) và (II) ta có: X -  = 0,0125
X = 0,0125 + 0,05 = 0,0625 (mol).

-  Hiệu suât phản ứng tạo thành hỗn hợp A:

Theo S: h% = ° ’05-  X 100% = 80%.
0,0625
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Chương 7
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BANG HOÁ HỌC

377. a) Hỏi nồng độ c o  trong phản ứng 2C O ---- » CO-2 + c  tăng
lên bao nhiêu lần dể cho tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần.

b) Tác dụng giữa c o  và Cl2 diễn ra theo phương trình:

CO + Cla , -----± COCl2

Nồng độ CO là 0,3 mol/1, của clo là 0,2 mol/1. Hỏi tốc độ phản ứng 
thay đổi như thế nào nếu nồng độ của clo tăng lên 0,6 mol/1, của c o  
tăng lên 1,2 mol/1.

378. Cho phương trình: A(io + aB(k) ---- > AB0(k)
Xác định a, biết rằng khi tăng nồng độ của A và B gấp 2 lần 

nhận thấy tốc độ phán ứng tăng 16 lần.

379. Cho phản ứng: A + 2 B ---- > c

Nồng độ ban đầu của A là 0,8 mol/1, của B là 1 mol/1. Sau 20 phút 
nồng độ của B còn 0,6 mol/1. Hỏi nồng độ của A là bao nhiêu?

380. a) Tốc độ của phản ứng H2 + Cl2 ---- > 2HC1 tăng lên bao
nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 20°c đến 170°c, biết rằng khi nhiệt độ 
tăng lên 25°c thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần.

b) Khi nhiệt độ tăng thêm 10°c tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 
Nếu muốn tốc độ phán ứng tăng lên 243 lần thì cần phải thực hiện ở  

nhiệt độ hao nhiêu? Biết rằng phản ứng đang thực hiện ở  20°c.

381. Cho phản ứng sau: H 20(h) + CO(k) - H 2(k) + C 0 2(k)

Ở 700nc  hằng số cân bằng K = 1,873. Tính nồng độ H20  và c o  ở 
trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H20  
và 0,300 mol c o  trong 10 lít ở 700°c.

382. Cho phán ứng CO(it) + H'iOíh) <. - ĨỈ2 (k) + C 0 2 (k) ở  nhiệt
độ không đổi có hằng số cân bằng bằng đơn vị. Nếu nồng độ ở  trạng 
thái cân bằng của [H¿0] = 0,03 mol/1, [C021 = 0,04 mol/1, hãy tính:

a) Nồng độ ban đầu của c o .
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b) Cần phải đưa vào phản ứng bao nhiêu mol H 20  để cho 90% c o  

chuyển thành C 0 2 nếu nồng độ ban đầu của c o  là 1 mol/1.

383. Cho phương trìn h  phản ứng: N2 + 3H2 V------ - 2 NH-)

K h i giảm thể tích của hệ xuống 3 lần  thì phản ứng sẽ chuyến dời 

theo chiều nào? H ãy chứng m inh.

384. Trong một bình k ín , ở nhiệt độ không đổi, người ta trộn 

512g kh í SOọ và 128g oxi. K h i có cân bằng, lượng k h í SƠ2 còn lại 

bằng 20% lượng ban đầu. T ín h  áp suất k h i có cân bằng nếu áp suất 

ban đầu là 3 atm.

385. K h i đun nóng H I trong bình k ín , xảy ra phản ứng sau:

2 H I ( i t >  ;  ■ ■■-- H 2 ( k >  +  I 2 (k)

ơ  một nhiệt độ nào đó, hằng số cân bằng K  của phán ứng bằng

— . T ín h  xem có bao nhiêu phần trăm H I bi phân huỷ ở nhiêt đô đó. 
64

386. Cho một phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước:

FeCl3 (dd) + 3 KSCN(dd) Fe(SCN)3 <dd> + 3 KCl(dd)

K h i cho thêm nước vào dung dịch, cân bằng sẽ chuyển dịch như 

thế nào?

387. Thực nghiệm cho biết sau 0,75 giây thì 30m l dung dịch KOH 

IM  trung hoà vừa hết 30m l dung dịch H 2SO 4 0,5M . H ãy tính tốc độ 

của phản ứng đó theo lượng K O H  và theo lượng H 2SO.1. K ết quả thu 

được ở mỗi trường hợp có hợp lí không? T ạ i sao?

388. T ạ i 25°c phản ứng 2 N 2O5 ( 1 0 -----> 4NO(it) + 3 0 2 (lo có hằng sô

tốc độ là K  = 1,8.10 5 s"1; Biểu thức tốc độ phản ứng V  = k. C n . , 0  ■

Phản ứng xảy ra trong bình kín  thể tích 20 lít  không đồi. Ban đầu 

lượng N2O5 cho đầy bình, ở thời điếm khảo sát áp suất riên g  phần của 

N 2O5 là 0,070 atm. G iả thiết các k h í đều là k h í lí tưởng.

389. Cho phương trìn h  phản ứng sau:

2A<k) +  B(k) V C(k) +  D(k)
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Cho 10 mol khí A và 4 mol khí B vào một bình dung tích 8 lít ở 
nhiệt độ không đổi 20°c. Khi đạt cân bằng trong hỗn hợp còn lại 30% 
lượng chất B ban đầu. Tính giá trị Kc của phán ứng ở  nhiệt độ trên.

390. Cho 0,003 mol N¿0.( ,k) vào bình chân không dung tích

0,5 cỉm : duy trì ở 45°c xảy ra phản ứng: NọO,, (lo s 2N02(k). Khi 
cân bằng được thiết lập có 63% N20 4 bị phân huỷ thành N 02. Tính Kc 
của phản ứng ở nhiệt độ trên.

391. Cho phản ứng: 2S 02(to + 0 2(k> T 2S03 (k) biết ở 700K và 
áp suât 1 atm thành phần của hệ khi cân bằng là 0,21 mol SO2, 10,3 
mol SO3, 5,37 mol 0 2, 84,12 mol N2. Hãy xác định Kp và thành phần 
hỗn hợp khí.

392. Ở 25°c, tốc độ phản ứng là 1,3 mol/l.p. Hỏi ở 85°c thì tốc độ 
của phản ứng là bao nhiêu? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 10°c thì 
độ độ phán ứng tăng lên 2 lần.

393. Trong một bình khí có thể tích 3 lít. Thoạt đầu người ta cho 
vào 168g nitơ và 6g hiđro. Ớ nhiệt độ xác định, cán bằng sau được 
thiết lập:

N2 + 3H2 ' 2NH3

Lúc đó lượng nitơ giảm 10%. Hỏi áp suất thay đổi như thế nào?

394. Xét phản ứng: 2N20  V  —- 2N2 + 0 2 ở nhiệt độ t°c và nồng 
độ ban đầu của N;,0 là 3,2 mol/1.

a) Tính tốc độ ban đầu ờ t°c và tốc độ lúc 50% N20  bị phân huỷ, 
biết K = 5.10 \

b) Tốc độ của phán ứng sẽ thay đổi như thế nào nếu áp suất tăng 
lên 10 lần.

395. Cho phản ứng: 2S0 2(k) + O2 (k) T - 2S0;)(k) AH < 0.

a) Giả sử ở nhiệt độ T, một hỗn hợp cân bằng trong bình cầu
1 lít thì có thành phần sau đây: 0,6 mol SO3, 0,2 mol SO2, 0,3 mol 0 2. 
Tính Ko. Nếu thể tích bình tăng gấp đôi thì Kc biến đổi như thế nào?

b) Nếu tăng nhiệt độ lên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?
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396*. Có cân bằng: N20.4 V ■ ■ — 2N 0 2

Cho 18,4g N20 4 vào bình chân không dung tích 5, )̂ lít ở 27°c. Khi 
đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất đạt 1 atm. Cùng với khối lượng đó 
của N 2O4 nhưng ở nhiệt độ 110°c thì ở trạng thái cân bằng nêu áp 
suất vẫn là 1 atm thì thế’ tích hỗn hợp đạt 12,14 lít.

a) Tính %N20 4 bị phân li ở 27°c và 112°c.
b) Tính hằng số cân bằng ở hai nhiệt độ trên, từ đó rút ra phản 

ứng toả nhiệt hay thu nhiệt.

397. Cho toàn bộ 11,2 lít NH3 vào một bình kín có V là 1 lít và 
nung một thời gian ỏ nhiệt độ không đổi. Khi đạt cân bằng có 40% 
NH3 bị phán huỷ thành N2 và H2. Tính Kcb-

398*. Cho cân bằng sau N2 + 3H-2;----— 2NH3; AH = -92 (kJ/mol)

a) Nếu ban đầu njvf2 : nỊ-Ị2 = 1 : 3  khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở

450°c, 300 atm thì NH3 chiếm 36% thể tích. Tính hãng số cán bằng Kp.
b) Giữ nhiệt độ không đổi (ở 450°C) cần tiến hành dưới áp suất

bao nhiêu để khi đạt trạng thái cân bằng NH3 chiếm 50% thề tích.

399. Cho phản ứng c o  + H20  t - ---- - CO2 + Ha ở t°c, Kc = 1.

Nếu nồng độ của C 0 2 và H2 lúc cân bằng là 2 mol/1, tính nồng độ 
ban đầu của c o  và H20  biết nồng độ ban đầu của c o  bé hơn nước là
3 mol/1.

400. Cho phản ứng sau: COCl2(k)  ̂ - CO(kl + Cl2(k)

ơ  550°c, 1 atm mức phân huỷ của COCỈ2 là 77%.  Tính Kp, Kc.

HƯỚNG DẪN G IẢ I VÀ ĐÁ P s ố

377. a) Gọi [CO] lúc vận tốc V, là X 

Gọi [CO] lúc vận tốc v2 là y
v 2 = 4V, ; V, = k.x2 ; v 2 = k.y2 => ky2 = 4kx2 => y = 2x 

Nồng độ CO tăng lên 2 lần.
b) V l = k.0,3.0,2 = k.0,06 ; v 2 = 1 ,2 .0,6 = 0,72.k 

Vậy v 2 = 12V,.
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378. V = k[A][Bl" k là hằng số tốc độ phản ứng

V' = k2[AJ.(2[BJ)a = 2ft+1.v  = 16V 

Rút ra 2at' = 16  => ct = 3.

ÍỈ79. Phương trình hoá học của phản ứng:

A + 2 B ---- > c  (1)

IAI lúc ban đầu: 0,8 mol/1 

|B| lúc ban đầu: 1 mol/1

Khi [B| còn 0,6 mol/1 tức [BI giảm 0,4 mol/l. Theo phương trình 
(1) IA] giảm 0,2 mol/1. Vậy |Aj còn lại: 0,8 -  0,2 = 0,6 mol/1.

ÍÌ80. a) Cứ tăng 25°c thì tốc độ phản ứng tăng' lên 3 lần.

Khi nhiệt độ tăng từ 20°c đến 170°c, độ tăng nhiệt độ là 150°c
150 ' tương ứng: = 6.

Vậy tốc độ phản ứng tăng 36 = 729 lần.

b) Tốc độ phản ứng tăng:

3 —~-2 - = 35 = 243 => x- 20 -  5 => X = 70.
10 10

Phản ứng thực hiện ở nhiệt độ 70°c.

381. LH2OJ ban đầu = M  = 0,03 mol/1 ;

[CO] ban đầu = —  = 0,03 mol/1

Gọi X là nồng độ nước phản ứng:

H20  (h) + CO (k) H2 (k) + C 0 2 (k)

[ ] phản ứng: X X

[ ] cân bằng: 0,03-x 0,03-x X X

X2
K = ------------ - = 1,873 => X = 0,0411 -  l,369x

(0 ,0 3 -x )

Giải ra, ta có X = 0,01.7, do đó [H201 = 0,03 -  0,017 = .0,013 (mol/1) 

[CO] = 0,013 mol/1.
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382. a) Ở trạng thái cân bằng: rC02J = 0,04 mol/1

= 1 => [CO] = 0,04x0,04 
0,03

= 0,053 (mol/1)

CO + h 20  ị

1 mol 1 mol

C 0 2 + H2

1 mol 1 moi
0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol 

Vậy nồng độ ban đầu của c o  là 0,04 + 0,053 = 0,093 mol/1.
b) 9 moL/1.

383. Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng lên 3 lần và 
cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Chứng minh: Gọi nồng độ N2) H2, NH3 lúc thể tích của hệ chưa 
giảm là a, b, c.

Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng 3 lần và nồng độ 
tăng 3 lần:

V, = kt.3a(3b)3 = 81ab3 
vn = kn.3c2 = 9c2 

So với lúc chưa tăng áp suất thì v t tăng 81 lần.
So với lúc chưa tăng áp suất thì v„ tảng 9 lần.
Vậy cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

384. nso< = 8 mol ; n0 = 4 mol
¿Ê iu

Khi có cân bằng lượng khí S 02 còn lại 20% nghĩa là có 80% tham 
gia phản ứng (6,4 mol)

v t = kt.ab3; Vn = kn c2

2S02 + 0 2 — - - l°- -  2S03

6,4 mol 3,2 mol 6,4 mol

Z n khícònlại =  <8  -  6 >4 ) +  ( 4  -  3 >2 ) +  6 >4  =  8 >8  m o 1

Trong bình kín ỏ nhiệt độ không đổi, ta có tỉ lệ —  = —
P'2 n 2
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3 1 2  _ q o  .—  = —— p2 = 2,2 atm.
p2 8,6

385. K = iH l l lk l  = _L
[HI]2 64

Giả sử nồng độ ban đầu của HI là 1 mol/1.
Tại thời điểm cân bằng nồng độ HI phân huỷ 2x, [H2] = [I2] = X
[HI] khi cân bằng là 1 -  2x

X2 1K = ----—----— = —— =s> X = 0,1 mol/1
(1 -  2x) 64

%HI bị phân huỷ = 2 X 100% = 20%

386. Khi thêm nước vào dung dịch (nghĩa là pha loãng) làm nồng
độ các chất giảm đều như nhau, nên cân bằng không chuyển dịch.

387. riKOH = 0,03 mol ; ri]j so = 0,015 ; — ÜQÍL. = 2
nn2S04

Do đó phản ứng xảy ra: 2KOH + H2S O ,---- > K2SO„ + 2H20  (1)
Tốc độ trung bình của phản ứng (1) theo lượng:

-  KÜH là —  = 0,04 mol/s
At 0,75

-  H2S 0 4 là —  = = 0,02 mol/s
At 0,75

Như vậy kết quả hợp lí, mặc dù hệ số của hai chất không trùng 
nhau ở phản ứng (1) nhưng ở  đây có sự biốn thiên sô" mol thay cho 
biến thiên nồng độ.

388. Tốc độ phản ứng tính theo biếu thức:

V = k .C Nỉo5 (1)

Tính CN Or tại điểm đang xét:

p,v = n,RT => CN2o5 = ^ 2 íL = Pi : RT (2)

Cn205 = °-07 : °-082 x 298 = 2,8646.10'3 m o r1
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Từ (1) ta suy ra:

Vphánứng = k.CN,2o 5 = 1,8.1(T5X 2,8646.10 3 = 5,16.10 8 mol.l '.s

389. Phương trình hoá học của phản ứng:

2A + B ; = - c  + D

Sô* mol ban đầu: 10 4
Sô" mol phản ứng: (2x4x0,7) (4x0,7) (4x0,7) (4x0,7)
Sô* mol lúc cân bằng: 4,4 1,2 2,8 2,8
Nồng độ lúc cân bằng:
[A] = 0,5-5M ; [B] = 0.15M ; [C] = [D] = 0,35M

ĨT — Oị 35 X  0,35 _ 9 7IYÇ — 2 — ỉ
(0,55) X 0,15

390. Phương trình hoá học của phản ứng:

N20 4 (k) ỹ-------- 2NO-2 (k)

Số mol ban đầu: 0,003 0
S ố  mol phản ứng: X 2x
Số mol lúc cân bằng: 0,003 -  X 2x

X = 0 ,003x—  = 0,00189 (mol)
100

n N20 = 0,003 -  0,00189 = 0,00111 (mol)

n N0. = 2 X 0,00189 = 0,00378 (mol)

ÍN20„] = 0,00222 moln  ; [N02J = 0,00756 mol/1 
Kc ~ 2,57.10"2.

391. Sô mol khí ở trạng thái cân bằng:
0,21 + 10,3 + 5,37 + 84,12 = 100 (mol)

Thành phần phần trăm khí khi có cân bằng:
0,21% S 0 2) 10,30% S 03> 84,12% N2> 5,37% 0 2.

K p . _ M L _ . M 8 . 10-
(0,0021) X 0,0537

Thành phần của hỗn hợp ban đầu:
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S 0 2: 0,21 + 10,3 = 10,51 mol S 0 2
0 2: 5,37 + 5,15 = 10,52 mo] o ,  và N2: 84,12 mol.

392. Cứ tăng 10°c tốc độ phản ứng tăng 2 lần.

Từ 25°c -> 85°c, độ tăng nhiệt độ là 60°c.

Vây sô lần tăng nhiôt dỗ là —  = 6 lần.
10

Tốc độ phản ứng tăng: 2C = 64 lần.

Tốc độ ở 85°c là: 1,3 X 64 = 83,2 mol/l.p.

3 9 3 .  IÌM =  6  m o l  ; ÜJJ =  3  m o l
M  M

Khi cân bằng được thiết lập, khí nitơ giảm 10% nghĩa là có
0,6 mol tham gia phản ứng:

N2 + 3HZ ____ 1 2NH3

0,6 mol 1,8 mol 1,2 mol

5>khietai,i = (6 -  0,6) + (3 -  1,8) + 1,2 = 7,8 mol

Trong bình kín và nhiệt độ không đổi nên ta có tỉ lệ:

I l = , I ì l  =  J -  =  1 , 1 5 .  
p 2 n 2  7 , 8

Áp suất trước phản ứng bằng 1,15 áp suất sau phản ứng.

394. a) V 0 = 5.10~4.(3,2)2 = 51,2.1o-4 ;
y

v50% =5.10“4.(1,6)2 = 12,8.1o*4

b) V phản ứng tăng 100 lần khi p  tăng lên 10 lần vì khi p tăng
10 lần thì thế tích giảm đi 10 lần vậy nồng độ tăng lên 10 lần.

VbH = k.[N20 ]2

V k h i  tửng áp suất = kx(10.[N20 ])2 = 1 OOxVban đáu

395. a) Phương trình hoá học của phản ứng:

2S02 + 0 2 ± 2S03 + 44 kcal

Kc = - - °-.-—  = 30 m ol.r1 
0,2 .0,3
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b) Tăng nhiệt độ, cân bằng chuyên dịch theo chiều thu nhiệt là 
chiều nghịch.

396*. a) n N 0 banđáu = 0,2 mol

Số moi ban đầu:

Số mol phản ứng:

Số mol sau phản ứng: 

-  ở  nhiệt độ 27°C:

N20 4 ? 

0,2 

X

(0,2-x)

2N0,

0
2 x

2 x

nrt = 0,2

ns = 0,2+x

/AO \ ^ x 273 A oort£;f|
Hhhkhísau =  ( 0 , 2  +  X i) =  —-X — —  — —-  =  0,23969

22,4 (273 + 27)

Giải ra ta có Xi = 0,03969.

%N20 4 bị phân huỷ = ,°>03969 X 100% = 19,845%.
0,2

-  Ở nhiệt độ 110°C:

/n o  \ _ ^ x 273 A o o c onhh khí sa» = (0,2 + x2) = ------------X —- — ------   = 0,y»bõi
22,4 (273 + 110)

Giải ra ta có: x2 = 0,1863.

%N20 , bị phân huỷ = ° ’;1863 xlOO% = 93,15%.
0,2

b) Tính K

K =

2x
, V  ) _ 4 x 2

0,2 -  X 'l V (0,2 -  x )

V ,

ở  27°C: V, = 5,9 lít ; X, = 0,03969

K =
4 x (0 ,03969)'

=  6 , 66.10
5,9 (0,2-0,03969)

Ờ 110&C: v 2 = 12,14 lít ; x2 = 0,8347

Ta thấy nhiệt độ tăng số mol N2O4 bị phân huỷ tăng và hằng số 
cân bằng cũng tăng như vậy phản ứng thu nhiệt.

204



397. Khi NH, bị phân li:

2NH3 ;-------ì  N, + 3H2

n NH,bịphânii = 0.5 X  0,4 = 0,2 mol

Khi cân bằng, ta có: n N = —nNH = 0,1 mol ; n H = 0,3 mol
2 2

n N H ,c ò n lạ i =  ° . 5  -  ° - 2  =  ° - 3  m o 1

K = ° ’lx  Q, 3¿. = 0,03 (vì V là 1 lít).
0,3

398*. Phương trình hoá học của phản ứng:

2NH3 ;-------   N2 + 3H2

a) Gọi xl( x2, X3 lần lượt là % thế tích (cũng là %  sô mol) ở trạng 
thái cân bằng của N2, H2, NH3 ta có tỉ lệ số mol No : H-2 vẫn là 1 : 3 
và như vậy thì:

x3 = 0,36 ; X! = = 0,16 ; x2 = 0,48

4 _ (0,36)2
X1.X Ì.P 2 0,16 X  (0,48)3 X  3002

Vậy Kp = Kx.p 'n = ---- --------------------------------------  = 8,14.10"5

b) Nếu giữ ở  nhiệt độ không đổi:

x3 = 0,5 ; X, = M  = 0,125 ; X, = 0,375 
4

K = ------- - °- 2- - -----T  = 8,14. IO-5
0,125 X 0,375 X p

Vậy p = 682,6 atm.

399. Gọi nồng độ ban đầu của nước là X mol/1, theo đề bài nồng độ
ban đầu của c o  là (x -  3) mol/1. Phương trình hoá học của phàn ứng:

CO + H20  C 0 2 + H2

I I ban đầu: (x -  3) X 0 0
t ] cân bằng: (x -  5) (x -  2) 2 2

22
(x -  5)(x -  2)
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Giải ra phương trình và chọn nghiệm X = 6. 

[H20]bandầu = 6 mol/1 ; [ C O J banđáu = 3 mol/1

400. COCỈ2 7------ì  CO + Cl2

Ban đầu 1 
Phản ứng: a
Cân bằng: 1-a cx a

Pco = PC12
P C 0 P C12

P C0C12

p . a  

1 -  a '
=> Kp =

l.(0,77)

l - ( 0 ,7 7 ý

K c  =  K p X K T r 1 =  1 , 4 5 6  X
22,4 X  823N 

273

-1
= 0,0215.

= 1,456
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